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56I. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020


561. Căn cứ dự báo


562. Phương pháp dự báo


563. Dự báo phát triển


74II. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020


741. Quy hoạch phát triển Bưu chính


832. Quy hoạch phát triển Viễn thông


953. Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin


129III. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CHO PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ĐẾN NĂM 2020


130IV. KINH PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN QUY HOẠCH


144V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2030


1441. Bưu chính, Viễn thông


1452. Công nghệ thông tin


149VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN


1491. Bưu chính


1522. Viễn thông


1553. Công nghệ thông tin


1624. Giải pháp tuyên truyền và nâng cao nhận thức


162VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1621. Sở Thông tin và Truyền thông


1622. Các sở, ban, ngành liên quan


1643. Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin


1644. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố


166KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ


166I. KẾT LUẬN


166II. KIẾN NGHỊ


168PHỤ LỤC 1: BẢNG QUY HOẠCH


176PHỤ LỤC 2: BẢNG HIỆN TRẠNG


189PHỤ LỤC 3: GIẢI TRÌNH SỞ CỨ TÍNH TOÁN VỊ TRÍ TRẠM THU PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG


1891. Điều kiện dự báo


1892. Dự báo số lượng trạm thu phát sóng thông tin di động


1933. Phương pháp tính toán dự báo


1934. Dữ liệu tính toán


194PHỤ LỤC 4: BẢN ĐỒ




DANH MỤC CÁC BẢNG
23Bảng 1: Hiện trạng cung cấp dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


26Bảng 2: Hiện trạng mạng chuyển mạch tỉnh Quảng Trị


28Bảng 3: Hiện trạng mạng cáp ngoại vi tỉnh Quảng Trị


29Bảng 4: Hiện trạng hạ tầng cột ăng ten thông tin di động


31Bảng 5: Hiện trạng hạ tầng mạng thông tin di động của doanh nghiệp


33Bảng 6: Số liệu thuê bao viễn thông giai đoạn 2011 – 2015


35Bảng 7: Tình hình triển khai ứng dụng các phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại các cơ quan, đơn vị


66Bảng 8: Dự báo thuê bao điện thoại cố định tỉnh Quảng Trị


67Bảng 9: Dự báo số thuê bao di động tỉnh Quảng Trị


67Bảng 10: Dự báo số thuê bao Internet tỉnh Quảng Trị


108Bảng 11: Danh sách các hệ thống thông tin quản lý và tác nghiệp chuyên ngành đến năm 2020


129Bảng 13: Nhu cầu sử dụng đất cho mạng viễn thông


130Bảng 14: Dự kiến danh mục dự án đầu tư phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị  đến năm 2020


140Bảng 15: Phân kỳ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2017 – 2020


140Bảng 16: Phân kỳ nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2017 – 2020


168Bảng 18: Chỉ tiêu phát triển bưu chính tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng năm 2030


168Bảng 19: Quy hoạch mạng điểm phục phục bưu chính Quảng Trị đến năm 2020


171Bảng 20: Quy hoạch mạng đường thư tỉnh Quảng Trị đến năm 2020


173Bảng 21: Chỉ tiêu phát triển viễn thông tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng năm 2030


174Bảng 22: Chỉ tiêu phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030


176Bảng 23: Hiện trạng bưu chính tỉnh Quảng Trị


178Bảng 24: Hiện trạng cung cấp dịch vụ tại các điểm phục vụ


178Bảng 25: Hiện trạng mạng đường thư tỉnh Quảng Trị


180Bảng 26: Sản lượng dịch vụ bưu chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 – 2015


181Bảng 27: Doanh thu dịch vụ bưu chính giai đoạn 2011 - 2015


182Bảng 28: Hiện trạng nguồn nhân lực


184Bảng 29: Hiện trạng cột ăng ten theo Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị


185Bảng 30: Hiện trạng lao động theo Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị


186Bảng 31: Hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước năm 2015


186Bảng 32: Hiện trạng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước năm 2015


187Bảng 33: Xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin


187Bảng 34: Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin


187Bảng 35: Tình hình phát triển hạ tầng kỹ thuật


188Bảng 36: Tình hình phát triển nguồn nhân lực


189Bảng 37: Dự báo nhu cầu số trạm


190Bảng 38: Dự báo nhu cầu vị trí trạm – phương án dùng riêng và phương án sử dụng chung cơ sở hạ tầng


192Bảng 39: Dự báo phát triển số lượng ăng ten thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020





KÝ HIỆU VIẾT TẮT
	A1
	Viết tắt theo quy định tại thông tư 14/2013/TT-BTTTT
	Cột ăng ten không cồng kềnh 

	A1a
	Theo quy định tại thông tư 14/2013/TT-BTTTT
	Cột ăng ten tự đứng được lắp đặt trên các công trình xây dựng có chiều cao của cột (kể cả ăng ten, nhưng không bao gồm kim thu sét) không quá 20% chiều cao của công trình nhưng tối đa không quá 3 mét và có chiều rộng từ tâm của cột đến điểm ngoài cùng của cấu trúc cột ăng ten (kể cả cánh tay đòn của cột ăng ten) dài không quá 0,5 mét

	A1b
	Theo quy định tại thông tư 14/2013/TT-BTTTT
	Cột ăng ten thân thiện với môi trường

	A2
	Theo quy định tại thông tư 14/2013/TT-BTTTT
	Cột ăng ten cồng kềnh 

	A2a
	Theo quy định tại thông tư 14/2013/TT-BTTTT
	Cột ăng ten tự đứng được lắp đặt trên các công trình xây dựng, không thuộc A1

	A2b
	Theo quy định tại thông tư 14/2013/TT-BTTTT
	Cột ăng ten được lắp đặt trên mặt đất 

	A2c
	Theo quy định tại thông tư 14/2013/TT-BTTTT
	Cột ăng ten khác không thuộc cột ăng ten các loại A1a, A1b, A2a, A2b 

	C1
	Theo quy định tại thông tư 14/2013/TT-BTTTT
	Cột treo cáp viễn thông riêng biệt 

	C2
	Theo quy định tại thông tư 14/2013/TT-BTTTT
	Cột treo cáp sử dụng chung với các ngành khác 

	N1
	Theo quy định tại thông tư 14/2013/TT-BTTTT
	Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông riêng biệt 

	N2
	Theo quy định tại thông tư 14/2013/TT-BTTTT
	Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung với các ngành khác

	2G
	Second Gerneration
	Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 2

	3G
	Third Generation
	Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3

	4G
	Fourth Generation
	Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4

	ADSL
	Asymmetric Digital Subscriber Line
	Đường dây thuê bao số bất đối xứng

	ATM
	Automatic Teller Machine
	Máy rút tiền tự động

	B2B
	Business to Business  
	Giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp

	B2C
	Bussiness to Consumer
	Giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng

	B2G
	Bussiness to Government 
	Giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước

	BDSL 
	Broadband Digital Subscriber Line
	Thuê bao số băng rộng

	BSC
	Base Station Controller
	Bộ điều khiển trạm gốc (thông tin di động)

	BTS
	Base Transceiver Station
	Trạm thu phát sóng (thông tin di động)

	CAPEX/OPEX
	Capital Expenditures/Operating Expenses
	Chi phí đầu tư/chi phí vận hành

	CDMA
	Code Division Multiple Access
	Công nghệ thông tin di động đa truy nhập phân chia theo mã

	C-RAN
	Cloud Radio Access Network
	Mạng truy nhập vô tuyến đám mây

	DSLAM
	Digital Subscriber Line Access Multiplexer
	Bộ ghép kênh đa truy nhập đường dây thuê bao số

	DWDM
	Dense Wavelength Division Multiplexing
	Ghép kênh phân chia theo bước sóng mật độ cao (thông tin quang)

	EDGE
	Enhanced Data Rates for GSM Evolution
	Công nghệ truyền dữ liệu tốc độ cao trong hệ thống thông tin di động GSM

	E-paper
	Electronic paper
	Tạp chí điện tử

	E-posts
	Electronic posts
	Bưu chính điện tử

	E-Commerce
	Electronic commerce
	Dịch vụ thương mại điện tử

	FTTB
	Fiber To The Building
	Mạng cáp quang tới tòa nhà

	FTTH
	Fiber To The Home
	Mạng cáp quang tới hộ gia đình

	FTTx
	Fiber To The x
	Mạng cáp quang tới thuê bao

	GDP
	Gross domestic product
	Tổng sản phẩm quốc nội

	GSM
	Global System for Mobile 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH
Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin là ngành kinh tế kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân, là công cụ quan trọng để hình thành xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin có nhiệm vụ đảm bảo thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng và Chính quyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phòng chống thiên tai; đáp ứng các nhu cầu trao đổi, cập nhật thông tin của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, các vùng miền của tỉnh.

Nhận thức được tầm quan trọng của Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, trong thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản mới về chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin như Luật Bưu chính, Luật Viễn thông, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015; Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đưa VIệt Nam sớm trở thành nước mạnh về Công nghệ thông tin và Truyền thông”; Quyết định 119/QĐ-TTg ngày 18/01/2011 của Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển Thông tin, Truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020; Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020… Việc triển khai phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin đã và đang phát triển theo chiều hướng tốt song chưa đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội, chưa toàn diện trên địa bàn toàn tỉnh. Các chính sách về xây dựng cơ sở hạ tầng Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin chưa được thực hiện thống nhất, hiệu quả chưa cao. Hiện tại, tỉnh Quảng Trị chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế với phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Do đó, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mạng lưới của các doanh nghiệp còn nhiều bất cập, chủ yếu theo mục tiêu ngắn hạn; việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, chưa trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, với sự phát triển của mạng thế hệ mới (NGN) và các mạng điện thoại di động, rất nhiều dịch vụ mới sẽ được các nhà cung cấp dịch vụ triển khai và cung cấp cho người sử dụng; các dịch vụ thương mại điện tử, chính phủ điện tử cũng sẽ từng bước phát triển mạnh, vì vậy đòi hỏi cần có sự phát triển đi trước một bước của hạ tầng Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin.

Phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin đúng định hướng sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP QUY HOẠCH
1. Văn bản Trung ương

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;

- Luật Quy hoạch Đô thị 30/2009/QH12 ban hành ngày 17/6/2009;

- Luật Viễn thông 41/2009/QH12 ban hành ngày 23/11/2009;

- Luật Tần số vô tuyến điện 42/2009/QH12 ban hành ngày 23/11/2009;

- Luật Bưu chính 49/2010/QH12 ban hành ngày 17/6/2010;

- Luật Đất đai 45/2013/QH13 ban hành ngày 1/7/2014;
- Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/6/2015;

- Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

- Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập,  phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;

- Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ Quy định về khu công nghệ thông tin tập trung;

- Chỉ thị số 422/CT-TTg ngày 2/4/2010 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông;

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới;

- Quyết định số 1980/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 1755/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin;

- Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 18/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 321/2011/QĐ-TTg ngày 02/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;

- Quyết định số 896/QĐ-BTTTT ngày 28/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011 – 2020.

- Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến 2020;

- Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020;

- Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020;

- Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

- Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử;
-Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

- Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị;
- Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016 của Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

- Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/08/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định hoạt động của điểm Bưu điện – Văn hóa xã;

- Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30/12/2013 về việc Hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

2. Văn bản địa phương

- Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 – 2020;
- Chỉ thị số 13/CT-TU ngày 4/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong giai đoạn mới;

- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 28/2/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 05/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Quy định ngầm hóa cáp thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến năm 2020;

- Quyết định số 1509/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020.

- Quyết định 19/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Quy định xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 1564/KH-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông" tại tỉnh Quảng Trị; 

- Kế hoạch số 2892/KH-UBND Ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Các Dự án quy hoạch phát triển ngành và địa phương của tỉnh Quảng Trị có liên quan đã được phê duyệt;
Số liệu thực hiện Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 có đến 31/12/2015.
III. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI QUY HOẠCH
Mục đích:

Đánh giá thực trạng phát triển Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin của tỉnh trong thời gian qua, làm rõ được những thành tựu đạt được, những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân.

Xác định định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin bảo đảm thống nhất, đồng bộ phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các ngành. 

Làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và chương trình, dự án phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin; tạo môi trường, cơ sở pháp lý thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin phù hợp với quy hoạch chung. Thúc đẩy phát triển và phổ cập dịch vụ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Phạm vi Quy hoạch:

Phạm vi về không gian: Toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Trị.

Phạm vi về thời gian: 

Số liệu đánh giá hiện trạng năm 2015;

Quy hoạch giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 2030;
Phạm vi về nội dung: 

Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh; nghiên cứu quy hoạch các ngành có liên quan (quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch các ngành của tỉnh…), đánh giá tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sự phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng hạ tầng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; phân tích, dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới; tham khảo quy hoạch Viễn thông quốc gia, quy hoạch Công nghệ thông tin và các quy hoạch có liên quan…. Từ đó xây dựng quy hoạch và các giải pháp, tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đối tượng của quy hoạch: 

Các cơ quan, đơn vị Đảng và Nhà nước các cấp; các cơ quan thuộc ngành dọc; các đơn vị sự nghiệp; các trường chuyên nghiệp, trường phổ thông; doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Quảng Trị là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Bình, phía Nam giáp tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tỉnh có diện tích tự nhiên 4.739,8 km2, chiếm 1,4% diện tích tự nhiên cả nước và 4,9% diện tích tự nhiên của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; bao gồm 10 đơn vị hành chính, trong đó có thành phố Đông Hà (là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa, xã hội của tỉnh), thị xã Quảng Trị và 8 huyện, với 141 đơn vị xã, phường, thị trấn.

Địa hình của tỉnh thấp dần từ Tây sang Đông, Đông Nam và chia thành 4 dạng địa hình: vùng núi cao (có độ cao trung bình từ 250 - 2.000m, độ dốc 20 – 300m) phân bố ở phía Tây từ đỉnh dãy Trường Sơn đến miền đồi bát úp; vùng trung du và đồng bằng nhỏ hẹp chạy dọc tỉnh; kế đến là vùng cát nội đồng và ven biển. Do địa hình bị chia cắt mạnh, sông suối, đèo dốc nên gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc xây dựng, phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. 
Quảng Trị nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có nền nhiệt độ cao, mưa, ẩm dồi dào; nằm trong khu vực Bắc Trung Bộ, nên tỉnh có khí hậu khá khắc nghiệt, thường xảy ra hạn hán về mùa khô và lũ lụt vào mùa mưa, gây ảnh hưởng đến việc xây dựng, phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.
II. DÂN SỐ - LAO ĐỘNG
 

Dân số toàn tỉnh khoảng 616,3 nghìn người, mật độ dân số trung bình 130 người/km². Tỷ lệ dân số thành thị chiếm khoảng 29%, nông thôn chiếm 71%. 
Quảng Trị là tỉnh có cơ cấu đa dân tộc, gồm 3 dân tộc chính: Kinh, Vân Kiều và Pa Cô. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm khoảng 91%. Các dân tộc thiểu số Vân Kiều và Pa Cô sinh sống chủ yếu ở các huyện miền núi phía Tây của tỉnh như: Hướng Hóa và Đa Krông. Dân cư trên địa bàn tỉnh phân bố không đều, dân cư tập trung đông tại khu vực thành phố Đông Hà (mật độ dân số trung bình 1.150 người/km2), thị xã Quảng Trị và các huyện đồng bằng; khu vực các huyện miền núi, mật độ dân cư khá thưa (mật độ dân số trung bình khoảng 180 người/km2).

Tổng số lao động đang làm việc trong các thành phần kinh tế của tỉnh có khoảng 350.800 lao động (chiếm 57% dân số), trong đó lao động qua đào tạo chiếm khoảng 41%, lao động qua đào tạo nghề chiếm khoảng 31%. Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế của tỉnh: lao động nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 55,5%; công nghiệp – xây dựng chiếm 15,7%, dịch vụ chiếm 28,8%.  

III. TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 7,4%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước. GRDP bình quân đầu người của tỉnh năm 2015 đạt 34 triệu đồng (1.600 USD), bằng 73,6% GDP bình quân đầu người của cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2015 đạt 2.450 tỷ đồng, tăng bình quân 16,6%/năm. Thu nội địa tăng liên tục qua các năm, từ 748 tỷ đồng năm 2010 lên 1.350 tỷ đồng năm 2015.

Sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp phát triển ổn định và khá toàn diện; nông nghiệp và kinh tế nông thôn đang có những chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa. Tốc độ tăng trưởng giá trị ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3,7%/năm.

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển đổi theo hướng đẩy mạnh khai thác tiềm năng lợi thế của từng vùng, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản trên một đơn vị diện tích. Hình thành một số vùng chuyên canh cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến và nhu cầu thị trường. Cơ giới hóa các khâu trong sản xuất được tăng cường. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt gần 25 vạn tấn/năm. Diện tích cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su, hồ tiêu đến năm 2015 đạt 27.180 ha, đạt chỉ tiêu đề ra.

Chăn nuôi có bước chuyển biến từ hình thức nhỏ lẻ, phân tán sang hình thức trang trại, gia trại theo hướng thâm canh bán công nghiệp gắn với an toàn dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường. Chương trình cải tạo đàn bò, khôi phục và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm bản địa có giá trị cao đã mang lại hiệu quả kinh tế. Tỷ trọng giá trị ngành chăn nuôi trong tổng giá trị nông nghiệp tăng từ 20,4% năm 2010 lên 29,6% vào năm 2015.

Diện tích trồng rừng tập trung từ năm 2011 đến năm 2015 đạt 29.705 ha, vượt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ độ phủ che rừng tăng từ 46,7% năm 2010 lên 49,5% năm 2015. Phát triển rừng bền vững, áp dụng chứng chỉ FSC đem lại hiệu quả cao. Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng bình quân 12,7%/năm.

Thủy sản được chú trọng khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, phát triển cả về nuôi trồng, đánh bắt, dịch vụ và hậu cần nghề cá. Năng lực và hiệu quả đánh bắt trung và xa bờ tăng. Tổng sản lượng thủy sản từ 24.668 tấn năm tăng lên 32.100 tấn năm 2015, đạt chỉ tiêu đề ra. Giá trị sản xuất thủy sản năm 2045 đạt 1.126,67 tỷ đồng, tăng bình quân 6,5%/năm.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả khá; huy động được sự tham gia của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các nguồn lực trong nhân dân. Đã từng bước gắn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp với quy hoạch nông thôn mới, gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu nông nghiệp. Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 19 xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, chiếm 16,2% tổng số xã.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp – xây dựng giai đoạn 2011 – 2015 đạt 8,9%/năm.

Công tác quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu có nhiều tiến bộ, tạo cơ sở cho việc bố trí sản xuất và đầu tư hợp lý, hiệu quả hơn.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 đạt 6.651 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2010, bình quân mỗi năm tăng 11,2%. Cơ cấu ngành công nghiệp có nhiều dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác khoáng sản. Công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển.

Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Khu công nghiệp Quán Ngang, Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo và 13 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư kết cấu hạ tầng. Nhiều dự án đầu tư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đã hoàn thành quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Đông Nam, quy hoạch Trung tâm điện lực Quảng Trị, đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị để sớm khởi công nhà máy nhiệt điện than 1.200MW.

Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu của địa phương về các loại vật liệu xây dựng phần thô công trình; nhiều giải pháp, kỹ thuật mới trong xây dựng được áp dụng. Giá trị sản xuất xây dựng tăng bình quân 5%/năm.

Thương mại – dịch vụ phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng giá trị thương mại, dịch vụ bình quân đạt 8,4%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 18,9%/năm. Lưu thông hàng hóa thông suốt cơ bản đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa và mua sắm của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Hoạt động xuất nhập khẩu có nhiều tiến bộ, thị trường xuất khẩu được củng cố và mở rộng. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 63,4 triệu USD năm 2010 lên 210 triệu USD năm 2015, tăng bình quân 27%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra. Cửa khẩu La Lay đã được nâng cấp thành Cửa khẩu Quốc tế. Cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được chú trọng triển khai và đạt kết quả bước đầu. Chỉ số tiêu dùng cơ bản được kiềm chế.

Các dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật , vận tải, kho bãi, quá cảnh hàng hóa, chăm sóc sức khỏe, tư vấn, bảo hiểm... phát triển cả số lượng và chất lượng.

Đã hình thành một số sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh có thương hiệu như: du lịch các di tích lịch sử cách mạng, du lịch hoài niệm, tâm linh, du lịch mua sắm... Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được quan tâm thực thiện. Tổng số lượng khách du lịch tăng dần qua các năm; doanh thu du lịch tăng bình quân 11,5%/năm.

Hoạt động của hệ thống ngân hàng đã thực hiện nghiêm túc chính sách tiền tệ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Trung ương; phục vụ tốt nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Tổng dư nợ cho vay tăng bình quân 18,65%/năm. Các ngành, địa phương đã quan tâm hơn đến việc hỗ trợ, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp.

Công tác quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác thu ngân sách, nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu được ngành thuế, ngành hải quan và các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt.

2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

2.1. Phương hướng và mục tiêu tổng quát

Tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, gần dân, phục vụ dân, doanh nghiệp và xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn; thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mức sống dân cư; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững. Từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển mạnh hệ thống đô thị, khu kinh tế, sớm hình thành khu kinh tế Đông Nam. Khai thác có hiệu quả lợi thế về địa chính trị và địa kinh tế của địa phương, khai thác lợi thế hàng lang kinh tế Đông – Tây nhằm tạo động lực phát triển cho các vùng trong tỉnh. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

2.2. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đến năm 2020

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,5 - 8%;
- Đến năm 2020, cơ cấu ngành kinh tế: công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp đạt tỷ trọng tương ứng là 40,5% - 41% - 18,5%;

- GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 gấp 2 lần năm 2015;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020 đạt 18.000 – 19.000 tỷ đồng; tốc độ tăng thu nội địa bình quân trong giai đoạn 2016 – 2020 đạt trên 15%/năm;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 100.000 tỷ đồng;

- Đến năm 2020 có 40 – 50% xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 1,5 – 2,0%;

- Bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho trên 9.500 lao động;

- Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65 - 70%; trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 28%;

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%;

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh ở thành thị đạt 95%, ở nông thôn đạt 93%.
IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1. Thuận lợi 

Quảng Trị là một trong những tỉnh ở khu vực miền Trung có lợi thế về phát triển kinh tế biển, giàu nguồn lực hải sản; có lợi thế về địa lý kinh tế, là đầu mối giao thông, nằm ở trung điểm đất nước, điểm đầu tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và buôn bán qua biên giới, đa dạng hoá hoạt động kinh tế và xuất khẩu; thuận lợi cho việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện các dự án phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đồng bộ.

Trên địa bàn tỉnh, hiện có Khu kinh tế Thương mại Đặc biệt Lao Bảo và 3 khu công nghiệp (gồm khu công nghiệp Quán Ngang, Nam Đông Hà, Tây Bắc Hồ Xá) đang được mở rộng và tiếp tục xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Trong đó, Khu kinh tế Thương mại Đặc biệt Lao Bảo đã thu hút được nhiều ngành công nghiệp, bước đầu phát huy được vai trò động lực phát triển kinh tế của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ và hạ tầng bưu chính, viễn thông.  

Ngoài ra, tỉnh còn có Khu kinh tế Đông Nam và Khu kinh tế cửa khẩu La Lay đang được từng bước thành lập và xây dựng kết cấu hạ tầng tạo lợi thế mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế của tỉnh và phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đồng bộ. 

2. Khó khăn

Quảng Trị có xuất phát điểm thấp, thường xuyên chịu tác động trực tiếp của thiên nhiên bão lụt nên vẫn còn là tỉnh nghèo, quy mô nền kinh tế nhỏ (đứng thứ 55/63 tỉnh thành của cả nước); đời sống nhân dân một số vùng còn khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp so với cả nước và các tỉnh trong khu vực (đứng thứ 43/63 tỉnh, thành của cả nước và đứng thứ 11/14 trong các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung); trình độ dân trí và nhu cầu sử dụng dịch vụ tại mỗi khu vực cũng khác nhau dẫn tới khó khăn trong việc phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Kinh tế của tỉnh có bước phát triển, nhưng chưa nhanh và hiệu quả, chất lượng tăng trưởng còn thấp, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Trong đó Khu kinh tế Thương mại Đặc biệt Lao Bảo vẫn đang trong giai đoạn hoạt động ban đầu; số lượng doanh nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin và điện tử còn ít. Sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế biển còn nhiều khó khăn, do nguồn lợi thủy hải sản giảm mạnh, giá nhiên liệu đầu vào tăng, quỹ hỗ trợ ngư dân bám biển vẫn còn hạn chế. 

Chất lượng giáo dục, dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực. Dân cư phân bố không đồng đều, đội ngũ cán bộ quản lý còn thiếu, trình độ lao động còn thấp, tỷ lệ lao động được đào tạo ngành nghề, chuyên môn kỹ thuật còn ít, chưa nhận thức được vai trò, tác dụng của thông tin và chưa đủ trình độ để tiếp cận với các dịch vụ công nghệ thông tin.
PHẦN II: HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG TRỊ
I. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Bưu chính, Viễn thông
1.1. Bưu chính

1.1.1. Mạng điểm phục vụ

Mạng phục vụ Bưu chính tỉnh Quảng Trị đã phát triển rộng khắp, 100% số xã, phường, thị trấn có điểm phục vụ. Nhu cầu về dịch vụ Bưu chính của người dân trên địa bàn tỉnh đã được đáp ứng tương đối đầy đủ. 

Các điểm phục vụ hiện nay chủ yếu là của Bưu điện tỉnh Quảng Trị, đang được phát triển theo hướng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và cung cấp dịch vụ với chất lượng ngày một nâng cao. Ngoài Bưu điện tỉnh, còn có Công ty bưu chính Viettel và các doanh nghiệp chuyển phát khác cũng tham gia cung cấp các dịch vụ bưu chính nhưng mới chỉ chiếm thị phần nhỏ, chủ yếu cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh và dịch vụ phát hành báo chí.

Toàn tỉnh có 163 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, trong đó: 39 bưu cục, 3 kiốt; 108/130 xã, phường có điểm BĐ-VHX; 6 đại lý chuyển phát; 7 thùng thư công cộng độc lập; 94/141 xã, phường, thị trấn và 9/10 huyện, thị, thành phố có báo đến trong ngày (riêng huyện đảo Cồn Cỏ). Bán kính phục vụ bình quân 3,05 km/1 điểm phục vụ; số dân được phục vụ là 3.781 người/1 điểm phục vụ.

Chỉ tiêu bưu chính Quảng Trị đạt trên mức trung bình của cả nước (bán kính phục vụ bình quân 2,84 km/điểm và số dân phục vụ bình quân 6.817 người/điểm). 

Mạng điểm phục vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

Cấp bưu cục:

- Mạng điểm phục vụ Bưu điện tỉnh: 

+ Bưu cục cấp I: 1 bưu cục đặt tại thành phố Đông Hà.

+ Bưu cục cấp II: 8 bưu cục, phân bố tại trung tâm thị xã, trung tâm các huyện, cung cấp được hầu hết các dịch vụ bưu chính hiện có. 

+ Bưu cục cấp III: 29 bưu cục; phân bố tại các xã, phường, thị trấn.

- Mạng điểm phục vụ của Bưu chính Viettel: 1 bưu cục cấp I đặt tại thành phố Đông Hà; ngoài ra các các trung tâm giao dịch đặt tại thị xã và trung tâm các huyện.

Bưu điện – Văn hóa xã (BĐ-VHX):

Toàn tỉnh có 108 điểm BĐ-VHX, đây là nơi cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông cơ bản. Hiện nay, có 34 điểm BĐ-VHX chưa được trang bị Internet băng rộng.

Phần lớn các điểm BĐ-VHX gặp không ít khó khăn, thách thức trong việc duy trì hoạt động, người dân đến đây ngày càng thưa thớt, ước tính khoảng 60% số điểm BÐ-VHX trên địa bàn tỉnh hiện đang xuống cấp nghiêm trọng.

Hiện nay các điểm BĐ-VHX có khoảng hơn 2.000 đầu sách (sách, báo chí, ấn phẩm). Phong trào đọc sách, báo, tạp chí được người dân quan tâm vì đây là nơi cung cấp các thông tin đa dạng và miễn phí. Tuy nhiên, phong trào này ngày càng giảm nhiều do có nhiều nguồn thông tin khác nhau như phát thanh, truyền hình, Internet, viễn thông đem lại. Bên cạnh đó, các loại sách, báo, ấn phẩm lưu tại điểm BĐ-VHX quá lâu không được bổ sung mới thường xuyên nên thông tin bị cũ không theo kịp với nhu cầu thông tin của người dân.

Doanh nghiệp chuyển phát:

Ngoài Bưu điện tỉnh, Viettel còn có điểm giao dịch của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát: Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Hợp Nhất, công ty cổ phần chuyển phát nhanh Hoàng Long và các điểm phát của các công ty CPN như EPS, Tín Thành, Nội Bài… Phần lớn thực hiện việc chuyển phát nhanh (hàng hóa, tài liệu, bưu kiện…) đã đáp ứng nhu cầu dịch vụ bưu chính ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hệ thống các trung tâm giao dịch này còn nhỏ lẻ, trạm trung chuyển còn ít, các điểm cung cấp dịch vụ vẫn chưa khai thác được hết nhu cầu thị hiếu của khách hàng.

1.1.2. Mạng vận chuyển bưu chính

Mạng vận chuyển bưu chính tỉnh chủ yếu vẫn là Bưu điện tỉnh và bưu chính Viettel, ngoài ra còn có sự tham gia các doanh nghiệp chuyển phát. Mạng vận chuyển bưu chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tương đối hoàn thiện; đảm bảo phục vụ nhu cầu bưu chính của Đảng, Nhà nước và các tổ chức, cá nhân. Với mạng vận chuyển bưu chính rộng khắp, hiện tại các dịch vụ bưu chính đã được phục vụ đến hầu hết các xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, mạng vận chuyển bưu chính, chuyển phát còn xảy ra tình trạng chậm trễ, thất lạc, gây mất lòng tin ở khách hàng. Nguyên do là chậm trong đóng chuyển thư, trì hoãn và chậm trong khâu chuyển phát, chưa hiện đại hóa trong quá trình cung ứng dịch vụ từ khâu nhận gửi, khai thác, vận chuyển và phát,… và nhiều yếu tố khách quan khác (con người, thời gian, không gian, môi trường…).

a. Mạng vận chuyển bưu chính của Bưu điện tỉnh

Hiện tại, mạng vận chuyển của Bưu điện tỉnh phân thành các cấp đường thư:

Đường thư cấp I: Quảng Bình – Quảng Trị - Đà Nẵng. 

Đường thư cấp II: Bưu điện tỉnh Quảng Trị quản lý và khai thác gồm 10 tuyến đường thư chính, phương tiện di chuyển chính là ôtô, với tổng chiều dài khoảng 555 km.

Đường thư cấp III (nội thành, nội thị, nội huyện): Phục vụ việc chuyển phát thư báo đến các điểm BĐ-VHX và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đường thư cấp 3 gồm 15 tuyến đường thư, với tần suất trung bình 1 chuyến/ngày, phương tiện di chuyển chủ yếu là xe máy, với tổng chiều dài khoảng  526 km.

b. Mạng vận chuyển bưu chính Công ty bưu chính Viettel

Hiện mạng lưới phục vụ của bưu chính Viettel có 10 tuyến đường thư, trải rộng đến các tuyến huyện, tuyến xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với tần suất trung bình 1–2 chuyến/ngày; phương tiện di chuyển chủ yếu là ô tô và xe máy. Hiện trạng mạng vận chuyển bưu chính Công ty Bưu chính Viettel trên địa bàn tỉnh Quảng Trị:

Đường thư cấp 1: Quảng Trị - Đà Nẵng. 

Đường thư cấp 2: 9 tuyến, bình quân vận chuyển 1 chuyến/ngày. 

c. Các doanh nghiệp chuyển phát

Các doanh nghiệp chuyển phát phần lớn sử dụng các phương tiện chủ yếu là ô tô, xe máy; xe máy thường được dùng cho chuyển phát nhanh nội thị, ô tô nhỏ là xe thư báo dùng kết hợp với xe máy trong trường hợp hàng hóa nhiều và nặng, ô tô lớn (chủ yếu là ô tô khách) dùng cho việc chuyển phát bưu phẩm giữa các tỉnh lân cận. 

Mạng chuyển phát công cộng:

Bên cạnh các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát còn có đơn vị kinh doanh vận tải hành khách cũng tham gia lĩnh vực chuyển phát (xe ô tô chở khách, xe chạy tuyến cố định, taxi, kinh doanh vận tải theo hợp đồng, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container), chủ yếu là hàng hóa, vật liệu chuyên dùng. Lượng hàng hóa qua mạng chuyển phát này ngày càng lớn và đa dạng, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ khách hàng không nhỏ trong mạng chuyển phát.

1.1.3. Dịch vụ

Các dịch vụ bưu chính tỉnh Quảng Trị phần lớn đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của mọi người dân, cơ quan, tổ chức, phạm vi phục vụ rộng khắp, có ý nghĩa phổ cập công ích lớn.

Bưu điện tỉnh Quảng Trị:

Là đơn vị chủ lực, cung cấp hầu hết các dịch vụ bưu chính tại bưu cục trung tâm. Tất cả các điểm bưu cục từ cấp I đến cấp III đều cung cấp tất cả các dich vụ về bưu chính của tỉnh. Một số dịch vụ như điện hoa: được cung cấp tại các bưu cục cấp I và II; dịch vụ chuyển tiền nhanh: được cung cấp tại 34/38 bưu cục, chiếm 89,4%; dịch vụ tiết kiệm bưu điện: cung cấp tại 11/38 bưu cục cấp I, II và cấp III, chiếm 28,9%. Đặc biệt hiện nay bưu điện tỉnh đã cung cấp dịch vụ trả lương hưu,bảo hiểm xã hội, hành chính công qua bưu điện, dịch vụ nhận tận nơi – phát tận tay phục vụ các khách hàng gửi chuyển phát nhanh.

Bảng 1: Hiện trạng cung cấp dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

	STT
	Dịch vụ
	Hệ thống các điểm phục vụ

	
	
	Bưu cục cấp I
	Bưu cục cấp II
	Bưu cục cấp III
	BĐ-VHX

	1
	Dịch vụ bưu phẩm
	2
	8
	28
	108 

	2
	Dịch vụ bưu kiện
	2
	8
	28
	 108


	3
	Dịch vụ EMS, chuyển phát nhanh
	2
	8
	23
	 

	4
	Dịch vụ chuyển tiền nhanh
	1
	8
	25
	 

	5
	Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện
	1
	8
	2
	 

	6
	Dịch vụ bảo hiểm
	2
	8
	28
	108

	7
	Dịch vụ hành chính công
	2
	8
	28
	 

	8
	Dịch vụ Viễn thông - CNTT
	2
	8
	28
	 

	9
	Dịch vụ điện hoa
	2
	8
	 
	 

	10
	Dịch vụ phát hành báo chí
	2
	8
	28
	108

	11
	Dịch vụ Internet
	 
	2
	8
	34

	12
	Dịch vụ thu hộ, chi hộ trực tuyến
	2
	8
	28
	 

	13
	Dịch vụ công cộng
	 
	 
	 
	108

	Nguồn: Thống kê doanh nghiệp


Mặc dù các dịch vụ bưu chính cơ bản có tốc độ tăng trưởng trung bình cao nhưng tính bình quân trên đầu người còn rất thấp so với trong cả nước các dịch vụ chưa đa dạng, chất lượng dịch vụ chưa cao.

Bưu điện – Văn hóa xã (BĐ-VHX): Hầu hết các điểm BĐ-VHX chỉ được triển khai một số dịch vụ cơ bản như: dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện, bảo hiểm, phát hành báo chí, Internet và một số dịch vụ công cộng. Do các BĐ-VHX phần lớn nằm ở những vị trí thuận lợi: gần đường giao thông, gần các cơ quan hành chính, trường học… nên phát triển các dịch vụ cộng thêm như: bán bảo hiểm xe máy, thu nợ cước viễn thông, thuê mặt bằng lắp đặt thiết bị viễn thông. Hiện tại trên địa bàn tỉnh, hầu hết điểm BĐ-VHX triển khai mô hình kết hợp giữa nhân viên điểm BĐ-VHX và nhân viên thuê phát xã, có điểm kết hợp cả nhân viên thu nợ cước viễn thông. Mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định. Đến hết năm 2015, doanh thu trung bình của của 1 điểm BĐ-VHX đạt khoảng 0,8 – 1,0 triệu đồng/tháng (60% số điểm BĐ-VHX có doanh thu dưới 1 triệu đồng/tháng).
Bưu chính Viettel: Đã đầu tư, phát triển mạng lưới tại các trung tâm tỉnh, cung cấp dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện, chuyển phát nhanh và phát hành báo chí. Bưu chính Viettel đã đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tuy nhiên các dịch vụ cung cấp còn hạn chế, chỉ tập trung ở các đô thị lớn, trung tâm các huyện, chưa đáp ứng được hết nhu cầu dịch vụ của nhân dân.

Ngoài Bưu điện tỉnh, Viettel, trên địa bàn còn có các doanh nghiệp chuyển phát tham gia cung ứng các dịch vụ: bưu gửi, hàng gửi chuyển phát trong nước, quốc tế, các dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa kho vận… Các doanh nghiệp này ngày càng chiếm thị phần quan trọng trong thị trường bưu chính Quảng Trị, có mức tăng trưởng trung bình khoảng 10% một năm. Sự tăng trưởng đó ngày càng thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại của các doanh nghiệp và làm thỏa mãn nhu cầu đời sống của nhân dân.

Tổng doanh thu từ dịch vụ bưu chính của tỉnh còn khá thấp, đến hết năm 2015 đạt khoảng 43,248 tỷ đồng, trong đó: doanh thu từ dịch vụ tài chính bưu chính chiếm 43,5%, doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phát chiếm 32,8%, doanh thu dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin chiếm 8,2%, doanh thu dịch vụ phát hành báo chí chiếm 15,5%. Doanh thu bưu chính vẫn có sự tăng trưởng khoảng 12,4% so với năm 2014, tuy nhiên doanh thu bưu chính Quảng Trị vẫn ở mức thấp so với khu vực và mặt bằng chung cả nước.

1.1.4. Trang thiết bị công nghệ

Phương tiện, trang thiết bị và ứng dụng công nghệ trong bưu chính còn lạc hậu, đầu tư chưa nhiều, tự động hóa quy trình sản xuất cũng như ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất lao động chưa được đẩy mạnh. Các thiết bị được sử dụng chủ yếu tại các bưu cục như: cân điện tử, máy vi tính kết nối Internet, máy soi tiền, máy in tem, máy truyền số liệu…; tại các BĐ-VHX các thiết bị phần lớn chỉ sử dụng khai thác thủ công: thùng thư đứng, tủ thư bưu chính, dấu, kìm bưu chính… Bưu chính của tỉnh đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong truy tìm định vị bưu gửi chuyển phát nhanh (EMS); hệ thống quản lý dịch vụ chuyển tiền nhanh, tiết kiệm bưu điện bằng phần mềm thông dụng qua mạng Internet. Tuy nhiên, việc ứng dụng tự động hóa các khâu chia chọn vẫn chưa được triển khai tại các bưu cục trung tâm.

1.1.5. Nguồn nhân lực

Sau khi chia tách bưu chính viễn thông, với cơ chế mở cửa, cạnh tranh, các doanh nghiệp bưu chính đã chú trọng tới việc tái cơ cấu nguồn nhân lực bằng nhiều giải pháp như: rà soát đội ngũ lao động, giải quyết chế độ hưu trí, chấm dứt hợp đồng với lao động lớn tuổi trình độ thấp không đáp ứng được với yêu cầu công việc. 

Hiện trạng nguồn nhân lực bưu chính tỉnh Quảng Trị đến hết năm 2015: Có 350 lao động, trong đó: trình độ trên đại học chiếm 1%, trình độ đại học và cao đẳng chiếm 25%, trình độ trung cấp chiếm 28%, trình độ công nhân và lao động phổ thông chiếm 46%. 
Số lượng lao động tham gia trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát không ngừng tăng lên trong những năm qua, cả về đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, đội ngũ quản lý và sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, lao động trình độ cao còn chiếm một tỷ lệ tương đối thấp, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng nắm bắt và áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Năng suất lao động và thu nhập lao động:

Năng suất lao động ngành bưu chính qua các năm, năm sau luôn cao hơn năm trước. 

Đến hết năm 2015, năng suất lao động của bưu chính đạt gần 125.364.980 đồng/lao động/năm.

Các doanh nghiệp bưu chính đã thực hiện cơ chế phân phối tiền lương cho tập thể và cá nhân trong ngành theo hướng gắn với năng suất và hiệu quả lao động. Hiện nay, thu nhập bình quân của 1 lao động trong lĩnh vực bưu chính và chuyển phát trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt từ 1,5 ÷ 4 triệu đồng/tháng.

1.1.6. Thị trường bưu chính

Hiện nay ngoài bưu điện tỉnh, Viettel trên địa bàn còn có sự tham gia của các doanh nghiệp khác nhưng bưu điện tỉnh, Viettel vẫn chiếm thị phần chủ yếu trong thị trường bưu chính, chuyển phát.

Các doanh nghiệp tham gia chuyển phát hoạt động theo luật doanh nghiệp hiện hành bao gồm các doanh nghiệp nhỏ hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp này có phạm vi hoạt động hẹp (giới hạn ở một số tuyến nhất định), thị phần chiếm lĩnh không đáng kể.

Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, thị trường bưu chính đã trở nên cạnh tranh mạnh hơn, chất lượng các loại hình dịch vụ được nâng cao, các loại hình dịch vụ phong phú, đa dạng… đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Dịch vụ bưu chính truyền thống có xu hướng phát triển chậm lại, doanh thu của các dịch vụ truyền thống chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong doanh thu bưu chính; do người sử dụng có nhiều phương thức, dịch vụ khác thay thế.

1.2. Viễn thông

1.2.1. Mạng chuyển mạch

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 2 doanh nghiệp xây dựng điểm chuyển mạch cung cấp dịch vụ điện thoại vào Internet là Chi nhánh Viettel Quảng Trị và Viễn thông Quảng Trị: 3 tổng đài trung tâm, 95 tổng đài vệ tinh. Tổng dung lượng lắp đặt đạt 41.244 lines, dung lượng sử dụng đạt 19.097 lines, phương thức truyền dẫn chủ yếu sử dụng cáp quang.

Mạng chuyển mạch Viễn thông Quảng Trị: Gồm 2 tổng đài trung tâm, 75 tổng đài vệ tinh. Tổng dung lượng lắp đặt 39.800 lines, dung lượng sử dụng 18.536  lines, hiệu suất sử dụng 46,6%, sử dụng chủ yếu là phương thức truyền dẫn cáp quang.

Mạng chuyển mạch Chi nhánh Viettel Quảng Trị: Gồm 1 tổng đài trung tâm (Host), 20 tổng đài vệ tinh. Tổng dung lượng lắp đặt 1.444 lines, dung lượng sử dụng 561 lines, hiệu suất sử dụng 38,9%, sử dụng chủ yếu là phương thức truyền dẫn cáp quang.

Bán kính phục vụ bình quân một trạm chuyển mạch trên địa bàn tỉnh còn khá cao (3,99 km/điểm chuyển mạch), điều này ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dịch vụ cung cấp. 

Mạng chuyển mạch tại Quảng Trị hầu hết sử dụng hệ thống tổng đài chuyển mạch kênh (TDM) làm nhiệm vụ chuyển mạch cho lưu lượng thoại nội hạt. Công nghệ chuyển mạch hiện tại vẫn đáp ứng tốt cho các dịch vụ thoại nhưng hạn chế cho việc cung cấp dịch vụ mới, chi phí tăng dung lượng mở rộng tốn kém.

Ngoài dịch vụ điện thoại cố định có dây, tại Quảng Trị các doanh nghiệp còn cung cấp dịch vụ điện thoại cố định vô tuyến sử dụng tổng đài nội hạt kết hợp với sóng vô tuyến của mạng điện thoại di động (HomePhone, Gphone). 

Như vậy, kết hợp mạng điện thoại cố định có dây và vô tuyến, mạng lưới cung cấp dịch vụ điện thoại cố định tại Quảng Trị đã phát triển tương đối rộng khắp, đến 100% xã, phường.

Bảng 2: Hiện trạng mạng chuyển mạch tỉnh Quảng Trị

	STT
	Đơn vị hành chính
	Tổng đài lắp đặt
	Dung lượng lắp đặt
(lines)
	Dung lượng đã sử dụng
(lines)
	Hiệu suất
(%)
	Phương thức truyền dẫn

	1
	TP. Đông Hà
	25
	17600
	9202
	52%
	Cáp quang

	2
	TX. Quảng Trị
	2
	102
	57
	56%
	Cáp quang

	3
	Huyện Cam Lộ
	6
	1702
	1014
	60%
	Cáp quang

	4
	Huyện Cồn Cỏ
	1
	30
	17
	57%
	Vi ba

	5
	Huyện Đa Krông
	5
	998
	311
	31%
	Cáp quang

	6
	Huyện Gio Linh
	12
	3556
	1732
	49%
	Cáp quang

	7
	Huyện Hải Lăng
	13
	5452
	1420
	26%
	Cáp quang

	8
	Huyện Hướng Hóa
	5
	2520
	1363
	54%
	Cáp quang

	9
	Huyện Triệu Phong
	13
	4294
	1905
	44%
	Cáp quang

	10
	Huyện Vĩnh Linh
	16
	4990
	2076
	42%
	Cáp quang

	11
	Tổng
	98
	41.244
	19.097
	46%
	Cáp quang


1.2.2. Mạng truyền dẫn

a. Mạng truyền dẫn quốc tế

Hiện nay có 2 doanh nghiệp thực hiện kết nối truyền dẫn quốc tế là Viễn thông Quảng Trị và  Chi nhánh Viettel Quảng Trị: 9 tuyến cáp quang, sử dụng công nghệ DWDM, dung lượng truyền dẫn đạt 10 – 20Gb/s; kết nối thông tin Đông Hà – Lao Bảo - Lào và các khu vực khác: Đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn thông tin của đất nước,  đảm bảo phát triển hạ tầng thông tin với phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội gắn liền đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn thông tin của đất nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

b. Mạng truyền dẫn liên tỉnh

Mạng truyền dẫn liên tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện kết nối liên tỉnh cho mạng điện thoại cố định của tỉnh, mạng di động, POP Internet và VoIP của các doanh nghiệp, tín hiệu truyền hình…

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có các tuyến truyền dẫn liên tỉnh chủ yếu thuộc Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN). Tuyến truyền dẫn liên tỉnh nối từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 1850 km. Tuyến truyền dẫn Bắc – Nam đi qua 18 tỉnh, thành phố được đảm bảo trên hai phương thức truyền dẫn: tuyến viba số PDH=140Mb/s và 3 tuyến cáp quang: tuyến cáp quang dọc theo quốc lộ 1A (8 sợi) và tuyến cáp quang trên đường dây 500KV (4 sợi), tuyến dọc theo đường sắt Bắc-Nam, cáp quang sử dụng là cáp quang đơn mode theo khuyến nghị G.652 (cáp G.652), tuyến trục này cùng với tuyến nhánh tạo thành 04 mạch vòng với dung lượng khai thác 2,5Gb/s. Hiện nay dung lượng được mở rộng từ 240 – 500 Gb/s sử dụng công nghệ truyền dẫn SDH, DWDM…; kết nối tạo thành mạng Ring vu hồi, được giám sát, quản lý và điều khiển theo 4 vòng Ring con. Quảng Trị nằm ở Ring 2 gồm các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Ngoài ra, trên đia bàn còn có các tuyến truyền dẫn viễn thông liên tỉnh của Viễn thông Quảng Trị, Viettel chi nhánh Quảng Trị, Gmobile, Vietnamobile và Chi nhánh FPT Quảng Trị nhằm đảm bảo về đường truyền thông tin liên lạc luôn thông suốt.

c. Mạng truyền dẫn nội tỉnh 

Chủ yếu do Viễn thông Quảng Trị, chi nhánh Viettel Quảng Trị đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng, các doanh nghiệp khác thuê lại đường truyền hoặc trao đổi hạ tầng mạng (Vietnamobile, Gmobile, FPT).

Trên địa bàn có khoảng gần 230 tuyến truyền dẫn nội tỉnh, chủ yếu sử dụng phương thức truyền dẫn quang, có tổng chiều dài khoảng 2140 km; xây dựng các tuyến cáp quang chính dọc quốc lộ 1A, quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh, đường quốc phòng, quốc lộ 15D, quốc lộ 49C và các tuyến đường tỉnh; trên cơ sở các tuyến cáp quang chính tổ chức thành các RING nội tỉnh. 

Các doanh nghiệp xây dựng và phát triển mạng truyền dẫn nội tỉnh chủ yếu sử dụng cáp quang; các tuyến truyền dẫn được tổ chức độc lập với nhau dọc theo các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường liên huyện, liên xã. Mạng quang nội tỉnh được các doanh nghiệp xây dựng đến tất cả các trung tâm huyện, thị xã, thành phố, sử dụng công nghệ SDH với tốc độ truyền dẫn từ 155Mbps – 622Mbps, mạng được tổ chức thành các RING nội tỉnh để đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác.

Mạng truyền dẫn nội tỉnh hiện tại đã phát triển đến cấp xã, chủ yếu sử dụng các điểm rẽ trên RING nội tỉnh và các tuyến quang nhánh. Các tuyến cáp quang đến xã sử dụng các công nghệ SDH và PDH với tốc độ truyền dẫn từ 4Mbps đến 34Mbps. Hiện trên địa bàn tỉnh mạng cáp quang đã được xây dựng đến hầu hết các xã, đảm bảo nhu cầu sử dụng các dịch vụ băng rộng của người dân.

1.2.3. Mạng ngoại vi

Mạng ngoại vi (cống, bể cáp điện thoại và Internet, cáp thông tin…) trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và đầu tư, đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu lắp đặt điện thoại của nhân dân và chính quyền địa phương. Để nâng cao chất lượng, rút ngắn cự ly phục vụ của mạng ngoại vi các doanh nghiệp đã mở rộng các trạm chuyển mạch, các điểm tập trung thuê bao, bán kính phục vụ bình quân của các trạm đã giảm đáng kể. 

Hiện tại mạng ngoại vi thuộc khu vực thành phố, thị xã và trung tâm các huyện đã được ngầm hóa, tuy nhiên tỷ lệ còn rất thấp phần lớn vẫn sử dụng cáp treo.

Cáp treo các loại được treo trên cột thông tin hoặc cột hạ thế của điện lực, đã đáp ứng kịp thời nhu cầu lắp đặt thuê bao mới cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên chưa đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

Toàn mạng có khoảng 127.470 đôi cáp gốc, dung lượng đã sử dụng đạt khoảng 56.587 đôi cáp gốc, hiệu suất đạt 44%, tỷ lệ cáp ngầm hóa chiếm khoảng 13%. Bao gồm khu vực thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện, các doanh nghiệp chưa chú trọng đầu tư nên tỷ lệ ngầm hóa không cao, hầu hết sử dụng cáp treo, chiều dài dây thuê bao lớn.

Các tuyến cáp được ngầm hóa chủ yếu là các tuyến trong khu vực thành phố, thị xã và trung tâm các huyện nhằm tạo mỹ quan cho các khu đô thị. Tuy nhiên, do hạ tầng mạng ngoại vi được phát triển trong thời gian dài nên hạ tầng mạng ngoại vi tại các khu vực này còn nhiều bất cập (tồn tại song song hệ thống cáp treo và cáp ngầm trên cùng một tuyến đường).

Bảng 3: Hiện trạng mạng cáp ngoại vi tỉnh Quảng Trị

	STT
	Đơn vị hành chính
	Dung lượng 
cáp gốc 
hiện có 
(đôi)
	Dung lượng cáp gốc đã sử dụng 
(đôi)
	Hiệu suất
(%)
	Chiều dài 
cáp ngầm 
(km)
	Chiều dài 
cáp treo
(km)
	Tỷ lệ cáp ngầm
(%)

	1
	TP. Đông Hà
	47.440
	22.778
	48%
	189
	389
	33%

	2
	TX. Quảng Trị
	7.800
	5.161
	66%
	39
	302
	12%

	3
	Huyện Cam Lộ
	10.420
	5.137
	49%
	68
	430
	14%

	4
	Huyện Cồn Cỏ
	100
	25
	25%
	0
	2
	0%

	5
	Huyện Đa Krông
	3.800
	2.033
	54%
	13
	142
	9%

	6
	Huyện Gio Linh
	11.160
	4.454
	40%
	38
	550
	6%

	7
	Huyện Hải Lăng
	8.600
	4.070
	47%
	34
	274
	11%

	8
	Huyện Hướng Hóa
	10.690
	3.361
	31%
	65
	348
	16%

	9
	Huyện Triệu Phong
	9.970
	3.403
	34%
	51
	436
	10%

	10
	Huyện Vĩnh Linh
	20.240
	7.625
	38%
	47
	721
	6%

	11
	Tổng
	127.470
	56.587
	44%
	544
	3.562
	13%

	Nguồn: Thống kê Doanh nghiệp


1.2.4. Mạng di động

Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 mạng điện thoại di động đang hoạt động:

- Mạng Vinaphone: 227 vị trí cột ăng ten thu phát sóng, với 344 trạm thu phát sóng thông tin di động, bán kính phục vụ bình quân đạt 3,28 km/cột.

- Mạng Mobifone: 191 vị trí cột ăng ten thu phát sóng, với 284 trạm thu phát sóng thông tin di động, bán kính phục vụ bình quân đạt 3,58 km/cột.

- Mạng Viettel mobile: 282 vị trí cột ăng ten thu phát sóng, với 564 trạm thu phát sóng thông tin di động, bán kính phục vụ bình quân đạt 2,94 km/cột.

- Mạng Vietnamobile: 60 vị trí cột ăng ten thu phát sóng, với 60 trạm thu phát sóng thông tin di động, bán kính phục vụ bình quân đạt 6,38 km/cột.

- Mạng Gmobile: 12 vị trí cột ăng ten thu phát sóng, với 12 trạm thu phát sóng thông tin di động, bán kính phục vụ bình quân đạt 14,26 km/cột.

Bảng 4: Hiện trạng hạ tầng cột ăng ten thông tin di động

	STT
	Đơn vị hành chính
	Cột ăng ten loại A2a
	Cột ăng ten loại A2b
	Cột ăng ten loại A1a
	Tổng số cột ăng ten

	
	
	
	
	
	

	1
	TP. Đông Hà
	50
	75
	1
	126

	2
	TX. Quảng Trị
	2
	25
	0
	27

	3
	Huyện Cam Lộ
	2
	69
	0
	71

	4
	Huyện Cồn Cỏ
	0
	3
	0
	3

	5
	Huyện Đa Krông
	0
	57
	0
	57

	6
	Huyện Gio Linh
	0
	105
	0
	105

	7
	Huyện Hải Lăng
	0
	86
	0
	86


	8
	Huyện Hướng Hóa
	0
	92
	0
	92

	9
	Huyện Triệu Phong
	2
	81
	0
	83

	10
	Huyện Vĩnh Linh
	1
	121
	0
	122

	 
	Tổng
	57
	714
	1
	772

	 
	Tỷ lệ
	7,4%
	92,5%
	0,1%
	100%

	Nguồn: Thống kê từ doanh nghiệp


Hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh được xây dựng theo 3 loại: loại A2a, loại A2b và loại A1a (cột ăng ten loại A2b: Cột thu phát sóng có nhà trạm và ăng ten thu, phát sóng thông tin di động được xây dựng trên mặt đất; cột ăng ten loại A2a: cột thu phát sóng có ăng ten, thiết bị thu phát sóng và thiết bị phụ trợ khác được xây dựng, lắp đặt trên (hoặc trong) các công trình đã được xây dựng trước); cột ăng ten loại A1a: cột ăng ten không cồng kềnh được lắp đặt trên các công trình xây dựng). 

Hạ tầng cột thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh hiện tại cột loại A2b chiếm đa số (khoảng 92,5%); cột loại A2a chiếm khoảng 7,4%. Trạm loại A2b phát triển nhiều tại khu vực nông thôn, hạ tầng trạm loại A2a, A1a phát triển đa số tại khu vực đô thị, khu vực tập trung đông dân cư.

- Dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các công nghệ khác nhau:

Các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng hình thức dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các công nghệ (triển khai các công nghệ khác nhau trên cùng 1 hạ tầng). Hiện tại 100% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai 3G trên cùng hạ tầng với 2G, tận dụng các tài nguyên có sẵn (nhà trạm, truyền dẫn…), tiết kiệm chi phí đầu tư.

- Dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp:

Hiện trạng sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng di động (sử dụng chung hệ thống cột ăng ten, nhà trạm...) giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn khá hạn chế. Trên địa bàn toàn tỉnh chỉ có 91 cột sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng di động giữa các doanh nghiệp (chiếm khoảng 11,7%).

Những bất cập trong vấn đề sử dụng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp, một phần do hệ thống văn bản pháp lý, hệ thống cơ chế chính sách chưa đầy đủ từ cấp Trung ương tới địa phương, một phần do yếu tố cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường.

- Hạ tầng mạng 2G: 

Vinaphone, Viettel, Mobifone hiện trạng hạ tầng mạng đã phát triển tương đối hoàn thiện, đảm bảo phủ sóng tới mọi khu vực dân cư. Vietnamobile, Gmobile do số lượng thuê bao còn hạn chế và chủ yếu tập trung tại khu vực thành phố, thị xã, thị trấn trung tâm các huyện; nên các doanh nghiệp chủ yếu tập trung phát triển hạ tầng tại khu vực này; khu vực nông thôn hạ tầng chưa phát triển, nhiều khu vực chưa có sóng.

- Hạ tầng mạng 3G:

Đang trong quá trình triển khai xây dựng và cung cấp dịch vụ. Hiện tại, sóng 3G của (Viettel, Vinaphone, Mobifone) phủ sóng khoảng hầu hết diện tích toàn tỉnh. Hầu hết các trạm thu phát sóng 3G hiện tại đều được xây dựng, lắp đặt trên cơ sở sử dụng chung cơ sở hạ tầng với hạ tầng trạm 2G.

Bảng 5: Hiện trạng hạ tầng mạng thông tin di động của doanh nghiệp 

	STT
	Đơn vị hành chính
	Vinaphone
	Mobifone
	Viettel
	Vietnamobile
	Gmobile
	Tổng số vị trí cột thu phát sóng
	Bán kính phục vụ 
(km/cột)

	
	
	Số vị trí cột thu phát sóng
	Bán
 kính
(km/cột)
	Số vị trí cột thu phát sóng
	Bán
 kính
(km/cột)
	Số vị trí cột thu phát sóng
	Bán
 kính
(km/cột)
	Số vị trí cột thu phát sóng
	Bán
 kính
(km/cột)
	Số vị trí cột thu phát sóng
	Bán
 kính
(km/cột)
	
	

	1
	TP. Đông Hà
	37
	1,01
	34
	1,05
	41
	0,96
	10
	1,94
	4
	3,06
	126
	0,55

	2
	TX. Quảng Trị
	7
	2,33
	6
	2,52
	11
	1,86
	1
	6,17
	2
	4,36
	27
	1,19

	3
	Huyện Cam Lộ
	22
	2,85
	14
	3,57
	25
	2,67
	9
	4,45
	1
	13,35
	71
	1,58

	4
	Huyện Cồn Cỏ
	1
	1,06
	1
	1,06
	1
	1,06
	0
	-
	0
	-
	3
	0,61

	5
	Huyện Đa Krông
	23
	5,25
	11
	7,59
	20
	5,63
	3
	14,53
	0
	-
	57
	3,33


	6
	Huyện Gio Linh
	27
	3,00
	26
	3,06
	40
	2,46
	10
	4,93
	2
	11,02
	105
	1,52

	7
	Huyện Hải Lăng
	24
	3,01
	24
	3,01
	30
	2,69
	7
	5,58
	1
	14,75
	86
	1,59

	8
	Huyện Hướng Hóa
	27
	4,68
	20
	5,44
	39
	3,89
	6
	9,93
	0
	-
	92
	2,54

	9
	Huyện Triệu Phong
	23
	2,82
	22
	2,88
	30
	2,47
	7
	5,10
	1
	13,50
	83
	1,48

	10
	Huyện Vĩnh Linh
	36
	2,97
	33
	3,11
	45
	2,66
	7
	6,75
	1
	17,85
	122
	1,62

	11
	Tổng
	227
	3,28
	191
	3,58
	282
	2,94
	60
	6,38
	12
	14,26
	772
	1,78

	Nguồn: Thống kê từ doanh nghiệp


1.2.5. Mạng Internet

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có Viễn thông Quảng Trị, Chi nhánh Viettel Quảng Trị và chi nhánh FPT cung cấp dịch vụ Internet. Tổng số cổng lắp đặt trên địa bàn toàn tỉnh đạt 85.840 cổng, dung lượng sử  dụng đạt 33.803 cổng, hiệu suất sử dụng đạt 39,4%. 

Mạng Internet băng rộng (ADSL) đã triển khai cung cấp dịch vụ tại 10/10 trung tâm huyện, thị xã, thành phố; riêng huyện Cồn Cỏ đã lắp đặt 1 DSLAM, dung lượng lắp đặt là 32 cổng, dung lượng sử dụng là 26 cổng, dung lượng truyền dẫn là 4 luồng E1 (8 Mbps).
Dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao bằng cáp quang đến thuê bao (FTTH) cũng đã được các doanh nghiệp triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh.

1.2.6. Dịch vụ viễn thông

Các loại hình dịch vụ viễn thông và Internet đang được cung cấp trên địa bàn tỉnh gồm có:

- Điện thoại cố định và các dịch vụ trên mạng điện thoại cố định như VoIP, dịch vụ giá trị gia tăng của tổng đài kỹ thuật số,...

- Truyền dữ liệu: X25, Frame relay, VPN, thuê kênh, VSAT,…

- Dịch vụ điện thoại di động: WAP, SMS, MMS, tra cứu…

- Internet: Internet gián tiếp, Internet leasedline, Internet băng rộng, truy nhập vô tuyến.

Dịch vụ điện thoại cố định: Đã được phổ cập trên địa bàn toàn tỉnh, 100% số xã, phường, thị trấn có máy điện thoại. Dịch vụ điện thoại cố định hầu hết do Viễn thông Quảng Trị, Chi nhánh Viettel Quảng Trị cung cấp. 

Tổng số thuê bao điện thoại cố định trên địa bàn toàn tỉnh đạt 23.400 thuê bao, đạt mật độ 3,8 thuê bao/100 dân, bao gồm cố định có dây và cố định không dây.  

Dịch vụ điện thoại di động: Đã phủ sóng tới cấp xã; Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khu vực sóng yếu. Tổng số thuê bao điện thoại di động trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 544.700 thuê bao, mật độ 87,3 thuê bao/100 dân.

Dịch vụ điện thoại di động hiện nay đã cung cấp song song mạng 2G và 3G. Hiện sóng 3G của các doanh nghiệp đã đảm bảo cung cấp đến trung tâm các huyện, cung cấp rất nhiều dịch vụ tiện ích: dịch vụ mobile TV, Internet Mobile, Mobile Broadband, và các dịch vụ ứng dụng trên nền 3G khác.

Dịch vụ Internet: Do Viễn thông Quảng Trị, Chi nhánh Viettel Quảng Trị và FPT chi nhánh Quảng Trị cung cấp. Tổng số thuê bao Internet trên địa bàn tỉnh ước đạt 36.300 thuê bao, đạt mật độ 5,8 thuê bao/100 dân.

Bảng 6: Số liệu thuê bao viễn thông giai đoạn 2011 – 2015
	TT
	Nội dung
	2011
	2012
	Tỷ lệ tăng 2012
	2013
	Tỷ lệ tăng 2013
	2014
	Tỷ lệ tăng 2014
	2015
	Tỷ lệ tăng 2015

	1
	Số lượng thuê bao điện thoại
	460.338
	477.700
	4%
	480.000
	0,5%
	532.203
	10,9%
	568.100
	6,7%

	2
	Số thuê bao điện thoại/100 dân
	71
	79,6
	 
	77,7
	 
	85,8
	 
	91,1
	

	3
	Tổng số thuê bao di động
	383.960
	425.904
	11%
	447.903
	5,2%
	504.091
	12,5%
	544.700
	8,1%

	4
	Số thuê bao di động/100 dân
	63
	71
	 
	73
	 
	81
	 
	87,3
	

	5
	Tổng số thuê bao cố định
	76.378
	51.796
	-32%
	38.756
	-25,2%
	28.112
	-27,5%
	23.400
	-16,8%

	6
	Số thuê bao cố định/100 dân
	12
	8,6
	 
	6,3
	 
	4,5
	 
	3,8
	

	7
	Tổng số thuê bao Internet
	21.103
	24.097
	14%
	24.971
	3,6%
	30.130
	20,7%
	36.300
	20,5%

	8
	Số Thuê bao Internet/100 dân
	3
	4,0
	 
	4,0
	 
	4,9
	 
	5,8
	


1.2.7. Nguồn nhân lực

Đến hết năm 2015, tổng số lao động viễn thông trên địa bàn tỉnh là 782 người, trong đó: Trên đại học 17 người (chiếm 2%), đại học và cao đẳng 475 người (chiếm 61%), trung cấp 165 người (chiếm 21%), công nhân và lao động phổ thông 125 người (chiếm 16%).

Số lượng lao động tham gia trong lĩnh vực viễn thông không ngừng tăng lên trong những năm qua, cả về đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, đội ngũ quản lý sản xuất kinh doanh. Ngoài nguồn lao động được qua đào tạo chủ yếu chuyên ngành Điện tử - Viễn thông và Công nghệ thông tin và một số chuyên ngành khác, còn có sự tham gia của các lao động công nhân và một số ít lao động phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

Nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn tương đối thấp, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình nắm bắt và áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến và hiện đại. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên chưa được đẩy mạnh ở các cấp, bằng nhiều hình thức, cả đào tạo ở trong nước và nước ngoài. Chưa có chính sách hỗ trợ về tài chính để khuyến khích, động viên cán bộ nhân viên tự học nâng cao trình độ, tay nghề.

Trong thời gian tới, nguồn nhân lực viễn thông cần phát triển theo kế hoạch, có giải pháp đúng đắn và có bước đi đột phá để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho từng giai đoạn, từng ngành nghề lao động, đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cả trước mắt và lâu dài.
1.2.8. Thị trường Viễn thông

Thị trường điện thoại cố định: Viễn thông Quảng Trị chiếm thị phần chủ yếu. 

Thị phần thuê bao điện thoại cố định đến hết năm 2015 tại tỉnh Quảng Trị: Viễn thông Quảng Trị chiếm tỷ lệ 55%, Viettel chiếm tỷ lệ 45%.

Thị trường thông tin di động: Với sự xuất hiện của nhiều nhà cung cấp dịch vụ mới, thị trường thông tin di động có sức cạnh tranh mạnh hơn, sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ đã làm cho chất lượng dịch vụ liên tục được cải thiện, vùng phủ sóng phát triển nhanh, cước phí giảm mạnh. Do vậy, số lượng thuê bao phát triển với tốc độ cao.

Thị phần dịch vụ điện thoại di động tỉnh Quảng Trị đến hết năm 2015: Viettel đạt tỷ lệ 37%, Vinaphone đạt 32%, Mobifone đạt 26% và 5% cho các doanh nghiệp khác (Vietnamobile và Gmobile).

Thị trường Internet: là sự cạnh tranh của 3 nhà cung cấp Viễn thông Quảng Trị, Chi nhánh Viettel Quảng Trị và Chi nhánh FPT Quảng Trị. Đây là dịch vụ mới phát triển, chất lượng và giá cước của các nhà cung cấp không có sự phân biệt lớn. Song hiện tại thị phần chủ yếu vẫn thuộc về Viễn thông Quảng Trị và Chi nhánh Viettel Quảng Trị.

Thị phần dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến hết năm 2015: Viễn thông Quảng Trị chiếm tỷ lệ 75%, Viettel chiếm 20%, FPT chiếm 5%.

2. Công nghệ thông tin 
2.1. Ứng dụng công nghệ thông tin

a) Trong các cơ quan Đảng và Nhà nước
Tại các cơ quan Đảng cấp Tỉnh ủy, huyện, thị, thành uỷ đã đẩy mạnh ứng dụng, khai thác có hiệu quả hạ tầng, triển khai đồng bộ hệ thống điều hành tác nghiệp (gồm Thư điện tử, gửi nhận văn bản, xử lý công văn, tài liệu lưu trữ, phần mềm tài chính - kế toán Đảng, thu nộp đảng phí, quản lý tài sản, phần mềm chuyên ngành tổ chức Đảng, phần mềm chuyên ngành công tác kiểm tra Đảng) và các chương trình quản lý cơ sở dữ liệu Đảng viên, Văn kiện Đảng bộ, Mục lục hồ sơ lưu trữ góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cấp ủy. 

Tại các cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh, sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã được trang bị khá đầy đủ về hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và hoàn thành được cơ bản về sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước: 

Ứng dụng, tác nghiệp dùng chung phục vụ quản lý và điều hành
:

Hệ thống thư điện tử (@quangtri.gov.vn) đã được triển khai đồng bộ tại 100% đơn vị sở, ban, ngành, huyện, là công cụ trao đổi thông tin giữa các đơn vị, cũng như các cán bộ, công chức thông suốt, an toàn, hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Đạt 100% cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử (cao hơn so với trung bình cả nước – 53%), với 50% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc (cao hơn so với trung bình cả nước – 49%). 
Đạt 100% đơn vị sở, ban, ngành, huyện triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng (cao hơn so với trung bình cả nước – 98,4%), với khoảng 50% đơn vị thường xuyên sử dụng. 

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến mới được triển khai tại 1 đơn vị là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Việc triển khai họp qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến giữa các cơ quan, đơn vị trong địa phương chưa được thực hiện.
Ứng dụng tác nghiệp chuyên ngành:
Nhiều phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu chuyên ngành được các đơn vị quan tâm đưa vào sử dụng phục vụ công tác quản lý và điều hành. Cùng với việc tổ chức cấp phát, hướng dẫn cài đặt và sử dụng bản quyền phần mềm Microsoft Office 2010 trong hoạt động cơ quan nhà nước, phần mềm mã nguồn mở cũng được chú trọng và dần đưa vào sử dụng thay thế các phần mềm nguồn đóng không có bản quyền nhằm giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm trên địa bàn tỉnh. 
Bảng 7: Tình hình triển khai ứng dụng các phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại các cơ quan, đơn vị
	TT
	Phần mềm và cơ sở dữ liệu
	Tỷ lệ đơn vị sử dụng
	Hình thức triển khai

	1
	Quản lý nhân sự
	100% đơn vị sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 
	Đồng bộ

	2
	Quản lý kế toán - tài chính 
	100% đơn vị sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 
	Riêng lẻ

	3
	Quản lý tài sản 
	100% đơn vị sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 
	Riêng lẻ

	4
	Quản lý khoa học công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Riêng lẻ

	5
	Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo
	5% đơn vị sở, ngành; 10% Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 
	Riêng lẻ

	6
	Một cửa điện tử 
	100% sở ban ngành và địa phương đã được cài đặt triển khai 
	Đồng bộ

	7
	Hệ thống TABMIS
	5% đơn vị sở, ngành; 90% Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 
	Đồng bộ

	8
	Hệ thống FAMIS (biên tập bản đồ địa chính)
	5% đơn vị sở, ngành; 90% Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 
	Đồng bộ

	9
	Quản lý thanh tra pháp luật lao động
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Riêng lẻ

	10
	Quản lý trẻ em
	
	Riêng lẻ

	11
	Quản lý mộ liệt sỹ
	
	Riêng lẻ

	12
	Quản lý thông tin thị trường lao động
	
	Riêng lẻ

	13
	Quản lý hộ nghèo
	
	Riêng lẻ

	14
	Quản lý lý lịch tư pháp
	Sở Tư pháp
	Riêng lẻ

	15
	Quản lý hợp đồng giao dịch
	
	Riêng lẻ

	Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát năm 2015


Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp
:
Cùng với trang thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://quangtri.gov.vn, hiện toàn tỉnh có 100% sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố có trang thông tin điện tử; trên đó từng bước cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2016, Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị được triển khai tại địa chỉ http://dichvucong.quangtri.gov.vn. 
Nhìn chung, các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng Nghị định 43/2011/NĐ-CP. Tuy nhiên, các thông tin được cung cấp trên trang thông tin điện tử của tỉnh mới chỉ là các thông tin cơ bản; chưa thường xuyên cập nhật các thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công, các chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, dự án mời gọi đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian tới, trang thông tin điện tử Quảng Trị cần tiếp tục được nâng cấp và mở rộng để trở thành cổng giao dịch điện tử cung cấp đầy đủ thông tin và các dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, cổng giao dịch điện tử Quảng Trị cũng là cổng tích hợp các ứng dụng nghiệp vụ, là điểm truy cập duy nhất để cán bộ công chức tỉnh tham gia vào hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh.

Với ứng dụng một cửa điện tử, toàn tỉnh hiện có 02 giải pháp do sở thông tin và truyền thông, sở nội vụ triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đến nay 100% sở, ban ngành và địa phương đã tổ chức cài đặt ứng dụng một cửa điện tử, trong đó có nhiều địa phương đã triển khai ứng dụng về đến tận cấp xã. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị mặc dù đã triển khai song việc ứng dụng chưa tích cực. 

Cổng thông tin doanh nghiệp nhỏ và vừa (www.quangtrisme.vn) tiếp tục được duy trì, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hẹp khoảng cách kinh doanh trong và ngoài nước. Hiện có hơn 200 doanh nghiệp tham gia và bước đầu khai thác hiệu quả mô hình kinh doanh thương mại điện tử. Đồng thời, hệ thống thư điện tử dành cho doanh nghiệp với tên miền quangtrimail.vn đến nay vẫn được tiếp tục duy trì, hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Thuế, Hải quan, Bảo hiểm 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Thuế
:

Trong thời gian qua, Tỉnh đã quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tiến tới tự động hóa các khâu kê khai và nộp thuế. Đã trang bị đồng bộ và thống nhất phần mềm quản lý tài chính, quản lý nhân sự, Imast - quản lý lương, bảo hiểm xã hội, đảm bảo việc sử dụng chung chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đã xây dựng trang thông tin điện tử (http://quangtri.gdt.gov.vn) cung cấp các thông tin về hệ thống văn bản cục thuế, hệ thống văn bản ngành thuế, hoạt động của cục thuế…; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và 3 phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó 2 dịch vụ công mức độ 3 được tích hợp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, bao gồm nộp thuế điện tử và kê khai thuế qua mạng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã tiếp tục đôn đốc các chi cục thuế triển khai mở rộng hệ thống khai thuế điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn; đã nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử và triển khai mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử với các Ngân hàng thương mại. 

Nhìn chung, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã đóng vai trò quan trọng công tác quản lý thuế và đã đem lại những hiệu quả to lớn trong công cuộc hiện đại hóa công tác quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Hải quan
:

Trong thời gian qua, ngành Hải quan đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn diện trong các mặt công tác nghiệp vụ hải quan và trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan. 

Đã xây dựng và triển khai trong toàn ngành các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý theo từng chế độ, loại hình nghiệp vụ như: Hệ thống giám sát; thuế xuất nhập khẩu; trị giá hải quan; phương tiện vận tải; xử lý vi phạm; quản lý rủi ro. Các hệ thống này đã tạo ra một môi trường điện tử cho phép doanh nghiệp khai báo các thông tin về đối tượng hàng hóa chịu sự quản lý, giúp cơ quan hải quan tiếp nhận, xử lý, theo dõi tình hình thực hiện thủ tục hải quan của doanh nghiệp, quản lý các số liệu một cách đầy đủ, kịp thời. 

Đã xây dựng trang thông tin điện tử (http://www.haiquan.quangtri.gov.vn/), cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, gồm 46 thủ tục hành chính được ban hành theo quyết định số 1533/QĐ-TCHQ ngày 27/5/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, Cục Hải quan đã tiến hành nâng cấp, trang bị các hệ thống sau:

-
Duy trì và nâng cấp Hệ thống nghiệp vụ Hải quan tích hợp vào các hệ thống khác có liên quan theo mô hình xử lý tập trung. Triển khai các chương trình nghiệp vụ nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về hải quan.

-
Mua sắm, xây dựng, phát triển phần mềm, nâng cấp hệ thống tin học hóa công tác văn phòng. Đầu tư, duy trì, nâng cấp hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống công nghệ thông tin.

-
Triển khai thành công Hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS  kể từ ngày 28/5/2014, tạo ra bước đột phá trong công tác cải cách hiện đại hóa của ngành.

-
Tham gia xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ triển khai hệ thống công nghệ thông tin và cơ chế một cửa quốc gia.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Bảo hiểm xã hội
:

Trong thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội đã triển khai đầu tư nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; từng bước đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin của ngành, đồng thời gắn kết chặt chẽ với quá trình cải cách hành chính, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu và nhiệm vụ cải cách hành chính.

Về triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế: Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc lắp đặt máy tính, đường truyền Internet, công tác tập huấn cho cán bộ của các cơ sở khám chữa bệnh. Phòng công nghệ thông tin – Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức tập huấn triển khai hệ thống thông tin cho cán bộ giám định viên tại Bảo hiểm xã hội tỉnh và tập huấn cho các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đạt 100% cơ sở khám chữa bệnh (174/174 cơ sở khám chữa bệnh) có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội kết nối liên thông đến hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN giao dịch điện tử với các đơn vị: Viettel Quảng Trị, VNPT Quảng Trị, EFY Việt Nam, Thái sơn, đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp I-VAN tập huấn về giao dịch điện tử cho hơn 2000 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Đạt 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thực hiện giao dịch điện tử hồ sơ thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội. 
Triển khai các phần mềm nghiệp vụ của ngành bảo hiểm xã hội: Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đã triển khai đưa vào sử dụng tất cả các phần mềm của ngành Bảo hiểm xã hội (SMS, QLST, VSA, XETDUYET, ODTS, BHXHNET, TNHS) áp dụng tại hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị, thường xuyên cập nhật, nâng câp đầy đủ các phiên bản nâng cấp phần mềm mới từ trung tâm công nghệ thông tin.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đã tổ chức các đợt tập huấn hướng dẫn sử dụng cho cán bộ viên chức, giải quyết các vướng mắc của các phòng nghiệp vụ, bảo hiểm xã hội các huyện trong quá trính sử dụng phần mềm nghiệp vụ của ngành.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đã xây dựng trang thông tin điện tử (http://bhxh.quangtri.gov.vn/), cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 2 và 3 phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, có các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 như Triển khai giao dịch điện tử hồ sơ thu bảo hiểm xã hội, cấp sổ bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế; Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nhìn chung, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua được tỉnh quan tâm đầu tư triển khai thực hiện, đã từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, các hệ thống ứng dụng và cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn thiếu nhiều, chưa đầy đủ ở tất cả các lĩnh vực. Tại các cơ quan cấp xã vẫn chưa có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tác nghiệp. 

b) Trong đời sống văn hóa xã hội

Trong các đơn vị giáo dục

Điều hành và quản lý Giáo dục:

Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh đã xây dựng website (quangtri.edu.vn) cung cấp các thông tin về trường học, dạy và học cho giáo viên, học sinh; chỉ đạo thống nhất việc gửi và nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử. Đến nay, đạt 100% các đơn vị trường học của tỉnh có hộp thư riêng với tên miền moet.edu.vn; 100% cán bộ, giáo viên khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã được cấp hộp thư điện tử với tên miền @quangtri.edu.vn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Ban Chỉ đạo và tổ kỹ thuật triển khai hệ thống thông tin quản lý về phổ cập giáo dục – chống mù chữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp; triển khai các phần mềm quản lý trong toàn ngành như EMIS, PEMIS, VEMIS. Ngoài ra, Sở đã phối hợp với VNPT và Viettel triển khai đến tất cả các đơn vị trường học hệ thống Quản lý trường học trực tuyến, hệ thống tự động chiết xuất các báo cáo thống kê và cung cấp dịch vụ nhắn tin báo điểm cho học sinh và phụ huynh; thuê các phòng họp trực tuyến; thuê dịch vụ của VDC đặt tại Đà Nẵng và thuê máy chủ đặt tại Viễn thông Quảng Trị.
Hầu hết các trường đã quản lý điểm và sổ điểm trên hệ thống thông tin điện tử. Quản lý thư viện, tài chính và CSVC trên hệ thống phần mềm quản lý thống nhất toàn ngành, lưu trữ bằng hệ thống sổ sách điện tử.

Hầu hết các phòng giáo dục và đào tạo và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng website cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ giảng dạy và thông tin hoạt động của trường.

Tuy nhiên, việc triển khai họp giao ban trực tuyến giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các đơn vị trực thuộc vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn chưa thực hiện được. Chưa có đơn vị trường học nào từ trung học phổ thông đến tiểu học xây dựng website. 

Trong công tác giảng dạy: Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy - học, tổ chức cho giáo viên tham gia các cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e-Learning; tích hợp việc học tin học trong các môn học khác và ngược lại. Một số trường học trên địa bàn tỉnh đã khai thác tối đa phòng học đa phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học của giáo viên.
Nhìn chung, Tỉnh đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao và khuyến khích các giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được chưa cao, đa số các ứng dụng công nghệ thông tin mới chỉ triển khai ở các phòng giáo dục, các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở; các trường tiểu học vẫn chưa thực sự ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Các phần mềm quản lý và giảng dạy triển khai trong các trường học vẫn chưa được đồng bộ, thống nhất giữa các trường.
Trong các đơn vị y tế

Hiện nay, đạt 100% các đơn vị có chức năng điều trị tuyến tỉnh, huyện sử dụng các phần mềm quản lý bệnh viện. 06 đơn vị có trang thông tin điện tử bao gồm Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Trường Cao đẳng Y tế, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe. Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã triển khai hệ thống Văn phòng điện tử cho tất cả các đơn vị trong ngành bao gồm 35 đơn vị trực thuộc và 141 trạm y tế xã.

Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ y tế có hộp thư điện tử để hỗ trợ, hướng dẫn bệnh nhân điều trị ngoại trú thấp, nguyên nhân một phần do chưa có quy định của bệnh viện và các cán bộ y tế chưa chủ động nâng cao kiến thức ứng dụng tin học. 

Nhìn chung, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám chữa bệnh tại các đơn vị bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư đầu tư. Tuy nhiên, tại các trạm y tế xã phường vẫn chưa ứng dụng nhiều vào công tác quản lý và điều trị, chỉ có một số đơn vị triển khai cài đặt sử dụng phần mềm quản lý khám và chữa bệnh (bao gồm quản lý bệnh nhân, quản lý thuốc, thống kê trong y tế). Trong thời gian tới, cần trang bị thêm các cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác y tế tại các bệnh viện tỉnh, huyện và các trạm y tế xã. Đặc biệt phát triển dịch vụ y tế từ xa, xây dựng và cung cấp hộp thư điện tử với tên miền của tỉnh cho cán bộ y tế phục vụ công tác khám và điều trị.

Trong đời sống xã hội của người dân

Trong thời gian qua, việc đầu tư trang bị máy tính của các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm hơn, nhưng chưa đồng đều giữa các khu vực trong tỉnh, chủ yếu tập trung ở các hộ có kinh tế khá, khu vực trung tâm thành phố, thị xã và trung tâm thị trấn các huyện. Do Quảng Trị vẫn còn là tỉnh nghèo, đa số dân cư là nông dân ít có điều kiện tiếp xúc với khoa học kỹ thuật tiên tiến, nên việc đầu tư trang bị máy tính chưa cao. Năm 2015, có 35,6% hộ gia đình có máy tính (cao hơn so với trung bình cả nước – 24,2%), trung bình mỗi hộ có 1,1 máy tính; 30,9% hộ kết nối Internet băng rộng (cao hơn so với trung bình cả nước – 17,2%). Mục đích sử dụng Internet của người dân chủ yếu vẫn là tìm kiếm thông tin, giải trí và kết nối bạn bè, tiếp đó là phục vụ nghiên cứu, học tập.
d) Trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

Các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doanh và đạt kết quả khá tốt. Nhiều phần mềm được ứng dụng như phần mềm quản lý khách hàng, quản lý nhân sự, kế toán; quản lý hàng hóa; quản lý cước. 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đang trong quá trình phát triển. Hiện có 72,6% doanh nghiệp sử dụng Internet phục vụ công việc (thấp hơn so với trung bình cả nước – 82,5) với mục đích chủ yếu là tìm kiếm thông tin và trao đổi thông tin; 7,9% doanh nghiệp xây dựng website (thấp hơn rất nhiều so với trung bình cả nước – 43,8%) với các nội dung chủ yếu về giới thiệu công ty, cung cấp thông tin sản phẩm, hầu hết chưa có hình thức trao đổi thông tin với khách hàng và bán hàng qua mạng
. 

Về cơ bản các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu trong tin học văn phòng, quản lý tài chính và sử dụng thư điện tử. Một số doanh nghiệp đã chú trọng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan nhà nước cung cấp như thủ tục hải quan điện tử, hệ thống khai thuế điện tử nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm bớt sự phiền hà, tiêu cực khi thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá sản phẩm, giới thiệu tiềm năng, giao dịch với khách hàng, đối tác trên môi trường mạng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.
2.2. Hạ tầng công nghệ thông tin

a) Trong các cơ quan Đảng và Nhà nước

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng và Nhà nước cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đã được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu tối thiểu cho việc tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ thông tin tại một số cơ quan cấp huyện (như tại thành phố Đông Hà) và các cơ quan cấp xã vẫn còn yếu, cần được tiếp tục đầu tư bổ sung trong thời gian tới, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành. Cụ thể:

Hạ tầng máy tính: Đạt 100% các cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp đã trang bị máy tính, với 80% cán bộ có máy tính sử dụng trong công việc. Tuy nhiên, có khoảng 20% máy tính đã được trang bị từ lâu, đã hết hạn khấu hao, chưa đáp ứng được yêu cầu tác nghiệp của cán bộ, công chức, yêu cầu triển khai các ứng dụng phục vụ công tác quản lý, cần được tiếp tục đầu tư bổ sung trong thời gian tới, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành.

Tại các cơ quan nhà nước cấp sở, ban, ngành: trung bình có 53 máy/đơn vị; 97% cán bộ có máy tính sử dụng trong công việc. Cơ quan cấp huyện, trung bình có 80 máy/đơn vị; 87% cán bộ có máy tính sử dụng trong công việc. Cơ quan cấp xã: trung bình có khoảng 13 máy/đơn vị; 63% cán bộ có máy tính sử dụng trong công việc. 
Đạt 80% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, sở, ban, ngành, huyện và 33% đơn vị cấp xã đã trang bị máy chủ với tổng số 123 máy. Trong đó, tại các cơ quan cấp sở, ban, ngành có 64 máy (trung bình mỗi đơn vị có 4,3 máy), tại các cơ quan cấp huyện có 12 máy (trung bình mỗi đơn vị có 1,3 máy), tại các cơ quan cấp xã có 47 máy (trung bình mỗi đơn vị có 1 máy). 

Hạ tầng mạng LAN: Đạt 100% cơ quan Đảng và Nhà nước cấp tỉnh, sở, ban, ngành, huyện và 75% cơ quan Đảng và Nhà nước cấp xã kết nối mạng LAN, đáp ứng được nhu cầu trao đổi dữ liệu trong nội bộ cơ quan. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hệ thống mạng, máy móc thiết bị đã cũ, cấu hình thấp do vậy để triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin cần nâng cấp hệ thống mạng và máy móc, thiết bị.
Hạ tầng kết nối Internet: Đạt 100% cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp đều đã kết nối Internet, với 84% máy tính được kết nối Internet.

Hạ tầng mạng diện rộng (WAN) của tỉnh: Đã được xây dựng, kết nối liên thông đến 100% các sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh, đảm bảo cho các đơn vị khai thác các ứng dụng và dịch vụ dùng chung tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. 

Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng: Đã được Cục Bưu điện Trung ương xây dựng và kết nối đến Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 25% các đơn vị sở, ban, ngành và 30% Ủy ban nhân dân cấp huyện với tốc độ đường truyền cao, dung lượng lớn.  
b) Trong các ngành Thuế, Hải quan và Bảo hiểm xã hội

Hạ tầng công nghệ thông tin trong ngành Thuế:

Trong thời gian qua, hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị và các đơn vị chi cục thuế đã được đầu tư trang bị khá tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp. 
Hiện nay, đạt 100% các đơn vị đã có mạng nội bộ (LAN), đã kết nối Internet, hệ thống mạng không dây (wifi) và trang bị hệ thống máy chủ, trung bình mỗi đơn vị có 01 máy chủ; hầu hết cán bộ công chức có máy tính sử dụng trong công việc. 
Cục Thuế tỉnh và các chi cục thuế vẫn chưa triển khai kết nối mạng diện rộng WAN, nên chưa đảm bảo khai thác các ứng dụng và dịch vụ dùng chung.
Hạ tầng công nghệ thông tin trong ngành Hải quan:

Trong thời gian qua, hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin tại Cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc đã được đầu tư trang bị theo hướng hiện đại, đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Hiện nay, đạt 100% các đơn vị đã có mạng nội bộ (LAN), đã kết nối Internet và hệ thống mạng không dây (wifi); 80% cán bộ công chức tại Cục Hải quan và  70% cán bộ công chức tại các đơn vị trực thuộc có máy tính sử dụng trong công việc. 
Cục Hải quan tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã triển khai kết nối mạng diện rộng WAN, phục vụ khai thác các ứng dụng và dịch vụ dùng chung.
Hạ tầng công nghệ thông tin trong ngành Bảo hiểm xã hội:

Trong thời gian qua, hệ thống hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin bước đầu đáp ứng yêu cầu triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp; từng bước hiện đại, đồng bộ, thống nhất từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đến các đơn vị trực thuộc.
Hiện nay, đạt 100% cán bộ, công chức của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị và các đơn vị trực thuộc có máy tính, kết nối mạng LAN, mạng Internet tốc độ cao. Đạt 9/9 đơn vị trực thuộc kết nối mạng WAN với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị.
Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh. 
c) Trong các đơn vị giáo dục
 

Hạ tầng máy tính: Đạt 100% các trường chuyên nghiệp, các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh trang bị máy tính phục vụ quản lý và giảng dạy. Trong đó, đạt 100% trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo về công nghệ thông tin có trang bị phòng thực hành phục vụ giảng dạy công nghệ thông tin. 

100% các trường trung học phổ thông có đủ phòng máy tính cho toàn bộ học sinh của trường học tin học, đảm bảo mỗi phòng có từ 25 máy tính trở lên. 85,5% trường trung học cơ sở và 59% trường tiểu học có phòng máy tính với trên 15 máy/phòng. Hầu hết số phòng máy tại các trường học đều được kết nối Internet và mạng LAN. 

Hầu hết các trường đều có Projector và có phòng học đa phương tiện. Nhiều trường đã trang bị 100% các phòng học có ti vi LCD để phục vụ dạy học. 
Hạ tầng mạng LAN và Internet: Đạt 100% các trường chuyên nghiệp, trung học phổ thông kết nối mạng LAN và Internet; 80% trường trung học cơ sở và tiểu học kết nối mạng LAN; 100% trường trung học cơ sở và tiểu học kết nối Internet ADSL.

Nhìn chung, hạ tầng công nghệ thông tin trong các đơn vị giáo dục đã được đầu tư trang bị khá tốt, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của giáo viên cũng như học sinh trong các trường. Tuy nhiên, số lượng phòng máy tính phục vụ giảng dạy tin học tại các trường học vẫn còn thiếu và ít, hầu hết máy tính đều được đầu tư, trang bị trong thời gian dài nên cần đầu tư, trang bị thêm phòng máy tính cho các trường học trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cấp và kết nối mạng LAN cho các trường học trên địa bàn tỉnh.

d) Trong các đơn vị y tế

Hạ tầng máy tính: Đạt 100% các đơn vị bệnh viện, trạm y tế xã/phường và cơ sở y tế khác (bao gồm các trung tâm y tế huyện và phòng khám đa khoa khu vực) trên địa bàn tỉnh đã trang bị máy tính. 
Khối bệnh viện: Trung bình mỗi đơn vị có khoảng trên 59 máy tính; 100% đơn vị trang bị máy chủ, trung bình có 1,6 máy chủ/đơn vị. Khối trạm y tế xã/phường: trung bình mỗi đơn vị có khoảng 1,1 máy tính. Cơ sở y tế khác: trung bình mỗi đơn vị có khoảng 15 máy tính; 45% đơn vị trang bị máy chủ, trung bình mỗi đơn vị có 1 máy chủ.

Hạ tầng mạng LAN và Internet: Đạt 100% đơn vị bệnh viện và cơ sở y tế khác kết nối mạng LAN và Internet; 45% trạm y tế xã/phường đã kết nối mạng LAN; 70% trạm y tế xã/phường kết nối Internet.

Nhìn chung, hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị bệnh viện và các cơ sở y tế khác tương đối đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các y, bác sỹ trong việc quản lý, khám và chữa bệnh. Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ thông tin tại các trạm y tế xã vẫn còn thiếu và yếu, cần tiếp tục đầu tư, trang bị thêm máy tính và nâng cấp mạng LAN cho các đơn vị trong thời gian tới.​ 
e) Trong các doanh nghiệp

Hạ tầng máy tính: Đạt 100% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trang bị máy tính. Trong đó, tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin: có khoảng 5 - 8 máy/doanh nghiệp; số nhân viên có máy tính sử dụng trong công việc chiếm tỷ lệ thấp, mới chỉ có khoảng 45%. Tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khác: có khoảng 13 - 15 máy/doanh nghiệp; 80% nhân viên có máy tính sử dụng trong công việc.

Hạ tầng mạng LAN và Internet: 100% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin kết nối mạng LAN và Internet; 70% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác kết nối mạng LAN và Internet.

Nhìn chung, trong thời gian qua các doanh nghiệp đã quan tâm đến việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, sản xuất kinh doanh, nhưng do hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hạ tầng máy tính mới chỉ được đầu tư ban đầu, vẫn còn thiếu chưa đáp ứng đủ nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin. Trong thời gian tới, cần đầu tư trang bị thêm máy tính, nâng cấp mạng LAN, kết nối mạng WAN. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử. 

2.3. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin

a) Trong các cơ quan Đảng và Nhà nước

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh đã quan quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay, cơ bản nguồn nhân lực tại các đơn vị đã đáp ứng được nhu cầu, tuy nhiên vẫn còn thiếu cán bộ lãnh đạo CNTT (CIO); cán bộ phụ trách công nghệ thông tin chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo chính quy về công nghệ thông tin nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản trị, vận hành hệ thống mạng nhằm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại đơn vị. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các cơ quan cấp xã vẫn còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, chưa có nhân lực phụ trách công nghệ thông tin. Trong thời gian tới, cần tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan đơn vị; đào tạo kiến thức về công nghệ thông tin cho các cán bộ công chức tại các cơ quan các cấp.

Tại các cơ quan Đảng các cấp đạt 100% đơn vị có cán bộ công chức biết sử dụng công nghệ thông tin, với 90% cán bộ biết sử dụng công nghệ thông tin; 85% cơ quan Đảng cấp tỉnh, huyện, thị, thành ủy có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, trung bình mỗi đơn vị có 01 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; 33% cơ quan Đảng cấp tỉnh, huyện, thị, thành ủy có cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin. 
Tại các cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh, sở, ban, ngành, huyện: Đạt 100% cán bộ, công chức biết sử dụng máy tính trong công việc; 77% đơn vị có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, với tổng số 63 cán bộ, công chức chuyên trách công nghệ thông tin (chiếm 3%, trong đó có 58 cán bộ, công chức có trình độ đại học, 1 cán bộ, công chức có trình độ thạc sỹ); 43% đơn vị có cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin. 20% đơn vị có đơn vị sự nghiệp công nghệ thông tin trực thuộc (gồm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tài nguyên và Môi trường).
Tại các cơ quan cấp sở, ban, ngành: Đạt 65% đơn vị có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; 45% đơn vị có cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin.

Tại các cơ quan cấp huyện: Đạt 97% cán bộ, công chức biết sử dụng máy tính trong công việc; 100% đơn vị có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. 

Tại các cơ quan cấp xã: 80% cán bộ biết sử dụng công nghệ thông tin trong công việc.
Tại các cơ quan trong ngành Thuế: Đạt 100% cán bộ, công chức biết sử dụng máy tính trong công việc. Cục Thuế và 10/10 đơn vị trực thuộc có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, với tổng số 15 cán bộ. Trong đó, tại Cục thuế có 5 cán bộ được giao phụ trách (với 4 cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin); mỗi đơn vị trực thuộc có 1 cán bộ, chủ yếu là kiêm nhiệm.

Tại các cơ quan trong ngành Hải quan: Đạt 100% cán bộ, công chức biết sử dụng máy tính trong công việc. Cục Hải quan và 6/7 đơn vị trực thuộc có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, với tổng số 8 cán bộ. Trong đó, tại Cục Hải quan có 2 cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin; mỗi đơn vị trực thuộc có 1 cán bộ, chủ yếu là kiêm nhiệm.

Tại các cơ quan trong ngành Bảo hiểm xã hội: Đạt 100% cán bộ, công chức biết sử dụng máy tính trong công việc. Bảo hiểm xã hội tỉnh và 9/9 đơn vị trực thuộc có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, với tổng số 22 cán bộ. Trong đó, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh có 13 cán bộ (với 9 cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin; 2 cán bộ có trình độ trên đại học); mỗi đơn vị trực thuộc có 1 cán bộ, chủ yếu là kiêm nhiệm.

c) Trong các đơn vị giáo dục

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hiện có trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, Trung cấp nghề Quảng Trị và Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị có đào tạo chuyên ngành về công nghệ thông tin. Hàng năm số lượng học viên, sinh viên được đào tạo công nghệ thông tin tại các trường đều tăng đáng kể, với tốc độ tăng trưởng 1,2%/năm. Ngoài ra, còn có 100% trường trung học phổ thông (cao hơn so với trung bình cả nước - 99,7%), 85,5% trường trung học cơ sở (thấp hơn so với trung bình cả nước - 78,9%) và 59% trường tiểu học (cao hơn so với trung bình cả nước - 47,6%) có đào tạo và giảng dạy về tin học. 

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các trường chuyên nghiệp cơ bản đáp ứng được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin và giảng dạy môn tin học. Đa phần giáo viên tại các trường phổ thông đều đã biết sử dụng máy tính ứng dụng vào quản lý và giảng dạy. Trong đó, đạt 95% giáo viên trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và 90% giáo viên tiểu học biết sử dụng máy tính ứng dụng vào quản lý và giảng dạy. Tuy nhiên, tỷ lệ giáo viên giảng dạy môn tin học tại các trường phổ thông vẫn còn thiếu nhiều, đặc biệt là các trường trung học cơ sở và tiểu học tại thành phố Đông Hà, đa phần đều chưa có giáo viên giảng dạy tin học. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho giáo viên các cấp và cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin trong toàn ngành; tổ chức tập huấn cho các giáo viên, cán bộ quản lý và lãnh đạo các trường về hệ thống Trường học kết nối, phần mềm quản lý, phần mềm hỗ trợ dạy học.
d) Trong các đơn vị y tế

Năm 2015, tại các bệnh viện: Đạt khoảng 95% cán bộ y, bác sỹ biết sử dụng máy tính ứng dụng vào quản lý và điều trị. 100% bệnh viện có bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin, trung bình mỗi bệnh viện có 2,1 cán bộ.

Tại các cơ sở y tế xã/phường: Có khoảng 40% cán bộ y, bác sỹ biết sử dụng máy tính ứng dụng vào quản lý, điều trị. Không có đơn vị nào có bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin.

Nhìn chung, nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các bệnh viện cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám và chữa bệnh. Tuy nhiên, các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các bệnh viện chưa được đào tạo thường xuyên, trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế; nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các trạm y tế xã/phường vẫn còn thiếu cả về số lượng và chất lượng. Trong thời gian tới, cần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cho các y, bác sỹ tại các bệnh viện và trung tâm y tế, phục vụ nhu cầu khám và chữa bệnh.

e) Trong các doanh nghiệp

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chú trọng tới vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, đã có nguồn nhân lực công nghệ thông tin phụ trách triển khai và ứng dụng các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. Trong các lĩnh vực như du lịch, giải trí, tài chính, ngân hàng và nông nghiệp, việc ứng dụng công nghệ thông tin đều phát triển mạnh. Đội ngũ lao động công nghệ thông tin trong các đơn vị này ngày càng tăng, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Tuy nhiên, nguồn nhân lực công nghệ thông tin vẫn chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu thực tế của các đơn vị, vẫn còn thiếu cả về số lượng và chất lượng. Tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có khoảng 60% lao động biết sử dụng máy tính trong công việc. Đội ngũ chuyên gia chiếm số lượng thấp; bộ phận phụ trách công nghệ thông tin của các doanh nghiệp vẫn còn thiếu nhiều (có 60% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và 30% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác có bộ phận phụ trách công nghệ thông tin, trung bình mỗi đơn vị có 1,6 cán bộ), đa số các nhân viên đều làm việc kiêm nhiệm hoặc thuê ngoài trong lĩnh vực ứng dụng, bảo trì hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong thời gian tới cần đào tạo cơ bản về công nghệ thông tin và nâng cao năng lực sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử cho lãnh đạo, cán bộ và nhân viên tại các doanh nghiệp. Phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin.

2.4. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Đạt 100% đơn vị cấp sở, ban, ngành, huyện đã trang bị phần mềm quét virus, lọc thư rác; 67% mạng LAN các cơ quan, đơn vị sở, ban, ngành, huyện đã trang bị hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và phòng, chống truy cập trái phép, hệ thống an toàn lưu trữ dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Đa phần các bệnh viện và các trường học các cấp đã triển khai cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền, trang bị hệ thống tường lửa – Firewall, lọc thư rác nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại các cơ quan nhà nước được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao năng lực quản trị các hệ thống thông tin của đơn vị và của tỉnh. Tuy nhiên, do số lượng lớp tổ chức và thời gian đào tạo ngắn nên mới chỉ đáp ứng được một số ít cán bộ, mới tổ chức được một số các chương trình đào tạo chuyên sâu về an toàn, an ninh thông tin.

Nhìn chung, công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin quan trọng như các hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh, các hệ thống kết nối với Trung ương chưa đầu tư hạ tầng với hệ thống bảo mật có độ tin cậy cao, vẫn còn nhiều sơ hở trong đảm bảo an ninh thông tin. Mới chỉ có 20% đơn vị sở, ban, ngành, huyện kiểm tra định kỳ, đánh giá, kiểm định định kỳ hàng năm về mức độ đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống công nghệ thông tin. 

2.5. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có hơn 60 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chủ yếu là buôn bán, lắp ráp máy tính, đào tạo tin học và viết phần mềm. Chưa hình thành các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm phần cứng; sản xuất, gia công, cung cấp các sản phẩm phần mềm và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ nội dung số. Nhìn chung, công nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh Quảng Trị vẫn chưa phát triển, vẫn còn mang tính tự phát cao. Sự liên kết giữa các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh còn hạn chế; bên cạnh đó, việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chính sách đánh giá và điều chỉnh chính sách với công nghiệp công nghệ thông tin còn chậm. 
2.6. Tình hình đầu tư phát triển công nghệ thông tin

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối từ nguồn vốn đầu tư phát triển, sự nghiệp, đồng thời chỉ đạo bố trí kinh phí cho việc giải quyết các nhiệm vụ công nghệ thông tin.

Tổng kinh phí được bố trí triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT chính giai đoạn 2011-2015 (không bao gồm các hoạt động được bố trí thường xuyên nhằm duy trì hoạt động ứng dụng CNTT như thuê đường truyền, chi phí trả bản quyền phần mềm server/1năm…) là 12.088.000.000 đồng; trong đó:

· Vốn sự nghiệp CNTT:
4.249.000.000 đồng

· Vốn hợp pháp khác: 
7.839.000.000 đồng

· Chi ngân sách cho phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015: 944 triệu đồng 

· Chi ngân sách cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015: 5.095 triệu đồng.
- Chi ngân sách cho ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2015: 4.216 triệu đồng.

- Chi ngân sách cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015: 1.238 triệu đồng.
3. Công tác quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
Từ khi Chính phủ quyết định cho thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông (nay là Sở Thông tin và Truyền thông) ở các tỉnh, thành phố, công tác quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin được giao cho các Sở Thông tin và Truyền thông đảm nhiệm. Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, quản lý các dịch vụ công về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, thành phố và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Quản lý Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông nói chung và bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin nói riêng trong thời gian gần đây đã được xác định rõ, bộ máy tổ chức dần được hoàn thiện, các chức năng quản lý nhà nước cũng đã được qui định, hệ thống các văn bản pháp luật về thông tin và truyền thông đã góp phần xây dựng và hướng dẫn công tác quản lý nhà nước ở địa phương, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông với Sở Thông tin và Truyền thông cũng có mặt hạn chế chưa đồng bộ đã có những tác động ảnh hưởng đến kết quả triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
1. Bưu chính

1.1. Điểm mạnh
Mạng điểm phục vụ và mạng vận chuyển bưu chính đến hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đảm bảo cung cấp dịch vụ đến mọi người dân trong tỉnh.

Tất cả các dịch vụ bưu chính truyền thống đã được cung cấp tại  điểm bưu chính. Dịch vụ chuyển tiền và chuyển tiền nhanh đã cung cấp tại 89,4% bưu cục. Dịch vụ chuyển phát nhanh đã cung cấp tại 86,8% số bưu cục đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ Bưu chính của người dân.

1.2. Điểm yếu
Dịch vụ bưu chính mới ít, hiệu quả phục vụ tại các điểm bưu chính thấp đặc biệt là các điểm Bưu điện – Văn hóa xã. Số khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính như: gửi thư, bưu phẩm, bưu kiện và sử dụng điện thoại công cộng, chuyển tiền giảm.

Mạng vận chuyển bưu chính tuy đã phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện nhưng nhiều tuyến đường thư cấp 3 thưa, chưa đáp ứng được hết nhu cầu của người dân.

1.3. Nguyên nhân

Dịch vụ bưu chính đang bị cạnh tranh và thay thế bởi các dịch vụ viễn thông, ngân hàng (dịch vụ chuyển tiền, điện thoại di động).

Tự động hóa bưu chính vẫn chưa được thực hiện bởi quy mô còn nhỏ, số lượng bưu phẩm, bưu kiện, thư… không quá lớn để đầu tư tự động hóa trong bưu chính.

Khu vực miền núi địa hình khó khăn trong phát triển mạng đường thư, hạ tầng bưu chính. Mật độ dân cư thấp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh ngành bưu chính.

2. Viễn thông

2.1. Điểm mạnh
Hạ tầng mạng viễn thông phát triển rộng khắp, công nghệ hiện đại, có khả năng nâng cấp để đáp ứng các dịch vụ mới tới 100% xã. Mạng truyền dẫn quang đã phát triển đến hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Tốc độ tăng trưởng các dịch vụ viễn thông đạt mức khá cao, loại hình dịch vụ phong phú, đa dạng. Thị trường viễn thông có nhiều doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ, sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp đã làm cho chất lượng của các dịch vụ viễn thông liên tục được cải thiện, đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. 

Khoảng 63,7% vị trí trạm phát sóng 3G đã được xây dựng chung với các trạm 2G phục vụ nhu cầu của người dân. 

Giai đoạn chuyển đổi công nghệ: công nghệ mới cho phép cung cấp nhiều dịch vụ và ứng dụng.

Thị trường phát triển thuận lợi, giá cước và chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông phù hợp với người dân.

Công nghệ phát triển: 3G, vô tuyến băng rộng… cho phép cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt hơn, nhiều giải pháp xây dựng hạ tầng hiệu quả và nhanh chóng hơn.

2.2. Điểm yếu
Dịch vụ viễn thông đã cung cấp đến tất cả các xã nhưng chất lượng dịch vụ viễn thông ở các xã vùng sâu, vùng xa chưa được tốt.

Hạ tầng phát triển nhanh không đồng bộ và chưa gắn kết với sự phát triển của hạ tầng khác như giao thông. 

Phát triển hạ tầng viễn thông không gắn kết giữa các doanh nghiệp nên sử dụng chưa hiệu quả.

Các doanh nghiệp đã bước đầu sử dụng chung vị trí cột ăng ten nhưng số lượng không nhiều. Tỷ lệ ngầm hóa mạng ngoại vi trong tỉnh còn thấp.

Các doanh nghiệp trực thuộc tổng công ty hoặc tập đoàn, mọi kế hoạch phát triển thông qua cấp chủ quản; Định hướng phát triển của các doanh nghiệp khác nhau dẫn tới khó khăn trong điều phối chung để phát triển thị trường viễn thông tại địa phương.

Thị trường viễn thông Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển có nhiều biến động: thay đổi công nghệ, thị trường phát triển đột biến... dẫn tới khó khăn và sức ép về phát triển hạ tầng.

Công tác quản lý nhà nước gặp nhiều khó khăn: hệ thống luật pháp, chính sách không thể xây dựng trong thời gian ngắn.

2.3. Nguyên nhân

Địa hình gây không ít khó khăn trong việc phát triển hạ tầng viễn thông và mật độ dân cư thấp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh ngành viễn thông.

Sự phát triển nhanh của các doanh nghiệp viễn thông di động và sự thay đổi công nghệ mới đã dẫn đến sự phát triển vị trí trạm thông tin di động rất nhanh trong tỉnh cũng như cả nước.

Các doanh nghiệp chưa chú trọng đến việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng do tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp còn cao. 

Tỷ lệ ngầm hóa thấp do khu vực nông thôn của tỉnh chiếm tỷ lệ cao, mạng lưới viễn thông thưa nên doanh nghiệp ít đầu tư ngầm hóa.

3. Công nghệ thông tin

3.1. Điểm mạnh
Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã luôn quan tâm, coi trọng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, trong tất cả các ngành và lĩnh vực. Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy cải cách hành chính, minh bạch hóa trong việc cung cấp thông tin, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đã được triển khai rộng đến một số đơn vị cấp xã, từng bước đáp ứng tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính, đảm bảo truyền nhận thông tin đa chiều an toàn và nhanh chóng. Đạt 100% đơn vị sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện đã triển khai đồng bộ các hệ thống thư điện tử, hệ thống thông tin quản lý văn bản điện tử; hệ thống một cửa điện tử; cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được xây dựng, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bước đầu xây dựng và hình thành hệ thống các cơ sở dữ liệu đồng bộ và liên thông, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

Hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng và Nhà nước đã được đầu tư xây dựng tương đối đầy đủ, cơ bản đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Đạt 100% đơn vị cấp tỉnh, huyện trang bị máy tính, các thiết bị ngoại vi, kết nối Internet, mạng LAN, mạng WAN, với hơn 95% cán bộ, công chức có máy tính sử dụng trong công việc.  

Hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị bệnh viện, các trường học thuộc khối trung học phổ thông, trung học cơ sở đã đầu tư trang bị đáp ứng tốt nhu cầu khám và chữa bệnh, dạy và học của giáo viên, học sinh. Với 100% các bệnh viện, trường học đều đã được trang bị máy tính, kết nối Internet; 100% các trường trung học phổ thông và 85% trường trung học cơ sở được trang bị phòng máy tính phục vụ việc giảng dạy tin học.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho các cán bộ chuyên trách và cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước hàng năm được quan tâm tổ chức triển khai, đảm bảo đáp ứng nhu cầu và sử dụng có hiệu quả các hệ thống công nghệ thông tin.

Công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin ngày càng được tăng cường. Lãnh đạo các cấp quan tâm và có quan điểm tích cực trong việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy quá trình cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, đã ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh; Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị; Quyết định triển khai gửi, nhận văn bản qua mạng tin học giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước; xây dựng Quy định tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động Viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường trong việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy quá trình cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.
3.2. Điểm yếu
Theo kết quả đánh giá chỉ số mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, năm 2015, tỉnh Quảng Trị đứng vị trí thứ 41 thuộc nhóm những tỉnh, thành phố có chỉ số ở mức trung bình so với cả nước. Tụt 7 bậc so với năm 2014, cụ thể:

Ứng dụng công nghệ thông tin: Tỉnh Quảng Trị đứng vị trí thứ 43/63 tỉnh, thành phố, xếp hạng ở mức trung bình thấp so với cả nước, tụt 12 bậc so với năm 2014: Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, chưa khai thác hết chức năng, công suất của hệ thống đã được đầu tư. Vẫn còn thiếu các phần mềm chuyên ngành, các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý điều hành, liên thông trong toàn tỉnh. Đa phần các ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai tại các đơn vị vẫn mang tính rời rạc, chưa liên kết thành một hệ thống, văn bản điện tử chưa được truyền đưa thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị; dữ liệu chưa được chia sẻ và sử dụng chung. Tuy đã triển khai xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, nhưng chưa được sử dụng thường xuyên, chưa thực sự mang lại hiệu quả về mặt thời gian và tiết kiệm chi phí. Số lượng dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần phục vụ người dân và doanh nghiệp vẫn còn thiếu và ít, mới chỉ có 16 dịch vụ công mức độ 3 và 1 dịch vụ công mức độ 4, chưa được người dân và doanh nghiệp sử dụng rộng rãi. Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị cấp xã vẫn còn hạn chế và còn nhiều khó khăn.

Tại các doanh nghiệp đã sử dụng những phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin từ mức độ đơn giản đến phức tạp để phục vụ cho nhiều mục đích hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ phổ cập và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ cũng như giữa các doanh nghiệp ở các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh là chưa đồng đều, đa phần các doanh nghiệp nhỏ vẫn chưa ứng dụng nhiều các giải pháp về chữ ký điện tử, chưa triển khai sử dụng phần mềm quản lý sản phẩm; quản lý nhân sự, tiền lương.

Các phần mềm quản lý và giảng dạy đã được triển khai trong các trường học phổ thông trong toàn tỉnh nhưng chưa được triển khai đồng bộ, thống nhất giữa các trường. Đa phần các đơn vị y tế đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý y tế nhưng mức độ ứng dụng chưa cao, đặc biệt là tại các trạm y tế xã, vẫn chưa được thực hiện đồng bộ, chưa kết nối liên thông giữa các đơn vị.

Hạ tầng công nghệ thông tin: Tỉnh Quảng Trị đứng vị trí thứ 46/63 tỉnh, thành phố, xếp hạng ở mức trung bình so với cả nước, tụt 11 bậc so với năm 2014, cho thấy đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin chưa tương xứng với phát triển kinh tế của địa phương, chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế, đặc biệt là tại các cơ quan, đơn vị cấp xã và tại một số đơn vị nhà nước cấp huyện, như tại thành phố Đông Hà, vẫn còn nhiều hệ thống máy tính, mạng và các thiết bị điện tử đã được trang bị từ lâu, cấu hình thấp. Mạng truyền số liệu chuyên dùng tuy đã được đầu tư kết nối đến tất cả các cơ quan sở, ngành, huyện nhưng việc sử dụng của các đơn vị còn hạn chế.
Hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin cũng chưa đáp ứng yêu cầu, hệ thống phòng chống virus chủ yếu mới chỉ triển khai ở mức đơn lẻ tại các máy trạm, chưa xây dựng được các hệ thống phòng chống virus, chống thư rác tổng thể. Các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh chưa đầu tư hạ tầng với hệ thống bảo mật có độ tin cậy cao, vẫn còn nhiều sơ hở trong đảm bảo an ninh thông tin.
Hạ tầng mạng máy tính tại các trường tiểu học và các trạm y tế xã cũng chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học môn tin học của cả giáo viên và học sinh và sử dụng của các y bác sỹ trong việc quản lý, khám và chữa bệnh.  

Hạ tầng nguồn nhân lực công nghệ thông tin: Tỉnh Quảng Trị đứng vị trí thứ 32/63 tỉnh, thành phố, xếp hạng ở mức trung bình so với cả nước, tụt 4 bậc so với năm 2014. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị Đảng và Nhà nước hiện vẫn còn còn thiếu và chưa đồng bộ, đặc biệt là thiếu cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. Cán bộ lãnh đạo chưa quan tâm tổ chức quản lý, điều hành về ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhằm định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị; cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin chủ yếu vẫn là kiêm nhiệm, vẫn còn hạn chế về kỹ năng chuyên môn. 
Trình độ, thói quen ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức và người dân vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận các dịch vụ của các cơ quan nhà nước cung cấp. Nhiều cán bộ công chức chưa có thói quen, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng công nghệ thông tin đặc thù, chuyên ngành.

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đủ đáp ứng được so với nhu cầu thực tế của các đơn vị, vẫn còn thiếu cả về số lượng và chất lượng. Đa số các doanh nghiệp đều chưa có cán bộ đảm nhiệm việc ứng dụng công nghệ thông tin, đội ngũ chuyên gia chiếm số lượng thấp.

Về công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các trường phổ thông vẫn còn nhiều hạn chế, vẫn còn thiếu các giáo viên giảng dạy môn tin học, đặc biệt tại cấp trung học cơ sở và tiểu học.
Môi trường tổ chức chính sách: Tỉnh Quảng Trị đứng vị trí thứ 43/63 tỉnh, thành phố, xếp hạng ở mức trung bình so với cả nước, tụt 4 bậc so với năm 2014. Cơ chế, chính sách ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin chưa được cụ thể, chưa đồng bộ, chưa tạo được môi trường thuận lợi nhất để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin. Chưa có cơ chế hỗ trợ, ưu đãi cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin nên rất khó khăn trong việc tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong cơ quan nhà nước tại tỉnh.

Công nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh chưa phát triển, chưa hình thành các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp máy tính, phát triển phần mềm và công nghiệp nội dung số. 
Ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn nên đầu tư cho hoạt động công nghệ thông tin trong giai đoạn qua vẫn còn ở mức thấp. Hầu hết các cấp, các ngành đã xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm nhưng không bố trí hoặc không có nguồn kinh phí để triển khai.

3.3. Nguyên nhân
Nguyên nhân khách quan:

Quảng Trị vẫn còn là tỉnh nghèo, có địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi sông suối, đèo dốc, thường xuyên chịu tác động trực tiếp của thiên nhiên bão lụt; kinh tế của tỉnh phát triển chưa nhanh và hiệu quả, dân cư phân bố không đồng đều, mức sống và thu nhập của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Khoảng cách số giữa các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn lớn, đặc biệt giữa các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, điều này gây khó khăn cho việc triển khai đồng bộ, trên diện rộng các ứng dụng công nghệ thông tin.
Nguyên nhân chủ quan:

Nhận thức về vai trò động lực của công nghệ thông tin của cán bộ, doanh nghiệp đầu tư cho công nghệ thông tin còn dàn trải, chưa gắn với sự phát triển kinh tế xã hội, chưa kết hợp chặt chẽ quá trình ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính.

Việc thu hút nhân lực công nghệ thông tin vào làm việc trong cơ quan Đảng và Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, phần lớn cán bộ hoạt động kiêm nhiệm do chế độ tiền lương và thu nhập chưa phù hợp (có sự chênh lệch quá lớn giữa thu nhập của cán bộ công nghệ thông tin trong doanh nghiệp và trong cơ quan nhà nước). Xây dựng vị trí việc làm chưa ưu tiên cho vị trí chuyên trách công nghệ thông tin vẫn đang kiêm nhiệm với các vị trí khác.
Chưa tạo lập được môi trường về cơ chế, chính sách ưu tiên riêng nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin tham gia đầu tư và phát triển trên địa bàn. Các doanh nghiệp về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh chưa phát triển đủ mạnh để tham gia thị trường sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử.

Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin cũng như việc triển khai sự nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin còn chồng chéo, thiếu thống nhất. 
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I. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020
1. Căn cứ dự báo 

Dự báo sự phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tại tỉnh Quảng Trị căn cứ vào nhiều yếu tố:

Điều kiện phát triển của tỉnh, bao gồm: 

-
Các phân tích về tốc độ phát triển, tăng trưởng kinh tế của tỉnh, phân tích chuỗi số liệu tổng thu và chi ngân sách địa phương qua các năm (Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020).

-
Đánh giá quá trình phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Định hướng của Chính phủ, các Bộ, ngành, bao gồm:

-
Các phân tích định hướng, chiến lược phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin của Chính phủ qua các văn bản Chỉ thị, Thông tư, Quyết định (như đã được nêu cụ thể trong phần căn cứ lập quy hoạch).

-
Các phân tích xu hướng phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trong nước, khu vực và trên thế giới hiện nay.

2. Phương pháp dự báo 

Dự báo phát triển các dịch vụ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin được thực hiện trên cơ sở áp dụng các phương pháp dự báo sau:

- Phương pháp toán học: Sử dụng các phương pháp toán học (đối chiếu với phương pháp liệt kê) và các công cụ dự báo (phần mềm dự báo). 

- Phương pháp phân tích tổng hợp. 

- Phương pháp kịch bản bao gồm các phương pháp về định tính và định lượng. Phương pháp này được áp dụng có hiệu quả cho những đối tượng thiếu (hoặc chưa đủ) số liệu thống kê, phát triển có độ bất ổn lớn.

- Phương pháp dự báo theo kinh nghiệm của các chuyên gia, có điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng dân số, kết cấu hộ gia đình, tỷ lệ độ tuổi lao động, số các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, thu nhập bình quân cá nhân, xu hướng tiêu dùng, hình thức cung ứng dịch vụ....

3. Dự báo phát triển
3.1. Dự báo phát triển Bưu chính

3.1.1. Xu hướng đổi mới tổ chức ngành bưu chính

Theo chủ trương của Nhà nước, mọi thành phần kinh tế được tham gia cung cấp dịch vụ chuyển phát. 

Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, thành lập theo Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012) là doanh nghiệp nhà nước quản lý về bưu chính, các đơn vị trực thuộc cấp dưới là các bưu điện tỉnh, thành phố. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, kinh doanh đa ngành, trong đó bưu chính là ngành kinh doanh chính, bảo đảm cung cấp các dịch vụ bưu chính công cộng theo quy định của luật bưu chính và các nhiệm vụ bưu chính công ích khác do nhà nước giao.

Đổi mới tổ chức sản xuất trên cơ sở ứng dụng tin học hóa và tự động hóa. Ngành bưu chính đầu tư nhiều thiết bị hiện đại, các cán bộ được đào tạo để cập nhật các dây chuyền công nghệ bưu chính hiện đại, đồng thời mở thêm một số loại hình dịch vụ khác để sắp xếp số lao động dôi ra không bố trí được trong dây chuyền sản xuất. Có sự phân định rõ ràng giữa dịch vụ công ích và kinh doanh, vừa đảm bảo phục vụ công ích vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

Sau khi thành lập, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phương án tham gia cung ứng các dịch vụ công của Nhà nước đến người dân, phù hợp với ngành, nghề kinh doanh và mạng lưới của Tổng công ty, các chương trình thông tin và truyền thông của Nhà nước về nông thôn để phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng mạng lưới bưu chính do Nhà nước đầu tư. Bên cạnh đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam  còn được phép kết hợp cung cấp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại, để có thể đảm bảo thu bù chi vào năm 2013, tiến tới hoạt động có lãi giai đoạn các năm sau đó.

3.1.2. Xu hướng phát triển thị trường

Các dịch vụ bưu chính truyền thống sẽ có tốc độ phát triển chậm lại, doanh thu của các dịch vụ truyền thống sẽ chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong doanh thu bưu chính do người tiêu dùng có nhiều phương thức, dịch vụ khác thay thế.

Công nghệ thông tin và công nghệ tự động hóa cho phép phát triển nhiều dịch vụ bưu chính mới. Các dịch vụ bưu chính tài chính sẽ phát triển mạnh chiếm tỉ trọng doanh thu lớn trong bưu chính. Các dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển tiền có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Thị trường bưu chính sẽ có nhiều doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp trong và ngoài nước được cấp phép cung cấp dịch vụ.

Các doanh nghiệp bưu chính trong nước sẽ vươn ra thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới cùng với môi trường hội nhập mà Việt Nam đang tham gia. Môi trường pháp lý về bưu chính trong nước ngày càng minh bạch và hoàn thiện hơn, thuận lợi cho việc mở rộng và phát triển của các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp bưu chính sẽ là tổng đại lý cho các doanh nghiệp viễn thông trong việc cung cấp các dịch vụ viễn thông như: bán sản phẩm viễn thông (thẻ trả trước các loại), thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin; chấp nhận hợp đồng lắp đặt thuê bao điện thoại cố định và di động; thu cước viễn thông; in ấn các thông tin chi tiết cước thông qua dịch vụ Datapost,… và đặc biệt là tham gia cung cấp các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng.

3.1.3. Xu hướng mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế

Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính hiện nay thường thiếu kinh nghiệm và công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý so với các doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tính cạnh tranh trên thị trường tạo ra sự đổi mới nhiều mặt các doanh nghiệp Việt Nam trong kinh doanh thì hội nhập là xu hướng tất yếu. Xu hướng mở cửa thị trường sẽ giúp cho thị trường bưu chính đầy tiềm năng phát triển mạnh hơn.

Trong quá trình đàm phán gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), Việt Nam phải xây dựng lộ trình mở cửa thị trường dich vụ bưu chính. Tuy nhiên dịch vụ bưu chính công cộng vẫn do Bưu điện Việt Nam thực hiện. Chủ yếu là mở cửa thị trường chuyển phát tiền, chuyển phát nhanh, thư và bưu phẩm bưu kiện.

Để tạo điều kiện thúc đẩy lĩnh vực chuyển phát, nhằm mục đích phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả lĩnh vực bưu chính, xu hướng chung là mở cửa một phần thị trường bưu chính, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước kể cả hình thức 100% vốn nước ngoài và hình thức đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ cao được khuyến khích tham gia phát triển thị trường chính. 

Trong giai đoạn tới các doanh nghiệp dù là trong hay ngoài nước sau khi tham gia thị trường sẽ phải cung cấp các dịch vụ bảo đảm chất lượng, tận dụng được mạng lưới bưu chính và cung cấp thêm các dịch vụ mới chất lượng cao.

3.1.4. Xu hướng phát triển mạng điểm phục vụ

Xu hướng phát triển các kiốt lưu động: Trong điều kiện hiện nay, nhiều bưu điện tỉnh muốn kinh doanh tốt phải đáp ứng được việc nhận gửi, chuyển phát…, đến tận địa chỉ khách hàng. Để đa dạng hóa dịch vụ, Bưu điện sẽ trực tiếp bán tất cả các sản phẩm: các dịch vụ bưu chính, tài chính bưu chính, dịch vụ quà tặng, phát hành báo chí (bán lẻ)…, thiết bị đầu cuối viễn thông, công nghệ thông tin cho khách hàng tại các khu vực đông dân cư hay các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, trường học, quán café… , nhưng những quầy giao dịch cố định của bưu điện lại khó có thể vươn tới được những địa chỉ đó.

Đặc biệt, đối với dân cư các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, việc trực tiếp cung cấp các dịch vụ là rất khó, nhưng việc sử dụng xe bưu chính (gọi là kiốt lưu động) để bán hàng sẽ giải quyết được. Ngoài ra, kiốt lưu động còn có thể nhận vận chuyển hàng hoá từ trung tâm tỉnh và ngược lại đến địa chỉ nhận (phạm vi nội tỉnh) cho các đối tác, khách hàng có nhu cầu bằng giá cước bưu chính uỷ thác nội tỉnh. Việc vận chuyển hàng hoá đến các bưu cục, điểm BĐ-VHX theo yêu cầu của các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh để phục vụ sản xuất kinh doanh cũng được đảm bảo. Bên cạnh đó là việc kết hợp chuyển báo bán lẻ đến các bưu cục, đại lý sớm hơn…

Xu hướng phát triển trạm bưu kiện tự động: Trạm bưu kiện tự động (parcel teminal) sẽ cho phép người tiêu dùng nhận bưu kiện bất cứ thời điểm nào, dù là ngày hay đêm, đặc biệt thích hợp với những người không thể ở nhà để nhận bưu kiện. Đồng thời, người nhận bưu kiện có thể chọn giờ chuyển phát, và được gửi thông báo khi bưu kiện của họ đến, và được cấp một mã số cá nhân để mở tủ đựng bưu kiện (parcel locker).

3.1.5. Xu hướng phát triển dịch vụ mới

Với sự ra đời của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vnpost), thì ngoài các dịch vụ bưu chính truyền thống, Tổng công ty còn được phép kinh doanh nhiều dịch vụ khác với hình thức đa ngành nghề kinh doanh được thể hiện trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh các dịch vụ tài chính như: thành lập Ngân hàng Cổ phần Bưu chính Viễn thông; triển khai kinh doanh dịch vụ trả lương qua tài khoản, trả lương hưu, dịch vụ thanh toán qua mạng, dịch vụ nhờ thu, phát cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ (thu tiền điện, nước, bảo hiểm nhân thọ…).

Công nghệ thông tin tạo điều kiện cho bưu chính khai thác các dịch vụ thương mại điện tử (E - Commerce) như bán hàng qua bưu chính, bưu chính ảo, bưu chính điện tử (E - Posts),v.v..., chất lượng dịch vụ ngày càng cao đáp ứng nhu cầu mọi đối tượng khách hàng: Direct Mail (thư trực tiếp); Logistics (kho vận); mua hàng qua Bưu điện - thương mại điện tử. Các dịch vụ bưu chính truyền thống như dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện trước nay vẫn là dịch vụ chủ yếu của bưu chính song hiện đang bị nhiều phương thức thông tin khác thay thế.

Một số xu hướng phát triển và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tài chính trong thời gian tới:

- Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn: huy động vốn theo hướng thỏa mãn tối đa nhu cầu gửi tiền của khách hàng bằng cách mở rộng nhiều hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm với nhiều thời hạn, nhiều lãi suất, nhiểu phương thức gửi và thanh toán khác nhau, gửi ở một nơi, lấy ở nhiều nơi, mở sổ tiết kiệm không cần chứng minh thư nhân dân, vận dụng phương thức trả lãi và gốc như có thể trả lãi trước, tiết kiệm có kỳ hạn rút từng phần.

- Phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng: cho vay thế chấp nhà, cho vay tín chấp, cho vay trả góp, cho vay thấu chi qua thẻ tín dụng, cho vay cầm cố sổ tiết kiệm…

- Phát triển dịch vụ thanh toán: cùng với sự phát triển kinh tế, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đã ngày càng phát triển. Nhu cầu của người gửi tiền không chỉ vì mục tiêu hưởng lãi mà còn đòi hỏi nhiều dịch vụ thanh toán hỗ trợ khác cho người gửi tiền. Bưu điện Việt Nam có thể tận dụng mạng lưới bưu chính để phát triển các dịch vụ thanh toán, đây là ưu thế của Vnpost so với các ngân hàng thương mại.

- Dịch vụ thanh toán thông qua hệ thống máy rút tiền tự động: Sử dụng dịch vụ này, khách hàng sẽ được cung cấp các dịch vụ tài chính bưu chính cá nhân như rút tiền mặt, ứng tiền mặt, tra cứu thông tin tài khoản, chuyển tiền cá nhân, nộp tiền vào tài khoản, thanh toán hóa đơn… Thông qua hệ thống máy rút tiền tự động, khách hàng có thể thực hiện hầu hết các giao dịch thanh toán bất kỳ lúc nào mà không cần phải trực tiếp đến bưu cục.

- Dịch vụ thanh toán điện tử tại điểm bán hàng: khách hàng sử dụng máy chuyển tiền điện tử tại nơi giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ như một bộ phận thanh toán trực tuyến nối thẳng tới trung tâm tin học của Vnpost. Ngay sau khi cung ứng sản phẩm, chủ cửa hàng có thể nhận được tiền thanh toán ngay lập tức vào tài khoản của mình.

- Dịch vụ thanh toán qua máy tính cá nhân: thông qua máy tính cá nhân được kết nối mạng với mạng máy tính của Vnpost, bằng cách sử dụng mật khẩu, khách hàng có thể gửi lệnh thanh toán đến Vnpost mà không phải đến bưu cục. Dịch vụ này sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng cùng thực hiện giao dịch tại một thời điểm, giảm bớt gánh nặng chờ đợi của khách hàng.

- Phát triển các dịch vụ ngoại hối và dịch vụ chuyển tiền: đây là dịch vụ cạnh tranh nhiều nhất với các ngân hàng thương mại. Trong thời gian tới, nhu cầu chuyển tiền của các doanh nghiệp và dân cư vẫn tăng, nên các dịch vụ chuyển tiền truyền thống như: thư chuyển tiền, điện chuyển tiền, chuyển tiền nhanh…, vẫn tiếp tục phát triển. Vnpost phải nâng cao sức cạnh tranh với các ngân hàng thương mại bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo sự an toàn, nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn: Vnpost có thể cung cấp cho khách hàng nhiểu loại tư vấn. Có thể tư vấn đến vấn đề tài chính chiến lược ảnh hưởng đến khách hàng, các phương tiện lựa chọn về tài chính, các cơ hội đầu tư hoặc cơ cấu một giao dịch cụ thể. 

- Phát triển các dịch vụ tài chính khác như: 

+ Đại lý cho Bảo hiểm trong việc thu phí bảo hiểm cũng như thanh toán hợp đồng bảo hiểm.

+ Đại lý bán sổ số, đại lý bán trái phiếu cho Chính phủ.

+ Đại lý thu đổi ngoại tệ, thanh toán séc cho du lịch, đại lý thu đổi và thanh toán ngoại tệ cho các Ngân hàng và tổ chức được phép.

Ngoài việc kinh doanh các dịch vụ mới liên quan đến tài chính bưu chính thì lĩnh vực văn phòng cho thuê đang là một lĩnh vực tạo nguồn thu rất lớn cho bưu chính. Ngành bưu chính cần có giải pháp đồng bộ và triển khai nhanh các dự án xây dựng cao ốc văn phòng làm việc kết hợp với việc cho thuê. Có như vậy, Vnpost mới có khả năng rút ngắn thời gian giảm cấp bù của Nhà nước cho lĩnh vực bưu chính công ích, tiến tới đảm bảo thu bù chi trong thời gian sớm nhất.

3.1.6. Xu hướng dùng chung cơ sở hạ tầng bưu chính

Hạ tầng mạng bưu chính, chuyển phát là hệ thống bao gồm mạng lưới bưu cục, điểm BĐ-VHX và các tuyến đường thư. Hiện nay Bưu chính Việt Nam (VnPost) đang dẫn đầu về hệ thống hạ tầng với gần 14.000 điểm phục vụ bưu chính, mạng vận chuyển với 4.540 tuyến đường thư và 11.000 tuyến phát xã. Kế đó là Bưu chính Viettel với mạng lưới bưu cục và đường vận chuyển phủ rộng đến 92% số huyện trên cả nước. Còn lại trong số hơn 67 doanh nghiệp đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động chuyển phát thư thì đa phần có chi nhánh ở các tỉnh, thành phố lớn; với những tỉnh có sản lượng ít doanh nghiệp chỉ thiết lập tuyến phát. Ngay cả những doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm và có thương hiệu như Netco, Tín Thành cũng chỉ lập chi nhánh ở khoảng hơn 10 tỉnh, thành lớn, còn những doanh nghiệp mới hoạt động thì chỉ có vài ba chi nhánh. 

Dịch vụ bưu chính là làm dịch vụ vận chuyển cho nên lợi thế thuộc về những doanh nghiệp có mạng lưới thu gom và đi phát lớn, mạng lưới vận chuyển rộng khắp. Hầu hết các doanh nghiệp tự thiết lập tuyến đường thư của mình theo kiểu “mạnh ai nấy làm”. Hệ quả là nhiều doanh nghiệp bưu chính chưa tận dụng hết tải trọng vận chuyển của các tuyến vận chuyển bằng ô tô. Đó chính là lý do khiến một số doanh nghiệp đề xuất việc sử dụng chung hạ tầng mạng bưu chính.

Chi phí vận chuyển chiếm khoảng 30 – 40% giá thành dịch vụ bưu chính, do đó việc tiết kiệm chi phí vận chuyển luôn là bài toán hàng đầu của các doanh nghiệp. Nhiều tuyến đường thư hàng ngày có hàng chục xe bưu chính của các hãng khác nhau chạy song nhiều xe chỉ chở khoảng 50% thậm chí còn thấp hơn nữa tải trọng, gây lãng phí lớn. Do đó, thay vì mỗi doanh nghiệp chạy một chuyến xe cùng một tuyến thì cần phân tuyến ra, mỗi doanh nghiệp chạy một tuyến và hàng hóa của các doanh nghiệp bưu chính được chất lên cùng một xe. Tại mỗi địa phương có chung một điểm tập kết hàng, xe bưu chính chuyển hàng tới địa điểm này và bưu tá của các hãng tập trung nhận hàng ở đó. Doanh nghiệp có xe sẽ thu được phí vận chuyển từ các doanh nghiệp gửi hàng, còn những doanh nghiệp có hàng sẽ đảm bảo được thời gian và chất lượng dịch vụ.

3.1.7. Xu hướng ứng dụng khoa học công nghệ

- Công nghệ thông tin phát triển đã tạo ra rất nhiều phần mềm cho bưu chính trong quản lý, khai thác và lưu trữ số liệu. Các máy tính có tốc độ xử lý cao được nối với nhau thông qua mạng Internet giúp cho việc truyền đưa tin tức hiệu quả và nhanh chóng cho phép ứng dụng trong việc truy tìm hay định vị các sản phẩm bưu chính từ đó tạo điều kiện cho việc hoàn thiện chất lượng các dịch vụ vốn có và phát triển các dịch vụ bưu chính mới như Datapost, Letter to mail hay Mail to letter, E – post…:

+ Sử dụng công nghệ xác định vị trí như GPS – GIS – RFID để xác định thông tin vị trí khách hàng cho xe và nhân viên bưu chính, giám sát phương tiện vận chuyển, và truy tìm – định vị bưu gửi.

 + Sử dụng các công nghệ thông tin tiên tiến như ảo hoá, điện toán đám mây, mạng thế hệ mới (NGN) để hiện đại hoá mạng tin học bưu chính.

 + Ứng dụng phần mềm và công nghệ RFID cho quản lý chất lượng.

 + Ứng dụng phần mềm và các thuật toán tối ưu để quy hoạch mạng khai thác bưu chính và hành trình vận chuyển của xe bưu chính.

- Xu hướng tự động hóa trong khâu chia chọn các sản phẩm bưu chính nhằm giảm thiểu tối đa thời gian thực hiện công việc, giảm sức lao động, nâng cao năng suất cũng như chất lượng dịch vụ: 

+ Sử dụng các hệ thống nhúng và bộ điều khiển khả trình (PLC), công nghệ điều khiển độ chính xác gia công cơ khí để tự động hoá quy trình chia chọn bưu gửi.

 + Sử dụng công nghệ nhận dạng chữ viết – hình ảnh – chuyển động để số hoá thông tin khách hàng trên bưu gửi và giám sát trạng thái cho các hệ thống chia chọn tự động.

 + Ứng dụng các hệ thống tích hợp cho tự động hoá quy trình thao tác tại quầy giao dịch.

- Ngoài ra còn có các ứng dụng các công nghệ trong quản lý nguồn nhân lực, quản lý chất lượng dựa trên các bộ tiêu chuẩn quản lý như là: ISO, TQ, TQM, Six sigmax hay là ERP (bộ giải pháp công nghệ thông tin tích hợp toàn bộ ứng dụng quản lý sản xuất kinh doanh vào một hệ thống duy nhất). UPU cũng đã định hướng cho các tổ chức Bưu chính của các nước sử dụng ISO để quản lý chất lượng với các chuẩn như: ISO/IEC 15418, ISO/IEC 15434 và ISO/IEC 15459 nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ bưu chính.

- Xu hướng sử dụng công nghệ phòng thư tín điện tử: cho phép các hãng bưu chính đảm nhận vai trò “gác cổng”: cả dòng thư điện tử và vật lý của khách hàng đều “chảy” vào phòng thư tín điện tử; sau đó thư vật lý được chuyển sang dạng điện tử trước khi dòng thông tin được sắp xếp để chuyển phát ngay lập tức tới địa chỉ người nhận cuối cùng. Sử dụng nền tảng này, các hãng như Bưu chính có thể bắt đầu kinh doanh với nhưng hãng bưu chính lớn vì họ tự tin “giải quyết được mọi thư từ gửi đến, không kể là thư tay hay thư điện tử”. Phòng thư tín điện tử trang bị thiết bị có thể mở thư vật lý và quét vào hệ thống điện, đồng thời sắp xếp, phân loại dòng thư cho chuyển phát cuối cùng. Phân loại thư đảm bảo thư tới đúng địa chỉ cá nhân trong công ty hay thậm chí xác định nội dung thông điệp và nhiều thông tin phụ khác để khách hàng giải quyết nhanh vấn đề trong thư.

- Phát triển dịch vụ thư số của Accenture: Nhằm mở rộng dòng sản phẩm cung cấp cho các hãng bưu chính, công ty Accenture vừa công bố sẽ cho phép các đối tác bưu chính trên toàn cầu cung cấp thư số - phiên bản kỹ thuật số của thư tay được phân phối an toàn đến hộp thư online. Dịch vụ thư số của Accenture cho phép các hãng bưu chính chuyển đổi, phân phối và lưu trữ thư từ, tài liệu truyền thống, như hóa đơn tiền điện, thành các bức thư số trong hộp thư trực tuyến của khách hàng. Với dịch vụ này, các hãng bưu chính sẽ tính phí phân phát thư điện tử, và họ sẽ tạo thêm nguồn doanh thu mới quan trọng.

3.1.8. Dự báo chỉ tiêu dịch vụ bưu chính

Nhóm dịch vụ bưu chính truyền thống:

- Dịch vụ bưu phẩm (ghi số, thường, trong nước và quốc tế), bưu kiện: giai đoạn đến năm 2020 dịch vụ này sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 5-10%/năm. 

- Dịch vụ chuyển tiền, chuyển tiền nhanh, điện hoa và dịch vụ tiết kiệm bưu điện sẽ vấp phải sự cạnh tranh rất lớn từ các dịch vụ khác, các doanh nghiệp tài chính với dịch vụ tiết kiệm, chuyển tiền. Tốc độ tăng trưởng bình quân 7 – 12%.

- Dịch vụ phát hành báo chí: dịch vụ này sẽ có tốc độ phát triển giảm dần do bị thay thế bởi các loại hình báo điện tử, báo mạng. Tốc độ phát triển ở mức 8 – 12%/năm.

- Dịch vụ chuyển phát nhanh: dịch vụ này sẽ phát triển mạnh duy trì từ 20 – 30%/năm.

Nhóm các dịch vụ mới:

- Dịch vụ datapost: Triển khai cung cấp dịch vụ sau năm 2017, tốc độ phát triển sẽ duy trì ở mức độ 20-30%/năm. 

- Dịch vụ liên quan đến thu cước sẽ phát triển phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của viễn thông. Dự báo mức tăng trưởng 10 – 20%/năm.

- Dịch vụ bưu chính điện tử: Giai đoạn sau năm 2015 khi hạ tầng thanh toán điện tử phát triển mạnh, là điều kiện để phát triển. Tốc độ phát triển sẽ duy trì ở mức 40 - 50%.

- Dịch vụ khác (bán hàng, cung cấp sản phẩm bưu chính…) sẽ phát triển mạnh duy trì ở mức 20 – 40%.

3.2. Dự báo phát triển Viễn thông 

3.2.1. Xu hướng phát triển công nghệ

Mạng viễn thông phát triển theo xu hướng hội tụ: hội tụ công nghệ, tích hợp đa dịch vụ (mạng PSTN và mạng số liệu phát triển hội tụ về mạng NGN); Công nghệ chuyển mạch đang trong quá trình thay đổi công nghệ theo chu kỳ. Công nghệ TDM dần dần được thay thế bởi chuyển mạch IP để hội tụ về mạng NGN. Trong tương lai, sẽ có những giải pháp chuyển mạch mềm được xây dựng gọn trên thiết bị phần cứng với hiệu suất cao. Chuyển mạch quang sẽ ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn.

Thông tin di động phát triển lên công nghệ 4G (LTE, Wimax…) Phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ truy nhập vô tuyến băng rộng, cung cấp dịch vụ cho các thiết bị viễn thông và tin học; 

Mạng ngoại vi phát triển theo hướng cáp quang hóa, cáp quang thay thế cáp đồng, thực hiện cáp quang hóa đến thuê bao, cụm thuê bao; đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ băng rộng của người dân. 

Mạng Internet phát triển theo hướng hội tụ, cung cấp đa dịch vụ: cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình (IPTV), báo chí (E-papers)…

Công nghệ truyền dẫn chủ yếu sẽ dựa trên truyền dẫn quang với các công nghệ SDH, SONET, Ring (mạng vòng). Thông tin quang tốc độ cao với các công nghệ ghép kênh phân chia theo bước sóng WDM, DWDM sẽ được áp dụng rộng rãi trên các tuyến truyền dẫn liên tỉnh.

Công nghệ truy nhập sẽ nhanh chóng triển khai sử dụng các thiết bị đầu cuối thông minh. Trong truy nhập số liệu, băng thông rộng ADSL sẽ là giải pháp trước mắt và sẽ dần được nâng cấp lên các công nghệ tiên tiến hơn như xDSL. Khi mạng NGN phát triển, các chức năng của DSLAM sẽ được các thế hệ chuyển mạch mềm hoặc các giải pháp BDSL đảm nhiệm.

Truy nhập không dây sẽ có nhu cầu ngày càng lớn. Công nghệ truy cập không dây băng rộng Wifi và Wimax sẽ phát triển mạnh, công nghệ Wimax có thể sẽ thay thế cả dịch vụ điện thoại di động và Internet truyền thống. Truy cập qua vệ tinh sẽ trở nên phổ biến sau khi Việt Nam có nhiều vệ tinh Viễn thông. 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào Viễn thông ngày càng rộng rãi. Đặc biệt là trong các dịch vụ gia tăng giá trị, hệ thống chăm sóc khách hàng, hệ thống hỗ trợ vận hành OSS, mạng lưới quản trị Viễn thông TMN, hệ thống quản trị mạng lưới NMS và các dịch vụ bảo lưu số điện thoại LNP.

3.2.2. Xu hướng hội tụ

Hội tụ công nghệ:

Xu thế hội tụ về công nghệ hiện nay đó là các nhà cung cấp dịch vụ trên thế giới có thể tích hợp các ứng dụng dữ liệu, thoại và video theo giao thức IP mới trên một cơ sở hạ tầng băng rộng đơn nhất nhằm nâng cao lợi nhuận kinh doanh. Hội tụ ứng dụng mở ra các cửa để “tất cả các dịch vụ đa phương tiện” như họp video vốn là một dịch vụ mới không chỉ đơn thuần là thoại, video hay dữ liệu mà là sự tổng hợp của cả 3 thành phần đó. Dịch vụ này cũng như các dịch vụ giá trị gia tăng đột phá khác có thể được cung cấp qua bất cứ kết nối băng rộng nào. Các nhà cung cấp dịch vụ sẽ có một loạt những khả năng mới để tạo ra sự khác biệt về doanh thu và danh mục sản phẩm cung cấp của mình.

Ranh giới giữa công nghệ thông tin, viễn thông và truyền thông mờ nhạt dần, một thiết bị có thể kiêm chức năng của nhiều lĩnh vực: điện thoại di động có thể xem truyền hình, kết nối Internet, gửi nhận email, máy tính có thể xem TV và gọi điện VoIP...

Sự hội tụ công nghệ sẽ tiếp tục lan rộng và ảnh hưởng mạnh đến các lĩnh vực giải trí như điện ảnh, phát thanh, truyền hình. Nền tảng IP, sự phát triển của các công nghệ truy cập băng rộng đặt ra yêu cầu và cũng là động lực để các nhà công nghệ tìm ra giải pháp hiệu quả nhất tận dụng các hệ thống mạng để mang đến cho người xem càng nhiều càng tốt những sản phẩm giải trí chất lượng và tiện lợi. IPTV - truyền hình qua giao thức Internet là một trong những ví dụ rõ nét của xu hướng này.

Hội tụ mạng lưới:

Hội tụ mạng sẽ tạo ra một mạng hội tụ là mục tiêu mà rất nhiều các nhà cung cấp dịch vụ đã và đang theo đuổi thông qua những nỗ lực nhằm giảm số lượng các hệ thống mạng chuyên biệt cho một dịch vụ nào đó hoặc giảm các lớp trong một hệ thống mạng. Một mô hình “Nhiều dịch vụ, một hệ thống mạng”, trong đó một hệ thống mạng đơn nhất có thể hỗ trợ tất cả các dịch vụ hiện tại cũng như những dịch vụ mới, sẽ giảm mạnh tổng chi phí sở hữu cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Xu thế hội tụ về mạng lưới sẽ phát triển theo các xu thế hội tụ sau đây:

+ Hội tụ giữa mạng viễn thông cố định PSTN và mạng truyền số liệu; 

+ Xu thế hội tụ giữa các mạng viễn thông, phát thanh, truyền hình, và Internet sẽ trở nên ngày càng rõ nét hơn. Trên mạng viễn thông, có thể cung cấp các dịch vụ truyền hình, phát thanh. Trên mạng cáp truyền hình có thể cung cấp dịch vụ Internet...;

+ Hội tụ giữa mạng điện thoại cố định (PSTN) với mạng di động

Hội tụ dịch vụ:

Xu thế hội tụ về dịch vụ sẽ phát triển theo các xu thế: Các dịch vụ mới phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình và xu hướng hội tụ giữa cố định với di động như Internet băng rộng, thông tin di động thế hệ mới, dịch vụ giá trị gia tăng… sẽ phát triển mạnh.

Công nghệ IP-NGN đã biến một dịch vụ trở nên sẵn sàng cho người dùng cuối trên bất cứ mạng truy cập nào. 

3.2.3. Xu hướng phát triển thị trường

Thị trường Viễn thông sẽ là thị trường tự do, các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước hoàn toàn tự do cạnh tranh trên thị trường.

Doanh nghiệp nước ngoài tham gia thị trường dưới hình thức đầu tư vốn vào các doanh nghiệp cổ phần; hoặc hợp tác với các công ty theo hình thức liên doanh. 

Các dịch vụ truyền thống như điện thoại di động, truyền số liệu, truy cập Internet vẫn tiếp tục tăng trưởng cao; trong giai đoạn tới các dịch vụ này sẽ phát triển mạnh tại khu vực nông thôn do khu vực nội thị đã phát triển gần tới mức bão hòa. 

Thị trường thông tin di động phát triển mạnh, số lượng thuê bao năm sau tăng hơn năm trước. Các doanh nghiệp cạnh tranh mạnh để thu hút khách hàng ở khu vực nông thôn bằng các dịch vụ giá thấp, chính sách khuyến mại, dịch vụ di động nội vùng.

Thị trường dịch vụ điện thoại cố định: trong giai đoạn 2014 - 2015 dịch vụ điện thoại cố định tiếp tục có xu hướng giảm, do sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ thông tin di động và do xu hướng sử dụng dịch vụ của người sử dụng có nhiều thay đổi. Giai đoạn sau năm 2015 dịch vụ điện thoại cố định sẽ giữ ở số lượng ổn định ở các đối tượng khách hàng các doanh nghiệp và tổ chức khác trên địa bàn tỉnh, công việc liên quan đến phòng chống thiên tai. Xu hướng sử dụng điện thoại cố định trong các hộ gia đình có thể tiếp tục giảm, đường dây cố định tăng trưởng chậm do nhu cầu các dịch vụ Internet, truyền hình.

Thị trường dịch vụ Internet: dịch vụ băng rộng và truy nhập mạng qua các thiết bị di động tăng nhanh, dịch vụ truy nhập Internet bằng cáp quang đến thuê bao phát triển mạnh (FTTx: FTTH, FTTB…).

Thị trường các dịch vụ mới: truyền hình cáp và truy nhập mạng qua hệ thống truyền hình cáp, dịch vụ truy nhập không dây băng rộng, IPTV (truyền hình trên internet), VoD (Video theo yêu cầu)...

3.2.4. Xu hướng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

Xu hướng sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng ngoại vi là xu hướng tất yếu để đảm bảo tiết kiệm nguồn vốn đầu tư và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Sử dụng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp trong ngành: các doanh nghiệp viễn thông cùng đầu tư xây dựng hạ tầng hệ thống cống bể, cột treo cáp; sau đó phân chia hạ tầng theo tỷ lệ nguồn vốn đóng góp hoặc theo thỏa thuận nếu có.

Sử dụng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp ngoài ngành: xu hướng này trong giai đoạn tới sẽ phát triển mạnh nhằm xây dựng phát triển hạ tầng mạng ngoại vi đồng bộ với quá trình phát triển hạ tầng kinh tế xã hội. Kết hợp xây dựng, sử dụng chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm với các ngành: điện lực, cấp thoát nước, truyền hình cáp…

3.2.4. Dự báo chỉ tiêu Viễn thông

a. Dịch vụ điện thoại cố định

Do dịch vụ điện thoại di động này một tăng, người dân sử dụng điện thoại di động nhiều nhu cầu sử dụng điện thoại cố định giảm, nhiều hộ gia đình đã cắt bỏ không sử dụng điện thoại cố định. Trong giai đoạn tới thuê bao điện thoại cố định chủ yếu phát triển từ các tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập và một phần nhỏ của hộ gia đình. Trong giai đoạn 2017 - 2020 thuê bao điện thoại cố định có xu hướng giảm. 

Theo dự báo đến năm 2020, tổng số thuê bao điện thoại cố định trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt khoảng 15.400 thuê bao, mật độ 2,4 thuê bao/100 dân.

Bảng 8: Dự báo thuê bao điện thoại cố định tỉnh Quảng Trị

	Năm
	Đường dây thuê bao điện thoại cố định
	Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện thoại cố định (%)
	Mật độ thuê bao cố định
(100 dân)
	Tốc độ tăng trưởng
(%)

	2017
	17.200
	11%
	2,7
	-10%

	2018
	16.200
	10%
	2,6
	-6%

	2019
	15.700
	10%
	2,5
	-3%

	2020
	15.400
	10%
	2,4
	-2%


b. Dịch vụ điện thoại di động

Dự báo đến 2020, tổng số thuê bao điện thoại di động tỉnh Quảng Trị đạt khoảng 738.400 thuê bao, mật độ 115,8 thuê bao/100 dân.

Bảng 9: Dự báo số thuê bao di động tỉnh Quảng Trị

	Năm
	Số thuê bao sử dụng dịch vụ thông tin di động
	Tỷ lệ dân số sử dụng điện thoại di động (% dân số)
	Tỷ lệ dân số sử dụng dịch vụ thông tin di động qua các thiết bị khác (% dân số)
	Tổng %
	Tốc độ tăng trưởng thuê bao
(%)

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2017
	637.900
	87,2
	13,5
	100,7
	7,0%

	2018
	676.200
	89,1
	16,7
	105,8
	6,0%

	2019
	710.000
	91,5
	18,6
	110,1
	5,0%

	2020
	738.400
	95,5
	20,3
	115,8
	4,0%

	(*) Thiết bị kết nối mạng thông tin di động: Máy tính bảng, thiết bị cá nhân, thiết bị truyền dữ liệu, thiết bị định vị, các thiết bị gắn trên các phương tiện, thiết bị thanh toán, thiết bị y tế, thiết bị giáo dục…


c. Dịch vụ Internet

Dự báo đến năm 2020, Quảng Trị đạt khoảng 83.200 thuê bao Internet, mật độ 13 thuê bao/100 dân.

Trong thời gian tới, xu hướng hội tụ công nghệ, hội tụ dịch vụ, cung cấp đa dịch vụ trên 1 đường dây thuê bao, với chỉ 1 đường cáp quang vào mỗi căn hộ sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ viễn thông (điện thoại – Internet – truyền hình); hoặc trên một thiết bị viễn thông có thể sử dụng tất cả các dịch vụ: truyền hình – thoại – Internet. Việc phân chia ra thành các thuê bao cố định, di động, và Internet chỉ mang tính tương đối.

Bảng 10: Dự báo số thuê bao Internet tỉnh Quảng Trị

	Năm
	Đường dây thuê bao Internet
	Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng Internet (%)
	Mật độ thuê bao Internet
(100 dân)
	Tốc độ tăng trưởng
(%)

	2017
	54.200
	34%
	8,6
	20%

	2018
	64.000
	40%
	10,1
	18%

	2019
	73.600
	46%
	11,6
	15%

	2020
	83.200
	52%
	13,0
	13%


3.3. Dự báo phát triển công nghệ thông tin  

3.3.1. Xu hướng phát triển công nghệ thông tin 
a) Xu hướng phát triển công nghệ thông tin trên thế giới

Xu hướng phát triển Chính phủ điện tử

Cuộc cách mạng công nghệ thông tin cùng với quá trình toàn cầu hóa đang tác động mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện đến mọi mặt trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên toàn thế giới, đang tạo ra cơ hội cho những biến đổi cơ bản và những thành công to lớn. Nhiều nước trên thế giới đã nắm bắt được cơ hội ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy thế mạnh, tăng cường năng lực kinh tế xã hội tạo ra những biến đổi vượt bậc, đưa đất nước tiến mạnh lên phía trước. Một trong những ứng dụng mạnh mẽ và thành công của công nghệ thông tin là Chính phủ điện tử. Hiện nay, hầu hết các nước đang nhanh chóng triển khai kế hoạch và lộ trình thực hiện chính phủ điện tử phù hợp với khả năng của nước mình. Chính phủ điện tử ứng dụng công nghệ thông tin, cùng với quá trình đổi mới tổ chức, phương thức quản lý, quy trình điều hành, làm cho Chính phủ hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, minh bạch hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn và phát huy dân chủ mạnh mẽ hơn. 

Xu hướng ứng dụng chữ ký số và chứng thực chữ ký số

Chữ ký số là một dạng đặc biệt của chữ ký điện tử, được thực hiện bằng cách sử dụng cặp khóa public/private của người gửi, đảm bảo được tính xác thực đặc trưng cho người gửi. Chữ ký số đem lại những lợi ích cơ bản như: Xác định được rõ ai đã ký vào thông điệp (xác định rõ nguồn gốc); thể hiện quyền sở hữu thông điệp; chống phủ nhận chữ ký của mình; chống thay đổi thông tin, đảm bảo tính toàn vẹn của nội dung thông điệp. Chữ ký số và chứng thực chữ ký số sẽ ngày càng được ứng dụng và triển khai khi chính phủ điện tử và thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ, đảm bảo an toàn cho các giao dịch và dịch vụ điện tử.

Xu hướng ứng dụng công nghệ điện toán đám mây 

Mô hình điện toán đám mây được đánh giá là rất tiềm năng và mang lại hiệu quả cao. Các quốc gia trên thế giới đang trên ngưỡng cửa của một sự chuyển đổi lớn hướng về công nghệ đám mây. Cũng như khu vực tư nhân, các cơ quan chính quyền trung ương và địa phương đã nhận định rằng điện toán đám mây sẽ giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước, cải tiến hiệu suất công nghệ thông tin và tăng tốc đổi mới guồng máy hành chính. Sau nhiều nghiên cứu về nhu cầu điện toán đám mây của khách hàng cũng như hiện thực hóa tầm nhìn của mình, nhiều hãng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin đã tập trung vào ba giải pháp căn bản gồm: khả năng liên kết, tự động hóa và nhận biết thiết bị đầu cuối. Sự phát triển công nghệ “điện toán đám mây” cùng với các lợi ích (tiết kiệm chi phí, sử dụng tài nguyên tính toán động, có tính chia sẻ cao và truy cập đa phương tiện) đã được công nhận dự báo thị trường sẽ được mở rộng trên nhiều nước và nhiều lĩnh vực.

Xu hướng ứng dụng phần mềm mã nguồn mở 

Ứng dụng và phát triển phần mềm mã nguồn mở đang diễn ra rất mạnh mẽ và đang là một xu thế ứng dụng phần mềm trên thế giới, đặc biệt là trong các cơ quan, tổ chức nhà nước bởi các nhu cầu chủ yếu như: tiết giảm chi phí cho quản lý cũng như sản xuất kinh doanh, đồng thời chủ động trong việc sở hữu bản quyền phần mềm, quan trọng hơn là việc tăng cường bảo đảm các vấn đề về an toàn an ninh thông tin trong bối cảnh hiện nay. Ngoài ra, phần mềm mã nguồn mở sẽ cung cấp những cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp và tổ chức trong việc giảm chi phí đầu tư và tăng lợi nhuận. Phần mềm nguồn mở có tiềm năng giúp hiểu rõ và nhanh chóng nắm bắt được công nghệ, rút ngắn được thời gian đào tạo kiến thức về công nghệ thông tin, nhanh chóng xã hội hoá hoạt động nghiên cứu, phát triển phần mềm.

Xu hướng phát triển thương mại điện tử 

Thương mại điện tử là hình thức mua bán hàng hóa hay dịch vụ thông qua mạng máy tính toàn cầu. Thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ trên phạm vi toàn thế giới. Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, thương mại điện tử giúp người tiêu dùng và các doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian và chi phí giao dịch. Cụ thể, thời gian giao dịch qua Internet chỉ bằng 7% thời gian giao dịch qua fax, bằng khoảng 0,5% thời gian giao dịch qua bưu điện; chi phí giao dịch qua Internet chỉ bằng 5% chi phí giao dịch qua fax hay qua bưu điện chuyển phát nhanh; chi phí thanh toán điện tử qua Internet chỉ bằng 10-20% chi phí thanh toán theo lối thông thường.

b) Xu hướng phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam

Ngày 01/7/2014, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Trong đó, Bộ Chính trị xác định rõ những mục tiêu ngành công nghệ thông tin Việt Nam cần đạt được trong thời gian tới: “Công nghệ thông tin phải được ứng dụng rộng rãi và trở thành một ngành kinh tế có tác động lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, chất lượng cuộc sống, chỉ số phát triển con người Việt Nam và nâng cao khả năng phòng thủ quốc gia trong chiến tranh mạng. Đến năm 2030, đưa năng lực nghiên cứu, ứng dụng, phát triển, sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đạt trình độ tiên tiến thế giới; Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin và bằng công nghệ thông tin”.

Ứng dụng công nghệ thông tin:  Cải cách toàn diện cả ba nhóm chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI), hạ tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI); phấn đấu đến hết năm 2017, Việt Nam nằm trong Nhóm 3 các quốc gia đứng đầu ASEAN về chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI) và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) của Liên hiệp quốc
. 

Đến năm 2020, Chính phủ điện tử Việt Nam thuộc loại khá trên thế giới. Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 nước dẫn đầu trong bảng xếp hạng của Liên hiệp quốc về mức độ sẵn sàng Chính phủ điện tử. Hầu hết các dịch vụ công cơ bản được cung cấp trên mạng cho người dân và doanh nghiệp ở mức độ 4 (thanh toán phí dịch vụ, nhận kết quả dịch vụ qua mạng). 100% các ngành công nghiệp then chốt của đất nước, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh
.

Hạ tầng viễn thông băng rộng: Đến năm 2020, hoàn thiện mạng băng rộng đến hầu hết số thôn, bản; phủ sóng thông tin di động băng rộng đến 95% dân cư; Việt Nam nằm trong số 55 nước trong bảng xếp hạng của ITU (thuộc nhóm 1/3 nước dẫn đầu).

Phổ cập thông tin: Đến năm 2020, hầu hết các hộ gia đình trên cả nước sử dụng các dịch vụ số; 50 - 60% số hộ gia đình trên cả nước có máy tính và truy cập Internet băng rộng, trong đó 25 - 30% truy nhập băng rộng sử dụng cáp quang; hầu hết các hộ gia đình có máy thu hình xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau.

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin: Đến năm 2020, 80% sinh viên công nghệ thông tin và truyền thông tốt nghiệp ở các trường đại học đủ khả năng chuyên môn và ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động quốc tế. Tổng số nhân lực tham gia hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin đạt 1 triệu người, trong đó bao gồm nhân lực hoạt động trong nước và nhân lực tham gia xuất khẩu. Tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt trên 70%.

Công nghiệp công nghệ thông tin: 

Đến năm 2020: Hình thành được các tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông mạnh, đặc biệt là các tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ của doanh nghiệp, đủ năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có công nghệ cao. Công nghiệp phần mềm và dịch vụ gia công của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, Việt Nam nằm trong số 10 nước dẫn đầu về cung cấp dịch vụ gia công phần mềm và nội dung số. Các doanh nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam làm chủ thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu. Nhiều sản phẩm, giải pháp phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin của Nhà nước và doanh nghiệp do Việt Nam nghiên cứu, phát triển hoặc bản địa hóa từ các phần mềm tự do mã nguồn mở.

Công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghiệp phần mềm và dịch vụ trên nền công nghệ thông tin trở thành một ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong các ngành kinh tế - kỹ thuật và chiếm tỷ trọng cao trong GDP.
Thuê dịch vụ công nghệ thông tin
:

Ngày 30 tháng 12 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg về việc quy định thí điểm thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Xem xét áp dụng hình thức thuê dịch vụ tập trung trong phạm vi của Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các dịch vụ công nghệ thông tin có tính chất, tính năng giống nhau mà nhiều cơ quan, đơn vị cùng có nhu cầu sử dụng góp phần nâng cao hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước. Trong trường hợp khả thi, tiếp tục khai thác tối đa hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, phần mềm, phần cứng, thông tin, dữ liệu đã có.

Bảo đảm các yêu cầu về chất lượng dịch vụ, về công nghệ, quy trình cung cấp dịch vụ; tính liên tục, liên thông, kết nối, đồng bộ về ứng dụng công nghệ thông tin trong mỗi bộ, ngành, tỉnh, thành phố và trên toàn quốc; bảo đảm an toàn, bảo mật và tính riêng tư về thông tin, dữ liệu của cơ quan nhà nước; tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin, cơ yếu và Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước.

3.3.2. Dự báo phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
a) Ứng dụng công nghệ thông tin 
Trong cơ quan Đảng và Nhà nước 

Đến năm 2020, các cơ quan đơn vị nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đều hình thành nền hành chính điện tử:

- Hệ thống thư điện tử của tỉnh sẽ tích hợp hệ thống thư điện tử quốc gia, khi đó 100% các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã đều được cấp và sử dụng hộp thư điện tử trong công việc. 

- Phát triển và hoàn thiện hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (trừ huyện đảo Cồn Cỏ), đảm bảo 50% các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Phần mềm quản lý văn bản và điều hành liên thông của tỉnh sẽ được tích hợp, chia sẻ với hệ thống Quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc. Đồng thời sẽ được tích hợp các cơ sở dữ liệu tương ứng, phục vụ việc quản lý, điều hành tác nghiệp trong nội bộ và liên thông giữa các cơ quan, đơn vị. 

- Phần mềm ứng dụng chuyên ngành của các sở, ban, ngành và phần mềm quản lý phục vụ công việc của khối Ủy ban nhân dân các cấp sẽ được phát triển theo hướng liên thông, tương tác với nhau và với các hệ thống thông tin quốc gia liên quan. 

- Các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành đều được tích hợp tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, chia sẻ với các hệ thống cơ sở dữ liệu theo ngành dọc và cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan. Các hệ thống thông tin có thể chia sẻ và sử dụng các cơ sở dữ liệu trong hầu hết các lĩnh vực liên quan.

- Trang thông tin điện tử của các đơn vị sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố sẽ được nâng cấp, tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cung cấp các dịch vụ công mức độ 3 (có thể điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ) và mức độ 4 (có thể trả kết quả và thanh toán trực tuyến) đáp ứng nhu cầu trao đổi, giao tiếp, khai thác thông tin của người dân và doanh nghiệp.

- Hệ thống một cửa, một cửa liên thông của tỉnh được hoàn thiện kết nối từ cấp huyện đến xã, triển khai mở rộng đến các đơn vị sở, ban, ngành tỉnh và cung cấp công khai, minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ hành chính, hướng dẫn thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

- Hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số sẽ được triển khai sử dụng mạnh mẽ, mọi công dân đều được cấp chứng minh thư nhân dân và hộ chiếu điện tử, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu công dân điện tử.

- Phần mềm mã nguồn mở sẽ được ứng dụng và phát triển mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị Đảng và Nhà nước thay cho việc sử dụng các hệ điều hành và các ứng dụng nguồn đóng, giúp triển khai, sử dụng linh hoạt, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu vi phạm bản quyền, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, góp phần nâng cao tính chủ động và làm chủ công nghệ, đáp ứng các yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử. 
Trong giáo dục và đào tạo

Đến năm 2020: Các trường học từ trung học phổ thông đến tiểu học từng bước được trang bị từ phòng máy tính, với số máy tính đáp ứng yêu cầu tối thiểu (trung bình có khoảng 25 máy tính/phòng); trang bị máy chủ, các phần mềm mã nguồn mở hỗ trợ các môn học phục vụ cho việc dạy và học; hơn 80% số môn học được ứng dụng công nghệ thông tin. 

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên dạy tin học cho các cơ sở giáo dục phổ thông. Đến năm 2020, toàn bộ học sinh ở các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục khác được học ứng dụng công nghệ thông tin.

Hình thành các trường học thông minh, các trung tâm học liệu, thư viện điện tử và kết nối với nguồn tài liệu trong nước, nước ngoài nhằm phục vụ nhu cầu học tập và làm việc của các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp, cán bộ giáo viên, giảng viên, sinh viên, học sinh và người dân trên địa bàn tỉnh. Hệ thống mạng thông tin giáo dục của tỉnh được phát triển và hoàn thiện, giúp học sinh, sinh viên có thể tự ôn tập, học tập; cập nhật hệ thống thông tin phục vụ quản lý giáo dục trên mạng. 

Trong các đơn vị y tế

Đến hết năm 2017, Sở Y tế sẽ hoàn thành và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho tất cả các dịch vụ công hiện có tại Sở bao gồm Đăng ký hành nghề Y, dược; Đăng ký kinh doanh thuốc; Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Đến năm 2019, toàn ngành sẽ hoàn thành hệ thống bệnh án điện tử cho tất cả các đơn vị điều trị trong ngành bao gồm 13 bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; 01 phòng khám tuyến tỉnh; 01 phòng khám thuộc trung tâm Phòng chống bệnh xã hội; 01 phòng khám thuộc trung tâm y tế huyện và 141 trạm y tế xã.

Đến năm 2020, xây dựng cơ sở dữ liệu về khám chữa bệnh, hệ thống cảnh báo dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, nhằm đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài ngành. Hầu hết các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều được trang bị các phần mềm hỗ trợ quản lý và nghiệp vụ y khoa tiên tiến; xây dựng hệ thống quản l‎ý tổng thể bệnh viện trong toàn tỉnh. Hình thành và phát triển mạng thông tin y tế phục vụ nhu cầu tra cứu, cập nhật thông tin, trao đổi và nghiên cứu của người dân cũng như cán bộ ngành y tế. Nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ y tế.

Trong doanh nghiệp

Đến năm 2020, khối doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị sẽ đạt được: 100% các doanh nghiệp kết nối Internet và sử dụng hộp thư điện tử; 30% các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiết lập được website riêng phục vụ quảng bá sản phẩm, thương hiệu và giao dịch trao đổi thông tin đơn giản; 70% các doanh nghiệp sử dụng các phần mềm quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp phục vụ quản lý và sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin trong khối doanh nghiệp, tiến hành thường xuyên các giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với khách hàng và giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

b) Hạ tầng công nghệ thông tin 

Đến năm 2018, khoảng 30% các cơ quan nhà nước cấp sở, ban, ngành, huyện kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng bằng hệ thống cáp quang riêng để đảm bảo tốc độ, chất lượng truyền dẫn và an toàn, bảo mật. Trên 85% cơ quan Đảng và Nhà nước cấp xã kết nối mạng LAN.  

Đến năm 2020, đảm bảo 100% cơ quan Đảng và Nhà nước cấp sở, ban, ngành, huyện kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. 100% cơ quan Đảng và Nhà nước cấp xã kết nối mạng LAN; hầu hết cán bộ công chức cấp xã có máy tính phục vụ cho công tác chuyên môn. 

c) Nguồn nhân lực công nghệ thông tin 

Cơ quan Đảng và Nhà nước:

Đến năm 2020: Đảm bảo hầu hết cán bộ công chức cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp biết ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. 

100% các cơ quan Đảng và Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện có lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin được đào tạo bồi dưỡng chương trình lãnh đạo công nghệ thông tin (CIO), trong đó, mỗi cơ quan sẽ có ít nhất 01 cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin.

100% các cơ quan sở, ban, ngành, huyện trên địa bàn tỉnh sẽ có ít nhất 1 cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách về công nghệ thông tin có trình độ từ Đại học trở lên. 

Giáo dục và đào tạo:

100% học sinh từ tiểu học trở lên được học tin học.

Trên 70% giảng viên công nghệ thông tin ở trường Cao đẳng có trình độ thạc sỹ trở lên. 

Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

Trên 90% cán bộ y, bác sỹ các bệnh viện tỉnh, huyện, trạm y tế xã biết ứng dụng, khai thác công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều trị, khám chữa bệnh. 

100% các đơn vị bệnh viện tỉnh, huyện có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin từ Đại học trở lên; trung bình mỗi đơn vị có khoảng 2 - 3 cán bộ chuyên trách.

Các đơn vị sản xuất kinh doanh:
Tỷ lệ nhân viên tại các doanh nghiệp có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin sẽ chiếm khoảng 1% tổng số lao động của tỉnh, với khoảng 3.500 người, trong đó có khoảng 20% người có trình độ cao đẳng công nghệ thông tin trở lên. Trên 80% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và 60% các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác (bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại…) có cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin.

Nhân lực công nghệ phần mềm:

Trong giai đoạn đến năm 2020, tỉnh cần ưu tiên phát triển nhân lực cho lĩnh vực công nghệ phần mềm, đặc biệt trong lĩnh vực lập trình, thiết kế phần mềm, quản trị phần mềm và lĩnh vực lập trình di động. 
d) Công nghiệp công nghệ thông tin 

Trong giai đoạn đến 2020 là giai đoạn chuẩn bị, sẽ có những bước phát triển mới định hướng cho giai đoạn 2021 – 2030 công nghiệp công nghệ thông tin Quảng Trị trở thành một ngành công nghiệp quan trọng, có đóng góp lớn cho ngành công nghiệp toàn tỉnh, tạo nền tảng cho sự phát triển chung và là động lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Đến năm 2020, hình thành được các tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là các tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ của doanh nghiệp, đủ năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có công nghệ cao. Thu hút được 1 - 2 doanh nghiệp đầu tư (đặc biệt là từ nguồn FDI) và đóng góp 5-10% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh; đồng thời có ít nhất 8 doanh nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin có thương hiệu. 
II. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020
1. Quy hoạch phát triển Bưu chính

1.1. Quan điểm phát triển

Phổ cập dịch vụ bưu chính đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh, kết hợp cung cấp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển mạng lưới bưu chính của tỉnh theo hướng công nghệ hiện đại, từng bước phát triển rộng khắp, chất lượng dịch vụ tốt, cung cấp nhiều loại hình dịch vụ; nâng cao chất lượng mạng vận chuyển, giảm thời gian chuyển phát.

 Phát huy mọi nguồn lực, tạo điều kiện cho tất cả các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ bưu chính, chuyển phát trên cơ sở phát triển gắn với quản lý và khai thác có hiệu quả đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phát triển dịch vụ bưu chính phải gắn với việc đảm bảo an ninh, quốc phòng, an toàn mạng lưới thông tin góp phần phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

1.2. Mục tiêu phát triển

1.2.1. Mục tiêu chung

Xây dựng, phát triển mạng lưới bưu chính tỉnh Quảng Trị phát triển khá so với các tỉnh, thành trong vùng và cả nước.

Phát triển mạng lưới bưu chính của tỉnh theo hướng công nghệ hiện đại, từng bước phát triển rộng khắp, chất lượng dịch vụ tốt, cung cấp đa dịch vụ; nâng cao chất lượng mạng vận chuyển, giảm thời gian chuyển phát.
Phổ cập các dịch vụ bưu chính, dịch vụ tài chính, dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin đến cấp xã. 

Xây dựng mạng lưới vận chuyển rộng khắp, nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới, tiết kiệm chi phí đầu tư. Khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia chuyển phát đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng và quyền lợi người sử dụng dịch vụ.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2020:

- Phát triển các điểm ki ốt bưu chính đến các khu công nghiệp, khu du lịch, khu vực đông dân cư; số dân phục vụ bình quân dưới 3.379 người/điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình quân dưới 2,83 km/điểm phục vụ; đảm bảo hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh có thư, báo đến trong ngày. 
- Phát triển các dịch vụ bưu chính mới: Tài chính bưu chính, datapost (Datapost là dịch vụ cho phép tổ chức, cá nhân gửi những thông điệp đến tận tay đích danh người nhận với số lượng lớn, độ phủ rộng), dịch vụ thanh toán điện tử.

- 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính đa đạng về dịch vụ bưu chính.

- Doanh thu dịch vụ bưu chính và chuyển phát tăng bình quân 15% năm.

- Dịch vụ bưu chính truyền thống (bưu phẩm, bưu kiện...) và Dịch vụ bưu chính hiện đại (tài chính bưu chính, tiết kiệm bưu điện, bảo hiểm bưu chính...) có tốc độ tăng trưởng 15 – 20%/năm.

- Duy trì và nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính công ích tại tất cả các điểm phục vụ.

- Đưa điểm phục vụ bưu chính đến huyện đảo Cồn Cỏ; xây dựng mạng lưới, hành trình chuyển thư và đảm bảo thư đến kịp thời huyện đảo Cồn Cỏ.

- Phát triển mạng bưu chính công cộng, phục vụ bưu chính công ích theo đơn đặt hàng của Chính phủ.

- 50% hệ thống các BĐ-VHX có cung cấp dịch vụ Internet băng rộng. 

- Phát triển mạng chuyển phát an toàn, tin cậy đồng bộ với các dịch vụ hoàn thiện hàng hóa (lựa chọn, đóng gói, sắp xếp), dịch vụ kho bãi, dịch vụ quản lý chu trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ tài chính bưu chính tạo ra kênh phân phối và thanh toán hàng hóa phù hợp với nhu cầu phát triển thương mại của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trong tương lai.

- Đổi mới hệ thống quản lý, khai thác (ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng mã vạch trong việc chia chọn, các hệ thống truy tìm, định vị và tra cứu bưu gửi...) nâng cao năng suất lao động và giảm giá thành. 

- Phát triển việc sử dụng các ki ốt lưu động ở các khu dân cư, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, trường học…phát triển rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh.

- Xây dựng mạng vận chuyển bưu chính dùng chung giữa các doanh nghiệp bưu chính nhằm giảm chi phí vận chuyển, đảm bảo thời gian, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Triển khai các trạm bưu kiện tự động ở thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, trung tâm các huyện.

- 100% các điểm BĐ-VHX là các điểm đa dịch vụ về bưu chính.

Đến năm 2030:

- Phát triển mô hình mạng lưới điểm phục vụ có tính cơ động cao như: ki ốt lưu động, trạm bưu kiện tự động…100% khu vực trung tâm tại thành phố, thị xã và các huyện có mô hình điểm phục vụ này.

- Đến năm 2030, số dân phục vụ bình quân dưới 3.000 người/điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình quân dưới 2,3 km/điểm phục vụ.

- Dịch vụ bưu chính, chuyển phát tăng bình quân 30%/năm.
- Dịch vụ bưu chính truyền thống (bưu phẩm, bưu kiện...) có tốc độ tăng trưởng 25 – 30%/năm. Dịch vụ bưu chính hiện đại (tài chính bưu chính, tiết kiệm bưu điện, bảo hiểm bưu chính...) có tốc độ tăng trưởng 30 – 35%/năm.
-90% hệ thống các BĐ-VHX có cung cấp dịch vụ Internet băng rộng

1.3. Quy hoạch mạng Bưu chính 

1.3.1. Mạng điểm phục vụ

Mạng lưới bưu cục vẫn được tổ chức theo 3 cấp như hiện nay, gồm bưu cục cấp I, cấp II và cấp III. Các bưu cục từng bước được nâng cấp đầu tư các thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác và cung cấp dịch vụ. 

Trong những năm tới đây xu hướng chung của cả nước là mở rộng phạm vi phục vụ bằng việc phát triển các điểm đại lý bưu điện đa dịch vụ, các ki ốt đa dịch vụ (ki ốt bưu chính) phát triển tới các địa bàn có khu – cụm công nghiệp, khu du lịch, dịch vụ, không gian đô thị phát triển, tập trung đông dân cư có nhu cầu về dịch vụ bưu chính lớn; chuyển đổi mô hình hoạt động; phát triểm thêm các điểm phục vụ bưu chính đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới; không phát triển mới bưu cục, tạo điều kiện giảm lao động chính thức, tận dụng lao động xã hội nâng cao năng suất lao động bưu chính.

Đối với một số điểm phục vụ tại một số khu vực khó khăn (điều kiện kinh tế xã hội hạn chế, địa hình khó khăn…) sử dụng nguồn vốn ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các điểm này nhằm duy trì hoạt động, phục vụ các hoạt động công ích, phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn.

Quy hoạch chuyển đổi mô hình hoạt động:

Căn cứ vào hiện trạng phát triển bưu chính (doanh thu, cung cấp dịch vụ…) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn tới năm 2020 giữ nguyên 38 bưu cục và 108 điểm BĐ-VHX (phục vụ bưu chính công ích) hiện tại. Đồng thời chú trọng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ các bưu cục, điểm BĐ-VHX. 

Tiến hành nâng cấp, cải tạo trụ sở, đưa Internet băng rộng về các điểm BĐ-VHX, mở rộng các hình thức dịch vụ khác nhằm đa dạng hóa dịch vụ tại hệ thống điểm BĐ-VHX; có chính sách hỗ trợ phù hợp cho hoạt động tại các điểm BĐ-VHX như chế độ tiền lương cho nhân viên, hỗ trợ duy trì điểm truy cập điện thoại, phát triển dịch vụ Internet công cộng; có nguồn kinh phí hàng năm tăng cường bổ sung đầu sách, báo, tạp chí; tạo điều kiện cho nhân viên các điểm được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, được đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên nhằm nâng cao kiến thức, đáp ứng yêu cầu phục vụ trong tình hình mới; tập trung phát triển tại các điểm hoạt động có hiệu quả.

Quy hoạch mạng điểm phục vụ xây dựng nông thôn mới:

Xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nội dung quan trọng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới). Hiện nay, hầu hết các xã đều phấn đấu xây dựng nông thôn mới theo quy chuẩn của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn đến năm 2020, quy hoạch 100% xã trên địa bàn tỉnh có điểm phục vụ bưu chính nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; vì vậy sẽ phát triển hệ thống điểm phục vụ (đại lý đa dịch vụ) tới các xã hiện chỉ có thùng thư công cộng: 

- Thị xã Quảng Trị: Phường An Đôn (1 điểm).

- Huyện Triệu Phong: Xã Triệu Thành (1 điểm), xã Triệu Thượng (1 điểm).

- Huyện Đa K rông: Xã A Vao (1 điểm).

- Huyện Cam Lộ: Xã Cam Thanh (1 điểm).

- Huyện Hướng Hóa: Xã Hướng Linh (1 điểm).

- Huyện Vĩnh Linh: Xã Vĩnh Ô (1 điểm).

- Huyện Gio Linh: Xã Gio Việt (1 điểm).

- Huyện đảo Cồn Cỏ: (1 điểm).

Quy hoạch mạng điểm phục vụ theo định hướng phát triển không gian khu, cụm công nghiệp, du lịch:

Trong giai đoạn tới, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai quy hoạch, mở rộng và hoàn thiện một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp như: khu công nghiệp Quán Ngang, khu công nghiệp Nam Đông Hà, khu công nghiệp Tây Bắc  Hồ Xá, khu công nghiệp thuộc khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo... Bên cạnh đó, còn có các khu du lịch nổi tiếng như: Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, di tích Hiền Lương, căn cứ Dốc Miếu…

Quy hoạch hệ thống điểm ki ốt bưu chính tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 như sau:

- Thành phố Đông Hà: Khu công nghiệp Nam Đông Hà (1 điểm); cụm công nghiệp Đông Lễ (1 điểm).

- Thị xã Quảng Trị: Khu vực di tích Thành cổ Quảng Trị (1 điểm); cụm công nghiệp Hải Lệ (1 điểm).

- Huyện Cam Lộ: Cụm công nghiệp Cam Hiếu, Cam Tuyền (1 điểm).

- Huyện Đa Krông: Cụm công nghiệp Krông Klang, Tà Rụt (1 điểm).

- Huyện Gio Linh: Khu công nghiệp Quán Ngang (1 điểm); khu di tích Dốc Miếu - Hàng rào điện tử Mc. Namara (1 điểm); khu kinh tế Đông Nam (thị trấn Cửa Việt (1 điểm).

- Huyện Hải Lăng: Khu công nghiệp Hải Lăng (1 điểm); khu du lịch La Vang (1 điểm).

- Huyện Hướng Hóa: Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo (2 điểm); khu du lịch sinh thái hồ Rào Quán (1 điểm).

- Huyện Triệu Phong: Khu vực dịch vụ du lịch bãi tắm Triệu Lăng (1 điểm).

- Huyện Vĩnh Linh: Khu công nghiệp Bắc Hồ Xá (1 điểm); cụm công nghiệp Bến Quan (1 điểm); khu du lịch địa đạo Vịnh Mốc (1 điểm).

Ki ốt bưu chính: Hay còn gọi là các ki ốt lưu động. Sử dụng ki ốt bưu chính nhằm đa dạng hóa dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; đảm bảo vận chuyển hàng hoá từ trung tâm tỉnh và ngược lại đến địa chỉ nhận (phạm vi nội tỉnh) cho các đối tác, khách hàng có nhu cầu bằng giá cước bưu chính uỷ thác nội tỉnh. 

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 189 điểm phục vụ bưu chính, chỉ tiêu bán kính phục vụ 2,83 km/điểm phục vụ, số dân phục vụ bình quân 3.379 người/điểm phục vụ.

1.3.2. Mạng vận chuyển bưu chính

Quy hoạch tăng tần suất các tuyến đường thư cấp 2 lên 2 chuyến/ngày, các đường thư có sản lượng lớn lên 3 chuyến/ngày, tăng tần suất các tuyến đường thư đến các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị mới... Đồng thời tăng phương tiện vận chuyển cho các tuyến đường thư này, nhằm nâng cao tính chủ động, tạo điều kiện rút ngắn thời gian chuyển phát thư tới các huyện vùng xa.

Để nâng cao chất lượng việc chuyển phát thư trong nội huyện bằng cách kết hợp với trung tâm chia chọn tự động chia chọn đến cấp xã trong từng huyện. Đảm bảo cho việc mạng vận chuyển thư cấp III được nhanh chóng cần bổ sung thêm ôtô cho các huyện, thị xã, thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ lớn về bưu chính.

Kết hợp sử dụng phương tiện vận chuyển xe bưu chính với sử dụng các phương tiện vận chuyển xã hội để nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới, tiết kiệm chi phí đầu tư.

Khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ chuyển phát, đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng và quyền lợi người sử dụng dịch vụ. Xã hội hoá lĩnh vực kinh doanh dịch vụ chuyển phát và chuyển phát theo hướng cạnh tranh, khuyến khích đầu tư phát triển mạng lưới chuyển phát chất lượng cao đảm bảo chỉ tiêu "Nhanh chóng, An toàn, Tiện lợi".

Xây dựng mạng vận chuyển bưu chính dùng chung giữa các doanh nghiệp bưu chính nhằm giảm chi phí vận chuyển, đảm bảo thời gian, nâng cao chất lượng dịch vụ.

1.3.3. Dịch vụ bưu chính

Phát triển dịch vụ theo hướng đa dạng hóa, cung cấp tất cả các dịch vụ bưu chính đến các điểm phục vụ, chú trọng tới phát triển các dịch vụ mới, dịch vụ tài chính và các dịch vụ ứng dụng trên nền công nghệ thông tin. Cụ thể như sau:

- Duy trì và nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính cơ bản, phổ cập nhanh các dịch vụ cộng thêm, phát triển các dịch vụ mới tại các điểm phục vụ.

- Song song với việc nâng cao chất lượng các dịch vụ có sẵn là triển khai các dịch vụ mới kết hợp yếu tố công nghê, các dịch vụ cộng thêm và hoàn thiện tiếp các dịch vụ đang thử nghiệm. 

- Hướng phát triển các dịch vụ mới và dịch vụ cộng thêm là khai thác tối đa các nhu cầu của khách hàng trên cơ sở áp dụng các thành tựu khoa học hiện đại để nâng cao năng suất và chất lượng cho người sử dụng.

- Đa dạng hoá các dịch vụ cung cấp tại các điểm phục vụ. Đó chính là việc thay thế mô hình post – office thành post – shop; post – shop có thể bán nhiều mặt hàng như một siêu thị chứ không chỉ riêng việc bán và cung cấp các sản phẩm bưu chính như post – office trước kia. Với các điểm du lịch, loại hình này có thể cung cấp các sản phẩm đặc trưng của điểm du lịch đó như ảnh, quà lưu niệm.

- Phát triển các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, trả lương hưu, nhờ thu, phát cho các doanh nghiệp đến bưu cục cấp III. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tài chính bưu chính: Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, dịch vụ tín dụng tiêu dùng, dịch vụ thanh toán, dịch vụ thanh toán điện tử tại các điểm bán hàng, dịch vụ thanh toán qua máy tính cá nhân, dịch vụ ngoại hối, dịch vụ chuyển tiền, cung cấp dịch vụ tư vấn…

- Mở rộng hơn nữa loại hình tem chơi, tạo ra dịch vụ gửi thư nâng cao mới với Tem đặc biệt được in hình của cá nhân người gửi yêu cầu hay lựa chọn. Loại dịch vụ này là dịch vụ đặc biệt, giá cước sẽ cao hơn dịch vụ gửi thư thông thường và nó không phải là dịch vụ phổ cập.

- Làm đại lý, điểm giao dịch cho ngân hàng.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian phát bưu phẩm, bưu kiện, báo và công văn. Đối với các báo ngày (Trung ương và địa phương) được phát đến xã. Triển khai cung cấp dịch vụ chuyển tiền, thanh toán, chuyển phát nhanh, bưu kiện đến tất cả các điểm giao dịch bưu chính.

- Dịch vụ bưu chính công ích trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, đảm bảo cung cấp đến tất cả các điểm phục vụ trên toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của mọi người dân và thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ thông tin của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Đáp ứng các quy định cụ thể về việc cung cấp dịch vụ bưu chính công ích của Nhà nước. Điểm BĐ-VHX đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện các nhiệm vụ công ích khác góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

- Xây dựng và kiện toàn tủ sách tại các điểm BĐ-VHX, bổ sung thêm các đầu sách, báo có nội dung phù hợp với phong tục tập quán, hình thức sản xuất tại từng địa phương (sách, báo kỹ thuật nuôi trồng) để tăng sức hấp dẫn của mỗi điểm BĐ-VHX đối với bà con. Mở rộng diện tích các điểm BĐ-VHX để tăng khả năng phục vụ. Đồng thời tại những điểm BĐ-VHX có điểm du lịch có thể cung cấp thêm các tài liệu hay dịch vụ hướng dẫn cho các du khách, và có thể bán các sản phẩm lưu niệm kèm theo.

- Phát triển mạng chuyển phát an toàn tiện lợi và văn minh; nâng cao dịch vụ kho bãi, dịch vụ quản lý chu trình cung cấp hàng hoá; tạo ra kênh phân phối và thanh toán hàng hoá phù hợp với nhu cầu phát triển thương mại của tỉnh.

- Các bưu cục ngoài việc cung cấp dịch vụ bưu chính mở thêm bán mặt hàng phục vụ phạm vi số đông khách hàng, phục vụ những nhu cầu thiết yếu.

- Áp dụng công nghệ thông tin từng bước xây dựng mạng bưu cục điện tử giúp cho việc thanh toán, chấp nhận yêu cầu trở lên đơn giản, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại điện tử của đất nước trong tương lai. Mỗi bưu cục phấn đấu trở thành một nút mạng Internet phục vụ nhu cầu tìm kiếm, mua bán, giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử.

- Hoàn thiện hệ thống tra cứu để khách hàng có thể tự tra cứu trên mạng về thông tin tiền hàng của mình, giải quyết khiếu nại, thắc mắc, đề nghị từ phía khách hàng về việc sử dụng dịch vụ. Tạo ra môi trường bình đẳng giữa khách hàng và nhà cung cấp.

Lộ trình thực hiện: 

Giai đoạn 1 (2017 - 2018): Cung cấp tất cả các loại hình dịch vụ bưu chính và chuyển phát đến cấp xã. Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng…

Giai đoạn 2 (2019 – 2020): Triển khai thí điểm dịch vụ bưu chính điện tử (E – post). Triển khai tự động hóa trong cung cấp dịch vụ (tự động hóa cấp tỉnh).

Bưu điện – Văn hóa xã (BĐ-VHX):

- Cung ứng các dịch vụ thư cơ bản có khối lượng đến 02 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Cung ứng các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước.

- Cung ứng các dịch vụ khác trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Việc triển khai cung ứng các dịch vụ khác không làm ảnh hưởng tới chất lượng cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích và hoạt động đọc sách, báo.

+ Phù hợp với định hướng phát triển chung của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

- Tổ chức phục vụ đọc sách, báo.

- Đa dạng hóa loại hình cung cấp dịch vụ tại các điểm BĐ-VHX: bán bảo hiểm ô tô – xe máy, hàng tạp vụ… phát triển điểm BĐ-VHX thành điểm cung cấp đa dịch vụ.

- Xây dựng hệ thống thư viện sách tại các điểm BĐ-VHX phục vụ nâng cao dân trí và phát triển kinh tế nông thôn. Đây là mô hình cung cấp thông tin, văn hóa hữu ích, tiết kiệm, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội nước ta nói chung và Quảng Trị nói riêng. 

- Triển khai cung cấp các dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin qua hệ thống điểm BĐ-VHX.

- Kết nối Internet băng rộng đến các điểm BĐ-VHX để phổ cập sử dụng Internet cho người dân.

- Nâng cao tốc độ đường truyền Internet tại các điểm BĐ-VHX đáp ứng nhu cầu sử dụng người dân.

- Xây dựng hệ thống “Trung tâm thông tin cơ sở” tại các điểm BĐ-VHX: hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, thông tin thị trường, giáo dục phổ thông, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống thiên tai… Hệ thống dữ liệu tập trung tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh và được truy nhập qua mạng Internet tại các điểm BĐ-VHX. Việc xây dựng hệ thống “Trung tâm thông tin cơ sở” tại BĐ-VHX dựa trên nguyên tắc sau:

+ Phải được ưu tiên xem xét, đánh giá để triển khai thực hiện tại điểm BĐ-VHX.

+ Không làm ảnh hưởng đến việc cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích và hoạt động đọc sách, báo tại điểm BĐ-VHX.

- Việc cung ứng các dịch vụ bưu chính, quản lý, điều hành tại điểm BĐ-VHX do nhân viên điểm BĐ-VHX đảm nhận.

1.3.4. Nguồn nhân lực

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử và các dịch vụ tài chính mới vào bưu chính đòi hỏi phải có nguồn nhân lực có đủ kiến thức để đảm đương và phát triển công việc này, vì vậy việc phát triển nguồn nhân lực là yếu tố thiết yếu trong quá trình đổi mới bưu chính do đó cần chú trọng tới xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có đầy đủ trình độ và năng lực.

Để trình độ nguồn nhân lực đảm bảo với yêu cầu phát triển trong tương lai của ngành bưu chính cần: Tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có trong các doanh nghiệp bưu chính, tạo điều kiện phát huy hết tiềm năng sẵn có thông qua công tác đào tạo lại. Mở các lớp học bồi dưỡng kiến thức, hoàn thiện kiến thức, nâng cao kỹ năng trong công tác bưu chính đối với các nhân viên. Phối hợp với các trường chuyên ngành mở các lớp tập huấn cập nhật thêm kiến thức mới về công tác trong ngành bưu chính đồng thời doanh nghiệp cần phối hợp công tác đào tạo với các chính sách chế độ đãi ngộ giữ chân những nhân viên giỏi.

Giai đoạn 2017 – 2020:

Tổng số lao động bưu chính đến năm 2020: quy mô khoảng 500 người: trình độ trên đại học chiếm khoảng 1%, trình độ đại học và cao đẳng chiếm khoảng 27%, trình độ trung cấp chiếm khoảng 28%, trình độ công nhân và lao động phổ thông chiếm khoảng 44%.

Giai đoạn đến năm 2020, năng suất lao động bình quân hàng năm trong lĩnh vực bưu chính tăng 10 – 15%. Thu nhập bình quân hàng năm của 1 lao động trong lĩnh vực bưu chính tăng 20 – 25%.

Nhu cầu nguồn nhân lực:

- Nhân viên giao dịch: Phải có kỹ năng bán hàng, kỹ năng maketing, kỹ năng giao tiếp đối với các sản phẩm dịch vụ bưu chính, trình độ yêu cầu tối thiểu là trung cấp bưu điện, thành thạo máy vi tính, sử dụng được các phần mềm bưu chính đang áp dụng, giao tiếp tốt với người nước ngoài đặc biệt cần thiết tại các bưu cục trung tâm thành phố, thị xã, các khu du lịch. Mỗi điểm BĐ-VHX yêu cầu khoảng từ 1 – 2 nhân viên giao dịch. Mỗi bưu cục từ 2 – 5 nhân viên tuỳ thuộc vào nhu cầu tại điểm đặt bưu cục. Các bưu cục cấp 1 bưu cục trung tâm yêu cầu số nhân viên giao dịch lớn hơn. Tùy thuộc vào mặt bằng nhưng tối thiểu là 2 nhân viên cho 1 loại dịch vụ, với những dịch vụ có lưu lượng khách hàng lớn như dịch vụ EMS có thể bố trí nhiều nhân viên hơn.

- Nhân viên khai thác: Tuỳ thuộc số lượng giao dịch ở đơn vị mà yêu cầu số nhân viên khai thác khác nhau. Yêu cầu đối với vị trí này là trung cấp bưu điện, đối với nhân viên khai thác cần căn cứ vào số công đoạn của mỗi công việc, việc phân chia thành các công đoạn theo quy định của tổng công ty từ đó có thể kế hoạch tuyển chọn đào tạo nhân viên. Ví dụ nghiệp vụ khai thác bưu gửi có thể phân ra các công đoạn như sau: Nhận bưu gửi, chia chọn phân hướng, đóng túi, giao bưu gửi sau khi đóng túi. Nếu công việc tại bưu cục nhiều có thể lấy số lao động theo số công đoạn cụ thể ở nghiệp vụ này sẽ cần 3 – 4 lao động, nếu ít thì có thể kiêm nhiệm toàn bộ các công đoạn khi đó chỉ cần 1 lao động. Trong tương lai khi bưu chính áp dụng khoa học kỹ thuật và tự động hoá thì yêu cầu của bộ phận giao dịch, khai thác giảm đi, những nhân viên còn lại phải đáp ứng được yêu cầu mới đó là vận hành các thiết bị tự động và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Nhân viên văn phòng: Tuỳ thuộc vào vị trí công việc phụ trách mà có những yêu cầu tuyển dụng thích hợp. Nhưng yêu cầu trong tương lai các nhân viên phải có trình độ đại học, cao đẳng, trình độ tiếng anh tốt, am hiểu về bưu chính viễn thông. Số lượng cũng tuỳ thuộc vào yêu cầu, lượng công việc.

Đào tạo nhân lực bưu chính:

- Có các khóa đào tạo lại (khoảng 10%), đào tạo mới (15% nhân viên) cho nhân viên bưu chính về lĩnh vực tài chính tiền tệ.

- Đào tạo mới và đào tạo nâng cao nhân viên theo hướng tin học hóa, tự động hóa đáp ứng nhu cầu đổi mới của bưu chính (10% nhân viên).

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực làm công tác quản lý.

- Đào tạo, xây dựng hệ thống nguồn nhân lực trực tiếp quản lý và cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính thông thạo về nghiệp vụ cũng như trình độ ngoại ngữ, tin học; 100% nhân viên các điểm BĐ-VHX sử dụng thành thạo Internet, phục vụ việc phổ cập.

- Mở các lớp đào tạo cho cán bộ Marketing.

- Mở các lớp đào tạo về phong cách, thái độ phục vụ cho các giao dịch viên.

2. Quy hoạch phát triển Viễn thông

 2.1. Quan điểm phát triển

Phát triển Viễn thông đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Phát triển Viễn thông và Internet trong xu thế hội tụ với công nghệ thông tin và truyền thông.

Xây dựng và phát triển hạ tầng Viễn thông với công nghệ hiện đại, độ phủ rộng khắp, tốc độ và chất lượng cao. 

Phổ cập các dịch vụ Viễn thông cơ bản và Internet, ưu tiên phát triển nhanh các dịch vụ mới, dịch vụ gia tăng giá trị đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển kinh tế.

Phát huy mọi nguồn lực mở rộng, phát triển hạ tầng mạng lưới Viễn thông; Tạo lập thị trường cạnh tranh, phát triển lành mạnh.

Phát triển Viễn thông đi đôi với đảm bảo An ninh - Quốc phòng, an ninh thông tin, an toàn mạng lưới và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

2.2. Mục tiêu phát triển

2.2.1. Mục tiêu chung

Phát triển mạng lưới lên công nghệ NGN.

Phát triển, nâng cấp mạng thông tin di động lên công nghệ 4G.

Ngầm hóa hạ tầng mạng ngoại vi nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Xây dựng hạ tầng Viễn thông làm nền tảng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng hạ tầng thông tin phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, an ninh quốc phòng.

2.2.2. Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2020:

Mật độ thuê bao điện thoại đạt 118,2 thuê bao/100 dân. Trong đó: Mật độ thuê bao điện thoại cố định đạt 2,4 thuê bao/100 dân, Mật độ thuê bao điện thoại di động đạt 115,8 thuê bao/100 dân.

Mật độ thuê bao Internet băng rộng cố định đạt 13 thuê bao/100 dân. 

Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định đạt 10%, hộ gia đình có truy cập Internet đạt 25 - 30%; tỷ lệ người sử dụng Internet 50 - 60%. 

Hoàn thiện ngầm hóa mạng cáp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 2902/QD-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2030.

Hoàn thiện việc cải tạo, chỉnh trang mạng cáp thông tin tại các khu vực, tuyến đường, phố chính tại thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và trung tâm các huyện.

Cáp quang hóa tới 100% trung tâm xã; cáp quang hóa 50 – 60% hạ tầng mạng cáp trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng hạ tầng viễn thông rộng khắp toàn tỉnh, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc với dung lượng lớn, tốc độ cao, giá rẻ.

Phủ sóng thông tin di động đến hầu hết khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh.

Tỷ lệ sử dụng chung cơ sở hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động đạt khoảng 25 - 30%.

100% các xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được kết nối Internet băng rộng.

Tốc độ tăng trưởng viễn thông trên toàn tỉnh đạt 18 – 23,4%, khoảng 1,5 - 1,8 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP.

Đến năm 2030:

- Mật độ thuê bao điện thoại đạt 130 thuê bao/100 dân.

- Mật độ thuê bao cố định đạt 1,8 thuê bao/100 dân.

- Mật độ thuê bao điện thoại di động đạt 128,2 thuê bao/100 dân.

- Mật độ thuê bao Internet băng rộng cố định đạt 30 thuê bao/100 dân.
- Tốc độ phát triển thuê bao Internet đến năm 2030 đạt trên 8%. 

- Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định đạt 8%, hộ gia đình có truy cập Internet đạt 85%.
- Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng hệ thống cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động đạt khoảng 50 – 60%.

- Cáp quang hóa 80 – 90% hạ tầng mạng cáp trên địa bàn tỉnh.

2.3. Quy hoạch mạng lưới viễn thông tỉnh Quảng Trị

2.3.1. Mạng chuyển mạch

Đối với các doanh nghiệp mới tham gia thị trường, thực hiện triển khai xây dựng ngay hạ tầng mạng theo công nghệ NGN. Nhằm tránh đầu tư lãng phí và kịp thời đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tương lai. Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng chung hạ tầng viễn thông có sẵn.

Đối với các doanh nghiệp hiện đang cung cấp dịch vụ trên địa bàn triển khai từng bước thay thế dần các thiết bị truy nhập hiện tại bằng các thiết bị truy nhập NGN. Mạng NGN sẽ được triển khai song song với mạng chuyển mạch kênh hiện có. Đến thời điểm thích hợp sẽ loại bỏ hoàn toàn mạng TDM.

Lộ trình triển khai:

- Giai đoạn 2017 - 2018: Nâng cấp hệ thống mạng để tổng dung lượng đạt 54.000 lines, với dung lượng sử dụng dự kiến là 32.400 lines, hiệu suất sử dụng đạt 60%, phục vụ các thuê bao phát triển mới. 

- Giai đoạn 2019 – 2020: Nâng cấp hệ thống mạng để tổng dung lượng đạt 73.000 lines, với dung lượng sử dụng dự kiến là 54.700 lines, hiệu suất sử dụng đạt 75%, phục vụ các thuê bao phát triển mới.

Xây dựng mới tuyến cáp quang biển từ đất liền ra huyện đảo Cồn Cỏ; chiều dài cáp ngầm xuyên biển khoảng 30 km, dung lượng 96Fo, ưu tiên công trình N2 (công trình N2: công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung với các ngành khác), đảm bảo các thuê bao viễn thông khu vực huyện đảo có thể sử dụng các dịch vụ viễn thông băng rộng.

Triển khai xây dựng lớp truy nhập mạng mới. Cung cấp các dịch vụ gia tăng cho các thuê bao thông qua các thiết bị chuyển mạch đa dịch vụ. Mạng PSTN sẵn có sẽ được giảm tải do một phần lưu lượng của PSTN sẽ được chuyển sang mạng cáp quang.

Tiến hành lắp đặt các thiết bị chuyển mạch mới đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao mới.

Cung cấp đa dịch vụ dựa trên hạ tầng mạng NGN: IPTV, Voice Conference, Video Conference, VoD, Mạng riêng ảo... cùng các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin khác.

2.3.2. Mạng truyền dẫn

Tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị phát triển mạng truyền dẫn phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh theo nhu cầu. 

Đối với các vùng đặc thù, có vị trí chiến lược quan trọng đối với an ninh quốc phòng (biên giới, hải đảo…): Các doanh nghiệp tiến hành xây dựng các tuyến truyền dẫn phải xin ý kiến và được sự đồng ý của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về sự phù hợp đối với an ninh quốc phòng.

Thực hiện cáp quang hoá toàn tỉnh, phát triển cáp quang đến tất cả các trạm viễn thông, trạm truy nhập, các tuyến cáp quang nội tỉnh đến các trạm viễn thông quy hoạch.

Ngầm hóa mạng cáp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngầm hóa mạng cáp tại các khu vực, tuyến đường, phố chính (quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị chính…) trên địa bàn tỉnh đồng bộ với Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 23/06/2015 về vệc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn 2017 – 2018:

+ Cáp quang hóa các tuyến đường trục trên toàn tỉnh, đến trung tâm các huyện đến tổng đài vệ tinh các xã, liên huyện.

+ Cáp quang hóa đến tất cả các khu vực khu kinh tế (Khu kinh tế là Khu Kinh tế - Thương mại Đặc biệt Lao Bảo, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị); khu vực các khu đô thị mới; khu vực các Trung tâm thương mại, các khu du lịch… phục vụ tất cả các nhu cầu về giao lưu, giải trí, thương mại, du lịch... vì các khu vực này sẽ thu hút nhiều người nước ngoài, rất nhiều dịch vụ thông tin, giải trí đòi hỏi cơ sở hạ tầng về chất lượng đường truyền tốt.

+ Ngoài ra cần cáp quang hóa đến các khu công nghiệp, các cụm khu công nghiệp tập trung, nhằm phục vụ các yêu cầu của khu công nghiệp, cũng là tạo điều kiện hạ tầng cơ sở tốt để thu hút các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài.

+ Cáp quang hóa các tuyến truyền dẫn đến các khu vực sau: Trục dọc ven biển đoạn từ xã Vĩnh Thái (giáp tỉnh Quảng Bình) đến xã Hải Khê (giáp tỉnh Thừa Thiên Huế); Trục dọc đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn từ Cam Lộ - Túy Loan; Trục Ngang ĐT.571 đoạn từ Vĩnh Ô – đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; Trục ngang Cảng Mỹ Thủy – Húc Nghì – La Lay; Tuyến đường tránh phía Đông: từ Dốc Miếu đến trạm thu vé đường bộ, tuyến đường sắt từ Cảng Mỹ Thủy đến Lao Bảo.   
+ Triển khai xây dựng mạng truy nhập quang tới khách hàng, đảm bảo nâng cấp đa dạng dịch vụ yêu cầu băng thông cao như: truy nhập Internet tốc độ cao.

+ Xây dựng mạng cáp quang đến trung tâm xã, với những xã có địa hình khó khăn, có thể kéo cáp quang đến trung tâm của cụm xã (bao gồm các xã lân cận).

- Giai đoạn 2019 – 2020:

+ Xây dựng mạng chuyên dùng khối cơ quan Đảng, Nhà nước: Xây dựng tuyến cáp quang từ Ủy ban nhân dân tỉnh nối tới tất cả các Sở, ngành, tổ chức trong nội thành phố Đông Hà và sử dụng đường truyền nội tỉnh của các doanh nghiệp để kết nối với các huyện. Do đó, các doanh nghiệp phải mở rộng, nâng cấp dung lượng mạng cáp quang nội tỉnh, nội hạt đủ năng lực kết nối phục vụ mạng chuyên dùng của tỉnh, đảm bảo được tốc độ đường truyền, tính bảo mật và chất lượng kết nối mạng diện rộng phục vụ cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh.

+ Đối với các khu công nghiệp, khu tập trung dân cư xây dựng mới, đảm bảo hạ tầng mạng truyền dẫn được triển khai trước khi đưa vào sử dụng.

+ Khu vực các huyện:

· Triển khai xây dựng các tuyến cáp quang cho thiết bị chuyển mạch mới lắp đặt.

· Phát triển mạng truy nhập quang đa dịch vụ.
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2.3.3. Mạng ngoại vi

a. Khu vực ngầm hóa mạng cáp

Triển khai thực hiện ngầm hóa mạng ngoại vi trên địa bàn tỉnh theo khu vực địa giới hành chính (ưu tiên thực hiện ngầm hóa tại các khu vực trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan). 

Trên địa bàn mỗi huyện/thị/thành phố quá trình ngầm hóa trước tiên sẽ thực hiện tại các tuyến đường trục, tuyến truyền dẫn chính, tập trung và phân chia lưu lượng tới các tới các khu vực. Sau giai đoạn ngầm hóa các tuyến đường trục, triển khai ngầm hóa tới các tuyến nhánh, tới các cụm dân cư.

Ngầm hóa mạng cáp viễn thông đồng bộ với quá trình ngầm hóa mạng cáp truyền hình. Quá trình thực hiện ngầm hóa triển khai đồng bộ với xây dựng cơ sở hạ tầng các ngành (giao thông, đô thị, xây dựng…) trên địa bàn mỗi khu vực. Ngầm hóa theo hướng sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp, các ngành. Ưu tiên phát triển công trình kỹ thuật loại N2.

Tại những khu vực xây dựng mới hạ tầng mạng ngoại vi (khu dân cư, khu đô thị mới, tuyến đường mới xây dựng…) thực hiện ngầm hóa toàn bộ hạ tầng mạng ngoại vi tới thuê bao, cụm thuê bao.

Tại những khu vực mạng ngoại vi đã được xây dựng từ trước: thực hiện ngầm hóa mạng ngoại vi đến hệ thống tủ cáp trên các tuyến đường, tuyến phố, khu dân cư (ngầm hóa tới thuê bao tại các khu vực trung tâm, khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan), cải tạo hệ thống mạng ngoại vi đảm bảo mỹ quan đô thị.

Khu vực nông thôn: cải tạo mạng ngoại vi, rút ngắn cự ly cáp phục vụ, ngầm hóa mạng ngoại vi trên các tuyến truyền dẫn chính, tuyến đường trục, khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan.

Triển khai xây dựng hạ tầng cống bể cáp ngầm hóa mạng ngoại vi trên địa bàn tỉnh, ưu tiên tại các khu vực: 

- Khu vực các tuyến đường chính tại các trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh, huyện, thành phố, thị xã.

- Khu vực quảng trường, công viên, nhà thi đấu cấp tỉnh và cấp huyện. 

- Khu vực các khu du lịch, khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan.

- Khu vực các khu đô thị, khu dân cư mới.

- Khu vực, tuyến đường, phố chính nâng cấp đô thị.

- Khu vực các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Khu vực các khu kinh tế: Khu kinh tế là Khu Kinh tế - Thương mại Đặc biệt Lao Bảo, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015 về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).
- Khu vực các tuyến đường xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; kèm theo các khu vực, tuyến đường, phố bổ sung quy hoạch mới tại Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 23/06/2015 về vệc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn 2017 – 2018: 

+ Ngầm hóa 12 – 17% hạ tầng mạng cáp viễn thông, truyền hình hiện tại; đối với các dự án mới (tuyến đường mới, khu đô thị mới…) ngầm hóa 100% hạ tầng mạng cáp (ngầm đến hộp cáp).

+ Ngầm hóa 30 – 35% hạ tầng mạng cáp viễn thông, truyền hình tại khu vực đô thị (chỉ tính các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và đường đô thị; không tính đến hệ thống đường xã, đường thôn, xóm).

- Giai đoạn 2019 – 2020:

+ Ngầm hóa 20 – 25% hạ tầng mạng cáp viễn thông, truyền hình hiện tại; đối với các dự án mới (tuyến đường mới, khu đô thị mới…) ngầm hóa 100% hạ tầng mạng ngoại vi (ngầm đến hộp cáp).

+ Ngầm hóa 45 – 50% hạ tầng mạng cáp viễn thông, truyền hình tại khu vực đô thị (chỉ tính các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và đường đô thị; không tính đến hệ thống đường xã, đường thôn, xóm).

b. Khu vực treo cáp trên cột viễn thông

Thành phố Đông Hà: Khu vực không hạ ngầm, khu vực các tuyến đường nhánh, đường nhỏ ở các khu dân cư.

Thị xã Quảng Trị: Khu vực không hạ ngầm, khu vực các tuyến đường nhánh, đường nhỏ ở các khu dân cư.

Địa bàn các huyện: Khu vực các tuyến đường nhánh thuộc trung tâm huyện; khu vực liên thôn, liên xã; khu vực các xã trên địa bàn huyện.

Những khu vực chưa đủ điều kiện thực hiện ngầm hóa, tiến hành cải tạo hạ tầng mạng ngoại vi (buộc gọn hệ thống dây cáp theo quy định…), đảm bảo mỹ quan đô thị.

Loại cột: cột bê tông cốt thép; Độ cao cột: 5,5 ÷ 8,5m tùy vào từng tuyến cáp phù hợp với tình hình thực tế.

c. Khu vực treo cáp trên cột điện

Trong giai đoạn tới, ngoại trừ những khu vực quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật để ngầm hóa mạng cáp viễn thông, khu vực quy hoạch được xây dựng mới hạ tầng cột treo cáp viễn thông; đối với các khu vực còn lại (ngõ, ngách, hẻm, khu dân cư, khu vực các xã, phường, thị trấn, tuyến đường nhánh…) các doanh nghiệp được phép treo cáp trên cột điện.

Việc treo cáp viễn thông phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn và cảnh quan môi trường.

Doanh nghiệp viễn thông đàm phán, phối hợp sử dụng chung cơ sở hạ tầng với các doanh nghiệp, đơn vị chủ quản hệ thống cột điện, cột chiếu sáng tại những khu vực doanh nghiệp viễn thông chưa có hoặc không thể xây dựng hạ tầng cột treo cáp.

d. Cải tạo, chỉnh trang 

Tại những khu vực chưa đủ điều kiện thực hiện ngầm hóa, tiến hành cải tạo hạ tầng mạng ngoại vi (buộc gọn hệ thống dây cáp…), đảm bảo mỹ quan đô thị.

Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn 2017 – 2018: Triển khai cải tạo, chỉnh trang hạ tầng mạng cáp viễn thông tại các khu vực, tuyến đường, phố chính thuộc thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị.

- Giai đoạn 2019 – 2020: Hoàn thiện cải tạo, chỉnh trang hạ tầng mạng cáp viễn thông tại khu vực, tuyến đường chính trên địa bàn toàn tỉnh.

2.3.4. Mạng thông tin di động

Quy hoạch phát triển mạng thông tin di động theo hướng sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp (sử dụng chung hệ thống nhà trạm, cột ăng ten, cáp quang…) trên cơ sở giảm số lượng các cột ăng ten cồng kềnh, đồng thời tăng cường sử dụng các cột ăng ten không cồng kềnh, thân thiện môi trường; nhằm giảm chi phí đầu tư và đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Quy hoạch mạng thông tin di động có tính đến sự phát triển của doanh nghiệp viễn thông mới và sự phát triển công nghệ mới như 4G.

Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi doanh nghiệp tham gia thị trường; xây dựng phát triển hạ tầng mạng lưới. Tạo lập thị trường cạnh tranh, phát triển lành mạnh, bình đẳng. Xã hội hóa trong xây dựng, phát triển mạng thông tin di động.

2.3.4.1. Định hướng không gian quy hoạch

a. Khu vực trung tâm Chính trị - Hành chính: khu vực Ủy ban nhân dân tỉnh; khu vực Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; khu vực các sở, ban, ngành. Đây là khu vực có không gian, kiến trúc có yêu cầu cao về mỹ quan. Quy hoạch trong giai đoạn tới, các khu vực, tuyến đường, tuyến phố thuộc các khu vực trên, các doanh nghiệp chỉ được xây dựng, phát triển loại cột ăng ten A1.

Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn 2017 - 2018: Quy hoạch phát triển cột ăng ten A1 tại các khu vực Ủy ban nhân dân tỉnh; khu vực Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố; khu vực các sở, ban, ngành.

- Giai đoạn 2019 – 2020: Quy hoạch phát triển cột ăng ten A1 tại các khu vực Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh.

b. Khu vực du lịch, khu di tích – văn hóa: Khu vực di tích tích lịch sử đặc biệt quốc gia thành cổ Quảng Trị, khu di tích Cần Vương – Tân Sở, khu du lịch sinh thái hồ Rào Quán, khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đôi bờ Hiền Lương, bãi tắm Cửa Tùng, bãi tắm Cửa Việt, bãi tắm Gio Hải, bãi tắm Vĩnh Thái; Trằm Trà Lộc, khu vực địa đạo Vĩnh Mốc, khu vực Dốc Miếu… Đây là khu vực các công trình có giá trị kiến trúc tiêu biểu, có giá trị nhân văn nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí của người dân. Việc quy hoạch phát triển cột ăng ten trong thời gian tới phải gắn việc quản lý với tính hiệu quả (quy mô phục vụ) và bảo vệ cảnh quan môi trường (mỹ quan khu du lịch). Tại các khu vực này, quy hoạch trong giai đoạn tới, các doanh nghiệp chỉ được xây dựng, phát triển loại cột ăng ten không cồng kềnh A1 (A1a, A1b).

Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn 2017 - 2018: Quy hoạch phát triển cột ăng ten A1 tại các khu vực du lịch, khu di tích – văn hóa trọng điểm thuộc trung tâm thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị; khu vực thị trấn các huyện. 

- Giai đoạn 2019 – 2020: Quy hoạch phát triển cột ăng ten A1 tại các khu vực du lịch, khu di tích – văn hóa còn lại trên địa bàn tỉnh.

c. Khu vực công cộng; khu vực các khu đô thị mới; khu vực, tuyến đường, phố yêu cầu về mỹ quan đô thị: Việc bố trí và xây dựng cột ăng ten ngoài việc đảm bảo an toàn cho hoạt động mạng viễn thông, yêu cầu về phủ sóng, các cột ăng ten còn phải đảm an mỹ quan môi trường, đảm bảo xu thế phát triển nhanh kinh tế - xã hội, đây là khu vực tạo ra không gian mới cho các đô thị trong tương lai. Quy hoạch trong giai đoạn tới, các khu vực tuyến đường, tuyến phố thuộc các khu vực trên, các doanh nghiệp chỉ được xây dựng, phát triển loại cột ăng ten không cồng kềnh A1 (A1a, A1b).

Lộ trình thực hiện:

+ Giai đoạn 2017 - 2018: Quy hoạch phát triển cột ăng ten A1 tại các khu vực trên thuộc trung tâm thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị.  

+ Giai đoạn 2019 – 2020: quy hoạch phát triển cột ăng ten A1 tại các khu vực trên thuộc trung tâm thị trấn các huyện; các khu vực công cộng còn lại trên địa bàn.

d. Khu vực đô thị: bao gồm các khu vực sau:

- Khu vực các phường  thuộc thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, thị trấn của các huyện.

Tại khu này, ngoài các khu vực bắt buộc phát triển loại cột ăng ten loại A1 nói trên thì được phép xây dựng các loại cột A1 và A2.
Các cột ăng ten A2 phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và yêu cầu về phủ sóng.

Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn 2017 - 2018: Quy hoạch phát triển cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động loại A1a, A1b, A2a, A2b tại khu vực thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị.

- Giai đoạn 2019 – 2020: Quy hoạch phát triển cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động loại A1a, A1b, A2a, A2b tại khu vực trung tâm các huyện.

e. Khu vực ngoài đô thị: bao gồm các khu vực sau:

- Khu vực nông thôn (khu vực các xã trên địa bàn huyện)

- Khu vực ven biển.

- Khu vực biên giới.

- Khu vực các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa…

Được phép xây dựng phát triển loại cột ăng ten A1, A2 tại khu vực này. Đặc điểm địa hình tỉnh Quảng Trị có đồi núi, ven biển, khuyến khích sử dụng cột ăng ten loại A2b đảm bảo được các yếu tố về tiêu chuẩn thiết kế, về độ an toàn, khoảng cách tối thiểu giữa các cột ăng ten và chiều cao công trình để đảm bảo vùng phủ sóng. 

Sử dụng chung cơ sở hạ tầng: Khuyến khích các doanh nghiệp cùng chủ động đầu tư xây dựng và phối hợp sử dụng chung cơ sở hạ tầng (hạ tầng đảm bảo tối thiểu cho 2 doanh nghiệp sử dụng chung).

Ngoài các nội dung nêu trên, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn và trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Sở Thông tin và truyền thông sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, cấp phép cụ thể đối với từng trường hợp, nhằm đảm bảo thông tin liên lạc được thuận lợi hơn cần phủ sóng mạng điện thoại di động ra vùng biển xa, khu vực biên giới, khu vực cần đảm bảo an ninh quốc phòng.

2.3.4.2. Dự báo phát triển số lượng trạm thu phát sóng thông tin di động
Dựa trên số liệu hiện trạng phát triển số lượng trạm thu phát sóng thông tin di động, nhu cầu sử dụng dịch vụ di động, quá trình tăng trưởng các dịch vụ viễn thông, hạ tầng viễn thông… Dự báo nhu cầu phát triển số lượng trạm thu phát sóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 như sau:

· Thành phố Đông Hà: phát triển mới 37 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động, trong đó: 13 trạm dùng chung, 24 trạm dùng riêng; bán kính phục vụ bình quân đạt 0,48 km/vị trí.

· Thị xã Quảng Trị: phát triển mới 15 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động, trong đó: 4 trạm dùng chung, 11 trạm dùng riêng; bán kính phục vụ bình quân đạt 0,95 km/vị trí.

· Huyện Cam Lộ: phát triển mới 23 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động, trong đó: 7 trạm dùng chung, 16 trạm dùng riêng; bán kính phục vụ bình quân đạt 1,38 km/vị trí.

· Huyện Cồn Cỏ: phát triển mới 6 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động, trong đó: 2 trạm dùng chung, 4 trạm dùng riêng; bán kính phục vụ bình quân đạt 0,35 km/vị trí.

· Huyện Đa Krông: phát triển mới 23 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động, trong đó: 5 trạm dùng chung, 18 trạm dùng riêng; bán kính phục vụ bình quân đạt 2,81 km/vị trí.

· Huyện Gio Linh: phát triển mới 30 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động, trong đó: 9 trạm dùng chung, 21 trạm dùng riêng; bán kính phục vụ bình quân đạt 1,34 km/vị trí.

· Huyện Hải Lăng: phát triển mới 25 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động, trong đó: 7 trạm dùng chung, 18 trạm dùng riêng; bán kính phục vụ bình quân đạt 1,4 km/vị trí.

· Huyện Hướng Hóa: phát triển mới 27 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động, trong đó: 8 trạm dùng chung, 19 trạm dùng riêng; bán kính phục vụ bình quân đạt 2,23 km/vị trí.

· Huyện Triệu Phong: phát triển mới 21 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động, trong đó: 6 trạm dùng chung, 15 trạm dùng riêng; bán kính phục vụ bình quân đạt 1,32 km/vị trí.

· Huyện Vĩnh Linh: phát triển mới 30 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động, trong đó: 10 trạm dùng chung, 20 trạm dùng riêng; bán kính phục vụ bình quân đạt 1,45 km/vị trí.

Như vậy, Đến năm 2020, tổng số vị trí trạm là 1.451 vị trí trạm, bán kính phục vụ bình quân đạt 1,56 km/vị trí, trong đó phát triển 237 vị trí trạm mới:

- Số trạm dùng riêng (xây dựng mới): 166 vị trí trạm.

- Số trạm dùng chung (xây dựng mới): 71 vị trí trạm.

(Chi tiết tính toán và số lượng trạm thu phát sóng phần phụ lục).

2.3.5. Mạng Internet

Tiếp tục lắp đặt bổ sung thiết bị truy nhập DSLAM đến khu vực các xã trên địa bàn các huyện (Cam Lộ, Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong…), đảm bảo nhu cầu phát triển thuê bao, cung cấp dịch vụ Internet băng rộng tới mọi người dân trên địa bàn toàn tỉnh.
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Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao bằng cáp quang đến thuê bao (FTTx: FTTH, FTTB…) trên địa bàn toàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ Internet băng rộng tới trường học, hỗ trợ phát triển giáo dục.

Cung cấp dịch vụ Internet băng rộng tới khu vực nông thôn (khu vực các thôn, xã), phục vụ phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu xây dựng nông thôn mới.

Lộ trình thực hiện:

-  Giai đoạn hết năm 2017, nâng cấp dung lượng lắp đặt tại huyện đảo Cồn Cỏ là 300 (cổng), dung lượng truyền dẫn đạt 1Gbps.

- Giai đoạn sau năm 2017, khi xây dựng xong hạ tầng mạng truy nhập NGN, dịch vụ Internet được cung cấp rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh thông qua các nút mạng NGN.

- Giai đoạn 2018 – 2020: Triển khai lắp đặt thiết bị truy nhập IPDSLAM/MxU tại khu vực các xã trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Vĩnh Linh…); Cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng đến hầu hết các thôn trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ vào dự báo số thuê bao Internet phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, căn cứ vào hiện trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội, các khu công nghiệp, các dự án trọng điểm… quy hoạch mạng Internet trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 như sau: Tổng số cổng lắp đặt trên địa bàn toàn tỉnh đạt 156.709 cổng (tăng 70.869 cổng), dung lượng sử  dụng đạt 86.568 cổng (tăng 52.765 cổng), hiệu suất sử dụng đạt 55,2%.
Phát triển mạng vô tuyến băng rộng
 :

Mục tiêu: Xây dựng các điểm truy nhập Internet không dây phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với người dân, phục vụ phát triển du lịch, giáo dục, xây dựng nông thôn mới, xu hướng sử dụng các thiết bị di động cá nhân…

Công nghệ: Lắp đặt điểm truy nhập Internet không dây.

Lộ trình: giai đoạn 2017 – 2020.

Số lượng điểm truy nhập: 220 điểm. 

Lắp đặt điểm Internet không dây ưu tiên tại các khu vực sau: 

- Khu vực trung tâm thành phố; khu vực Ủy ban nhân dân tỉnh, khu vực các khu đô thị mới, khu dân cư mới…   
- Khu vực các khu du lịch, khu di tích…


- Khu vực Nhà văn hóa trung tâm của tỉnh, công viên, khách sạn lớn, bệnh viện….

- Khu vực một số trường học, trường điểm, khu vực hành chính, các sở ban ngành…

2.3.6. Dịch vụ viễn thông

Đẩy nhanh việc phổ cập dịch vụ viễn thông và Internet đến mọi người dân trên toàn tỉnh, trong đó tập trung phát triển phổ cập dịch vụ cho các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Thực hiện mục tiêu 100% số xã có điểm truy nhập Internet công cộng.

Thực hiện theo kế hoạch phát triển viễn thông công ích của tỉnh đã xác định theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nâng mật độ thuê bao Internet theo hộ gia đình tại các xã thuộc huyện có mật độ dưới 2% lên trên 5%.

2.3.7. Nguồn nhân lực

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử và các dịch vụ mới vào Viễn thông sẽ nảy sinh vấn đề đòi hỏi phải có nguồn nhân lực có đủ kiến thức để đảm đương và phát triển công việc này, vì vậy việc phát triển nguồn nhân lực là yếu tố thiết yếu trong quá trình đổi mới Viễn thông do đó cần chú trọng tới: xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có đạo đức, trình độ năng lực, số lượng nguồn nhân lực và nguồn cung ứng nguồn nhân lực trong tương lai. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho phát triển Viễn thông phục vụ đất nước trong thời bình và sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có chiến tranh xảy ra.

Trình độ nguồn nhân lực: mỗi vị trí đòi hỏi một chuyên môn khác nhau nhưng yêu cầu chung nhất là người lao động phải có kiến thức tổng quát về đặc thù của riêng ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông, phải có trình độ tin học để sử dụng các phần mềm ứng dụng trong Viễn thông.

Đào tạo nguồn nhân lực phát triển và làm chủ công nghệ mới, phát triển thị trường kinh doanh thời hội nhập. 

Với nhu cầu phát triển của ngành Viễn thông số lượng lao động Viễn thông đến 2020 đạt 1.050 lao động, trong đó: Trên đại học chiếm 3%, đại học và cao đẳng chiếm 64%, trung cấp chiếm 24%, công nhân và lao động phổ thông chiếm 9%.

3. Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin

3.1. Quan điểm phát triển

Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và lồng ghép trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải cách hành chính; triển khai đồng bộ, nâng cao tính hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, tạo môi trường minh bạch, hiện đại, góp phần nâng cao năng lực sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là một công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới; là một trong những động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, góp phần quan trọng vào thực hiện phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đồng bộ với kết cấu hạ tầng đô thị, đáp ứng yêu cầu khoa học, hiện đại về quản lý và khai thác có hiệu quả về con người, tài chính và hạ tầng thiết yếu. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống chính trị và quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân như giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành công nghiệp quan trọng, ưu tiên phát triển công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin, góp phần quan trọng vào tăng cường năng lực công nghệ của tỉnh cũng như cả nước. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghiệp công nghệ thông tin trong và ngoài nước.
3.2. Mục tiêu phát triển
3.2.1. Mục tiêu chung
Từng bước xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, giáo dục điện tử, y tế điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điện tử. Ứng dụng rộng rãi và sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, trong các ngành, lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp và người dân như giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp. Khai thác hiệu quả thông tin trong các ngành. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên diện rộng nhằm xây dựng nền hành chính vững mạnh, hiện đại, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Xây dựng, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại và đồng bộ đến cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đảm bảo kết nối với các tỉnh trong vùng và cả nước, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, dịch vụ, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. 

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh. Chú trọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chuyên trách đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành, vận hành hiệu quả hệ thống Chính quyền điện tử. 

Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh trở thành ngành công nghiệp quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Thu hút mạnh đầu tư của các tập đoàn công nghệ thông tin, phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2020, đưa tỉnh Quảng Trị nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố ở mức khá so với cả nước về chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

3.2.2. Mục tiêu cụ thể

Ứng dụng công nghệ thông tin:

Đến năm 2020:

Phát triển và hoàn thiện hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (trừ huyện đảo Cồn Cỏ), đảm bảo 50% các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh triển khai xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành.
Cổng dịch vụ công của tỉnh hoạt động hiệu quả, tích hợp tất cả các dịch công trực tuyến của các sở, ngành, địa phương; cung cấp được 100% dịch vụ công cơ bản mức độ 3 và 10% dịch vụ công mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp. 
30% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử và tham gia thương mại điện tử.

Đến năm 2030:

Cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 3 và 30% dịch vụ công mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.
65% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử và tham gia thương mại điện tử.

Hạ tầng công nghệ thông tin:

Đến năm 2020:

100% cán bộ, công chức nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và 70% cán bộ, công chức nhà nước cấp xã được trang bị máy tính phục vụ tác nghiệp.

Kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh đến 100% đơn vị nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện.

100% đơn vị nhà nước cấp xã kết nối mạng LAN nhằm đáp ứng tốt việc triển khai các hệ thống thông tin, các hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và tác nghiệp tại các cơ quan, nâng cao hiệu quả công tác.

90% trường trung học cơ sở và tiểu học trang bị phòng máy tính phục vụ giảng dạy môn tin học.

95% các đơn vị y tế cấp xã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (kết nối mạng LAN, Internet, trang bị các thiết bị ngoại vi).
Đến năm 2030:

90% cán bộ công chức nhà nước cấp xã được trang bị máy tính phục vụ tác nghiệp.

100% các đơn vị y tế cấp xã hoàn thiện hạ tầng, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin.

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin:

Đến năm 2020:

100% cơ quan nhà nước cấp sở, ban, ngành, huyện có cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách công nghệ thông tin.

80% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và 60% các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác (bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại…) có cán bộ phụ trách công nghệ thông tin.
Đến năm 2030:

Trên 90% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và trên 70% các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác (bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại…) có cán bộ phụ trách công nghệ thông tin.
Công nghiệp công nghệ thông tin:

Đến năm 2020:

Hoàn thiện các thủ tục hành chính, tạo cơ chế thông thoáng, thuận lợi cho việc thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển thị trường công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ. Đảm bảo, có ít nhất 8 doanh nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin có thương hiệu.

Đến năm 2030:

Có ít nhất 15 doanh nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin có thương hiệu.
3.3. Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị
3.3.1. Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị

Nguyên tắc xây dựng Kiến trúc: Đảm bảo phù hợp và áp dụng đúng theo các nguyên tắc được quy định tại Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bao gồm:

- Phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;

- Phù hợp với định hướng, mục tiêu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của quốc gia;

- Phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội;

- Các ứng dụng công nghệ thông tin cần được xây dựng hướng đến dùng chung, có tính sử dụng cao, chung một nền tảng tích hợp;

- Phù hợp với quy trình nghiệp vụ, thúc đẩy tái cấu trúc nghiệp vụ, hướng đến đơn giản hóa, hiệu quả, thống nhất và tường minh quy trình nghiệp vụ;

- Quản lý thông tin theo hướng tập trung, thống nhất, được liên thông, chia sẻ tối đa;

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên triển khai trước các dịch vụ công có tính đơn giản, mức độ sử dụng cao;

- Không triển khai các nội dung trùng lặp với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin chuyên ngành mà cần kết nối, chia sẻ, sử dụng lại;

- Bảo đảm sự kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu trong và ngoài tỉnh và các cơ quan liên quan khác;

- Các giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin được triển khai ở mọi thành phần trong Kiến trúc theo nhu cầu và lộ trình phù hợp;

- Xem xét, áp dụng hiệu quả các công nghệ mới để triển khai các thành phần Kiến trúc;

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin của quốc gia, chuyên ngành.

Mối quan hệ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh: Hiện tại trên địa bàn tỉnh gồm có 20 cơ quan chuyên môn, 10 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và 141 đơn vị Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Trên cơ sở phân cấp hành chính, giữa các cơ quan nhà nước có các kết nối về quy trình nghiệp vụ:

Kết nối dọc:

- Kết nối từ Chính phủ xuống các Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Kết nối từ các cơ quan chuyên ngành của Bộ xuống các cơ quan sở, ban, ngành của tỉnh;

- Kết nối từ cơ quan chuyên ngành của các Bộ xuống các cơ quan chuyên ngành của Bộ đặt tại các địa phương (như kết nối từ tổng cục xuống các cục, chi cục tại địa phương);

- Từ các cơ quan sở, ban, ngành của tỉnh xuống các đơn vị chuyên môn cấp huyện.

Kết nối ngang:

- Kết nối giữa các tỉnh;

- Kết nối giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (các sở, ban, ngành);

- Kết nối giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện (các phòng, ban).

- Kết nối giữa các đơn vị sự nghiệp.

Ngoài ra, còn có các kết nối giữa các cơ quan nhà nước với các cơ quan của Đảng, đoàn thể chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Mô hình kết nối liên thông tỉnh Quảng Trị trong mối quan hệ với các Bộ, ngành:

Căn cứ yêu cầu kết nối giữa các cấp, thực tế phát triển Chính phủ điện tử của cả nước và các cơ sở phương pháp luận về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, hình sau đây mô tả kết nối liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan nhà nước:
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Hình 1: Mô hình kết nối liên thông của tỉnh Quảng Trị với các Bộ, ngành Trung ương

Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh:  

-
Cơ sở dữ liệu về dân cư (Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh).

-
Cơ sở dữ liệu về đất đai, xây dựng (Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường).

-
Cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp (Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư).

-
Cơ sở dữ liệu về thống kê tổng hợp dân số (Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư).

-
Cơ sở dữ liệu về tài chính (Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính).

-
Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm (Đơn vị chủ trì: Bảo hiểm xã hội tỉnh).

Mô hình hệ thống công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước: Hệ thống công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước là một hệ thống quản trị dữ liệu tập trung. Trong đó, Trung tâm tích hợp dữ liệu sẽ tổng hợp, tích hợp và mở rộng các cơ sở dữ liệu của tỉnh, tổ chức liên kết các cơ sở dữ liệu tác nghiệp của các đơn vị nhà nước các cấp. Cho phép các cơ quan, đơn vị sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã/phường/thị trấn có thể khai thác dữ liệu thông tin đã được tích hợp tại Trung tâm để phục vụ quá trình chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch, lập các dự án, đề án… giúp rút ngắn được nhiều thời gian, tiết kiệm chi phí.
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Hình 2: Mô hình hệ thống công nghệ thông tin tại các cơ quan 
nhà nước
Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước: Mô hình trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện qua hai phương thức chính là trao đổi trực tiếp (hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước được kết nối trực tuyến trên mạng) và khai thác trực tuyến.

Giao thức trao đổi: Sử dụng giao thức mạng TCP để trao đổi dữ liệu trong môi trường mạng. Đối với việc trao đổi bằng phương thức khai thác trực tuyến trên môi trường mạng, sử dụng các giao thức HTTP/FTP khi không đòi hỏi mức độ bảo mật và giao thức HTTPS/FTPS khi đòi hỏi mức độ bảo mật.

Đối với phương thức trao đổi trực tiếp: Sử dụng dịch vụ web trên nền tảng các giao thức HTTP hoặc HTTPS trong trao đổi dữ liệu trực tiếp giữa các hệ thống thông tin; sử dụng tiêu chuẩn SOAP để đóng gói yêu cầu truy vấn dữ liệu và dữ liệu cần trao đổi.
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Hình 3: Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu

Sơ đồ Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Trị:
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Hình 4: Sơ đồ Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Trị
-
Người sử dụng: Là người dân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc các cơ quan tương tác với dịch vụ được cung cấp bởi các cơ quan nhà nước, bao gồm: G2G (giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với nhau); G2B (giao dịch giữa doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước); G2C (giao dịch giữa người dân và các cơ quan nhà nước); G2E (cán bộ, công chức, viên chức truy cập đến các dịch vụ nội bộ của cơ quan để thực hiện công việc).

-
Kênh truy cập: Phát triển các hình thức, phương tiện qua đó người sử dụng truy cập thông tin, dịch vụ mà cơ quan nhà nước cung cấp. Các kênh truy cập chính bao gồm các cổng thông tin điện tử, thư điện tử (email), điện thoại (cố định hoặc di động), máy fax, kiosk. 

-
Dịch vụ cổng thông tin điện tử: 

+ Quản lý nội dung: Là một thành phần riêng biệt của cổng thông tin điện tử, có chức năng lưu trữ, quản lý và phân phối nội dung cho một hoặc nhiều kênh trên cổng thông tin điện tử. Dịch vụ quản lý nội dung thường bao gồm các thành phần con và có các chức năng cơ bản như tạo nội dung; soạn thảo; xuất bản; quản trị.

+ Tìm kiếm, truy vấn.

+ Quản lý người sử dụng, đăng nhập một lần: Quản lý người sử dụng là một cơ chế xác thực để xác định và kiểm soát trạng thái người sử dụng đăng nhập vào cổng thông tin điện tử. Hầu hết cơ chế quản lý người sử dụng dùng định danh/mật khẩu và mã xác nhận để xác thực người sử dụng.

+ Quản lý biểu mẫu điện tử: Thực hiện khi các cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2.

+ Thông báo: Khi cơ quan nhà nước cung cấp chức năng ứng dụng trực tuyến trên cổng thông tin điện tử, người sử dụng có thể nộp hồ sơ qua các ứng dụng trên mạng Internet. Thông báo là một cơ chế mà các cơ quan nhà nước có thể chủ động cung cấp cho người sử dụng biết trạng thái hiện tại của việc xử lý công việc trực tuyến. 

- Dịch vụ công trực tuyến: Bao gồm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (có thể điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ) và mức độ 4 (có thể thanh toán chi phí và trả kết quả trực tuyến) phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

-
Ứng dụng và cơ sở dữ liệu: Bao gồm các ứng dụng cần thiết cho hoạt động nội bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Chi tiết danh mục các ứng dụng và cơ sở dữ liệu cần xây dựng đến năm 2020 tham khảo tại Bảng 14.

-
Các dịch vụ chia sẻ và tích hợp: Bao gồm các dịch vụ thư mục (cung cấp cho người dùng một phương thức truy vấn đơn giản mà người dùng có thể sử dụng từ khóa như tên, mã để tìm kiếm thông tin lưu trong máy chủ thư mục); dịch vụ quản lý định danh; dịch vụ xác thực; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ tích hợp.

-
Hạ tầng kỹ thuật: Bao gồm các thiết bị phần cứng/phần mềm cho người dùng cuối (máy tính cá nhân, máy tính xách tay và thiết bị hỗ trợ cá nhân); cơ sở hạ tầng mạng (bao gồm mạng diện rộng của tỉnh; mạng LAN; mạng riêng ảo (VPN); kết nối Internet); Trung tâm Tích hợp dữ liệu; an toàn thông tin; quản lý và giám sát dịch vụ. 

- Quản lý chỉ đạo: Bao gồm công tác chỉ đạo, tổ chức, xây dựng các chính sách, các chuẩn, hướng dẫn, đào tạo, truyền thông để triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.

Các tiêu chuẩn công nghệ thông tin áp dụng cho Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh: 

Áp dụng các văn bản về chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành: Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương. 

Tuân thủ các quy định kỹ thuật về dữ liệu của các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương.

Lộ trình triển khai: 

Giai đoạn đến 2020: Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, đồng bộ, đảm bảo khả năng kết nối liên thông giữa các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện nền tảng tích hợp ngang, dọc trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh xây dựng các ứng dụng tập trung hóa, ưu tiên hoàn thiện 6 cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Hỗ trợ đắc lực công tác cải cách hành chính, cung cấp được hầu hết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 10% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành viên của các đơn vị sở, ban, ngành, huyện. Trong đó, ưu tiên triển khai các dịch vụ công mức độ 3 và 4 thuộc các lĩnh vực: Dân cư, đất đai, xây dựng, doanh nghiệp, giáo dục, y tế, môi trường, nông – lâm nghiệp, thủy sản, bảo hiểm xã hội, giao thông, lao động thương binh và xã hội, tư pháp, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông.
Giai đoạn 2021 – 2030: Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và tiến tới đảm bảo điều kiện thực hiện ứng dụng đám mây. Chính quyền điện tử Quảng Trị sẽ phát triển thành công, cùng với các sự phát triển các hệ thống phục vụ dân sinh và xã hội được đầu tư phát triển, tạo điều kiện sống thuận lợi nhất cho người dân.

3.3.2. Ứng dụng công nghệ thông tin

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng
Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng các hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại đảm bảo an toàn, an ninh thông tin nhằm góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Tỉnh uỷ và cấp uỷ Đảng thực thuộc. Đến năm 2020, hầu hết các giao dịch giữa các cơ quan Đảng được thực hiện trên môi trường mạng máy tính. 90% văn bản, tài liệu chính thức (theo quy định) trao đổi giữa các cơ quan Đảng ở Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị trực thuộc được gửi/nhận dưới dạng văn bản điện tử, có tệp điện tử gắn kèm và được xác thực điện tử.

Hoàn thiện và mở rộng các hệ thống thông tin. Tận dụng cơ sở hạ tầng thông tin, đẩy mạnh triển khai ứng dụng sâu rộng xuống các cơ quan Đảng cấp xã, phường.

Xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin trọng điểm:

· Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài liệu lưu trữ điện tử.

· Tiếp nhận và triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành Tổ chức – Xây dựng Đảng; hệ thống thông tin chuyên ngành Tuyên giáo; hệ thống thông tin chuyên ngành Dân vận; hệ thống thông tin chuyên ngành Nội chính do các cơ quan Trung ương chuyển giao. 

· Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành Tài chính, tài sản Đảng.

Mở rộng, nâng cấp các cơ sở dữ liệu trọng điểm: Văn kiện Đảng; Mục lục hồ sơ lưu trữ; Đảng viên. Xây dựng cơ sở dữ liệu, kho lưu trữ điện tử tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng Tỉnh uỷ; đầu tư hệ thống nhận dạng và số hóa dữ liệu.

Phát triển các phần mềm quản lý nội bộ trong cơ quan Đảng: Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức; Xây dựng phần mềm quản lý nhà khách, nhà nghỉ; phần mềm quản lý xe ô tô; phần mềm quản lý khách ra, vào cơ quan; phần mềm quản lý tư liệu, thư viện (thư viện điện tử).

b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

Đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, gắn kết chặt chẽ với công cuộc cải cách hành chính. Xây dựng cổng dịch vụ công, nâng cấp, hoàn thiện và phát triển cổng thông tin điện tử của tỉnh, các cổng thành viên, cung cấp hầu hết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (có thể điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ) và 10% dịch vụ công mức độ 4 (có thể trả kết quả và thanh toán trực tuyến) phổ biến, liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp.

Từng bước triển khai các hệ thống thông tin về dân cư, đất đai – xây dựng, doanh nghiệp….

Xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Chính phủ đến tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tạo môi trường điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính quyền các cấp.

Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng chính quyền điện tử các cấp, đáp ứng tối đa các nhu cầu giao dịch trao đổi thông tin trong mọi hoạt động kinh tế, văn hoá và xã hội của người dân, doanh nghiệp với chính quyền.

* Xây dựng và triển khai các ứng dụng, tác nghiệp dùng chung

Hệ thống thư điện tử của tỉnh (@quangtri.gov.vn)

Nâng cấp và phát triển hệ thống thư điện tử của tỉnh tại 100% các đơn vị nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã theo hướng thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Đảm bảo các yêu cầu về tốc độ đường truyền, tốc độ xử lý, dung lượng hệ thống và an toàn thông tin (đảm bảo phòng chống virus, thư rác, mã độc); mở rộng một số các tính năng cần thiết mà hệ thống thư điện tử hiện nay chưa đáp ứng được; đảm bảo hầu hết cán bộ, công chức nhà nước các cấp thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử với tên miền của tỉnh; 
Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành

Giai đoạn đến 2018: 

Đầu tư triển khai, nâng cấp hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành theo hướng thuê dịch vụ, kết nối, liên thông tại 100% đơn vị Ủy ban nhân dân cấp xã, đảm bảo yêu cầu về chức năng, giao diện dễ sử dụng và phù hợp với các quy trình nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo an toàn, an ninh, tính pháp lý của văn bản trao đổi và ứng dụng chữ ký số. Hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã triển khai đồng bộ tại 100% đơn vị cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Giai đoạn 2019 – 2020: Tiếp tục duy trì hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị các cấp và có thể tích hợp, chia sẻ với hệ thống Quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc.
Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trên đường truyền tốc độ cao, đảm bảo truyền số liệu, âm thanh, hình ảnh chất lượng tốt đạt chuẩn HD, full HD, khả năng đối thoại hai chiều thông suốt tại các điểm cầu của các cơ quan khối Đảng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông, 6 đơn vị Uỷ ban nhân dân cấp huyện và liên thông với 5 đơn vị Uỷ ban nhân dân cấp xã, đồng thời liên thông với hệ thống hội nghị trực tuyến của các địa phương khác và Chính phủ phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cách đồng bộ, thống nhất toàn tỉnh, để tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng, bảo đảm việc trao đổi thông tin, giảm các chi phí tổ chức hội họp, tránh lãng phí thời gian, chi phí đi lại, lưu trú….
* Xây dựng và triển khai các ứng dụng, tác nghiệp chuyên ngành

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, mỗi đơn vị cấp tỉnh, sở, ban, ngành, huyện cần tăng cường tiến hành triển khai tin học hóa các quy trình tác nghiệp trong nội bộ đơn vị và quy trình tác nghiệp liên thông với đơn vị có liên quan. Đồng thời, triển khai xây dựng mới, nâng cấp và hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ các hoạt động tác nghiệp chuyên ngành và cung cấp dịch vụ công đảm bảo các yêu cầu về giao diện và chức năng. Tối ưu hóa các chức năng phục vụ, quy trình tác nghiệp G2G (giao dịch trong nội bộ và giữa các cơ quan nhà nước) và G2C (giao dịch giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp); giao diện dễ dàng cho người sử dụng; bảo đảm an toàn dữ liệu và an ninh toàn hệ thống.

Mỗi hệ thống thông tin chuyên ngành về cơ bản đều có những đặc điểm:

- Được triển khai và vận hành theo ngành dọc từ các sở, ban, ngành tới các phòng ban cấp huyện và có khả năng trao đổi thông tin với các Bộ, ngành cấp trên.

- Được kết nối và tích hợp với các hệ thống thông tin quốc gia liên quan để trao đổi dữ liệu.

- Cung cấp thông tin tổng hợp cho cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc các cổng thông tin điện tử của các đơn vị phục vụ điều hành.

- Có thể được liên kết và tích hợp với hệ thống thông tin dịch vụ công tương ứng, phục vụ cho quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Xây dựng cơ chế khuyến khích và có chế tài bắt buộc sử dụng hệ thống thông tin quản lý và tác nghiệp chuyên ngành đối với các cán bộ, nhân viên trong cơ quan chủ quản.
Bảng 11: Danh sách các hệ thống thông tin quản lý và tác nghiệp chuyên ngành đến năm 2020
	TT
	Hệ thống thông tin
	Cơ sở dữ liệu liên quan
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Hình thức triển khai

	1
	Quản lý thủ tục hành chính công
	Cơ sở dữ liệu về các thủ tục hành chính công của các ngành, lĩnh vực
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	
	2017-2018
	Tiếp nhận, triển khai đồng bộ từ Trung ương

	2
	Quản lý thông tin đầu tư nước ngoài
	Cơ sở dữ liệu về thông tin đầu tư nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	2017-2018
	

	3
	Quản lý doanh nghiệp
	Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	2018-2020
	

	4
	Theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm
	Cơ sở dữ liệu về thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	2018-2020
	

	5
	Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị
	Cơ sở dữ liệu về kinh tế xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	2017-2018
	Tỉnh đầu tư xây dựng

	6
	Quyết toán ngân sách Nhà nước
	Cơ sở dữ liệu về quyết toán ngân sách Nhà nước
	Sở Tài chính
	
	2017-2018
	

	7
	Quản lý nguồn vốn
	Cơ sở dữ liệu về dữ liệu về nguồn vốn
	Sở Tài chính
	
	2017-2018
	

	8
	Quản lý cơ quan tài chính
	Cơ sở dữ liệu về cơ quan tài chính
	Sở Tài chính
	
	2017-2018
	

	9
	Quản lý hải quan điện tử
	Cơ sở dữ liệu về thủ tục hải quan điện tử
	Cục Hải quan
	Sở Tài chính
	2018-2020
	Tiếp nhận, triển khai đồng bộ từ Trung ương

	10
	Quản lý hóa đơn điện tử
	Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử
	Cục Thuế
	Sở Tài chính
	2017-2018
	

	11
	Quản lý thuế và các đối tượng nộp thuế
	Cơ sở dữ liệu về thuế và các đối tượng nộp thuế
	Cục Thuế
	 
	2017-2018
	Tỉnh đầu tư xây dựng

	12
	Quản lý cấp giấy khai sinh, khai tử và đăng ký kết hôn
	Cơ sở dữ liệu về giấy khai sinh, khai tử và đăng ký kết hôn
	Sở Tư pháp
	 
	2017-2018
	

	13
	Quản lý hộ tịch
	Cơ sở dữ liệu về hộ tịch
	Sở Tư pháp
	 
	2017-2018
	Tiếp nhận, triển khai đồng bộ từ Trung ương

	14
	Cấp và quản lý chứng minh nhân dân
	Cơ sở dữ liệu về dân cư
	Công an tỉnh
	Sở Tư pháp
	2018-2020
	

	15
	Quản lý hộ khẩu
	Cơ sở dữ liệu về hộ khẩu
	Công an tỉnh
	
	2018-2020
	

	16
	Quản lý đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	Cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	Công an tỉnh
	Sở Giao thông Vận tải
	2017-2018
	Tỉnh đầu tư xây dựng

	17
	Quản lý quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản
	Cơ sở dữ liệu về quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản
	Sở Xây dựng
	 
	2017-2018
	

	18
	Quản lý đất đai, xây dựng
	Cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, xây dựng
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Xây dựng
	2017-2018
	Tiếp nhận, triển khai đồng bộ từ Trung ương

	19
	Quản lý môi trường và khoáng sản
	Cơ sở dữ liệu môi trường và khoáng sản
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	2018-2020
	Tỉnh đầu tư xây dựng

	20
	Quản lý mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh
	Cơ sở dữ liệu về mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh
	Sở Giao thông vận tải
	 
	2017-2018
	

	21
	Quản lý giấy phép lái xe
	Cơ sở dữ liệu về quản lý giấy phép lái xe
	Sở Giao thông vận tải
	 
	2017-2018
	Tiếp nhận, triển khai đồng bộ từ Trung ương

	22
	Quản lý cấp văn bằng, chứng chỉ
	Cơ sở dữ liệu quản lý cấp văn bằng, chứng chỉ
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các trường học
	2018-2020
	Tỉnh đầu tư xây dựng

	23
	Quản lý Bệnh viện
	Cơ sở dữ liệu trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất, nhân sự, hợp đồng, hoạt động khám, chữa bệnh
	Sở Y tế
	Các cơ sở y tế
	2017-2018
	Tiếp nhận, triển khai đồng bộ từ Trung ương

	24
	Quản lý bệnh án điện tử
	Cơ sở dữ liệu về bệnh án điện tử
	Sở Y tế
	Các cơ sở y tế
	2017-2018
	

	25
	Quản lý tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm
	Cơ sở dữ liệu về tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm
	Sở Y tế
	Các cơ sở y tế
	2017-2018
	

	26
	Quản lý các hoạt động truyền thông
	Cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	2018-2020
	Tỉnh đầu tư xây dựng

	27
	Quản lý thông tin di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, các hoạt động văn hoá, lễ hội
	Cơ sở dữ liệu về  di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, các hoạt động văn hoá, lễ hội
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	 
	2017-2018
	

	28
	Quản lý công nghệ và kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế-xã hội
	Cơ sở dữ liệu về công nghệ và kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế-xã hội
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	2017-2018
	

	29
	Quản lý tài nguyên nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh
	Cơ sở dữ liệu về tài nguyên nông, lâm nghiệp, thủy sản 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	2018-2020
	

	30
	Quản lý bảo hiểm
	Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm
	Bảo hiểm tỉnh
	
	2017-2018
	Tiếp nhận, triển khai đồng bộ từ Trung ương


Lộ trình thực hiện:

Giai đoạn đến 2018: Các đơn vị cấp tỉnh, sở, ban, ngành, huyện tiến hành lựa chọn xây dựng các phần mềm quản lý và tác nghiệp chuyên ngành, lập dự án, khảo sát, phân tích thiết kế cho các phần mềm đã được lựa chọn. Xây dựng phần mềm và triển khai bước đầu 1/3 số phần mềm chuyên ngành. 
Giai đoạn 2019 - 2020: Tiến hành nâng cấp (các phần mềm hiện có) và xây dựng các phần mềm quản lý chuyên ngành còn lại. Hoàn thành triển khai và vận hành các phần mềm quản lý chuyên ngành theo hệ thống ngành dọc tới cấp huyện. 
* Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu

Các đơn vị Ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ các hệ thống thông tin chuyên ngành, phần mềm phục vụ quản lý đơn vị, quản lý các dịch vụ hành chính công. Trong đó, ưu tiên xây dựng và nâng cấp các cơ sở dữ liệu sau:

- Cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên môi trường.

- Cơ sở dữ liệu về tài nguyên nông, lâm nghiệp, thủy sản.

- Cơ sở dữ liệu về thuế và các đối tượng nộp thuế.

- Cơ sở dữ liệu về quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản.

- Cơ sở dữ liệu về mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Cơ sở dữ liệu về công nghệ và kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị sở, ban, ngành cần chuẩn hóa các hệ thống cơ sở dữ liệu có quy mô quốc gia và thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Đảm bảo các hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ về cấu trúc và an toàn về dữ liệu khi tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và các Bộ, ngành thông qua môi trường mạng chuyên dùng của cơ quan nhà nước.

Xây dựng giải pháp và cơ chế tích hợp, chia sẻ sử dụng giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu thành phần (được tích hợp tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh), đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sử dụng, ứng dụng của các cơ quan nhà nước trong tỉnh và các dịch vụ, ứng dụng khác phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Các hệ thống cơ sở dữ liệu có quy mô quốc gia, gồm có: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia; cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số; cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. 

* Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp 

Cổng dịch vụ công:
Nâng cấp cổng dịch vụ công của tỉnh (một cửa điện tử của tỉnh), tích hợp tất cả các dịch vụ công của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để cấp phép, thực hiện các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp. 

Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, tích hợp dữ liệu và truy cập thông tin; đảm bảo yêu cầu về an toàn, bảo mật, sao lưu, phục hồi dữ liệu; đáp ứng nhu cầu trao đổi, giao tiếp, khai thác thông tin của người dân và doanh nghiệp.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần:
Nâng cấp trang thông tin điện tử của tỉnh thành cổng thông tin điện tử tích hợp các cổng thành phần của các cơ quan nhà nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh, với nguồn thông tin dữ liệu phong phú, đa dạng và được cập nhật thường xuyên; có cấu trúc chức năng và giao diện thân thiện; cung cấp các khả năng tùy biến và tích hợp thêm thông tin trong tương lai theo yêu cầu người dùng trên các ứng dụng cổng thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin... một cách nhanh chóng, đơn giản, không phá vỡ cấu trúc hiện tại của hệ thống, đảm bảo khả năng hoạt động hiệu quả và ổn định.

Xây dựng và nâng cấp các trang thông tin điện tử của 20 đơn vị sở, ban, ngành, 10 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tích hợp lên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đảm bảo các yêu cầu: cung cấp đầy đủ các thông tin chủ yếu, thông tin phục vụ tìm kiếm và thông tin tiếng nước ngoài; cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản mức độ 3; đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện và đầy đủ các chức năng theo quy định chung của Chính phủ (Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011) và các văn bản quy định khác có liên quan.

Xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến:
Đến năm 2018: Cung cấp được tối thiểu 40% dịch vụ công cơ bản mức độ 3 (khoảng 500 dịch vụ công, trong đó có thể điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ). Trong đó, ưu tiên triển khai hầu hết các dịch vụ công mức độ 3 phổ biến liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như dân cư, đất đai, xây dựng, doanh nghiệp, giáo dục, y tế, môi trường, nông – lâm nghiệp, thủy sản, bảo hiểm xã hội, giao thông, lao động thương binh và xã hội, tư pháp, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông.

Tiếp tục triển khai mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông áp dụng tại 20 đơn vị sở, ban, ngành, 10 đơn vị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và 141 đơn vị Ủy ban nhân dân cấp xã (100% các đơn vị) đạt hiệu quả toàn diện theo hướng: bảo đảm khả năng kết nối giữa các hệ thống thông tin tại bộ phận một cửa với các cơ quan chuyên môn cấp sở, ban, ngành, huyện, xã và đồng bộ, tích hợp vào cổng thông tin điện tử của tỉnh, tạo điều kiện và từng bước hình thành đầu mối trung tâm cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; bảo đảm tính liên thông giữa các đơn vị trong quy trình xử lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tin học hóa tối đa các hoạt động trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Đến năm 2020: phấn đấu đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tích cực triển khai để cung cấp dịch vụ công mức độ 4, phấn đấu cung cấp khoảng 10% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công, cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành viên của các đơn vị sở, ban, ngành, huyện. 
* Ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành Thuế, Hải quan và Bảo hiểm xã hội 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Thuế:
Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế về tính năng, đối tượng nộp thuế; đầu tư kết nối qua trục tích hợp và mở rộng dịch vụ cho các thiết bị thông minh. 

Nâng cấp các ứng dụng cho phép nộp thuế qua các kênh dịch vụ điện tử của các Ngân hàng thương mại như Internetbanking, ATM...; nghiên cứu mở rộng dịch vụ cho các thiết bị thông minh. 

Triển khai ứng dụng tích hợp thông tin và kết nối, trao đổi thông tin người nộp thuế với Bảo hiểm Xã hội; xây dựng và nâng cấp các ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế; tuyên truyền hỗ trợ; thanh tra, kiểm tra; quản lý rủi ro. Xây dựng kho cơ sở dữ liệu về thuế với các giải pháp về phân tích và khai thác dữ liệu bao gồm cả dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc.

Tiếp tục xây dựng, triển khai cơ chế phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan để thu thập thông tin về người nộp thuế; nghiên cứu kết nối thông tin, từng bước kết nối hệ thống Thuế vào hệ thống Chính quyền điện tử, kết nối cơ sở dữ liệu quản lý thuế vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.
Đẩy mạnh, đầu tư, xây dựng, phát triển phần mềm, nâng cấp hệ thống tin học hóa công tác văn phòng. Đầu tư duy trì, nâng cấp hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Hải quan:

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ trong ngành Hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Triển khai nâng cấp hệ thống thông quan điện tử tập trung VNACCS/VCIS trên cơ sở tích hợp các hệ thống phần mềm nghiệp vụ hỗ trợ vào hệ thống công nghệ thông tin nghiệp vụ hải quan thống nhất, tập trung. Duy trì bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS bảo đảm vận hành ổn định theo hướng triển khai mở rộng và đi vào chiều sâu.

Triển khai xây dựng, bổ sung các hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu áp dụng phương thức điện tử trong thực hiện một số thủ tục, hoạt động quản lý hải quan mà Hệ thống VNACCS/VCIS hiện chưa triển khai.

Tiếp tục triển khai xây dựng các hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 ngành Hải quan phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng cơ sở hạ tầng kết nối hệ thống Cơ chế một cửa quốc gia hướng đến kết nối Cơ chế một cửa ASEAN theo đề án của Chính phủ.

Đẩy mạnh, đầu tư, xây dựng, phát triển phần mềm, nâng cấp hệ thống tin học hóa công tác văn phòng. Đầu tư duy trì, nâng cấp hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Bảo hiểm xã hội:

Đẩy mạnh triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế phục vụ cho việc chuyển và nhận dữ liệu điện tử hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của tất cả các cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tiếp tục triển khai giao dịch điện tử cho tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn theo kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kế hoạch của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tiếp tục chú trọng vào công tác sao lưu số liệu của các phần mềm đang sử dụng đảm bảo tính an toàn bảo mật dữ liệu, phục hồi khi cần thiết.

Nâng cấp trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị, cập nhật thông tin đa dạng, phong phú giúp cho công tác tuyên truyền các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Đẩy mạnh, đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (bao gồm máy tính, máy in, thiết bị mạng…), phát triển phần mềm, nâng cấp hệ thống tin học hóa công tác văn phòng. Đầu tư duy trì, nâng cấp hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống công nghệ thông tin ngành Bảo hiểm xã hội.
c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đời sống xã hội
* Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo
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Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục: 

Đẩy mạnh triển khai thống nhất các phần mềm quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục và liên thông dữ liệu giữa các cấp học. Trong đó, ưu tiên triển khai thuê dịch vụ các phần mềm quản lý trường học tại 100% các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và 60% các trường tiểu học (khoảng 90 trường).

Duy trì và đẩy mạnh sử dụng sổ sách điện tử tại các trường học các cấp. Xây dựng, phát triển hệ thống các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên và giáo viên.  

Tăng cường sử dụng phương thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong việc phát triển và mở rộng hệ thống phòng họp trực tuyến giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã nhằm tiết kiệm kinh phí, thời gian và nhân lực thực hiện.

Nâng cấp và phát triển cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, cung cấp đầy đủ các thông tin chủ yếu trong ngành, thông tin tiếng nước ngoài, các chức năng tìm kiếm và đầy đủ các chức năng theo quy định chung của Chính phủ phục vụ các đơn vị giáo dục và người dân.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy: 

Đào tạo về kỹ năng sử dụng máy tính và Internet cho hầu hết giáo viên mẫu giáo; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho khoảng 1.600 giáo viên phổ thông các cấp (chiếm khoảng 20%). Tăng cường thu hút các nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin và quản lý công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin cho các giáo viên dạy tin học tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học góp phần hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các trường học. Xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên công nghệ thông tin các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở dạy nghề. 

Đẩy mạnh đào tạo các cấp học trên mạng và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, sách giáo khoa điện tử.

Ứng dụng đồng bộ các chương trình hỗ trợ giảng dạy trong các môn học cơ bản (Toán, Văn, Anh, Vật Lý, Hóa học), phát triển trí tuệ tại 80% các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và 60% trường tiểu học, mầm non. 

Tăng cường sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong công tác văn phòng và đào tạo tại 100% trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và 60% trường tiểu học; xây dựng chương trình và nội dung đào tạo, tài liệu giảng dạy và đề tài nghiên cứu khoa học trên nền chuẩn mở.

Tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề cần đẩy mạnh xây dựng bài giảng điện tử trên mạng phục vụ dạy học trực tuyến; xây dựng phần mềm dạy học các môn học phục vụ cho việc tự học trên máy tính; mô phỏng các thí nghiệm ảo, phòng thí nghiệm ảo, phòng thực hành ảo trên máy tính phục vụ học tập. 
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Tiếp tục triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý giáo dục và các phần mềm hỗ trợ giảng dạy cho 70 trường tiểu học còn lại. Đảm bảo, hầu hết các trường đều triển khai sử dụng hệ thống thông tin để quản lý học sinh, quản lý điểm thi; hệ thống đào tạo từ xa qua mạng; triển khai các phần mềm phục vụ công tác giảng dạy và học tập. 

Tiếp tục đẩy mạnh bồi dưỡng, tập huấn kiến thức công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin cho khoảng 1.600 giáo viên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên dạy tin học cho các cơ sở giáo dục phổ thông. Đến năm 2020, toàn bộ học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục khác được học ứng dụng công nghệ thông tin.

Nâng cao chất lượng và tăng số lượng giảng viên, giáo viên công nghệ thông tin ở các cơ sở giáo dục cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. 

Phát triển và hoàn thiện hệ thống mạng thông tin giáo dục EDUNET của tỉnh, giúp học sinh, sinh viên có thể tự ôn tập, học tập; cập nhật hệ thống thông tin phục vụ quản lý giáo dục trên mạng. Tổ chức việc thu thập, trao đổi thông tin quản lý giáo dục qua mạng. Tạo môi trường giao tiếp giữa gia đình và nhà trường, giữa xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh.
* Ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý:

Xây dựng bệnh viện điện tử, kết nối hệ thống thông tin của các bệnh viện vào trong mạng y tế. 

Xây dựng mạng y tế của tỉnh kết nối các cấp cơ sở y tế hình thành hệ thống mạng chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.

Xây dựng và nâng cấp hệ thống trang/cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và 13 đơn vị bệnh viện tỉnh, huyện, cung cấp thông tin, tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ xa thông qua hệ thống thông tin của ngành, cung cấp các dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực y tế cho người dân. Qua đó, người dân có thể sử dụng dịch vụ công của Sở Y tế để đăng ký hay trao đổi thông tin với các cấp có thẩm quyền. 

Hoàn thành việc triển khai hệ thống giao ban trực tuyến (theo hướng thuê dịch vụ công nghệ thông tin của các doanh nghiệp) và hệ thống khám chữa bệnh y tế từ xa tại các đơn vị bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều trị, khám chữa bệnh:

Triển khai xây dựng hệ thống bệnh án điện tử tại 13 bệnh viện tỉnh huyện, hỗ trợ chẩn đoán y khoa, với tất cả các dữ liệu, thông tin khám bệnh của bệnh nhân đều được lưu trữ và đưa lên mạng Internet. Qua đó, bác sĩ và người bệnh có thể theo dõi quá trình điều trị để đưa ra phương pháp chữa trị hiệu quả nhất; người bệnh sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí chữa trị vì không phải lặp lại các loại thuốc đã sử dụng.

Đồng thời, trang bị các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác y tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ chuyên khoa tại 141 trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Xây dựng và nâng cấp các hệ thống cơ sở dữ liệu về bệnh tật, thuốc chữa bệnh và các phương pháp phòng bệnh, khám chữa bệnh bằng các phương pháp y học hiện đại và y học cổ truyền, hệ thống cảnh báo dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng để cung cấp thông tin cho mạng thông tin y tế, đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài ngành.

Đẩy mạnh đào tạo kiến thức cơ bản và kỹ năng về ứng dụng, khai thác công nghệ thông tin cho 70% cán bộ y, bác sỹ các bệnh viện tỉnh, huyện, trạm y tế xã. Tăng cường cán bộ chuyên trách cho Sở Y tế và các đơn vị bệnh viện tỉnh, huyện, trong đó, trung bình mỗi đơn vị có khoảng 2 cán bộ chuyên trách.

* Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao dân trí và đời sống văn hóa cộng đồng

Giai đoạn đến 2018:  

Tiếp tục cung cấp thông tin nâng cao nhận thức, nâng cao dân trí, cập nhật thông tin kịp thời cho nhân dân trong toàn tỉnh như thông tin mùa vụ, thông tin giống cây trồng vật nuôi, thông tin phòng chống dịch bệnh, thông tin khoa học công nghệ, thông tin văn hoá, thông tin thời sự; cần chú trọng phát triển hệ thống các điểm văn hoá xã với các điểm truy nhập Internet công cộng kết hợp với hệ thống truyền thanh của điểm văn hoá tương ứng.

Hướng dẫn người dân tiếp cận, khai thác hệ thống dịch vụ công trong giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Tranh thủ các nguồn lực, chương trình mục tiêu quốc gia ở các sở, ban, ngành nhằm đưa công nghệ thông tin vào cuộc sống góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. 
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Không ngừng phát triển và khuyến khích người dân khai thác hệ thống dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính, thông tin kinh kế - xã hội của tỉnh thông qua các cổng thông tin của cơ quan nhà nước; khai thác thông tin thông qua hệ thống các trang tin khoa học kỹ thuật, thông tin mùa vụ, giống cây trồng vật nuôi và thông tin văn hóa xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

d) Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ
Giai đoạn đến 2018:

Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong khối doanh nghiệp. Trong đó chú trọng các nội dung sau:

- Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đảm bảo ứng dụng điều hành và quản lý phục vụ sản xuất và kinh doanh bao gồm máy tính, máy chủ, máy in, mạng LAN, WAN, Internet, hệ thống Website của doanh nghiệp để triển khai hoạt động thương mại điện tử.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động văn phòng, trong quản lý điều hành, tác nghiệp gồm các phần mềm Office, phần mềm quản lý nhân lực, quản lý tài chính kế toán, quản lý sản phẩm, quản lý bán hàng, quản lý tiền lương; hệ thống thư điện tử của công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và sẵn sàng mở rộng theo yêu cầu kinh doanh.

- Đào tạo, nâng cao kỹ năng ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin vào các hoạt động tác nghiệp hoặc quản lý trong khối doanh nghiệp. Phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thương mại điện tử tại các doanh nghiệp và đào tạo công nhân kỹ thuật cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trực tiếp trong hoạt động sản xuất, điều khiển, đo lường, quản lý chất lượng.

- Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin trong các đơn vị: đầu tư hệ thống tường lửa hoặc các dịch vụ phần mềm diệt virus có bản quyền...

Các cơ quan nhà nước chú trọng xây dựng và cung cấp các dịch vụ công phục vụ doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: các dịch vụ công trực tuyến khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân; các dịch vụ công đăng ký kinh doanh và đầu tư như cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; các dịch vụ công mức độ 3 liên quan đến thương mại và hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Triển khai sử dụng hệ thống dịch vụ chữ ký số, thực hiện nghĩa vụ công và khai thác dịch vụ công của các doanh nghiệp. 

Nâng cấp, phát triển Cổng thông tin doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị; xây dựng các trang/cổng thông tin điện tử thành phần của các doanh nghiệp trở thành kênh cung cấp thông tin tổng hợp về doanh nghiệp (gồm các thông tin giới thiệu địa chỉ liên hệ, sản phẩm và các chính sách bán hàng hóa, dịch vụ, kêu gọi đầu tư, liên doanh liên kết).

Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại, mua bán trực tuyến và giao dịch thương thảo hợp đồng qua mạng, tuyên truyền quảng bá các hoạt động xúc tiến đầu tư… nhằm thay đổi mô hình và cách thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chuyển dần các giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử.

Liên kết với các tỉnh lân cận xây dựng cổng giao tiếp thương mại điện tử của khu vực nhằm hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp bao gồm các cơ sở dữ liệu giá cả, thị trường trong nước và quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp về mặt luật pháp và các dịch vụ khác như xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, giao dịch trực tuyến....

Tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển thương mại điện tử, tham gia cổng thương mại điện tử quốc gia (ECVN) của Bộ Công Thương để các doanh nghiệp có điều kiện nghiên cứu, tiếp cận có hiệu quả nhất với công nghệ và giải pháp tiên tiến về thương mại điện tử.

Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng thương mại điện tử hiện đại và đồng bộ, bao gồm hệ thống thanh toán thương mại điện tử, hệ thống quản lý trực tuyến hoạt động vận chuyển cho thương mại điện tử, hạ tầng chứng thực chữ ký số cho thương mại điện tử, các tiêu chuẩn trao đổi thông điệp dữ liệu trong thương mại điện tử.

Hỗ trợ các ngân hàng và tổ chức tín dụng triển khai ứng dụng công nghệ và các loại hình dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán điện tử: Tiền điện, tiền nước, điện thoại, tiền lương. Trong đó, thẻ thanh toán được sử dụng rộng rãi để giảm tỷ lệ sử dụng tiền mặt.

Tăng cường đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho doanh nghiệp về thương mại điện tử theo các lĩnh vực kinh doanh. Ứng dụng đào tạo trực tuyến trong hoạt động đào tạo thương mại điện tử, hỗ trợ các trường đại học và doanh nghiệp liên kết trong việc thiết kế nội dung giáo trình đào tạo thương mại điện tử.

Xây dựng Sàn giao dịch thương mại điện tử do Sở Công thương chủ trì, cung cấp các thông tin hàng hóa, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ. Nghiên cứu, vận dụng các chính sách khuyến khích hoạt động giao dịch điện tử và cụ thể hóa hệ thống pháp lý trong giao dịch điện tử, thương mại điện tử, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động giao dịch thương mại điện tử.

Giai đoạn 2019 - 2020:

Ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực quản lý và sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh hiện đại, tạo nên ưu thế về giá, sự khác biệt phù hợp với chiến lược cạnh tranh của từng doanh nghiệp. Tiến hành thường xuyên các giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), giữa doanh nghiệp với khách hàng (B2C) và giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước (B2G).

Tiếp tục ban hành các chính sách, biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển thương mại điện tử. Trong đó, khuyến khích phát triển hoạt động thương mại dựa trên công nghệ di động, các dịch vụ số hóa cung cấp thông qua các thiết bị đầu cuối di động (điện thoại di động, máy tính bảng…).

Công khai và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm cơ sở dữ liệu về đăng ký thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu về thuế; cơ sở dữ liệu về quản lý xuất nhập khẩu như hải quan….

e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác

* Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn hóa, du lịch:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn hóa, quản lý, quảng bá và xúc tiến du lịch nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế, tiềm năng đặc biệt và đa dạng của tỉnh, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh có đóng góp lớn cho nền kinh tế của tỉnh.

Nâng cấp và duy trì hoạt động hiệu quả của cổng thông tin điện tử của tỉnh, cổng thông tin Du lịch Quảng Trị và các website quảng bá, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ du lịch của tỉnh, tương tác có hệ thống để đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của du khách khi đến du lịch tại tỉnh; là công cụ hiệu quả triển khai các chương trình khuyến mại, xúc tiến, kích cầu du lịch tỉnh, liên kết được đông đảo các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh, dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, mua sắm, vận chuyển du lịch… góp phần phát triển du lịch tỉnh. Tích cực phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch cung cấp các thông tin về dịch vụ lên cổng thông tin của tỉnh và cổng thông tin Du lịch Quảng Trị. 

Đẩy mạnh việc xây dựng website quảng bá và kinh doanh du lịch; triển khai các hoạt động thanh toán trực tuyến để đặt phòng, mua bán tour du lịch, tại các khách sạn, công ty du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, tăng tính thuận lợi cho du khách và nâng cao tính cạnh tranh của các doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý các tour du lịch, quản lý đặt phòng, quản lý dịch vụ, quản lý và chăm sóc khách hàng tại các nhà hàng, khách sạn, công ty du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và phát triển du lịch.

Xây dựng và nâng cấp các cơ sở dữ liệu quản lý các tài nguyên du lịch của tỉnh, bao gồm các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các lễ hội, phong tục tập quán, văn hoá phi vật thể của tỉnh Quảng Trị.

Xây dựng hệ thống thông tin văn hóa, du lịch của tỉnh, phong phú và hiện đại thể hiện đầy đủ nền văn hóa của tỉnh, làm cơ sở nền tảng cho việc xây dựng, triển khai các mạng thông tin quản lý văn hóa, du lịch của tỉnh. 

Tăng cường phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng việc khai thác cũng như đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng ngành du lịch với việc xúc tiến và quảng bá du lịch tới du khách du lịch trong và ngoài nước. Thành lập cơ quan chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin, thường xuyên nâng cấp hệ thống thông tin quản lý để đảm bảo tính an toàn cho các hoạt động cung cấp thông tin, quảng cáo, giao dịch, phân phối sản phẩm, dịch vụ du lịch trên mạng Internet. 

Tạo điều kiện về nguồn lực đầu tư cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến du lịch, tiếp thị điểm đến. Tổ chức các sự kiện kích cầu trực tuyến về du lịch Quảng Trị trên mạng xã hội quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Trị đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

* Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp, nông thôn đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác có liên quan để từng bước xóa dần khoảng cách ứng dụng công nghệ thông tin giữa nông thôn và thành thị, góp phần xây dựng nông thôn mới cùng với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững. 

Ban hành chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của tỉnh và triển khai các chính sách của Nhà nước về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, các chính sách thu hút sự tham gia rộng rãi đối với các công ty đa quốc gia, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các công ty trong và ngoài tỉnh vào đầu tư phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong nông nghiệp, nông thôn.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ GIS (hệ thống thông tin địa lý) trong việc theo dõi sự biến đổi khí hậu, môi trường và các tác động ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nông, lâm nghiệp. Đồng thời, triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám kết hợp với hệ thống thông tin địa lý GIS trong sản xuất nông nghiệp, giúp theo dõi và xác định được thời vụ lúa ở các địa phương, đánh giá được hiện trạng canh tác lúa làm cơ sở dự báo và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Xây dựng các cơ sở dữ liệu quản lý nông nghiệp và nông thôn, bao gồm các dữ liệu, thông tin cơ bản về tình hình nông nghiệp chung, thông tin cơ bản về kinh tế ngành, sản xuất, thị trường giá cả nông lâm thủy sản; thực trạng nông thôn tại các địa phương trong tỉnh; cung cấp chức năng tìm kiếm, tra cứu thông tin, dữ liệu theo ngành, theo chỉ tiêu của ngành/lĩnh vực và theo địa phương góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Hình thành chợ thương mại điện tử nông nghiệp quy tụ các doanh nghiệp, người dân sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, với đầy đủ các nhóm sản phẩm (giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi…), được kết nối với các chợ thương mại điện tử nổi tiếng trong và ngoài nước giúp quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tăng lượng tiêu thụ sản phẩm.

Tăng cường triển khai các chương trình đào tạo cho nông dân về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao nhận thức; nâng cấp cổng thông tin điện tử của tỉnh nhằm cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh. Qua đó, người nông dân có thể lựa chọn được phương án canh tác hiệu quả; biết được tình hình sâu bệnh thời điểm hiện tại; dự kiến diễn biến sắp tới, biết được thời tiết; nắm bắt được tình hình sản xuất lúa trong nước, trên thế giới và từ đó sẽ chủ động từ khâu sản xuất, cung cấp và dự báo được thị trường đầu ra, giảm lãng phí công sức, chi phí của nông dân.

* Ứng dụng công nghệ thông tin trong giao thông: 

Xây dựng hệ thống giao thông thông minh bao gồm tập hợp các ứng dụng điện tử, công nghệ thông tin tiến tiến, nhằm cung cấp các dịch vụ có tính cách tân trong lĩnh vực quản trị hệ thống giao thông vận tải, hướng đến hệ thống giao thông an toàn hơn, an ninh hơn, thuận tiện hơn và giảm tác động đến môi trường.

Giao thông và các hệ thống liên kết giao thông thông minh, bao gồm 4 đối tượng hợp thành: Cơ sở hạ tầng (như hệ thống tín hiệu giao thông, liên lạc, điện toán, trạm thu phí, cảm biến); các loại phương tiện; người tham gia giao thông và quản lý nhà nước về giao thông. 

Các chức năng của hệ thống giao thông minh gồm: Quản lý giao thông, quản lí phương tiện thương mại, kiểm soát và giám sát phương tiện, dịch vụ khẩn cấp, dịch vụ cho hành khách và lái xe, dịch vụ chi trả điện tử, lưu trữ dữ liệu, và quản lý xây dựng và bảo dưỡng. 

Trong giai đoạn đến năm 2020, triển khai thí điểm xây dựng hệ thống giao thông thông minh tại thành phố Đông Hà. Xây dựng trung tâm kiểm soát giao thông thông minh trên cơ sở ứng dụng tối đa công nghệ tiên tiến, hiện đại về hệ thống giao thông thông minh để tích hợp, điều khiển các hệ thống tín hiệu đèn giao thông, hệ thống camera quan sát và biển báo điện tử đang tồn tại, hoạt động độc lập trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống camera giám sát phát hiện các phương tiện vi phạm tự động hỗ trợ việc quản lý, giám sát giao thông và nâng cao ý thức tuân thủ luật lệ giao thông của người dân một cách hiệu quả.

Triển khai hệ thống thông minh cho các phương tiện giao thông công cộng sử dụng hộp đen theo đúng quy chuẩn, quy định của Bộ Giao thông Vận tải, trung tâm điều hành bảng thông báo tại các trạm chờ để quản lý và điều hành các phương tiện công cộng. 

Xây dựng bản đồ số thời gian thực, cung cấp thông tin hiện trạng giao thông trong thời gian thực, dựa trên việc thu thập thông tin định vị GPS từ các thiết bị giám sát hành trình gắn trên ô tô (xe taxi, xe buýt…), giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt được tình trạng giao thông thực tế bất cứ lúc nào (chỉ rõ các điểm nút giao thông tắc đường, tại bất cứ thời điểm nào và thực hiện giải quyết ngay). 

Xây dựng thí điểm trạm thu phí điện tử giúp giảm thời gian dừng, đỗ xe, hạn chế phiền hà và tiêu cực.

Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tập trung (cơ sở dữ liệu định vị, giám sát hành trình, thông tin phương tiện, bản đồ giao thông…), thống nhất bảo đảm kết nối trực tuyến, tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp, người, phương tiện tham gia giao thông và các thiết bị giám sát giao thông (camera, thiết bị thu phí điện tử, thiết bị đo tải trọng, đo lưu lượng, thiết bị giám sát hành trình…).

3.3.3. Hạ tầng công nghệ thông tin

a) Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước
Máy tính trong cơ quan Đảng được bổ sung theo đề án triển khai riêng của cơ quan Đảng. 

Trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, đơn vị cấp huyện và các đơn vị ngành dọc như Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, số cán bộ, công chức đã được trang bị máy tính tương đối đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn nhiều máy đã xuống cấp, tốc độ xử lý chậm, hoạt động không đáp ứng được nhu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Trong thời gian tới, cần bổ sung và tái đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo hầu hết cán bộ, công chức trong các cơ quan các cấp được trang bị máy tính phục vụ công việc. 
Đầu tư kết nối mạng LAN cho 25% đơn vị cấp xã (khoảng 35 đơn vị chưa được đầu tư); nâng cấp mạng LAN, đầu tư bổ sung thêm các thiết bị mạng, thiết bị điện tử cho 50% đơn vị cấp xã (khoảng 70 đơn vị). 

Đồng thời, đầu tư bổ sung phòng thực hành (LAB) phục vụ cho công tác nghiên cứu, kiểm thử phần mềm. Trang bị các phương tiện hiện đại (KIOSK thông tin, tra cứu mã vạch...) phục vụ cho công tác hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường giao tiếp giữa Nhà nước với người dân. Tiến tới xây dựng cơ bản hoàn chỉnh hệ thống Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
b) Xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Quảng Trị
Nâng cao chất lượng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp, đáp ứng kịp thời yêu cầu của người sử dụng. Đảm bảo đường truyền tốc độ cao, an toàn, an ninh thông tin và kết nối thông suốt phục vụ phát triển các hệ thống ứng dụng điều hành, tác nghiệp và hoạt động giao dịch trực tuyến. Đảm bảo 100% các đơn vị sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện được kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng bằng đường truyền cáp quang; 40% đơn vị cấp xã qua phương thức sử dụng mạng viễn thông công cộng, đảm bảo đồng bộ với các ngành giao thông, xây dựng, đô thị… nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm cảnh quan và môi trường.

Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khác sẽ kết nối vào mạng thông tin của thành phố để khai thác thông tin, sử dụng các dịch vụ công chủ yếu thông qua phương thức sử dụng mạng viễn thông công cộng. 
c) Xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu

Đầu tư xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh theo mô hình điện toán đám mây, với tiêu chuẩn hiện đại, hạ tầng mạng và bảo mật cao, nhằm đảm bảo là nơi tập trung, tích hợp an toàn các dữ liệu dùng chung, chuyên ngành, các hệ thống thông tin tác nghiệp trong khối cơ quan hành chính, nhà nước của toàn tỉnh. Hệ thống bao gồm máy chủ ảo hóa, lưu trữ dữ liệu, hệ thống tường lửa phục vụ cho việc kết nối của các đơn vị sở, ban, ngành, huyện đến Trung tâm Tích hợp dữ liệu hoạt động theo chuẩn Clustering.

Ưu tiên đầu tư các trang thiết bị đo kiểm, thiết bị đánh giá mức độ an ninh bảo mật với cơ chế kiểm soát thay đổi, lưu trữ và kiểm soát bảo mật, hỗ trợ vận hành, khai thác, chia sẻ dữ liệu và khai thác các dịch vụ từ Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh. 

Xây dựng hệ thống an ninh, bảo mật nhằm đảm bảo khả năng phòng chống tấn công, xâm nhập và phá hỏng dữ liệu, đồng thời có khả năng tự động xác lập và thực thi các hành động phù hợp. 

Xây dựng hệ thống dự phòng, lưu trữ dữ liệu với tốc độ cao và dung lượng lớn, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ cho các hệ thống thông tin cấp tỉnh, đồng thời hỗ trợ việc lưu trữ thông tin cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, nhằm cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước các cấp phục vụ hoạch định các cơ chế, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn, dài hạn. Tạo một điểm truy cập duy nhất của tỉnh phục vụ cho nhu cầu truy cập thông tin của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và cung cấp thông tin về các dịch vụ công cho người dân sử dụng khi có yêu cầu.

d) Triển khai hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số

Giai đoạn đến 2018:

Tiếp tục triển khai hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số tại các cơ quan, đơn vị cấp sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và có lượng giao dịch lớn. Tích cực triển khai sử dụng chữ ký‎‎ số vào các văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị; triển khai chứng thư số và phần mềm ký, xác thực chữ ký‎‎ số trên hệ thống thư điện tử của tỉnh, phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các đơn vị sở, ban, ngành, huyện.

Tập trung triển khai sử dụng chữ ký‎‎ số cho 100% ban lãnh đạo cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; 10% doanh nghiệp có sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên. 

Xây dựng cơ chế, chính sách sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số áp dụng cho cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp khi tham gia vào các hoạt động giao tiếp của Chính phủ điện tử.

Đảm bảo hạ tầng hiện đại, chuẩn hóa, hoạt động ổn định, phục vụ số lượng lớn yêu cầu về dịch vụ chứng thực; đảm bảo năng lực vận hành và duy trì hệ thống.

Giai đoạn 2019 – 2020: 

Tiếp tục duy trì và phát triển mở rộng hệ thống chữ ký số, chứng thực chữ ký số tại hầu hết các cơ quan, đơn vị nhà nước các cấp và 80% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

e) Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh cần phải tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá các hệ thống thiết bị phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và truyền tải thông tin; đánh giá hiện trạng các hệ thống bảo vệ và các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin.

Triển khai áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, chống vi rút và mã độc cho các hệ thống thông tin và các máy tính cá nhân kết nối Internet. 

Các hệ thống công nghệ thông tin cần có giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất an toàn thông tin và có phương án dự phòng khắc phục sự cố đảm bảo hoạt động liên tục ở mức tối đa. Đồng thời, các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước phải được kiểm tra định kỳ, đánh giá, kiểm định hàng năm về mức độ đảm bảo an toàn thông tin theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin.

Đối với các hệ thống hạ tầng Chính quyền điện tử của tỉnh như các cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trung tâm Tích hợp dữ liệu, các hệ thống kết nối với trung ương cần sử dụng các hệ thống bảo mật có độ tin cậy cao. Đầu tư, nâng cấp các thiết bị, các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng tiêu chuẩn Hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) ISO/IEC 27001:2005 trong quản lý vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh. Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quản lý có đủ khả năng, trình độ kỹ thuật phù hợp chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin. 

Xây dựng và hoàn thiện các môi trường pháp lý về an toàn thông tin trong hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Chính quyền điện tử. Trong đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cần có một chính sách bảo mật thống nhất, mọi thành viên đều phải tuân thủ chính sách chung một cách đồng bộ. Đảm bảo khả năng truy vết và khôi phục thông tin trong trường hợp có sự cố. Thường xuyên phối hợp với cơ quan hữu quan và các tổ chức cung cấp dịch vụ an toàn mạng cập nhật các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin mới nhất. 

Triển khai sử dụng các hệ thống xác thực chữ ký điện tử và hạ tầng mã khóa công khai. Giai đoạn đến 2018 triển khai cấp sở, ban, ngành, huyện. Từ 2019 – 2020 triển khai cấp xã và cá nhân cán bộ công chức, viên chức.

Ban hành các cơ chế chính sách về an toàn thông tin trong giao dịch thương mại điện tử. Đảm bảo đến năm 2020, 100% các giao dịch điện tử có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin. 

Nghiên cứu ứng dụng một số phần mềm phục vụ quản lý trong nội bộ cơ quan nhà nước bằng mã nguồn mở.

Phổ cập nhận thức về an toàn thông tin, người sử dụng có khả năng khai thác các chức năng an toàn thông tin của hệ thống. Đào tạo và cấp chứng chỉ cán bộ chuyên trách an toàn thông tin theo chuẩn quốc gia về an toàn thông tin. 

Phát triển Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao năng lực ứng cứu sự cố về an toàn mạng và hạ tầng thông tin. Xây dựng đội ngũ nghiên cứu và phát triển các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, đồng thời có chính sách nâng cao đội ngũ này cả về số lượng và chất lượng. 

Lựa chọn cán bộ, công chức đào tạo chuyên sâu về mã nguồn mở triển khai, phát triển phần mềm. Tạo điều kiện cán bộ phụ trách công nghệ thông tin được tiếp cận, tham gia các lớp tập huấn về an toàn thông tin.

f) Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong các đơn vị giáo dục

Đầu tư nâng cấp và xây dựng phòng học công nghệ thông tin cho các trường phổ thông trong toàn tỉnh. Trong đó, đầu tư mới khoảng 84 phòng học (tại 19 trường trung học cơ sở và 65 trường tiểu học chưa được đầu tư), tái đầu tư cho 10% số trường từ trung học phổ thông đến tiểu học (khoảng 30 trường), trung bình có 25 máy tính/phòng, kết nối mạng LAN, Internet và trang bị máy in. Đảm bảo 90% các trường phổ thông đều có phòng máy tính và đưa môn tin học vào chương trình giảng dạy môn học tự chọn, ngoại khóa; 100% các trường phổ thông trang bị đầy đủ các thiết bị ngoại vi hỗ trợ công tác dạy và học của giáo viên, học sinh trong trường. 
Đầu tư trang bị thêm máy tính cho các Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, tùy theo mức độ cần thiết về thiết bị của từng đơn vị để có thể đầu tư nhiều hơn. Đầu tư và nâng cấp hệ thống phòng thực hành máy tính cho các trường Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp với đầy đủ các trang thiết bị công nghệ phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học.
g) Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong ngành y tế

Tiến hành trang bị và nâng cấp máy tính, xây dựng mới mạng LAN, mạng WAN và kết nối Internet cho 11 bệnh viện tỉnh, huyện phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai các chương trình phát triển y tế từ xa. Trong đó, trung bình mỗi đơn vị sẽ được đầu tư khoảng 40 máy tính, được kết nối Internet và mạng LAN.

Đầu tư bổ sung thêm máy tính, kết nối Internet cho 141 trạm y tế cấp xã (100% đơn vị). Trong đó, trung bình mỗi đơn vị sẽ được đầu tư khoảng 6 máy tính và kết nối Internet. 

Xây dựng hệ thống mạng thông tin trong ngành y tế phục vụ công tác trao đổi chuyên môn giữa các đơn vị trong ngành. Hệ thống đường truyền có thể thuê kênh của doanh nghiệp đảm bảo thông lượng cao, ổn định phục vụ các ứng dụng như khám chữa bệnh từ xa.
3.3.4. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin

a) Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước 

Tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao kiến thức, trình độ công nghệ thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp về an toàn, an ninh thông tin, xây dựng và triển khai sử dụng các hệ thống thông tin chuyên ngành, các hệ thống dịch vụ công phục vụ công tác chuyên môn, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 540 cán bộ, công chức cơ quan Đảng và Nhà nước cấp tỉnh, huyện (trung bình mỗi đơn vị cấp sở, ban, ngành cần tái đào tạo cho 7 cán bộ; mỗi đơn vị cấp huyện cần tái đào tạo cho 20 cán bộ) và 705 cán bộ, công chức cơ quan Đảng và Nhà nước cấp xã (trung bình mỗi đơn vị cấp xã cần tái đào tạo cho 5 cán bộ). Với các hình thức đào tạo ngắn hạn, tại chỗ (trung bình 1 năm đào tạo khoảng 108 cán bộ cấp tỉnh, huyện và 141 cán bộ cấp xã). 
Sắp xếp lại các Trung tâm CNTT, các đơn vị sự nghiệp công lập về CNTT, tăng cường cán bộ công nghệ thông tin có chất lượng cao tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông có trình độ từ Đại học trở lên đáp ứng đủ nhu cầu triển khai và phát triển CNTT cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở nghiên cứu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, bồi dưỡng nâng cao trình độ về quản trị, điều hành hệ thống thông tin, an toàn an ninh thông tin cho các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, phụ trách quản trị hệ thống bảo mật phục vụ cho hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tại các đơn vị sở ngành, huyện (khoảng 35 cán bộ).

Xây dựng và triển khai thực hiện dự án đào tạo tập huấn hội nghị 1 năm/ lần cho 30 cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin thuộc 20 đơn vị cấp sở, ban, ngành và 10 đơn vị cấp huyện về cơ quan điện tử, chính quyền điện tử, lợi ích triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý điều hành và phát triển kinh tế xã hội, tổ chức quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm mã nguồn mở nhằm phục vụ công tác định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị.
Đồng thời, đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao kiến thức, trình độ công nghệ thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trình độ về quản trị, điều hành hệ thống thông tin, an toàn an ninh thông tin cho các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan ngành dọc như Hải quan, Thuế, Bảo hiểm xã hội….
Cần có các chính sách thu hút nhân lực công nghệ thông tin như kêu gọi, thu hút lực lượng kỹ sư công nghệ thông tin đã được đào tạo chính quy, biên chế vào các vị trí trong các cơ quan, đơn vị; đặc biệt thu hút các chuyên gia công nghệ thông tin tại các tỉnh, thành trong cả nước về làm việc tại tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, ban hành các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
b) Đào tạo công nghệ thông tin cho các đối tượng xã hội 

Giai đoạn đến 2018:

Phối hợp, vận động các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức các lớp đào tạo tin học tại các xí nghiệp, nhà máy tại các khu công nghiệp cho công nhân.

Tổ chức các lớp tập huấn cho người dân biết cách sử dụng máy tính và Internet, thông qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mà các cơ quan, ban ngành đã cung cấp trên mạng.

Thực hiện hướng dẫn trực tiếp cho người dân sử dụng máy tính, khai thác các thông tin trên Internet ở các điểm bưu điện văn hóa xã có kết nối Internet. Phổ cập tin học cho nhân dân, nhằm phổ biến kiến thức, đào tạo về sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là nhân dân sống ở khu vực nông thôn.

Khuyến khích và đẩy mạnh sử dụng dịch vụ truy cập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh để giúp người dân có thể tra cứu tìm kiếm thông tin, trao đổi email, học tập, nghiên cứu góp phần phổ cập ứng dụng công nghệ thông tin đến từng đối tượng trong xã hội.

Đồng thời, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin cho 100% thanh niên, ưu tiên đối tượng là thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy đội ngũ thanh niên tích cực nghiên cứu, học tập, phát triển tri thức, nghề nghiệp, ổn định xã hội nói chung và công nghệ thông tin nói riêng, góp phần hình thành công dân điện tử và xã hội thông tin. 

Xây dựng chương trình và triển khai đào tạo công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp. Triển khai các hoạt động nhằm nâng cao năng lực thương mại điện tử cho các doanh nghiệp.

Giai đoạn 2019 - 2020: 

Tăng cường cơ sở pháp lý cho xã hội hóa đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các loại hình đào tạo công nghệ thông tin. Thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học quốc tế tham gia giảng dạy công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Mở rộng quy mô đào tạo của các trường Cao đẳng, trung cấp có đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực chất lượng cao cho tỉnh; thành lập một số trường trung học nghề nghiệp mới nhằm thực hiện mục tiêu phân luồng và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu lao động cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên các địa bàn của tỉnh. 

Xây dựng chương trình và triển khai đào tạo lập trình viên phục vụ phát triển công nghiệp phần mềm của tỉnh. 
c) Phát triển Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tiếp tục phát triển Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông nhằm thực hiện tốt vai trò quản lý và vận hành ổn định hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông của Ủy ban nhân dân tỉnh: hệ thống phần mềm một cửa liên thông, hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống quản lý văn bản điều hành, mạng truyền số liệu chuyên dùng...; đảm bảo cung cấp các dịch vụ cơ bản, như: hệ thống xác thực, hệ thống thư điện tử, hệ thống phân giải tên miền, lưu ký trang tin điện tử, dịch vụ truy cập Internet, hệ thống bảo mật… Đồng thời, hỗ trợ các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện trong quản trị hạ tầng kỹ thuật và các ứng dụng công nghệ thông tin.

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phổ cập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin trong toàn tỉnh; tổ chức đào tạo hoặc hợp tác liên kết đào tạo nghiệp vụ về công nghệ thông tin và truyền thông.

Nghiên cứu và triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển giao phần mềm có bản quyền; phát triển và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị. Làm tiền đề cho bước phát triển ngành kinh tế (công nghiệp công nghệ thông tin) trong tương lai.

Cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ cứu hộ sự cố máy tính cho tất cả các cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3.3.5. Công nghiệp công nghệ thông tin

a) Công nghiệp phần cứng

Giai đoạn đến 2018: 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đơn giản thủ tục hành chính, tạo cơ chế thông thoáng, thuận lợi cho việc thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư xây dựng, phát triển dịch vụ phần cứng; phát huy hiệu quả của các dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp linh kiện phần cứng, điện tử. 

Hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; hỗ trợ trong đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, triển khai mô hình đào tạo gắn với sản xuất trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phần cứng.

Giai đoạn 2019 - 2020: 

Xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp điện tử, hình thành các cụm công nghiệp điện tử và công nghệ cao. Trong đó, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp điện tử. Đến năm 2020, thu hút được 1 - 2 doanh nghiệp đầu tư (đặc biệt là từ nguồn FDI) và đóng góp 5-10% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.
Tăng cường đào tạo, huấn luyện ngắn hạn để nâng cao kỹ năng chuyên môn, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên, chuyên viên và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh. 

Xây dựng và đào tạo đội ngũ nghiên cứu thiết kế và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, có hàm lượng trí tuệ cao, tận dụng lợi thế về thiết kế, tích hợp hệ thống và khả năng lập trình để có những sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm để đáp ứng được thị trường trong nước, tiếp cận thị trường khu vực và thế giới theo định hướng xuất khẩu. Tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và có tính cạnh tranh trong khu vực.

b) Công nghiệp phần mềm

Giai đoạn đến 2018:

Khuyến khích các doanh nghiệp tự đào tạo và tham gia đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin để đảm bảo tính chuyên nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, phát triển các sản phẩm mới.

Thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển thị trường công nghiệp phần mềm, đặc biệt là thị trường gia công xuất khẩu phần mềm và dịch vụ. 

Xây dựng các phần mềm ứng dụng, phát triển Web, cung cấp các giải pháp về phần mềm, phần mềm hệ thống; nghiên cứu xây dựng và phát triển phần mềm mã nguồn mở. 

Giai đoạn 2019 - 2020:

Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng. Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin theo hướng hợp tác, liên kết với cơ sở đào tạo chất lượng quốc tế, sao cho đến năm 2020 tỉnh đảm bảo được cả về chất và lượng về nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, làm nền tảng phát triển lĩnh vực gia công phần mềm của tỉnh.

Phát triển các dịch vụ phần mềm của tỉnh, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh với các tập đoàn lớn trong khu vực và thế giới. 

c) Công nghiệp nội dung và dịch vụ

Giai đoạn đến 2018:

Đẩy mạnh số hoá và cung cấp nội dung thông tin số trong các cơ quan nhà nước: khai thác khả năng ứng dụng dịch vụ nội dung số vào các dự án cung cấp dịch vụ công trên mạng của các cơ quan nhà nước; ưu tiên đầu tư phát triển dịch vụ nội dung số cung cấp dịch vụ công mức độ 3.

Thực hiện các giải pháp kích cầu, phát triển thị trường nội địa: xây dựng và đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án phát triển nội dung và cung cấp thông tin trên mạng; tạo điều kiện truy cập thông tin từ xa; xây dựng văn hoá sử dụng Internet cho các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh chương trình đưa Internet đến trường học.

Giai đoạn 2019 - 2020:

Phát triển thị trường xuất khẩu: khuyến khích nghiên cứu sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số đa ngôn ngữ; tăng cường quảng bá, tiếp thị về công nghiệp nội dung số. Xây dựng và đẩy mạnh triển khai chương trình xúc tiến thương mại cho các sản phẩm dịch vụ nội dung thông tin số.
III. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CHO PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ĐẾN NĂM 2020

Nhu cầu sử dụng đất phát triển mạng lưới viễn thông trong thời gian tới chủ yếu nhằm xây dựng hạ tầng mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ:

Phương án sử dụng đất:

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng hạ tầng mạng viễn thông chủ yếu dành cho việc xây dựng, lắp đặt mới các vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động (mạng thông tin di động). Đối với hạ tầng mạng truyền dẫn, mạng chuyển mạch, mạng ngoại vi, mạng Internet do được xây dựng, lắp đặt trên các công trình đã được xây dựng nên nhu cầu sử dụng đất không được tính đến.
Nhu cầu sử dụng đất xây dựng vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động: chủ yếu dành cho việc xây dựng, lắp đặt mới các vị trí cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động (cột ăng ten loại A2b) và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm. Đối với các cột ăng ten thu phát sóng loại A1, A2a do được xây dựng, lắp đặt trên các công trình đã được xây dựng từ trước nên nhu cầu sử dụng đất không được tính đến.

Đối với các vị trí cột ăng ten thu phát sóng loại A2b, lắp đặt mới, nhu cầu sử dụng mỗi vị trí khoảng 500 m2/vị trí = 0,05 ha/vị trí (nhu cầu sử dụng diện tích đất phù hợp với thực tế của từng khu vực cụ thể). Diện tích đất xây dựng mỗi vị trí cột ăng ten loại A2b khá lớn, tuy nhiên đây là đất doanh nghiệp tự đi thuê của các tổ chức, cá nhân với thời gian nhất định. Theo dự báo phát triển mạng thông tin di động, giai đoạn đến năm 2020, tỉnh Quảng Trị phát triển khoảng 178 vị trí trạm A2b (75% vị trí trạm trong tổng số 237 vị trí trạm phát triển mới), do đó nhu cầu sử dụng đất là: 178*500 = 89.000 m2.
Bảng 13: Nhu cầu sử dụng đất cho mạng viễn thông
	STT
	Đơn vị hành chính
	Vị trí trạm A2b
	Nhu cầu sử dụng đất/điểm
(m2)
	Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020
(m2)

	1
	TP. Đông Hà
	28
	500
	14.000

	2
	TX. Quảng Trị
	11
	500
	5.500

	3
	Huyện Cam Lộ
	17
	500
	8.500

	4
	Huyện Cồn Cỏ
	5
	500
	2.500

	5
	Huyện Đa Krông
	17
	500
	8.500

	6
	Huyện Gio Linh
	22
	500
	11.000

	7
	Huyện Hải Lăng
	19
	500
	9.500

	8
	Huyện Hướng Hóa
	20
	500
	10.000

	9
	Huyện Triệu Phong
	16
	500
	8.000

	10
	Huyện Vĩnh Linh
	23
	500
	11.500

	11
	Tổng
	178
	500
	89.000


IV. KINH PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN QUY HOẠCH
Kinh phí thực hiện quy hoạch bao gồm: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và doanh nghiệp, xã hội hóa.

Giai đoạn 2017 – 2020, tổng kinh phí thực hiện là 885,857 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương là 42,239 tỷ đồng; Ngân sách địa phương là 48,858 tỷ đồng; Vốn doanh nghiệp, xã hội hóa là 794,76 tỷ đồng. Chi tiết như sau:

Bảng 14: Dự kiến danh mục dự án đầu tư phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị 
đến năm 2020

Đơn vị tính: tỷ đồng

	TT
	Nội dung dự án
	Đơn vị chủ trì
	Mục tiêu, Quy mô
	Thời gian thực hiện
	Phân bổ nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2017 - 2020
	Tổng kinh phí

	
	
	
	
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách địa phương
	Doanh nghiệp, Xã hội hóa
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Bưu chính
	 
	0,000
	1,080
	25,070
	26,150

	1
	Phát triển mạng điểm phục vụ xây dựng nông thôn mới
	Doanh nghiệp
	Quy hoạch mạng điểm phục vụ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn có điểm phục vụ bưu chính
	2017 - 2019
	 
	 
	1,600
	1,600

	2
	Phát triển mới các điểm Ki ốt bưu chính (ki ốt lưu động)
	Doanh nghiệp
	Quy hoạch mạng điểm phục vụ theo định hướng phát triển không gian khu, cụm công nghiệp, du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
	2017 - 2020
	 
	 
	3,200
	3,200

	3
	Xây dựng thư viện tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Xây dựng mô hình cung cấp thông tin, đảm bảo 100% Bưu điện - Văn hóa xã
	2017 - 2020
	 
	1,080
	 
	1,080

	4
	Xây dựng hệ thống trung tâm thông tin cơ sở
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, thông tin thị trường, đảm bảo 100% Bưu điện - Văn hóa xã
	2017 - 2020
	 
	 
	16,200
	16,200

	5
	Ứng dụng công nghệ mới trong bưu chính
	Doanh nghiệp
	Nâng cao chất lượng dịch vụ.
	2017 - 2020
	 
	 
	4,070
	4,070

	II
	Viễn thông
	 
	0,000
	0,800
	568,450
	569,250

	1
	Hạ tầng viễn thông thụ động mạng cố định 
	Doanh nghiệp
	Mở rộng phạm vi cung cấp và chất lượng dịch vụ viễn thông.
	2017 - 2020
	 
	 
	24,240
	24,240

	2
	Hạ tầng viễn thông thụ động mạng di động  
	Doanh nghiệp
	Mở rộng phạm vi cung cấp và chất lượng dịch vụ viễn thông.
	2017 - 2020
	 
	 
	93,720
	93,720

	3
	Mạng di động
	Doanh nghiệp
	Mở rộng phạm vi cung cấp và chất lượng dịch vụ viễn thông.
	2017 - 2020
	 
	 
	70,290
	70,290

	4
	Mạng cố định
	Doanh nghiệp
	Mở rộng phạm vi cung cấp và chất lượng dịch vụ viễn thông.
	2017 - 2020
	 
	 
	20,200
	20,200

	5
	Ngầm hóa mạng ngoại vi  
	Doanh nghiệp
	Hạ ngầm mạng cáp viễn thông nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị, tăng cường chất lượng dịch vụ.
	2017 - 2020
	 
	 
	360,000
	360,000

	6
	Phần mềm quản lý hạ tầng viễn thông bằng hệ thống bản đồ số
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Ứng dụng phần mềm quản lý hạ tầng viễn thông phục vụ quản lý nhà nước
	2017 - 2020
	 
	0,800
	 
	0,800

	III
	Công nghệ thông tin
	 
	42,239
	46,978
	201,240
	290,457

	1
	Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 
	 
	8,000
	8,300
	31,500
	47,800

	1.1
	Nâng cấp hệ thống mạng LAN, trang thiết bị tin học cho các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Nâng cấp hệ thống mạng LAN, trang thiết bị tin học cho các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2017 - 2019
	 
	3,000
	 
	3,000

	1.2
	Nâng cấp hệ thống mạng LAN, trang thiết bị tin học cho các xã, phường, thị trấn
	Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
	Nâng cấp hệ thống mạng LAN, trang thiết bị tin học cho các xã, phường, thị trấn (đầu tư theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin)
	2017 - 2020
	 
	3,000
	 
	3,000

	1.3
	Kết nối mạng diện rộng của tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Mở rộng, đầu tư kết nối cho tất cả Ủy ban nhân dân cấp xã đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và kết nối thông suốt phục vụ công tác quản lý, điều hành và tác nghiệp tại các cơ quan các cấp
	2017 - 2020
	 
	1,700
	 
	1,700

	1.4
	Xây dựng trung tâm dữ liệu (DataCenter) và hệ thống bảo mật
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Đầu tư hạ tầng máy chủ, đường truyền, bảo mật, giám sát, quản lý… trên nền tảng điện toán đám mây phục vụ cho việc lưu trữ và vận hành các ứng dụng trọng yếu cho hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị
	2017 - 2018
	8,000
	 
	 
	8,000

	1.5
	Ứng dụng và phát triển chữ ký số
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Tổ chức đăng ký, cấp phát, tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho các cơ quan, cán bộ công chức tỉnh Quảng Trị, xây dựng một số module tích hợp các ứng dụng sẵn có phục vụ ký số…
	2017 - 2020
	 
	0,600
	 
	0,600

	1.6
	Đầu tư phòng học công nghệ thông tin; trang bị máy tính, kết nối mạng LAN phục vụ quản lý và giảng dạy cho các trường từ trung học phổ thông đến tiểu học 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Đảm bảo hỗ trợ tốt công tác dạy và học của giáo viên, học sinh trong các trường học; đảm bảo 100% các trường đều có phòng máy tính và đưa môn tin học vào chương trình giảng dạy môn học tự chọn, ngoại khóa
	2017 - 2020
	 
	 
	22,800
	22,800

	1.7
	Đầu tư trang bị máy tính, kết nối mạng LAN, Internet cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh
	Sở Y tế
	Đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khám và chữa bệnh tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh
	2017 - 2020
	 
	 
	8,700
	8,700

	2
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước
	 
	32,239
	16,596
	30,300
	79,135

	2.1
	Nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ 
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Đầu tư giải pháp triển khai đồng bộ hệ thống thư điện tử công vụ trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây đáp ứng nhu cầu cấp phát, giao dịch điện tử trong các cơ quan nhà nước
	2019 - 2020
	2,000
	 
	 
	2,000

	2.2
	Đầu tư nâng cấp và triển khai đồng bộ Hệ thống văn phòng điện tử
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Triển khai đồng bộ Hệ thống văn phòng điện tử  liên thông từ cấp tỉnh đến tận cấp xã
	2019 - 2020
	2,000
	 
	 
	2,000

	2.3
	Xây dựng Hệ thống hội nghị truyền hình cấp tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Xây dựng Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh  đáp ứng văn bản số 1655 /BTTTT-ƯDCNTT ngày 27 /5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	2019 - 2020
	5,000
	 
	 
	5,000

	2.4
	Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp huyện
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Xây dựng Hệ thống hội nghị truyền hình tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (khoảng 6 điểm cấp huyện và liên thông đến 5 điểm cấp xã)
	2017 - 2020
	4,000
	2,000
	 
	6,000

	2.5
	Xây dựng, nâng cấp các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành 
	Các sở, ban, ngành
	Đảm bảo tin học hóa các hoạt động nghiệp vụ trong cơ quan nhà nước. 
	2017 - 2020
	 
	3,500
	19,000
	22,500

	2.6
	Ứng dụng và phát triển phần mềm mã nguồn mở (MNM)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Phát triển một số phần mềm ứng dụng trên nền tảng phần mềm MNM, tổ chức chuyển đổi các phần mềm nguồn đóng sang phần mềm MNM…
	2017 - 2020
	 
	0,400
	 
	0,400

	2.7
	Triển khai cơ sở dữ liệu GIS nền trên mạng Internet
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Xây dựng phần mềm phục vụ cập nhật, quản trị CSDL GIS nền, mua bản quyền phần mềm ArcGIS Server hỗ trợ vận hành GIS nền
	2018 - 2019
	 
	4,500
	 
	4,500

	2.8
	Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Hoàn thiện, triển khai hệ thống thông tin kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị trên mạng internet
	2017 - 2018
	 
	0,396
	 
	0,396

	2.9
	Xây dựng khung kiến trúc  nền tảng và trục tích hợp hệ thống ứng dụng chính phủ điện tử theo hướng chuẩn mở của tỉnh
(Xây dựng nền tảng chia sẽ tích hợp dùng chung)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Xây dựng một nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh: bao gồm các dịch vụ: Dịch vụ thư mục, dịch vụ quản lý định danh, dịch vụ cấp quyền truy cập, dịch vụ thanh toán điện tử (e-payment), dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ trao đổi thông tin/dữ liệu, dịch vụ tích hợp.

- Xây dựng mô hình liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan (ngang dọc), chuẩn trao đổi, tích hợp dữ liệu
	2017 - 2018
	8,000
	1,800
	 
	9,800

	2.10
	Xây dựng cơ sở dữ liệu cập nhật, số hóa và khai thác thông tin hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ lịch sử
	Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh
	Xây dựng cơ sở dữ liệu cập nhật, số hóa và khai thác thông tin hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ lịch sử
	2018 - 2019
	 
	2,000
	 
	2,000

	2.11
	Xây dựng hệ thống thông tin ứng dụng công nghệ thông tin trong văn hóa, du lịch
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Cung cấp thông tin du lịch, giới thiệu tiềm năng du lịch, quảng bá du lịch…
	2018 - 2020
	 
	0,200
	1,300
	1,500

	2.12
	Xây dựng hệ thống thông tin ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp
	2018 - 2020
	 
	0,300
	1,500
	1,800

	2.13
	Xây dựng hệ thống tổng thể giao thông thông minh
	Sở Giao thông Vận tải
	Cung cấp các dịch vụ có tính cách tân trong lĩnh vực quản trị hệ thống giao thông, hướng đến hệ thống giao thông an toàn hơn, an ninh hơn, thuận tiện hơn
	2017 - 2020
	 
	1,500
	8,500
	10,000

	2.14
	Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị
	Sở Tài chính
	Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	2017 - 2018
	11,239
	 
	 
	11,239

	3
	Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp
	 
	2,000
	6,412
	0,000
	8,412

	3.1
	Nâng cấp trang thông tin điện tử thành cổng thông tin điện tử
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Xây dựng mới Cổng thông tin điện tử của tỉnh, tích hợp cổng thành phần của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
	2019 - 2020
	2,000
	 
	 
	2,000

	3.2
	Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến  tỉnh Quảng Trị
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Hoàn thiện và triển khai đồng bộ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
	2017 - 2018
	 
	1,812
	 
	1,812

	3.3
	Triển khai Hệ thống Một cửa điện tử 
	Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông
	Triển khai đồng bộ hệ thống một cửa điện tử liên thông tại tất cả các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
	Năm 2017
	 
	0,600
	 
	0,600

	3.4
	Xây dựng Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị
	Sở Công thương
	Nâng cấp Cổng thông tin doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Trị thành Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị
	2017 - 2020
	 
	2,000
	 
	2,000

	3.5
	Xây dựng hệ thống thư điện tử cho doanh nghiệp
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Xây dựng hệ thống thư điện tử hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin 
	2017 - 2020
	 
	2,000
	 
	2,000

	4
	Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin 
	 
	0,000
	2,000
	0,000
	2,000

	4.1
	Đào tạo Lãnh đạo công nghệ thông tin (CIO)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Trang bị kiến thức và kỹ năng hoạch định, xây dựng chính sách, kế hoạch, đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho Lãnh đạo các cấp
	2017 - 2020
	 
	0,200
	 
	0,200

	4.2
	Đào tạo cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Đào tạo các kiến thức, kỹ năng về quản trị mạng, phân tích thiết kế hệ thống, bảo mật… cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các đơn vị
	2017 - 2020
	 
	0,800
	 
	0,800

	4.3
	Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sử dụng và khai thác phần mềm mã nguồn mở; kỹ năng sử dụng mạng và khai thác thông tin trên mạng, kỹ năng tin học văn phòng nâng cao cho cán bộ, công chức từ cấp xã đến cấp tỉnh
	2017 - 2020
	 
	1,000
	 
	1,000

	5
	Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đời sống xã hội 
	 
	0,000
	9,670
	19,440
	29,110

	5.1
	Triển khai ứng dụng các chương trình quản lý giáo dục và các phần mềm giảng dạy tại các trường học các cấp
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Đổi mới phương pháp quản lý giáo dục và phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại các trường học các cấp trên địa bàn tỉnh
	2017 - 2020
	 
	 
	19,440
	19,440

	5.2
	Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thư viện
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thư viện trong ngành giáo dục và đào tạo
	Năm 2017
	 
	1,620
	 
	1,620

	5.3
	Xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ y tế và bệnh án điện tử
	Sở Y tế
	Lưu trữ hồ sơ y tế của người dân khi đến khám tại các đơn vị trong toàn tỉnh và hệ thống bệnh án điện tử
	2018 - 2019
	 
	2,000
	 
	2,000

	5.4
	Phần mềm quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế quản lý vị trí việc làm của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 
	Sở Nội vụ
	Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức
	2017
	 
	0,750
	 
	0,750

	5.5
	Phần mềm hỗ trợ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 
	Sở Nội vụ
	Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức
	2017
	 
	0,300
	 
	0,300

	5.6
	Xây dựng CSDL Hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	Sở Tư Pháp
	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT, phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch cho các phòng Tư pháp và Sở Tư pháp
	2017-2019
	 
	5,000
	 
	5,000

	6
	Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại, dịch vụ
	 
	0,000
	0,000
	120,000
	120,000

	6.1
	Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
	Sở Công thương và các doanh nghiệp 
	Đầu tư hệ thống máy tính, mạng LAN, WAN; phần mềm, ứng dụng quản lý tổng thể xí nghiệp (ERP); xây dựng, nâng cấp hệ thống Website tại các doanh nghiệp...
	2017 - 2020
	 
	 
	120,000
	120,000

	7
	Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7.1
	Phát triển công nghiệp phần cứng
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Đưa ngành công nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh trở thành ngành công nghiệp quan trọng, có đóng góp lớn trong GDP toàn tỉnh
	2017 - 2020
	Tùy thuộc vào quy mô thu hút nguồn vốn xã hội hóa phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
	0,000

	7.2
	Phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số
	Sở Thông tin và Truyền thông 
	
	2017 - 2020
	
	0,000

	8
	An toàn và bảo mật thông tin
	 
	0,000
	4,000
	0,000
	4,000

	8.1
	Đầu tư triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn an ninh thông tin
	Sở Thông tin và Truyền thông 
	Đầu tư triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
	2017-2020
	 
	4,000
	 
	4,000

	Tổng
	42,239
	48,858
	794,760
	885,857


Bảng 15: Phân kỳ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2017 – 2020
Đơn vị tính: tỷ đồng

	TT
	Nội dung dự án
	2017
	2018
	2019
	2020
	Tổng kinh phí

	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Xây dựng trung tâm dữ liệu (DataCenter) và hệ thống bảo mật
	4,000
	4,000
	 
	 
	8,000

	1.2
	Nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ 
	 
	 
	1,000
	1,000
	2,000

	1.3
	Đầu tư nâng cấp và triển khai đồng bộ Hệ thống văn phòng điện tử
	 
	 
	1,000
	1,000
	2,000

	1.4
	Xây dựng Hệ thống hội nghị truyền hình cấp tỉnh
	 
	 
	2,500
	2,500
	5,000

	1.5
	Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp huyện
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	4,000

	1.6
	Xây dựng khung kiến trúc nền tảng và trục tích hợp hệ thống ứng dụng Chính quyền điện tử theo hướng chuẩn mở của tỉnh
	4,000
	4,000
	 
	 
	8,000

	1.7
	Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị
	5,000
	6,239
	 
	 
	11,239

	1.8
	Nâng cấp trang thông tin điện tử thành cổng thông tin điện tử
	 
	 
	1,000
	1,000
	2,000

	Tổng
	14,000
	15,239
	6,500
	6,500
	42,239


Bảng 16: Phân kỳ nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2017 – 2020

Đơn vị tính: tỷ đồng

	TT
	Nội dung dự án
	2017
	2018
	2019
	2020
	Tổng kinh phí

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Bưu chính
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	1,080

	1
	Xây dựng thư viện tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	1,080

	II
	Viễn thông
	0,300
	0,500
	0,000
	0,000
	0,800

	1
	Phần mềm quản lý hạ tầng viễn thông bằng hệ thống bản đồ số
	0,300
	0,500
	0,000
	0,000
	0,800

	III
	Công nghệ thông tin
	13,070
	17,108
	11,900
	4,900
	46,978

	2.1
	Nâng cấp hệ thống mạng LAN, trang thiết bị tin học cho các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	1,000
	1,000
	1,000
	 
	3,000

	2.2
	Nâng cấp hệ thống mạng LAN, trang thiết bị tin học cho các xã, phường, thị trấn
	0,750
	0,750
	0,750
	0,750
	3,000

	2.3
	Kết nối mạng diện rộng của tỉnh
	0,400
	0,500
	0,400
	0,400
	1,700

	2.4
	Ứng dụng và phát triển chữ ký số
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,600

	2.5
	Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp huyện
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	2,000

	2.6
	Xây dựng, nâng cấp các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành 
	1,000
	1,000
	1,000
	0,500
	3,500

	2.7
	Ứng dụng và phát triển phần mềm mã nguồn mở (MNM)
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,400

	2.8
	Triển khai cơ sở dữ liệu GIS nền trên mạng Internet
	 
	2,500
	2,000
	 
	4,500

	2.9
	Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị
	0,150
	0,246
	 
	 
	0,396

	2.10
	Xây dựng khung kiến trúc nền tảng và trục tích hợp hệ thống ứng dụng chính phủ điện tử theo hướng chuẩn mở của tỉnh
	0,900
	0,900
	 
	 
	1,800

	2.11
	Xây dựng cơ sở dữ liệu cập nhật, số hóa và khai thác thông tin hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ lịch sử
	 
	1,000
	1,000
	 
	2,000

	2.12
	Xây dựng hệ thống thông tin ứng dụng công nghệ thông tin trong văn hóa, du lịch
	 
	0,200
	 
	 
	0,200

	2.13
	Xây dựng hệ thống thông tin ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp
	 
	0,300
	 
	 
	0,300

	2.14
	Xây dựng hệ thống tổng thể giao thông thông minh
	0,500
	1,000
	 
	 
	1,500

	2.15
	Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến  tỉnh Quảng Trị
	0,350
	1,462
	 
	 
	1,812

	2.16
	Triển khai Hệ thống Một cửa điện tử 
	0,600
	 
	 
	 
	0,600

	2.17
	Xây dựng Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	2,000

	2.18
	Xây dựng hệ thống thư điện tử cho doanh nghiệp
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	2,000

	2.19
	Đào tạo Lãnh đạo công nghệ thông tin (CIO)
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,200

	2.20
	Đào tạo cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin 
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,800

	2.21
	Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	1,000

	2.22
	Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thư viện
	1,620
	 
	 
	 
	1,620

	2.23
	Xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ y tế và bệnh án điện tử
	 
	1,000
	1,000
	 
	2,000

	2.24
	Phần mềm quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế quản lý vị trí việc làm của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 
	0,750
	 
	 
	 
	0,750

	2.25
	Phần mềm hỗ trợ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 
	0,300
	 
	 
	 
	0,300

	2.26
	Xây dựng CSDL Hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	1,500
	2,000
	1,500
	 
	5,000

	2.27
	Đầu tư triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn an ninh thông tin
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	4,000

	Tổng
	13,640
	17,878
	12,170
	5,170
	48,858


V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2030

1. Bưu chính, Viễn thông
1.1. Bưu chính
- Đảm bảo 100% xã đều có ít nhất một điểm phục vụ bưu chính; phát triển thêm các đại lý bưu điện tại thành phố, thị xã, thị trấn các huyện, các khu công nghiệp, khu dân cư mới… cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển tiền nhanh, dịch vụ tài chính bưu chính trên địa bàn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính của người dân.

- Lắp đặt điểm Giao dịch tự động cung cấp các dịch vụ tài chính bưu chính cá nhân đến trung tâm thành phố, thị xã và trung tâm các huyện.

- Tăng năng suất phục vụ của các chuyến xe chuyên ngành, nâng cao năng lực vận chuyển.

- Xây dựng mạng vận chuyển bưu chính theo xu hướng dùng chung giữa các doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí vận chuyển, đảm bảo về mặt thời gian, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Phát triển bưu chính theo hướng hoàn thiện chất lượng dịch vụ, cải thiện mạng lưới rộng hơn đưa dịch vụ đến gần hơn với khách hàng, chất lượng cao hơn để có thể cung cấp các dịch vụ cơ bản đến mọi đối tượng với chất lượng tốt nhất, kết hợp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Ứng dụng công nghệ hiện đại triển khai tự động hóa trong khai thác, chấp nhận và tin học hóa các công đoạn bưu chính. 

- Triển khai ứng dụng công nghệ tự động hóa cấp tỉnh, khâu chia chọn được tự động hóa trong toàn tỉnh do trung tâm chia chọn tự động thực hiện. Hoàn thiện việc tin học hóa đến toàn bộ hệ thống mạng điểm phục vụ.

- Phát triển các dịch vụ thương mại điện tử (E - Commerce) như bán hàng qua bưu chính, bưu chính ảo, bưu chính điện tử (E - Posts).., chất lượng dịch vụ ngày càng cao đáp ứng nhu cầu mọi đối tượng khách hàng: Direct Mail (thư trực tiếp); Logistics (kho vận); mua hàng qua Bưu điện - thương mại điện tử.

- Tăng tỷ trọng doanh thu từ các dịch vụ mới. Doanh thu từ các dịch vụ truyền thống chỉ chiếm dưới 20% tổng doanh thu bưu chính.

- Phát triển dịch vụ bưu chính và chuyển phát đi đôi với việc bảo đảm an ninh, an toàn thông tin quốc gia và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển một cách bền vững.

- Sử dụng công nghệ xác định vị trí như GPS – GIS – RFID để xác định thông tin vị trí khách hàng cho xe và nhân viên bưu chính, giám sát phương tiện vận chuyển, và truy tìm – định vị bưu gửi.

- Sử dụng các công nghệ thông tin tiên tiến như ảo hoá, điện toán đám mây, mạng thế hệ mới (NGN) để hiện đại hoá mạng tin học bưu chính.

- Ứng dụng phần mềm và công nghệ RFID cho quản lý chất lượng.

- Sử dụng công nghệ nhận dạng chữ viết – hình ảnh – chuyển động để số hoá thông tin khách hàng trên bưu gửi và giám sát trạng thái cho các hệ thống chia chọn tự động.

1.2. Viễn thông

- Thực hiện ngầm hóa mạng cáp rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và an toàn đô thị.

- Tỷ lệ ngầm hóa mạng cáp đạt 65 – 70%. Đối với các dự án mới (tuyến đường mới, khu đô thị mới…) ngầm hóa 100% hạ tầng mạng cáp (ngầm đến hộp cáp).

- Ngầm hóa 70 – 80% hạ tầng mạng cáp viễn thông, truyền hình tại khu vực đô thị (chỉ tính các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và đường đô thị; không tính đến hệ thống đường xã, đường thôn, xóm).

- Cáp quang hóa 80 – 90% hạ tầng mạng cáp trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển mạng truy nhập quang trong toàn tỉnh theo mô hình mạng NGN đa dịch vụ. Khách hàng được cung cấp dịch vụ băng rộng và truy nhập đa giao thức. 

- Phát triển mạng thông tin di động theo hướng sử dụng chung: các doanh nghiệp phối hợp cùng đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng (nhà trạm, cột ăng ten...) và sử dụng chung, phân chia theo tỷ lệ nguồn vốn đóng góp hoặc theo thỏa thuận giữa các doanh nghiệp.

- Phát triển mạnh hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng có kích thước và quy mô nhỏ gọn, thân thiện môi trường, ngụy trang ẩn vào các công trình kiến trúc và cảnh quan xung quanh, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Ứng dụng và phát triển các giải pháp kiến trúc mạng truy nhập vô tuyến mới (LightRadio, Cloud RAN…) giảm thiểu số lượng các nhà trạm thông tin di động, giảm chi phí về năng lượng, chi phí thuê địa điểm, chi phí bảo vệ.

- Ứng dụng và phát triển các giải pháp vô tuyến thông minh; phát triển hệ thống ăng ten trạm thu phát sóng theo công nghệ đa tần.

- Phát triển dịch vụ theo hướng cung cấp ứng dụng mọi lĩnh vực: Chính phủ điện tử, đào tạo, y tế, thương mại, nông nghiệp… 

- Phát triển mạng truy nhập quang trong toàn tỉnh theo mô hình mạng NGN đa dịch vụ. Khách hàng được cung cấp dịch vụ băng rộng và truy nhập đa giao thức. 

- Xây dựng mạng chuyển mạch đa dịch vụ tốc độ cao, các thiết bị chuyển mạch đa dịch vụ (Multi-service Switch) với công nghệ chuyển mạch theo các giao thức IP và ATM sẽ thay thế mạng chuyển mạch kênh truyền thống.  

2. Công nghệ thông tin

2.1. Ứng dụng công nghệ thông tin 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước 

Tăng cường triển khai đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là tại các cơ quan, đơn vị cấp xã; hoàn thành các mục tiêu của chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và của tỉnh, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Các ứng dụng, tác nghiệp dùng chung, hệ thống thông tin thông tin chuyên ngành và các cơ sở dữ liệu tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện. Tăng cường chuẩn hóa, tích hợp các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành quy mô quốc gia, triển khai liên thông từ Chính phủ đến cấp tỉnh, huyện, xã. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của tất cả các các ngành, lĩnh vực tích hợp lên cổng dịch vụ công của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đảm bảo đến năm 2030, cung cấp được 100% dịch vụ công mức độ 3 và 30% dịch vụ công mức độ 4.

Các quy trình quản lý, quy trình nghiệp vụ, các giao dịch của các cơ quan nhà nước, các giao dịch và các dịch vụ công với người dân, tổ chức, doanh nghiệp thường xuyên được cải tiến, hiện đại hoá.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông tại các cơ quan nhà nước được hoàn thiện theo hướng công nghệ hiện đại, đồng bộ, đảm bảo về số lượng, chất lượng, tốc độ, băng thông và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng được hoàn toàn cho yêu cầu công việc triển khai và vận hành hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh, cũng như các giao dịch điện tử. 

Tăng cường tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho tất cả các cán bộ công chức, cán bộ phụ trách và cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin tại các cơ quan đơn vị các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công nghệ thông tin; tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại các cơ quan nhà nước, phục vụ phát triển hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh. Đảm bảo 100% cán bộ đều được đào tạo về xây dựng, triển khai, quản lý và giám sát các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, y tế

Xây dựng phương án dạy và học môn tin học thích hợp với điều kiện cụ thể của các địa phương, các trường học trong tỉnh. Đưa môn tin học vào chương trình chính khoá có hiệu quả ở 100% các trường trung học cơ sở và tiểu học nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin cho học sinh và tạo điều kiện để học sinh có thể tham gia phổ cập tin học trong xã hội.

Mở rộng quy mô các chương trình hỗ trợ quản lý, giảng dạy trong mọi môn học và xây dựng các chương trình dạy học từ xa, các chương trình ôn tập và bổ sung kiến thức cho học sinh các cấp. Trong đó, hầu hết các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đều ứng dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý, giảng dạy, với 100% các tiết học đều có sự trợ giúp của công nghệ thông tin.

Mạng y tế sẽ được triển khai với những công nghệ mới và luôn cập nhật những kiến thức mới để có thể thực hiện tốt các hội nghị truyền hình, hội chẩn và khám chữa bệnh từ xa, giúp các bệnh viện của tỉnh có thể nhận được các ý kiến của các chuyên gia y tế đầu ngành từ Trung ương và các địa phương có chuyên gia giỏi; để người dân có thể tự chăm sóc sức khoẻ, phòng chống bệnh dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm.

c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công dân

Đến năm 2030, 85% số hộ gia đình của tỉnh có máy tính và truy cập Internet băng rộng; cơ bản phổ cập tin học đến toàn dân, người dân dễ dàng truy cập thông tin cần thiết liên quan đến sản xuất kinh doanh, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục đào tạo, du lịch, tin tức thời sự. Đảm bảo, 80% người dân sử dụng Internet.

Ngoài ra người dân có thể truy cập các trang thông tin của các cấp quản lý để thực hiện các dịch vụ công điện tử như đăng ký kinh doanh, khai thuế, nộp hồ sơ nhà đất, đăng ký các phương tiện như ô tô, xe máy.

Mọi người dân có thể truy cập vào các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu bằng nhiều phương tiện.

d) Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp như: hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành, quảng bá thương hiệu, phát triển nguồn lực, bảo vệ môi trường.

Đảm bảo 90% các doanh nghiệp ứng dụng các hệ thống quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERPs) với đầy đủ các chức năng như: quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý hàng hóa và bán hàng, quản lý và chăm sóc khách hàng, quản lý dây chuyền cung cấp nguyên liệu... Ứng dụng các phần mềm tự động hóa dây chuyền sản xuất và phần mềm nhúng để nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả trong sản xuất. 

Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh thu hút được 65% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. 

2.2. Hạ tầng công nghệ thông tin 

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng công nghệ hiện đại, đồng bộ, đảm bảo khả năng kết nối liên thông giữa các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng kịp thời và chính xác thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh, tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho toàn tỉnh. Tăng cường quản lý thông tin trên Internet, nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin trên môi trường mạng.

Phát triển các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ với năng lực đủ mạnh, đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng (bao gồm hạ tầng giao thông, điện, nước...) nhằm phục vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh sử dụng công nghệ điện toán đám mây trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch giữa các cơ quan nhà nước, giao dịch giữa cơ quan với tổ chức, cá nhân, giao dịch giữa các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với người dân.

2.3. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả của hệ thống đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.

Thúc đẩy các quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo công nghệ thông tin, chủ động trong công tác đào tạo xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu phát triển công nghệ thông tin của tỉnh.

Tăng cường thu hút cán bộ trẻ, có năng lực để đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin có đủ năng lực quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin của tỉnh.

Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin cho 100% cán bộ, công chức, viên chức. Bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin và quản lý công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. 

Tổ chức các chương trình tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở trong nước hoặc các nước có công nghệ thông tin phát triển cho cán bộ lãnh đạo thông tin.

Hình thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại hầu hết các trường học các cấp và các cơ sở y tế cấp tỉnh, huyện nhằm đáp ứng tốt việc tổ chức, quản lý, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên dạy tin học cho các cơ sở giáo dục phổ thông. 

Đảm bảo đủ nhân lực đáp ứng được sự phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Không ngừng nâng cao nhận thức, phổ cập kiến thức và kỹ năng sử dụng các ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin cho toàn tỉnh.

2.4. Công nghiệp công nghệ thông tin 

Xây dựng một trung tâm công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, đưa Quảng Trị trở thành điểm thu hút đầu tư FDI về công nghiệp điện tử trọng điểm. Phát triển ngành công nghiệp điện tử tỉnh trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, đóng góp khoảng tư 10-15% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Ngành công nghiệp điện tử của tỉnh phát triển trung bình so với các tỉnh trong cả nước.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tạo cơ chế thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường các nguồn vốn đầu tư cho công nghiệp công nghệ thông tin; ưu tiên bố trí kinh phí trong chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm để đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, các tập đoàn nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ, sản phẩm mới, các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Nâng cao năng lực nghiên cứu sáng tạo, đào tạo nhân lực bậc cao có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong các ngành công nghiệp. Có chính sách thu hút nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin về nghiên cứu và làm việc tại tỉnh Quảng Trị.

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Bưu chính
1.1. Phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về bưu chính.

Từng bước đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất tốt, làm chủ công nghệ hiện đại, vững vàng về quản lý kinh tế, khai thác hiệu quả mạng lưới bưu chính và chuyển phát trên địa bàn tỉnh.

Đào tạo và tiếp nhận để bố trí cán bộ nhân viên cho những điểm phục vụ mới thành lập.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính trên địa bàn tỉnh cần chủ động trong việc xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài về công tác trong đơn vị.

Hỗ trợ đào tạo và tái đào tạo nguồn nhân lực tại các điểm Bưu điện - văn hóa xã, nâng cao trình độ và kỹ năng sử dụng Internet, thực hiện nhiệm vụ phổ cập, nâng cao hiệu quả hoạt động.

1.2. Phát triển khoa học công nghệ

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động bưu chính, trước hết là đổi mới hệ thống quản lý, khai thác trong từng bưu cục, điểm Bưu điện – Văn hóa xã để nâng cao năng suất lao động và giảm giá thành.

Sử dụng các thiết bị bưu chính hiện đại như các thiết bị bán hàng tự động, trang bị hệ thống phần mềm quản lý các dịch vụ bưu chính, cân điện tử, máy gói buộc, máy in cước thay tem... Kết hợp với các trung tâm chia chọn tự động thực hiện việc chia chọn tới cấp huyện, thị xã, thành phố.

Ứng dụng mạng tin học đến tất cả các bưu cục và điểm phục vụ nhằm kết hợp được điểm mạnh về mạng bưu chính rộng khắp và sự nhanh chóng của các phương tiện điện tử để cung cấp các dịch vụ bưu chính lai ghép mới như lập hóa đơn, thanh toán điện tử.

Đẩy mạnh liên doanh, liên kết và hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài về kinh doanh, nghiên cứu, và phát triển thêm các dịch vụ tài chính bưu chính để nhanh chóng tiếp cận công nghệ mới. 

Thúc đẩy, khuyến khích, mở rộng hợp tác quốc tế về các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, khoa học công nghệ về lĩnh vực tài chính bưu điện với các nước trong khu vực và thế giới. 

Ưu tiên sử dụng vốn vay và viện trợ nước ngoài cho phát triển công nghệ thông tin phục vụ bưu chính nói chung và dịch vụ tài chính nói riêng.

1.3. Phát triển thị trường

Đẩy mạnh công tác điều tra, nghiên cứu thị trường: nghiên cứu nhu cầu của khách hàng đối với dịch vụ tài chính bưu chính để có chiến lược marketing phù hợp; nghiên cứu thói quen tiêu dùng, đòi hỏi của khách hàng đối với dịch vụ tài chính bưu chính, thái độ của khách hàng đối với dịch vụ. 

Đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị các dịch vụ tài chính bưu chính. Đẩy mạnh hoạt động khuyến thị và chăm sóc khách hàng: thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng, giới thiệu dịch vụ, cho khách hàng dùng thử, lắng nghe ý kiến phản hồi…

Khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia mở rộng mạng lưới phục vụ bưu chính và chuyển phát, chú trọng công tác đặc biệt với các tổ chức, đoàn thể, lao động tại các xã tham gia phổ cập dịch vụ bưu chính.

Công khai việc thực hiện quy định về giá cước và chất lượng dịch vụ trên địa bàn tỉnh cho người sử dụng dịch vụ bưu chính.

Các điểm Bưu điện – Văn hóa xã chú trọng các dịch vụ dành cho người dân, thông tin nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, khoa học kỹ thuật, giải trí. Cung cấp dịch vụ và hướng dẫn cho người dân.

1.4. Giải pháp về cơ chế chính sách

Nhà nước sẽ hỗ trợ phát triển dịch vụ bưu chính công ích thông qua các hình thức như: dành đặc quyền cung cấp dịch vụ thư cơ bản có khối lượng dưới 2kg và đến năm 2020 là thư có khối lượng dưới 20g.

Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện về đất đai, các thủ tục trong quyền hạn của tỉnh để xây dựng mạng điểm phục vụ cho doanh nghiệp bưu chính và chuyển phát thực hiện tốt nhiệm vụ bưu chính công ích.

Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động đàm phán với các doanh nghiệp cơ chế cùng đầu tư, đóng góp và chia sẻ trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công ích.

Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp dịch vụ bưu chính công ích và cung cấp các dịch vụ đặc biệt có liên quan đến bảo mật thông tin và an toàn mạng lưới.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện giám sát các doanh nghiệp thực hiện việc đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng dịch vụ. Đảm bảo người dân được cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về dịch vụ tại các nơi giao dịch và trên ấn phẩm. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích. Được bồi thường thiệt hại theo quy định trong mọi trường hợp. Đảm bảo bí mật thông tin riêng theo và các quyền lợi khác nhau theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông giám sát việc thực hiện trách nhiệm của các doanh nghiệp trong cung cấp chất lượng dịch vụ, thực hiện giá cước.

Sở Thông tin và Truyền thông giám sát việc xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Đảm bảo thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ bưu chính cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn.

Xác định rõ cơ chế ưu đãi cung cấp dịch vụ công cho các cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương.

Khuyến khích doanh nghiệp thực hiện hòm thư ý kiến khách hàng.

1.5. Giải pháp về huy động vốn đầu tư

Nhà nước có cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh bưu chính và có cơ chế khuyến khích việc đầu tư phát triển dịch vụ bưu chính.

a. Vốn đầu tư từ ngân sách

Sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng thư viện kỹ thuật nông nghiệp, ngư nghiệp tại các điểm Bưu điện - Văn hoá xã hoặc tại thư viện xã tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể của địa phương, ưu tiên cho các địa phương vùng nông thôn, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. 

Việc sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách phải có kế hoạch rõ ràng, chính xác; cam kết thực hiện đúng quan điểm của chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện đúng chính sách đảm bảo chất lượng.

b. Vốn đầu tư từ doanh nghiệp, xã hội hóa

Sau khi quy hoạch được ban hành, cần công khai cụ thể các dự án đầu tư; qua đó, xây dựng ban hành các cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư, đảm bảo thị trường bưu chính là thị trường công khai, tự do cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên cơ sở bảo vệ lợi ích người sử dụng dịch vụ.

Huy động tiềm năng các thành phần kinh tế và các tầng lớp dân cư trong tỉnh (vốn tín dụng, trái phiếu công trình, vốn tự có, vốn cổ phần, vốn qua thị trường chứng khoán…) để đầu tư vào bưu chính.

Thực hiện xã hội hóa một số lĩnh vực, khuyến khích nhân dân tham gia các hoạt động phát triển hạ tầng (điện, đường, trạm…) theo phương thức là nhà nước và nhân dân cùng làm sau đó cho các doanh nghiệp bưu chính thuê lại. 

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên của các doanh nghiệp bưu chính hoạt động tại địa phương cổ phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Khuyến khích đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh (trong lĩnh vực chuyển phát thư), mua cổ phần của doanh nghiệp chuyển phát thư, đặc biệt đối với các dự án phát triển dịch vụ mới.  

1.6. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước

Tăng cường quản lý Nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, gắn quy hoạch phát triển bưu chính với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng…

Các cơ quản lý nhà nước cần tạo điều kiện để bưu chính phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện nhiệm vụ công ích (trong việc lưu thông của xe bưu chính, thiết lập điểm phục vụ bưu chính, bố trí các hòm thư bưu chính…).

Ban hành các quy định nâng cao năng lực quản lý nhà nước: nâng cao vai trò, thẩm quyền của Sở đối với các doanh nghiệp, các ngành, các cấp… 

Kiểm tra, giám sát chất lượng thiết bị, chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi người sử dụng.

Giám sát, theo dõi việc xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới bưu chính trên địa bàn tỉnh, hạn chế những thiếu sót, cố tình làm sai quy hoạch.

Khi lập và phê duyệt quy hoạch, các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mới và các công trình công cộng khác, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm dành mặt bằng xây dựng cho các công trình thuộc mạng bưu chính phù hợp với quy hoạch phát triển bưu chính, thuận lợi cho việc cung cấp và sử dụng bưu chính phổ cập.

2. Viễn thông
2.1. Phát triển nguồn nhân lực

Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý Nhà nước về Viễn thông. Tổ chức các buổi hội thảo, tuyên truyền về các văn bản, chính sách quản lý Nhà nước về Viễn thông.

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành cụ thể các chế độ, chính sách để thu hút nhân tài và lao động nói chung, nhân tài về Viễn thông nói riêng đến công tác và làm việc lâu dài tại Quảng Trị. Đồng thời đẩy nhanh tốc độ đào tạo nhân lực tại chỗ phù hợp với nhu cầu trong tỉnh.

Áp dụng các chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ chuyên gia quản lý, kinh tế, kỹ thuật giỏi đáp ứng yêu cầu hội nhập, cạnh tranh ngày càng cao trong lĩnh vực viễn thông và Internet.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh cần chủ động trong việc xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài về công tác trong đơn vị.

Điều chỉnh cơ cấu lao động trong ngành viễn thông và Internet theo hướng tăng cường thuê dịch vụ, nhân công bên ngoài để tận dụng lực lượng lao động xã hội và tăng năng suất lao động trong lĩnh vực viễn thông và Internet.

2.2. Phát triển khoa học công nghệ

- Phát triển công nghệ viễn thông đi đôi với sử dụng hiệu quả hạ tầng: công nghệ vô tuyến băng rộng, công nghệ truyền dẫn cáp quang (thay thế cáp đồng, cáp ngầm, 4G, NGN… Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển hạ tầng trạm thu phát sóng ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện môi trường, trạm ngụy trang, trạm sử dụng chung cơ sở hạ tầng, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ mới trong triển khai ngầm hóa hạ tầng mạng ngoại vi: kỹ thuật khoan ngầm, khoan định hướng...

- Sử dụng các trang, thiết bị kỹ thuật hiện đại, các công nghệ mới (như RFID...) để tăng cường đo kiểm, giám sát, quản lý từ xa đối với hệ thống thiết bị và hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát triển hạ tầng mạng viễn thông: quản lý dựa trên bản đồ số; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử; phần mềm quản lý hạ tầng mạng viễn thông.

2.3. Phát triển cơ sở hạ tầng

Có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng, phát triển hạ tầng mạng lưới. Nêu rõ các điều kiện hỗ trợ, ưu đãi của địa phương khi các doanh nghiệp đầu tư những khu vực có số người sử dụng dịch vụ thấp. 

Công bố quy hoạch chung trên toàn tỉnh và lộ trình thực hiện để các doanh nghiệp tiến hành đầu tư xây dựng mạng lưới trên địa bàn tỉnh (vị trí trạm BTS, hệ thống cống bể cáp…). 
Nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông thụ động ở những khu vực Nhà nước triển khai dự án đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng, sau đó cho các doanh nghiệp khác thuê lại hạ tầng.
Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để xây dựng hạ tầng theo hướng ngầm hóa hạ tầng viễn thông, cáp quang hóa truyền dẫn.

Doanh nghiệp cùng đầu tư xây dựng hạ tầng và chia sẻ hạ tầng theo tỷ lệ nguồn vốn đóng góp hoặc theo thỏa thuận.

2.4. Giải pháp về cơ chế chính sách

Ban hành các quy định nâng cao năng lực quản lý Nhà nước: nâng cao vai trò, thẩm quyền của Sở đối với các doanh nghiệp, các ngành, các cấp… đảm bảo sự phối hợp đồng bộ trong triển khai thực hiện quy hoạch. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện quy hoạch.

Kiểm tra, giám sát chất lượng thiết bị, chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi người sử dụng.

Giám sát, theo dõi việc xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông trên địa bàn tỉnh, hạn chế những thiếu sót, cố tình làm sai quy hoạch.

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Viễn thông cho cán bộ tuyến huyện.

2.5. Giải pháp về huy động vốn đầu tư

Sử dụng hiệu quả nguồn quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, các nguồn hỗ trợ phát triển dịch vụ Viễn thông công ích từ Trung ương, xây dựng các kế hoạch, đề án phát triển khả thi, hiệu quả nhằm phổ cập các dịch vụ cơ bản cho các khu vực còn khó khăn về thông tin liên lạc, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Nguồn lực đầu tư: đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, trọng tâm là các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, nguồn đầu tư nước ngoài (gắn kết hạ tầng viễn thông với hạ tầng giao thông). Kết hợp với việc ban hành các văn bản về giá và ưu đãi đầu tư công khai, minh bạch để các nguồn lực yên tâm khi thực hiện đầu tư. 

Hình thức đầu tư: ngoài các hình thức đầu tư truyền thống từ vốn huy động trong nước (các doanh nghiệp viễn thông, các doanh nghiệp xây dựng), vốn huy động nước ngoài (vay quốc tế, phát hành trái phiếu, đầu tư trực tiếp nước ngoài) cần gắn kết hạ tầng viễn thông với hạ tầng giao thông, xây dựng nhằm thu hút nguồn lực đầu tư thông qua hình thức đối tác công tư (PPP).
Cơ chế huy động vốn đầu tư: 

- Các doanh nghiệp viễn thông phối hợp với các đơn vị Sở, ngành, địa phương liên quan để lồng ghép, kết hợp thực hiện các dự án khác có cùng mục tiêu, nhiệm vụ và địa điểm để tránh trùng lặp gây lãng phí về nhân lực và tài chính; đặc biệt các dự án đầu tư hạ tầng viễn thông cần thực hiện đồng bộ với quá trình đầu tư các hạ tầng kinh tế xã hội khác để phát huy hết hiệu quả.

- Huy động nguồn vốn đầu tư theo hình thức xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng các trạm thu phát sóng thông tin di động, hệ thống hạ tầng kỹ thuật mạng ngoại vi viễn thông và cho các doanh nghiệp viễn thông thuê lại hạ tầng.

- Huy động nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng mạng viễn thông tại các khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, nhu cầu sử dụng dịch vụ còn thấp; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh.

2.6. Giải pháp phát triển thị trường, phát huy nội lực

Quy hoạch số lượng doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc: phát triển thị trường lành mạnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích lũy vốn, duy trì và mở rộng kinh doanh, tận dụng cơ sở hạ tầng viễn thông và Internet sẵn có, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của nhà nước, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên viễn thông và các nguồn lực quốc gia.

Có cơ chế, chính sách cấp phép phù hợp khuyến khích các doanh nghiệp tham gia bán lại dịch vụ, cung cấp các dịch vụ gia tăng giá trị, dịch vụ Internet trên cơ sở hạ tầng mạng lưới đã được đầu tư, phát triển hạ tầng mạng nội hạt để cung cấp các dịch vụ truy nhập băng rộng, kết nối mạng máy tính, tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có (truyền hình cáp, thông tin trên đường dây điện lực…) để cung cấp các dịch vụ viễn thông và Internet kết hợp với các dịch vụ khác.

Khuyến khích sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông và Internet.

Thực hiện việc cân đối lại giá cước dịch vụ viễn thông và Internet trên cơ sở giá thành và quan hệ cung cầu trên thị trường.

Từng bước điều chỉnh giá cước kết nối và giá cước thuê kênh giữa các doanh nghiệp trên cơ sở giá thành. 

Có cơ chế, chính sách tăng cường thúc đẩy các hình thức bán lại dịch vụ viễn thông và Internet.

Có cơ chế giảm cước hòa mạng và cước thuê bao cho khu vực nông thôn, những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để thúc đẩy phát triển thuê bao, cước phí cho các nhiệm vụ liên quan đến an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, bão lụt.

2.7. Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, quốc phòng, an ninh

Cần có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quy hoạch, xây dựng và bảo vệ hạ tầng mạng lưới viễn thông. Phân công trách nhiệm trong quản lý, khai thác và nhất là công tác bảo vệ mạng lưới, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Hỗ trợ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng viễn thông và Internet.

Mạng lưới viễn thông cần xây dựng các phương án dự phòng để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Triển khai tích cực hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích nhằm phân định rõ việc kinh doanh và việc thực hiện nhiệm vụ công ích của doanh nghiệp trong giai đoạn cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

Xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 nhằm từng bước nâng cao mức độ phổ cập dịch vụ và giảm khoảng cách phát triển về viễn thông và Internet giữa các vùng, miền trong cả nước. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và độ an toàn thông tin đối với mạng viễn thông chuyên dùng của Đảng, Nhà nước.
3. Công nghệ thông tin
3.1. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin là giải pháp đột phá có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Trọng tâm là tuyển dụng nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, kết hợp với đào tạo trực tiếp, cập nhật kiến thức mới cho các cán bộ, công chức và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin hiện có, theo hình thức ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Tạo ra thị trường cho các nhóm đối tượng trong xã hội thực hiện đào tạo theo hướng đổi mới nội dung chương trình, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Phát triển các hình thức liên kết đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về công nghệ thông tin. Chú trọng đào tạo chuyên sâu về kỹ năng ứng dụng, sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin.

Đào tạo cán bộ công chức: Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập thường xuyên cho cán bộ công chức trong toàn tỉnh về kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin để có thể thực hiện các quy trình tin học hóa về nghiệp vụ và tác nghiệp. Đồng thời, tiến hành đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức tuyển dụng mới về kỹ năng sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin dùng chung, cũng như chuyên ngành theo đúng quy định. 

Đào tạo cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin: Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng, quản lý và giám sát các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; đào tạo chuyên sâu theo chuyên đề cho các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. 

Tăng cường xã hội hóa công tác phổ cập tin học cho toàn xã hội:

Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho xã hội về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực.

Gắn kết chặt chẽ với quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo. Đổi mới cơ bản và toàn diện đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, tạo được chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghệ thông tin dưới nhiều hình thức.

Triển khai có hiệu quả các chương trình đào tạo công dân điện tử phù hợp với từng mức độ, từng địa phương đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng Chính quyền điện tử của người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực của thanh niên, lực lượng nòng cốt đi đầu để đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; tạo môi trường thuận lợi cho thanh thiếu niên trong các hoạt động nghiên cứu, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng thế hệ thanh niên điện tử là nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, công dân điện tử và xã hội thông tin.
Hình thức đào tạo: 

Cử đi đào tạo trong và ngoài nước đối với nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, các cán bộ lãnh đạo về công nghệ thông tin phục vụ vận hành hệ thống Chính quyền điện tử, quản lý, giám sát các dự án công nghệ thông tin. 

Đào tạo ngắn hạn, tại chỗ; hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh theo nội dung đặt hàng cụ thể: Yêu cầu các cơ sở đào tạo thiết kế chương trình, nội dung phù hợp với các mục tiêu trong từng giai đoạn cụ thể nhằm đào tạo cán bộ chuyên trách vận hành hạ tầng và các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử, an toàn, an ninh thông tin; đào tạo kỹ năng sử dụng, khai thác các phần mềm ứng dụng dùng chung và chuyên ngành trong hệ thống Chính quyền điện tử cho các cán bộ công chức.

Đào tạo phổ cập kỹ năng sử dụng máy tính và khai thác Internet theo các cấp học trong hệ thống trường phổ thông cho học sinh, thanh thiếu niên.

3.2. Cơ chế chính sách

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách về thúc đẩy và hỗ trợ phát triển Chính quyền điện tử. Ban hành các chính sách có quy chế, quy định, quy trình trong việc sử dụng các ứng dụng dùng chung và chuyên ngành, đảm bảo các quy trình tác nghiệp được thực hiện hiệu quả. Quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm tận dụng triệt để hạ tầng kỹ thuật được trang bị để trao đổi các văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước.

Hoàn thiện các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước. Quy định phối hợp với các cơ quan tổ chức về yêu cầu an toàn bảo mật, an ninh thông tin liên quan đến việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin.
Xây dựng và ban hành các quy chế xử lý các tình huống trong an toàn an ninh thông tin (như truy cập trái phép, hành vi vi phạm tính bảo mật và tính toàn vẹn dữ liệu, ứng dụng; mã độc, tấn công từ chối dịch vụ…).

Xây dựng và ban hành các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao làm việc trong cơ quan nhà nước; chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thu nhập cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin và cho các giáo viên giảng dạy tin học tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Xây dựng cơ chế quản lý, giám sát các dự án phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh nhằm quy định các mức kiểm tra, đánh giá các dự án công nghệ thông tin, đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ. 

Xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đổi mới quản lý, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của các doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đảm bảo đủ khả năng cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của tỉnh, tiến tới sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin.

Xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghệ thông tin như ban hành các thủ tục cấp phép với thời gian xử lý hồ sơ ngắn; ban hành các chính sách ưu đãi trong thẩm quyền của địa phương.

Xây dựng cơ chế chính sách đảm bảo tạo thuận lợi, công khai, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ thông tin. 

Xây dựng cơ chế chính sách đẩy mạnh áp dụng hình thức thuê, mua dịch vụ công nghệ thông tin (hình thức xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ (BTL); hình thức xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao (BLT)); hình thức hợp tác công - tư (PPP) nhằm tạo thị trường cạnh tranh, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, giảm đầu tư hạ tầng ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin.

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện các giao dịch điện tử, khai thác và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Xây dựng chính sách khuyến khích và hỗ trợ người dân lao động nông nghiệp, người dân ở vùng nông thôn và vùng nghèo biết và sử dụng công nghệ thông tin, nhằm từng bước đưa công nghệ thông tin thâm nhập vào đời sống của nông dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Đồng thời có chính sách ưu đãi, khuyến khích người dân sử dụng máy tính và Internet tại các điểm truy cập Internet công cộng với chi phí thấp, phù hợp với người dân.

3.3. Tổ chức quản lý nhà nước

 Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo về công nghệ thông tin của tỉnh nhằm tham mưu thực hiện công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo công nghệ thông tin ở các cấp, các ngành.

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chức năng, thực hiện công tác quản lý nhà nước về ngành. Thực hiện tham mưu cho lãnh đạo tỉnh điều phối, đồng bộ, giám sát kiểm tra và đề xuất các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu phát triển; thực hiện giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống, dịch vụ của Chính quyền điện tử.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động, có quyết tâm chính trị cao, theo sát và ủng hộ quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào cơ quan mình; quan tâm đến công tác phối hợp đảm bảo chặt chẽ, thống nhất cao giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng, cơ sở dữ liệu mang tính kết nối, liên thông, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phải theo thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu thực tế cần tăng năng suất lao động, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi khi triển khai.

Các dự án, chương trình, nhiệm vụ phát triển công nghệ thông tin cần có quy định từ các cấp có thẩm quyền, đồng thời phải gắn kết chặt chẽ công tác quản lý điều hành, cải cách hành chính với công nghệ thông tin; có các chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin cho mỗi nhiệm vụ, công việc.

Khai thác hiệu quả các ứng dụng nhằm tăng cường quản lý tác nghiệp, phục vụ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, quản lý nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp.

Tăng cường quản lý an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường quản lý và tạo điều kiện thúc đẩy công tác hợp tác khu vực và quốc tế về công nghệ thông tin. Tăng cường các khung hình phạt xử lý và kiên quyết khi có vi phạm về an toàn thông tin. Tổ chức đánh giá định kỳ và công bố báo cáo hàng năm về năng lực đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh. 

Tăng cường công tác cải tiến quy trình làm việc, chuẩn hóa quy trình, nghiệp vụ để có thể ứng dụng công nghệ thông tin.
3.4. Vốn và nguồn vốn 

Để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cần huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Huy động sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, thuê dịch vụ, hợp tác công tư để thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Tích cực tranh thủ vốn từ ngân sách Trung ương chủ yếu đầu tư cho các dự án công nghệ thông tin then chốt, thực hiện đồng bộ các địa phương, triển khai theo các ngành dọc.

Vốn từ ngân sách địa phương chủ yếu đầu tư cho các dự án ứng dụng, tác nghiệp dùng chung; các cơ sở dữ liệu quan trọng; đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan nhà nước các cấp nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ về công nghệ thông tin và việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin.
Tranh thủ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Hỗ trợ thiết lập cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân các cấp và dịch vụ công trực tuyến trên cổng phục vụ người dân, tập trung cho vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.
Vốn huy động từ xã hội hóa, doanh nghiệp chủ yếu đầu tư cho chương trình phát triển thương mại điện tử, phát triển giáo dục, y tế và các ngành liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp như giao thông, nông nghiệp…. Đây là nguồn vốn được huy động từ các nhà đầu tư, các tổ chức trong và ngoài nước quan tâm đến lĩnh vực đầu tư công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Các chính sách ưu đãi nhằm huy động vốn đầu tư từ nguồn xã hội hóa của tỉnh, sự quan tâm đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng với tốc độ phát triển nhanh, hiện đại của công nghệ thông tin sẽ thu hút được đầu tư từ nguồn xã hội hóa, doanh nghiệp.

Ngoài ra, cần triển khai hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin, bao gồm: Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; phát triển phần mềm; đường truyền; giải pháp và các dịch vụ có thu phí nhằm giảm các chi phí triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các đơn vị.

Triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Public Private Partner  – PPP) đối với các dự án ứng dụng phát triển Chính quyền điện tử, công dân điện tử và doanh nghiệp điện tử; các dự án cung cấp các dịch vụ có thu phí….
Hàng năm, doanh nghiệp nhà nước trích từ 3-10%, doanh nghiệp tư nhân trích tối đa 10% từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đầu tư cho việc ứng dụng công nghệ thông tin.

3.5. Khoa học công nghệ

Ưu tiên đầu tư cho các dự án nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ về phần mềm phù hợp với các định hướng phát triển của quốc gia và đồng bộ về công nghệ; đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở; đầu tư nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm phần mềm nguồn mở có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh. 

Áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm các tiêu chuẩn về kết nối, tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu, truy cập thông tin, an toàn thông tin, dữ liệu đặc tả nhằm bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân.

Đẩy mạnh sử dụng công nghệ điện toán đám mây trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin theo hướng công nghệ hiện đại, băng thông rộng để đáp ứng nhu cầu triển khai dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch giữa các cơ quan nhà nước, giao dịch giữa cơ quan với tổ chức, cá nhân, giao dịch giữa các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với người dân.
Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp an toàn bảo mật thông tin cả phần cứng và phần mềm, đặc biệt là các hệ thống quan trọng của tỉnh như Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Cổng thông tin điện tử, mạng diện rộng của tỉnh, các hệ thống dùng chung… nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, bảo mật cho hệ thống Chính quyền điện tử.
Khuyến khích mọi hình thức hợp tác khoa học công nghệ với các tổ chức, công ty nước ngoài trong việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
3.6. An toàn, an ninh thông tin

Ban hành quy chế nội bộ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị, phương tiện kỹ thuật số có tính năng lưu trữ, trao đổi thông tin để phòng ngừa lộ, lọt thông tin qua mạng. Nghiêm cấm lưu trữ, trao đổi, xử lý thông tin, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước, bí mật nội bộ trên môi trường mạng. Kiểm tra an ninh và an toàn thông tin các thiết bị, phần mềm hệ thống, công cụ, phần mềm ứng dụng trước khi đưa vào sử dụng. Các thiết bị, phần mềm do tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ phải được kiểm định an toàn trước khi sử dụng. Tuyệt đối không được sử dụng các hệ thống thư điện tử công cộng như Gmail, Yahoo,… để trao đổi những công việc của nhà nước. Mọi trao đổi thông tin liên quan đến công việc nhà nước chỉ được sử dụng qua hệ thống thư điện tử của tỉnh Quảng Trị.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp để quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin mạng của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật; tăng cường sử dụng các phần mềm diệt virút và thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng nội bộ, máy tính tại cơ quan đơn vị. Kịp thời ngăn chặn, phòng chống và khắc phục nhanh các cuộc tấn công vào hệ thống.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để thường xuyên tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

3.7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Tập trung triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin lớn với mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử, nhằm cải tiến quy trình quản lý điều hành, cung cấp được nhiều dịch vụ công cho người dân, tạo ra một chính quyền minh bạch, môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin.

Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các ngành, các lĩnh vực, đặc biệt là trong giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp, du lịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp, nông thôn đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác có liên quan để từng bước xóa dần khoảng cách ứng dụng công nghệ thông tin giữa nông thôn và thành thị.

Tập trung triển khai các dự án thương mại điện tử để thúc đẩy khối doanh nghiệp nhận thức đúng và đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Đẩy mạnh trang bị hạ tầng công nghệ thông tin cho các trường tiểu học, trung học cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học tại các trường. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch, hình thành nhiều kênh thông tin, dữ liệu đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, khai thác, liên kết dịch vụ, thanh toán tiện lợi góp phần đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

3.7. Phát triển thương mại điện tử

Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển hệ thống website nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm của doanh nghiệp và của địa phương phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về thương mại điện tử thông qua các hoạt động truyền thông, nhằm từng bước thay đổi tập quán, tâm lý của người tiêu dùng chuyển sang mua sắm qua mạng.

Tập trung đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực thương mại điện tử cho doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia và phát triển thương mại điện tử.

Xây dựng hệ thống học liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập về thương mại điện tử; xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo thương mại điện tử có nội dung phù hợp với nhu cầu thực tiễn và đối tượng đào tạo.

Ứng dụng các biện pháp như mã hóa dữ liệu, chữ ký số và chứng thực số, cài đặt các phần mềm chống virus tấn công… nhằm đảm bảo an toàn bảo mật cho các giao dịch thương mại điện tử.

4. Giải pháp tuyên truyền và nâng cao nhận thức 

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức các cấp, các ngành nhân dân và cộng đồng về chủ trương phát triển lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin của tỉnh, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động làm việc trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin về nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc để hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông

Là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý theo dõi thực hiện quy hoạch, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để phổ biến, công khai và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện, kết quả triển khai quy hoạch Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin của tỉnh.

Xây dựng các quy hoạch sản phẩm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, kế hoạch thực hiện theo giai đoạn, kế hoạch năm, các chương trình, đề án, dự án và tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch này.

Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý các đơn vị, doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin thực hiện xây dựng hạ tầng mạng lưới và cung cấp dịch vụ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch. 

Chủ động đầu mối với Bộ Thông tin và Truyền thông để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các chương trình, đề án như chương trình Viễn thông công ích, Bưu chính công ích, chương trình phát triển công nghệ thông tin… triển khai trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Là đầu mối chủ trì, phối hợp giữa các cơ quan sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, các doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin trong việc triển khai phát triển Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành liên quan

Sở Kế hoạch Đầu tư

Căn cứ vào quy hoạch đã được phê duyệt, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch triển khai các dự án Bưu chính Viễn thông, Công nghệ thông tin hàng năm và 5 năm. Tính toán, cân đối, huy động các nguồn vốn để đảm bảo kinh phí thực hiện chương trình, đặc biệt là nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước cho các dự án, chương trình và kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh; tổ chức triển khai các biện pháp nhằm tập trung các nguồn lực, thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và ngoài nước để đầu tư, phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin. 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư qua mạng điện tử; cung cấp trực tuyến các dữ liệu, thông tin về doanh nghiệp cho các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, phân bổ kinh phí hàng năm cho các hoạt động, chương trình, dự án từ ngân sách tỉnh, tham gia quản lý các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Sở Giao thông Vận tải

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông xây dựng các chương trình, đề án, quy định ngầm hóa mạng ngoại vi phù hợp với quy hoạch của từng giai đoạn. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các dự án, đề án xây dựng chương trình ứng dụng trong quản lý nhà nước: phần mềm quản lý mạng lưới giao thông, quản lý phương tiện giao thông, quản lý giấy phép lái xe và các dịch vụ công của Sở.
Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hạ tầng, tổ chức điều hành giao thông, thu phí không dừng, giám sát và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong toàn tỉnh.
Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện việc quy hoạch xây dựng các công trình Bưu chính, Viễn thông phù hợp với quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị của tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các dự án xây dựng phần mềm quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản, phần mềm quản lý nhà ở và công sở và các dịch vụ công của Sở.

Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tổ chức về cơ cấu và số lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin từ cấp tỉnh đến cấp huyện đáp ứng yều cầu về quản lý phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cán bộ, công chức có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các giáo viên giảng dạy công nghệ thông tin tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành liên quan đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin; ưu tiên đầu tư cho các dự án nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ phần mềm; đẩy mạnh công tác bảo vệ sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phần mềm, nội dung thông tin số; đầu tư nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm phần mềm nguồn mở có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, đáp ứng được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh.
Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp đề xuất, đặt hàng Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tổ chức tuyển chọn và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông ứng dụng vào thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các sở, ban, ngành khác

Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị khác xây dựng kế hoạch hàng năm và kế hoạch 2017-2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các đề án, dự án Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin có liên quan. Đặc biệt là xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan nhà nước, giảm thiểu về thời gian và tiết kiệm chi phí hoạt động, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và thu hút đầu tư. Đảm bảo đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư đã được các cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng tiến độ và chất lượng. 
3. Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

Chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong việc triển khai xây dựng hạ tầng, cung cấp dịch vụ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; việc xây dựng, phát triển mạng lưới và kinh doanh dịch vụ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ theo quy hoạch Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin của tỉnh và các quy hoạch liên quan.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc triển khai các nội dung của quy hoạch.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo tính thống nhất giữa ngành với địa phương và của tỉnh. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng, thực hiện các dự án Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh.

Chỉ đạo các xã, phường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các dự án Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin ở cơ sở đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả cao.
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN

Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 đảm bảo sự phát triển ngành liên tục và kế thừa, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của khoa học, công nghệ, nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. 

Là cơ sở để đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh theo định hướng, lộ trình và giải pháp phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh. Vai trò và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin…); đảm bảo gắn kết quy hoạch với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng bộ với các ngành có liên quan như: giao thông, xây dựng, điện, nước…
Thực hiện tốt quy hoạch góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển bền vững của Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin; là yếu tố quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

II. KIẾN NGHỊ

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ ngành liên quan cần sớm hoàn thiện các quy định về điều kiện, thủ tục đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh thực hiện thuê dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt trong triển khai các dịch vụ có thu nhằm tạo thị trường cạnh tranh, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển; giảm đầu tư hạ tầng ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan sớm ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn quản lý việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng; ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn đảm bảo sự phối hợp giữa các ngành; nhằm triển khai thực hiện quy hoạch đồng bộ với các ngành, tránh đầu tư chồng chéo. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện hướng dẫn trong việc chuẩn hóa và xây dựng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia tại các tỉnh, thành phố nhằm tích hợp, kết nối liên thông các hệ thống thông tin từ Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; tạo lập môi trường mạng, chia sẻ thông tin rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước. Ban hành các chính sách thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin phục vụ các cơ quan nhà nước. Nâng cao chất lượng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước, đáp ứng kịp thời yêu cầu của người sử dụng. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin về đầu tư tại tỉnh Quảng Trị (như tại các Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Cửa khẩu Quốc tế lao Bảo, Cửa khẩu Quốc tế La Lay...). Phối hợp Bộ, ngành liên quan, đề xuất Chính phủ hỗ trợ địa phương đầu tư phát triển mạng lưới, cung cấp dịch vụ tới các xã thực hiện mục tiêu nâng cao trình độ dân trí và phổ cập kiến thức nông thôn.
Đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính quyền điện tử theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính quyền điện tử theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Xây dựng ban hành quy định liên quan về hạ tầng kỹ thuật dùng chung viễn thông, cấp nước, thoát nước, điện.  

	Nơi nhận:

- CT, các PCT;
-Sở, ban, ngành liên quan;

-UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu: VT, VX.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính


 PHỤ LỤC 1: BẢNG QUY HOẠCH
Bảng 18: Chỉ tiêu phát triển bưu chính tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng năm 2030

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Hiện trạng năm 2015
	Đến năm 2020
	Đến năm 2030
	Căn cứ

	1
	Số điểm phục vụ
	Điểm
	163
	189
	> 200
	Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 

	2
	Bán kính phục vụ bình quân 
	Km
	3,05
	2,83
	2,3
	

	3
	Số dân phục vụ bình quân
	Người/điểm phục vụ
	3.781
	3.379
	< 3000
	

	4
	Dịch vụ bưu chính và chuyển phát
	%
	5 - 10
	15
	30
	 

	5
	Dịch vụ bưu chính truyền thống
	%
	
	15 - 20
	25 - 30
	 

	6
	Dịch vụ bưu chính hiện đại
	%
	
	15 - 20
	30 - 35
	 

	7
	BĐVHX cung cấp dịch vụ Internet băng rộng
	%
	31,5
	70
	100
	 


Bảng 19: Quy hoạch mạng điểm phục phục bưu chính Quảng Trị đến năm 2020
	STT
	Địa điểm
	Loại điểm cung cấp dịch vụ
	Số lượng điểm cung cấp dịch vụ
	Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
	Thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Thành phố Đông Hà
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Khu công nghiệp Nam Đông Hà
	Đại lý bưu điện đa dịch vụ
	1
	Doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát
	2017 - 2018
	 

	1.2
	Cụm công nghiệp Đông Lễ
	Ki ốt lưu động
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2017 - 2018
	 

	2
	Thị xã Quảng Trị
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Phường An Đôn
	Đại lý bưu điện đa dịch vụ
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2017 - 2018
	 

	2.2
	Khu vực di tích Thành cổ Quảng Trị 
	Ki ốt lưu động
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2017 - 2018
	 

	2.3
	Cụm công nghiệp Hải Lệ
	Ki ốt lưu động
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2017 - 2018
	 

	3
	Huyện Cam Lộ
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Xã Cam Thanh
	Đại lý bưu điện đa dịch vụ
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	3.2
	Cụm công nghiệp Cam Hiếu, Cam Tuyền 
	Ki ốt lưu động
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	4
	Huyện Đa Krông
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Xã A Vao
	Đại lý bưu điện đa dịch vụ
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	4.2
	Cụm công nghiệp Krông Klang, Tà Rụt 
	Ki ốt lưu động
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	5
	Huyện Gio Linh
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Xã Gio Việt
	Đại lý bưu điện đa dịch vụ
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	5.2
	Khu công nghiệp Quán Ngang 
	Ki ốt lưu động
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	5.3
	Khu di tích Dốc Miếu - Hàng rào điện tử Mc. Namara 
	Ki ốt lưu động
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	5.4
	khu kinh tế Đông Nam (thị trấn Cửa Việt
	Ki ốt lưu động
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	6
	Huyện Hải Lăng
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Khu công nghiệp Hải Lăng 
	Ki ốt lưu động
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	6.2
	Khu du lịch La Vang
	Ki ốt lưu động
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	7
	Huyện Hướng Hóa
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Xã Hướng Linh
	Đại lý bưu điện đa dịch vụ
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	7.2
	Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo 
	Ki ốt lưu động
	2
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	7.3
	khu du lịch sinh thái hồ Rào Quán
	Ki ốt lưu động
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	8
	Huyện Triệu Phong
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Xã Triệu Thành
	Đại lý bưu điện đa dịch vụ
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	8.2
	Xã Triệu Thượng
	Đại lý bưu điện đa dịch vụ
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	8.3
	Khu vực dịch vụ du lịch bãi tắm Triệu Lăng
	Ki ốt lưu động
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	9
	Huyện Vĩnh Linh
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Xã Vĩnh Ô
	Đại lý bưu điện đa dịch vụ
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	9.2
	Khu công nghiệp Bắc Hồ Xá 
	Ki ốt lưu động
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	9.3
	Cụm công nghiệp Bến Quan
	Ki ốt lưu động
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	9.4
	Khu du lịch địa đạo Vịnh Mốc
	Ki ốt lưu động
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 

	10
	Huyện đảo Cồn Cỏ
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Huyện đảo Cồn Cỏ
	Đại lý đa dịch vụ
	1
	Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	2019 - 2020
	 


Bảng 20: Quy hoạch mạng đường thư tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

	STT
	Tên đường thư
	Loại phương tiện sử dụng
	Số chuyến/ngày
	Thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng

	I
	Mạng đường thư cấp 2
	 
	 
	 

	2.1
	Đông Hà - Lao Bảo
	ô tô
	2
	2017 - 2018

	2.2
	Đông Hà - Vĩnh Linh
	ô tô
	3
	2017 - 2018

	2.3
	Đông Hà - Hải Lăng
	ô tô
	3
	2017 - 2018

	2.4
	Đông Hà - Đông Hà
	ô tô
	3
	2017 - 2018

	2.5
	Đông Hà - Gio Linh
	ô tô
	2
	2017 - 2018

	2.6
	Đông Hà - Cam Lộ
	ô tô
	2
	2017 - 2018

	2.7
	Đông Hà - Đakrông
	ô tô
	2
	2017 - 2018

	2.8
	Đông Hà - Hướng Hóa
	ô tô
	2
	2017 - 2018

	2.9
	Đông Hà - Triệu Phong
	ô tô
	2
	2017 - 2018

	2.10
	Đông Hà - Thị xã Quảng Trị
	ô tô
	2
	2017 - 2018

	2.11
	Đông Hà - đảo Cồn Cỏ
	tàu, thuyền (xã hội hóa)
	1
	2018 - 2020

	II
	Mạng đường thư cấp 3
	 
	 
	 

	2.1
	Thành phố Đông Hà
	 
	 
	 

	1
	Nội thị (Lê Lợi-Hàm Nghi-Hùng Vương-Lương An-Sòng)
	ô tô, xe máy
	5
	2017 - 2018

	2.2
	Thị xã Quảng Trị
	 
	 
	 

	1
	TX Quảng Trị  - Thạch Hãn 
	ô tô, xe máy
	3
	2017 - 2018

	2.3
	Huyện Cam Lộ
	 
	 
	 

	1
	Cam Lộ - Tân Lâm
	xe máy
	2
	2019 - 2020

	2
	Cam Lộ - Cùa
	xe máy
	2
	2019 - 2020

	2.4
	Huyện Đa Krông
	 
	 
	 

	`1
	Đakrông - Tà Rụt
	xe máy
	1
	2019 - 2020

	2.5
	Huyện Gio Linh
	 
	 
	 

	1
	Gio Linh - Gio Sơn
	xe máy
	2
	2019 - 2020

	2
	Gio Linh - Chợ Kên
	xe máy
	2
	2019 - 2020

	3
	Gio Linh - Bắc Cửa Việt
	ô tô, xe máy
	2
	2019 - 2020

	2.6
	Huyện Hải Lăng
	 
	 
	 

	1
	Hải Lăng - Hội Yên - Phường Lang
	xe máy
	2
	2019 - 2020

	2
	Hải Lăng - Mỹ Chánh
	xe máy
	2
	2019 - 2020

	2.7
	Huyện Hướng Hóa
	 
	 
	 

	1
	Hướng Hóa - Lao Bảo
	ô tô, xe máy
	2
	2019 - 2020

	2.8
	Huyện Triệu Phong
	 
	 
	 

	1
	Triệu Phong - Chợ Thuận - Bồ Bản - Nam Cửa Việt
	ô tô, xe máy
	2
	2019 - 2020

	2
	Triệu Phong - Chợ Cạn
	xe máy
	2
	2019 - 2020

	2.9
	Huyện Vĩnh Linh
	 
	 
	 

	1
	Vĩnh Linh - Bến Quan
	xe máy
	2
	2019 - 2020

	2
	Vĩnh Linh - Chợ Do
	xe máy
	2
	2019 - 2020

	Kết hợp sử dụng phương tiện vận chuyển xe bưu chính đã có sẵn với sử dụng các phương tiện vận chuyển xã hội (ô tô,…) để nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới, tiết kiệm chi phí đầu tư

	


Bảng 21: Chỉ tiêu phát triển viễn thông tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng năm 2030

	STT
	Nội dung 
	Đơn vị tính
	 Hiện trạng năm 2015
	Đến năm 2020
	Đến năm 2030
	Căn cứ

	1
	Tỷ lệ phủ sóng di động
	%
	92
	 100
	100 
	Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012

	2
	Mật độ thuê bao điện thoại
	Thuê bao /100 dân
	86,3
	118,2
	130
	

	3
	Mật độ thuê bao điện thoại cố định
	Thuê bao /100 dân
	3,6
	2,4
	1,8
	

	4
	Mật độ thuê bao điện thoại di động 
	Thuê bao /100 dân
	88,3
	115,8
	128,2
	

	5
	Mật độ thuê bao Internet cố định
	Thuê bao /100 dân
	5,9
	13
	30
	

	6
	Mật độ thuê bao Internet di động
	Thuê bao /100 dân
	20
	40
	75
	

	7
	Tốc độ phát triển thuê bao Internet
	%
	21
	13
	8
	

	8
	Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định
	%
	18
	10
	8
	

	9
	Tỷ lệ hộ gia đình có truy cập Internet
	%
	19
	52
	85
	

	10
	Tỷ lệ xã kết nối Internet băng rộng
	%
	 
	100
	
	

	11
	Tốc độ tăng trưởng viễn thông
	%
	10 - 15
	18 - 23,4
	15
	Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

	12
	Tỷ lệ cáp quang hóa
	%
	30 - 40
	50 - 60
	80 - 90
	

	13
	Tỷ lệ ngầm hóa mạng ngoại vi toàn tỉnh
	%
	13
	20 - 25
	65 - 70
	

	14
	Tỷ lệ ngầm hóa mạng ngoại vi khu vực đô thị
	%
	20 - 25
	45 - 50
	70 - 80
	


Bảng 22: Chỉ tiêu phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Hiện trạng năm 2015
	Đến 2020
	Đến 2030
	Căn cứ

	I
	Ứng dụng công nghệ thông tin

	1
	Tỷ lệ các cuộc họp trực tuyến giữa cấp tỉnh với Ủy ban nhân dân cấp huyện 
	%
	0
	30
	60
	 

	2
	Tỷ lệ cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện xây dựng các hệ thống thông tin quản lý và tác nghiệp chuyên ngành
	%
	27
	100
	 
	 

	3
	Số lượng dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 được tích hợp trên cổng điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp
	Dịch vụ
	16 dịch vụ công mức độ 3 và 01 dịch vụ công mức độ 4
	100% dịch vụ công mức độ 3 và 10% dịch vụ công mức độ 4 
	100% dịch vụ công mức độ 3 và 30% dịch vụ công mức độ 4 
	Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015; Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015

	4
	Tỷ lệ doanh nghiệp có trang thông tin điện tử
	%
	7,9
	30
	65
	 

	5
	Tỷ lệ người dân sử dụng Internet
	%
	35
	60
	80
	Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010

	II
	Hạ tầng công nghệ thông tin

	1
	Tỷ lệ cán bộ công chức nhà nước các cấp có máy tính sử dụng trong công việc
	%
	95% cán bộ cấp tỉnh, huyện và 63% cán bộ cấp xã
	100% cán bộ cấp tỉnh, huyện và 70% cán bộ cấp xã
	90% cán bộ cấp xã 
	 

	2
	Tỷ lệ cơ quan nhà nước cấp xã kết nối mạng LAN 
	%
	70 
	100
	 
	 

	3
	Xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh kết nối đến các đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã
	%
	25
	Kết nối đến 100% đơn vị cấp tỉnh, huyện và 40% đơn vị cấp xã
	 
	 

	4
	Tỷ lệ trường trung học cơ sở và tiểu học trang bị phòng máy tính phục vụ giảng dạy môn tin học
	%
	71
	90
	 
	Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010

	5
	Tỷ lệ các đơn vị y tế cấp xã hoàn thiện hạ tầng, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin
	%
	45
	95
	100 
	

	III
	Nguồn nhân lực công nghệ thông tin

	1
	Tỷ lệ các cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên có cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách công nghệ thông tin
	%
	77
	100
	 
	 

	2
	Tỷ lệ các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, sở, ngành, huyện có cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin (CIO)
	%
	45
	100
	 
	 

	3
	Tỷ lệ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin có cán bộ phụ trách công nghệ thông tin 
	%
	60
	90
	98
	

	IV
	Công nghiệp công nghệ thông tin

	1
	Số lượng doanh nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin có thương hiệu 
	Doanh nghiệp
	0
	8
	15
	Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010


PHỤ LỤC 2: BẢNG HIỆN TRẠNG
Bảng 23: Hiện trạng bưu chính tỉnh Quảng Trị

	STT
	Đơn vị hành chính
	Bưu cục cấp 1
	Bưu cục cấp 2
	Bưu cục cấp 3
	BĐVHX
	Thùng thư công cộng
	Đại lý, Ki ốt
	Tổng
	Bán kính phục vụ
(Km/điểm)
	Số dân phục vụ bình quân
(Người/điểm)

	1
	TP. Đông Hà
	2
	 
	5
	7
	 
	3
	17
	1,17
	4.950

	2
	Tx. Quảng Trị
	 
	1
	2
	2
	1
	2
	8
	1,72
	2.845

	3
	Huyện Cam Lộ
	 
	1
	2
	6
	1
	 
	10
	3,32
	4.630

	4
	Huyện Cồn Cỏ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	-
	-

	5
	Huyện Đa Krông
	 
	1
	2
	10
	1
	 
	14
	5,30
	1.851

	6
	Huyện Gio Linh
	 
	1
	3
	17
	1
	1
	23
	2,56
	3.135

	7
	Huyện Hải Lăng
	 
	1
	3
	17
	 
	 
	21
	2,53
	4.716

	8
	Huyện Hướng Hóa
	 
	1
	3
	19
	1
	1
	25
	3,83
	3.040

	9
	Huyện Triệu Phong
	 
	1
	5
	13
	1
	1
	21
	2,32
	5.105

	10
	Huyện Vĩnh Linh
	 
	1
	4
	17
	1
	1
	24
	2,87
	3.792

	
	Tổng
	2
	8
	29
	108
	7
	9
	163
	3,05
	3.781


Bảng 24: Hiện trạng cung cấp dịch vụ tại các điểm phục vụ

	STT
	Dịch vụ
	Hệ thống các điểm phục vụ

	
	
	Bưu cục cấp I
	Bưu cục cấp II
	Bưu cục cấp III
	BĐ-VHX

	1
	Dịch vụ bưu phẩm
	2
	8
	28
	108

	2
	Dịch vụ bưu kiện
	2
	8
	28
	108

	3
	Dịch vụ EMS, chuyển phát nhanh
	2
	8
	23
	 

	4
	Dịch vụ chuyển tiền nhanh
	1
	8
	25
	 

	5
	Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện
	1
	8
	2
	 

	6
	Dịch vụ bảo hiểm
	2
	8
	28
	108

	7
	Dịch vụ hành chính công
	2
	8
	28
	 

	8
	Dịch vụ Viễn thông - CNTT
	2
	8
	28
	 

	9
	Dịch vụ điện hoa
	2
	8
	 
	 

	10
	Dịch vụ phát hành báo chí
	2
	8
	28
	108

	11
	Dịch vụ Internet
	 
	2
	8
	34

	12
	Dịch vụ thu hộ, chi hộ trực tuyến
	2
	8
	28
	 

	13
	Dịch vụ công cộng
	 
	 
	 
	108

	Nguồn: Thống kê doanh nghiệp


Bảng 25: Hiện trạng mạng đường thư tỉnh Quảng Trị

	STT
	Tên đường thư
	Doanh nghiệp tham gia
	Số lượng phương tiện
	Loại phương tiện
	Cự ly
(km)
	Số chuyến/ngày

	I
	Mạng đường thư cấp 1
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quảng Bình - Quảng Trị - Đà Nẵng
	1
	1
	ô tô
	315
	 

	1.2
	Quảng Trị - Đà Nẵng
	1
	1
	ô tô
	186
	 

	II
	Mạng đường thư cấp 2
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đông Hà - Lao Bảo
	1
	1
	ô tô
	180
	1

	2.2
	Đông Hà - Vĩnh Linh
	2
	3
	ô tô
	60
	3

	2.3
	Đông Hà - Hải Lăng
	2
	3
	ô tô
	70
	3

	2.4
	Đông Hà - Đông Hà
	1
	5
	xe máy
	4
	2

	2.5
	Đông Hà - Gio Linh
	1
	1
	xe máy
	25
	1

	2.6
	Đông Hà - Cam Lộ
	1
	1
	xe máy
	30
	1

	2.7
	Đông Hà - Đakrông
	1
	1
	ô tô
	41
	1

	2.8
	Đông Hà - Hướng Hóa
	1
	1
	ô tô
	110
	1

	2.9
	Đông Hà - Triệu Phong
	1
	1
	ô tô
	15
	1

	2.10
	Đông Hà - Thị xã Quảng Trị
	1
	1
	ô tô
	20
	1

	III
	Mạng đường thư cấp 3
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Thành phố Đông Hà
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nội thị (Lê Lợi-Hàm Nghi-Hùng Vương-Lương An-Sòng)
	1
	1
	xe máy
	33
	4

	3.2
	Thị xã Quảng Trị
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	TX Quảng Trị  - Thạch Hãn 
	1
	1
	xe máy
	3
	2

	3.3
	Huyện Cam Lộ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cam Lộ - Tân Lâm
	1
	1
	xe máy
	18
	1

	2
	Cam Lộ - Cùa
	1
	1
	xe máy
	18
	1

	3.4
	Huyện Đa Krông
	 
	 
	 
	 
	 

	`1
	Đakrông - Tà Rụt
	1
	1
	xe máy
	160
	3 lần/tuần

	3.5
	Huyện Gio Linh
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Gio Linh - Gio Sơn
	1
	1
	xe máy
	12
	1

	2
	Gio Linh - Chợ Kên
	1
	1
	xe máy
	12
	1

	3
	Gio Linh - Bắc Cửa Việt
	1
	1
	xe máy
	10
	1

	2.6
	Huyện Hải Lăng
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hải Lăng - Hội Yên - Phường Lang
	1
	1
	xe máy
	40
	1

	2
	Hải Lăng - Mỹ Chánh
	1
	1
	xe máy
	30
	1

	3.7
	Huyện Hướng Hóa
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hướng Hóa - Lao Bảo
	1
	1
	xe máy
	40
	1

	3.8
	Huyện Triệu Phong
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Triệu Phong - Chợ Thuận - Bồ Bản - Nam Cửa Việt
	1
	1
	xe máy
	40
	1

	2
	Triệu Phong - Chợ Cạn
	1
	1
	xe máy
	30
	1

	3.9
	Huyện Vĩnh Linh
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vĩnh Linh - Bến Quan
	1
	1
	xe máy
	40
	1

	2
	Vĩnh Linh - Chợ Do
	1
	1
	xe máy
	40
	1

	Nguồn: thống kê từ doanh nghiệp


Bảng 26: Sản lượng dịch vụ bưu chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 – 2015
	
	
	
	
	
	
	 Đơn vị tính: triệu đồng 

	TT
	Dịch vụ 
	Đơn vị tính
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	I
	DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH
	 
	            78.700 
	       121.481 
	    248.216 
	     402.194 
	       332.910 

	1
	Chuyển tiền 
	Cái
	            33.406 
	         30.698 
	      30.175 
	       20.294 
	         16.304 

	2
	Tiết kiệm Bưu điện
	Cái
	                 589 
	              984 
	        1.029 
	         6.160 
	           5.796 

	3
	Bảo hiểm PTI 
	Cái
	              4.488 
	           8.365 
	      10.968 
	       14.206 
	         36.683 

	4
	Bán vé máy bay 
	Cái
	                   -   
	                -   
	              -   
	              33 
	                67 

	5
	Thu hộ 
	Cái
	            40.200 
	         81.400 
	    102.000 
	     125.201 
	         23.871 

	6
	Chi hộ 
	Cái
	                   -   
	                -   
	              -   
	              -   
	              780 

	7
	Chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng 
	Cái
	                   -   
	                -   
	    103.974 
	     236.016 
	       243.384 

	8
	Thu bảo hiểm y tế tự nguyện 
	Cái
	                   -   
	                -   
	              -   
	              -   
	           5.196 

	9
	Các dịch vụ khác
	 
	                   17 
	                34 
	             70 
	            284 
	              829 

	II
	DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT
	 
	          644.861 
	       817.405 
	    821.428 
	     769.803 
	       948.185 

	1
	Bưu phẩm thường trong nước và quốc tế
	Cái
	          486.028 
	       479.215 
	    380.820 
	     294.852 
	       306.690 

	2
	Bưu phẩm CPN EMS trong nước và quốc tế
	Cái
	          130.535 
	       154.319 
	    225.758 
	     202.917 
	       215.230 

	3
	Bưu phẩm bảo đảm trong nước và quốc tế 
	Cái
	            14.552 
	       162.800 
	    190.850 
	     238.098 
	       381.475 

	4
	Chuyển phát CMND 
	Cái
	                   -   
	                -   
	              -   
	         6.801 
	         10.176 

	5
	Cấp đổi hộp chiếu 
	Cái
	                 156 
	              164 
	           112 
	              20 
	                20 

	6
	Bưu kiện trong nước và quốc tế 
	Cái
	              2.590 
	           4.235 
	        7.497 
	         8.126 
	           9.304 

	7
	Bưu chính ủy thác
	Cái
	                   47 
	                53 
	           111 
	            127 
	              119 

	8
	CPN DHL, UPS Quốc tế 
	Cái
	                   67 
	              131 
	           282 
	            223 
	              308 

	9
	Bưu phẩm Hệ KT1
	Cái
	              6.786 
	         11.213 
	        9.723 
	       10.664 
	         11.112 

	10
	Dịch vụ khác
	 
	              4.100 
	           5.275 
	        6.275 
	         7.975 
	         13.751 

	III
	DỊCH VỤ PHÁT HÀNH BÁO CHÍ
	 
	       3.263.919 
	    3.513.618 
	 3.390.985 
	  4.013.016 
	    3.417.861 

	1
	Báo công ích: Nhân dân, Quân đội, TCCS, Quảng Trị 
	Tờ/Cuốn
	       1.374.854 
	    1.412.028 
	 1.615.708 
	  1.811.350 
	    1.762.865 

	2
	Báo kinh doanh: các loại báo, tạp chí 
	Tờ/Cuốn
	       1.889.065 
	    2.101.590 
	 1.775.277 
	  2.201.666 
	    1.654.996 

	IV
	DỊCH VỤ VIỄN THÔNG-CNTT
	 
	     21.713.481 
	  13.890.595 
	 8.720.326 
	  6.553.979 
	    4.630.496 

	1
	Dịch vụ viễn thông tại điểm công cộng
	Phút
	     21.010.649 
	  13.298.816 
	 8.402.366 
	  6.449.704 
	    4.511.834 

	2
	Đại lý thu cước thuê bao trả sau
	Hóa đơn
	          481.714 
	       309.714 
	    215.714 
	              -   
	                -   

	3
	Đại lý sim, thẻ VT trả trước
	Cái
	              5.136 
	           7.170 
	        7.725 
	         6.295 
	           9.420 

	4
	Đại lý bán thẻ hưởng chiết khấu 
	Cái
	          215.580 
	       274.780 
	      94.460 
	       93.120 
	       108.100 

	5
	Đại lý hòa mạng, phát triển thuê bao
	Cái
	                 402 
	              115 
	             61 
	         4.860 
	           1.142 


Bảng 27: Doanh thu dịch vụ bưu chính giai đoạn 2011 - 2015
	
	
	
	
	 Đơn vị tính: triệu đồng 

	TT
	Dịch vụ 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	I
	DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH
	       1.192 
	        1.907 
	         4.129 
	    7.365 
	   16.456 

	1
	Chuyển tiền 
	          836 
	           954 
	            905 
	    1.019 
	        964 

	2
	Tiết kiệm Bưu điện
	            -   
	             89 
	            390 
	       733 
	     2.431 

	3
	Bảo hiểm PTI 
	          257 
	           479 
	            628 
	       759 
	     2.100 

	4
	Bán vé máy bay 
	            -   
	             -   
	               -   
	           1 
	            2 

	5
	Thu hộ 
	              1 
	               2 
	              38 
	       713 
	     6.558 

	6
	Chi hộ 
	            -   
	             -   
	               -   
	         -   
	        234 

	7
	Chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng 
	 
	 
	         1.900 
	    3.902 
	     3.928 

	8
	Thu bảo hiểm y tế tự nguyện 
	            -   
	             -   
	               -   
	         -   
	          50 

	9
	Dịch vụ khác
	            98 
	           383 
	            268 
	       238 
	        189 

	II
	DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT
	       5.579 
	        6.665 
	         7.865 
	    9.570 
	   11.442 

	1
	Bưu phẩm thường trong nước và quốc tế
	       1.418 
	        1.600 
	         1.731 
	    1.179 
	     1.103 

	2
	Bưu phẩm CPN EMS trong nước và quốc tế
	       2.113 
	        2.710 
	         3.412 
	    4.921 
	     5.599 

	3
	Bưu phẩm bảo đảm trong nước và quốc tế 
	          959 
	        1.134 
	         1.063 
	    1.681 
	     2.302 

	4
	Chuyển phát CMND 
	            -   
	             -   
	               -   
	       108 
	        214 

	5
	Cấp đổi hộp chiếu 
	            39 
	             41 
	              28 
	           5 
	            5 

	6
	Bưu kiện trong nước và quốc tế 
	          265 
	           384 
	            481 
	       620 
	        899 

	7
	Bưu chính ủy thác
	            32 
	             32 
	              29 
	         18 
	          19 

	8
	CPN DHL, UPS Quốc tế 
	            93 
	           183 
	            393 
	       310 
	        427 

	9
	Bưu phẩm Hệ KT1
	            58 
	             50 
	            202 
	       198 
	        207 

	10
	Dịch vụ khác
	          602 
	           531 
	            526 
	       530 
	        667 

	III
	DỊCH VỤ PHÁT HÀNH BÁO CHÍ
	       2.406 
	        2.402 
	         2.533 
	    3.057 
	     2.582 

	1
	Báo CI: Nhân dân, Quân đội, TCCS, Quảng Trị 
	          706 
	           790 
	            988 
	       889 
	        935 

	2
	Báo kinh doanh: các loại báo, tạp chí 
	       1.700 
	        1.612 
	         1.545 
	    2.168 
	     1.647 

	IV
	DỊCH VỤ VT-CNTT
	     16.347 
	      18.059 
	         8.165 
	    7.273 
	     8.013 

	1
	Dịch vụ viễn thông tại điểm công cộng
	       2.841 
	        1.798 
	         1.136 
	       872 
	        610 

	2
	Đại lý thu cước thuê bao trả sau
	       1.668 
	        1.084 
	            755 
	         -   
	           -   

	3
	Đại lý sim, thẻ VT trả trước
	       1.019 
	        1.427 
	         1.545 
	    1.259 
	     1.884 

	4
	Đại lý bán thẻ hưởng chiết khấu 
	     10.779 
	      13.739 
	         4.723 
	    4.656 
	     5.405 

	5
	Đại lý hòa mạng, phát triển thuê bao
	            40 
	             11 
	                6 
	       486 
	        114 

	V
	Tổng doanh thu bưu chính 
	       9.177 
	      10.974 
	       14.527 
	  19.992 
	   30.480 

	VI
	Tổng doanh thu viễn thông 
	     16.347 
	      18.059 
	         8.165 
	    7.273 
	     8.013 


Bảng 28: Hiện trạng nguồn nhân lực

	STT
	Đơn vị hành chính
	Lao động
	Trình độ trên 
đại học
(người)
	Trình độ 
đại học, cao đẳng
(người)
	Trung cấp
(người)
	Công nhân
(người)
	Lao động 
phổ thông
(người)
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đông Hà
	Lao động tại Chi nhánh doanh nghiệp
	5
	32
	5
	10
	6
	58

	
	
	Lao động tại các Bưu cục
	0
	11
	23
	17
	0
	51

	
	
	Lao động tại các điểm BĐVHX
	0
	1
	0
	0
	7
	8

	2
	Vĩnh Linh
	Lao động tại các Bưu cục
	0
	7
	8
	5
	0
	20

	
	
	Lao động tại các điểm BĐVHX
	0
	0
	0
	0
	15
	15

	3
	Gio Linh
	Lao động tại các Bưu cục
	0
	2
	9
	4
	0
	15

	
	
	Lao động tại các điểm BĐVHX
	0
	0
	1
	0
	17
	18

	4
	Triệu Phong
	Lao động tại các Bưu cục
	0
	3
	7
	5
	1
	16

	
	
	Lao động tại các điểm BĐVHX
	0
	1
	1
	0
	11
	13

	5
	Quảng Trị
	Lao động tại các Bưu cục
	0
	2
	7
	4
	0
	13

	
	
	Lao động tại các điểm BĐVHX
	0
	0
	0
	0
	2
	2

	6
	Hải Lăng
	Lao động tại các Bưu cục
	0
	7
	1
	8
	 
	16

	
	
	Lao động tại các điểm BĐVHX
	0
	0
	3
	 
	14
	17

	7
	Hướng Hóa
	Lao động tại các Bưu cục
	0
	6
	7
	3
	 
	16

	
	
	Lao động tại các điểm BĐVHX
	0
	0
	0
	0
	16
	16

	8
	Đa Krông
	Lao động tại các Bưu cục
	0
	6
	4
	2
	 
	12

	
	
	Lao động tại các điểm BĐVHX
	0
	0
	0
	 
	10
	10

	9
	Cam Lộ
	Lao động tại các Bưu cục
	0
	4
	5
	6
	1
	16

	
	
	Lao động tại các điểm BĐVHX
	0
	0
	0
	0
	5
	5

	Tổng
	5
	82
	81
	64
	105
	337

	Tỷ lệ
	1%
	24%
	24%
	19%
	31%
	100%


Bảng 29: Hiện trạng cột ăng ten theo Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị

	TT
	Doanh nghiệp
	Đơn vị hành chính
	Tổng số vị trí cột ăng ten
	Cột ăng ten A2a
	Cột ăng ten A2b
	Cột ăng ten A1a
	Vị trí cột 3G
	Cột ăng ten dùng chung

	1
	Vinaphone
	TP. Đông Hà
	37
	6
	31
	 
	34
	 

	2
	
	TX. Quảng Trị
	7
	 
	7
	 
	5
	 

	3
	
	Huyện Cam Lộ
	22
	1
	21
	 
	12
	1

	4
	
	Huyện Cồn Cỏ
	1
	 
	1
	 
	 
	1

	5
	
	Huyện Đa Krông
	23
	 
	23
	 
	1
	 

	6
	
	Huyện Gio Linh
	27
	 
	27
	 
	11
	 

	7
	
	Huyện Hải Lăng
	24
	 
	24
	 
	12
	 

	8
	
	Huyện Hướng Hóa
	27
	 
	27
	 
	9
	 

	9
	
	Huyện Triệu Phong
	23
	 
	23
	 
	14
	 

	10
	
	Huyện Vĩnh Linh
	36
	 
	36
	 
	19
	 

	 
	 
	Tổng
	227
	7
	220
	 
	117
	2

	1
	Viettel
	TP. Đông Hà
	41
	22
	18
	1
	41
	4

	2
	
	TX. Quảng Trị
	11
	 
	11
	 
	11
	 

	3
	
	Huyện Cam Lộ
	25
	 
	25
	 
	25
	 

	4
	
	Huyện Cồn Cỏ
	1
	 
	1
	 
	1
	 

	5
	
	Huyện Đa Krông
	20
	 
	20
	 
	20
	1

	6
	
	Huyện Gio Linh
	40
	 
	40
	 
	40
	 

	7
	
	Huyện Hải Lăng
	30
	 
	30
	 
	30
	1

	8
	
	Huyện Hướng Hóa
	39
	 
	39
	 
	39
	1

	9
	
	Huyện Triệu Phong
	30
	 
	30
	 
	30
	 

	10
	
	Huyện Vĩnh Linh
	45
	1
	44
	 
	45
	 

	 
	 
	Tổng
	282
	23
	258
	1
	282
	7

	1
	Mobile
	TP. Đông Hà
	34
	22
	12
	 
	32
	5

	2
	
	TX. Quảng Trị
	6
	2
	4
	 
	6
	2

	3
	
	Huyện Cam Lộ
	14
	1
	13
	 
	5
	7

	4
	
	Huyện Cồn Cỏ
	1
	 
	1
	 
	 
	1

	5
	
	Huyện Đa Krông
	11
	 
	11
	 
	1
	10

	6
	
	Huyện Gio Linh
	26
	 
	26
	 
	9
	10

	7
	
	Huyện Hải Lăng
	24
	 
	24
	 
	14
	10

	8
	
	Huyện Hướng Hóa
	20
	 
	20
	 
	5
	9

	9
	
	Huyện Triệu Phong
	22
	2
	20
	 
	10
	6

	10
	
	Huyện Vĩnh Linh
	33
	 
	33
	 
	11
	7

	 
	 
	Tổng
	191
	27
	164
	0
	93
	67

	1
	Gmobile
	TP. Đông Hà
	4
	 
	4
	 
	 
	 

	2
	
	TX. Quảng Trị
	2
	 
	2
	 
	 
	 

	3
	
	Huyện Cam Lộ
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	4
	
	Huyện Cồn Cỏ
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	Huyện Đa Krông
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	
	Huyện Gio Linh
	2
	 
	2
	 
	 
	 

	7
	
	Huyện Hải Lăng
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	8
	
	Huyện Hướng Hóa
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	
	Huyện Triệu Phong
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	10
	
	Huyện Vĩnh Linh
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	16
	 
	Tổng
	12
	 
	12
	 
	 
	 

	1
	Vietnamobile
	TP. Đông Hà
	10
	 
	10
	 
	 
	2

	2
	
	TX. Quảng Trị
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	3
	
	Huyện Cam Lộ
	9
	 
	9
	 
	 
	2

	4
	
	Huyện Cồn Cỏ
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	Huyện Đa Krông
	3
	 
	3
	 
	 
	1

	6
	
	Huyện Gio Linh
	10
	 
	10
	 
	 
	2

	7
	
	Huyện Hải Lăng
	7
	 
	7
	 
	 
	4

	8
	
	Huyện Hướng Hóa
	6
	 
	6
	 
	 
	3

	9
	
	Huyện Triệu Phong
	7
	 
	7
	 
	 
	 

	10
	
	Huyện Vĩnh Linh
	7
	 
	7
	 
	 
	1

	 
	 
	Tổng
	60
	0
	60
	 
	 
	15

	1
	Tổng
	TP. Đông Hà
	126
	50
	75
	1
	107
	11

	2
	
	TX. Quảng Trị
	27
	2
	25
	0
	22
	2

	3
	
	Huyện Cam Lộ
	71
	2
	69
	0
	42
	10

	4
	
	Huyện Cồn Cỏ
	3
	0
	3
	0
	1
	2

	5
	
	Huyện Đa Krông
	57
	0
	57
	0
	22
	12

	6
	
	Huyện Gio Linh
	105
	0
	105
	0
	60
	12

	7
	
	Huyện Hải Lăng
	86
	0
	86
	0
	56
	15

	8
	
	Huyện Hướng Hóa
	92
	0
	92
	0
	53
	13

	9
	
	Huyện Triệu Phong
	83
	2
	81
	0
	54
	6

	10
	
	Huyện Vĩnh Linh
	122
	1
	121
	0
	75
	8

	 
	 
	Tổng
	772
	57
	714
	1
	492
	91


Bảng 30: Hiện trạng lao động theo Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị

	STT
	Doanh nghiệp
	Tổng số lao động
	Số lao động trên đại học
	Số lao động trình độ cao đẳng, đại học
	Trung cấp
	Công nhân
	Lao động phổ thông

	1
	Mobifone
	95
	5
	56
	25
	0
	9

	2
	Viettel
	216
	1
	162
	32
	18
	3

	3
	FPT
	23
	1
	17
	5
	0
	0

	4
	Viễn thông
	366
	10
	189
	87
	80
	0

	5
	Truyền hình cáp
	32
	0
	21
	11
	0
	0

	6
	Vietnamobile
	5
	0
	1
	2
	1
	1

	7
	Gtel
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	VTN
	45
	0
	29
	3
	13
	0

	Tổng
	782
	17
	475
	165
	112
	13

	Tỷ lệ
	100%
	2%
	61%
	21%
	14%
	2%


Bảng 31: Hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước năm 2015
	TT
	Số liệu tổng hợp
	Cấp tỉnh, sở, ngành
	Cấp huyện, thị xã, thành phố
	Cấp xã
	Tỷ lệ trung bình 

	1
	Tỷ lệ đơn vị  - có máy tính cá nhân (%)
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	2
	Số máy tính bình quân 1 đơn vị
	52,95
	80,80
	13,48
	22,03

	3
	Số máy tính bình quân 1 người
	0,97
	0,87
	0,67
	0,78

	4
	Tỷ lệ đơn vị - có trang bị máy chủ (%)
	75,00
	90,00
	33,33
	41,52

	5
	Số máy chủ bình quân 1 đơn vị
	4,27
	1,33
	1,00
	1,73

	6
	Tỷ lệ đơn vị - có nối mạng Internet (%)
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	7
	Tỷ lệ máy tính kết nối mạng Internet (%)
	95,00
	94,93
	73,68
	84,23

	8
	Tỷ lệ đơn vị - có nối mạng LAN (%)
	100,00
	100,00
	73,98
	85,96

	9
	Tỷ lệ đơn vị - có nối mạng WAN (%)
	100,00
	100,00
	8,51
	24,56

	Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát năm 2015


Bảng 32: Hiện trạng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước năm 2015
	TT
	Số liệu tổng hợp
	Cấp tỉnh, sở, ngành
	Cấp huyện, thị xã, thành phố
	Tỷ lệ trung bình 

	1
	Tổng số đơn vị
	20
	10
	 

	2
	Tổng số cán bộ
	1092
	929
	 

	3
	Tỷ lệ đơn vị - có cán bộ chuyên trách CNTT (%)
	65,00
	100,00
	76,67

	4
	Số lượng cán bộ chuyên trách CNTT bình quân 1 đơn vị
	3,62
	1,60
	2,74

	5
	Tỷ lệ đơn vị - có cán bộ lãnh đạo CNTT (%)
	45,00
	40,00
	43,33

	6
	Tỷ lệ đơn vị - có cán bộ biết sử dụng CNTT (%)
	95,00
	140,00
	110,00

	7
	Tỷ lệ cán bộ biết sử dụng CNTT (%)
	100,00
	100,00
	100,00

	Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát năm 2015


Bảng 33: Xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin 
	TT
	Vùng Bắc Trung bộ
	Chỉ số HTKT
	Chỉ số HTNL
	Chỉ số ứng dụng
	Chỉ số sản xuất, kinh doanh 
	Chỉ số MT TCCS
	ICT Index
	Xếp hạng cả nước năm 2015
	Xếp hạng cả nước năm 2014
	Xếp hạng cả nước năm 2013

	1
	Nghệ An
	0,53
	0,77
	0,62
	0,08
	0,85
	0,56
	7
	6
	7

	2
	Thanh Hóa
	0,36
	0,87
	0,59
	0,04
	0,97
	0,54
	10
	12
	12

	3
	Thừa Thiên Huế
	0,48
	0,63
	0,69
	0,04
	0,97
	0,54
	11
	8
	6

	4
	Hà Tĩnh
	0,36
	0,71
	0,55
	0,18
	1,00
	0,52
	16
	18
	15

	5
	Quảng Bình
	0,40
	0,76
	0,33
	0,05
	0,96
	0,46
	27
	30
	43

	6
	Quảng Trị
	0,28
	0,64
	0,35
	0,15
	0,68
	0,40
	41
	34
	36

	Nguồn: Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin “Báo cáo Việt Nam ICT Index 2015”


Bảng 34: Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 
	TT
	Vùng Bắc Trung bộ
	Tỷ lệ CBCC được cấp sử dụng thư điện tử (%)
	Tin học hóa các thủ tục hành chính
	Triển khai các ứng dụng cơ bản
	Xây dựng CSDL chuyên ngành 
	Sử dụng văn bản điện tử
	Tỷ lệ doanh nghiệp có Website (%)
	Chỉ số Ứng dụng
	Xếp hạng cả nước năm 2015
	Xếp hạng cả nước năm 2014

	1
	Thừa Thiên Huế
	100,00
	14,73
	17,76
	15,00
	11,59
	28,00
	0,68
	3
	5

	2
	Nghệ An
	100,00
	15,00
	13,88
	17,00
	14,48
	14,70
	0,62
	6
	7

	3
	Thanh Hóa
	97,50
	7,42
	13,71
	21,00
	13,50
	57,20
	0,58
	10
	9

	4
	Hà Tĩnh
	100,00
	6,54
	13,05
	18,00
	14,50
	20,90
	0,55
	15
	13

	5
	Quảng Trị
	50,00
	1,00
	11,34
	13,00
	4,50
	7,90
	0,35
	43
	31

	6
	Quảng Bình
	15,30
	4,34
	8,10
	3,00
	12,94
	0,00
	0,32
	48
	54

	Nguồn: Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin “Báo cáo Việt Nam ICT Index 2015”


Bảng 35: Tình hình phát triển hạ tầng kỹ thuật
	TT
	Vùng Bắc Trung bộ
	Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính (%)
	Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet (%)
	Tỷ lệ máy tính/ cán bộ công chức 
	Tỷ lệ máy tính trong CQNN kết nối Internet (%)
	Tỷ lệ doanh nghiệp kết nối Internet (%)
	Chỉ số HTKT
	Xếp hạng cả nước năm 2015
	Xếp hạng cả nước năm 2014

	1
	Nghệ An
	35,9
	34,6
	1,13
	95
	58,3
	0,53
	7
	6

	2
	Thừa Thiên Huế
	32,3
	21,3
	0,16
	100
	100
	0,48
	11
	5

	3
	Quảng Bình
	82,9
	7,5
	0,94
	98,9
	99,6
	0,4
	17
	21

	4
	Hà Tĩnh
	46
	14,5
	1,02
	98,7
	100
	0,36
	27
	24

	5
	Thanh Hóa
	30
	20
	0,91
	98,7
	100
	0,36
	28
	19

	6
	Quảng Trị
	35,6
	30,9
	0,73
	92,8
	72,6
	0,28
	46
	35

	Nguồn: Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin “Báo cáo Việt Nam ICT Index 2015”


Bảng 36: Tình hình phát triển nguồn nhân lực
	TT
	Vùng Bắc Trung bộ
	Tỷ lệ trường Tiểu học có dạy tin học (%)
	Tỷ lệ trường THCS có dạy tin học (%)
	Tỷ lệ trường THPT có dạy tin học (%)
	Tỷ lệ trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo CNTT (%)
	Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT (%)
	Tỷ lệ CBCC biết sử dụng máy tính (%)
	Chỉ số HTNL
	Xếp hạng cả nước năm 2015
	Xếp hạng cả nước năm 2014

	1
	Thanh Hóa
	63
	89,3
	100
	100
	12,3
	99
	0,87
	1
	8

	2
	Nghệ An
	70,8
	100
	100
	100
	2,3
	100
	0,77
	6
	6

	3
	Quảng Bình
	100
	100
	100
	100
	0,4
	100
	0,75
	8
	13

	4
	Hà Tĩnh
	69,6
	100
	100
	66,7
	1,3
	100
	0,71
	20
	32

	5
	Quảng Trị
	59
	85,5
	100
	100
	0,4
	100
	0,64
	32
	28

	6
	Thừa Thiên Huế
	100
	100
	100
	38,5
	0,2
	100
	0,62
	35
	40

	Nguồn: Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin “Báo cáo Việt Nam ICT Index 2015”


PHỤ LỤC 3: GIẢI TRÌNH SỞ CỨ TÍNH TOÁN VỊ TRÍ TRẠM THU PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Giải trình sở cứ tính toán đưa ra số lượng vị trí cột ăng ten thu phát sóng quy hoạch mới:

1. Điều kiện dự báo

Năm 2020 chủ yếu sử dụng công nghệ 3G và 4G, công nghệ 2G có thể sử dụng nhưng thuê bao 2G hầu như không sử dụng dữ liệu hoặc sử dụng rất thấp, do vậy ít ảnh hưởng đến kết quả tính toán. 

Số liệu thống kê trên mẫu lớn, có thể có sự khác biệt số liệu từng doanh nghiệp.

Phương pháp dự báo xác định số trạm căn cứ theo số thuê bao và lưu lượng sử dụng bình quân, chưa xét đến yếu tố vùng phủ. 

Dự báo lưu lượng chỉ tính hệ thống trạm thu phát sóng, chưa xét tới các thành phần khác của mạng.

2. Dự báo số lượng trạm thu phát sóng thông tin di động

a. Thị trường có 1 doanh nghiệp

· Giả định chỉ có 1 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 

· Trên thực tế có thuê bao sử dụng 3G, có thuê bao sử dụng 4G do vậy đến năm 2020 cần sử dụng cả 2 công nghệ 3G và 4G. Các trạm 3G và 4G có dung lượng phục vụ khoảng 60% số thuê bao. 

· Nhu cầu trạm 3G: 392 (1 trạm phục vụ bình quân khoảng 1.130 thuê bao).

· Nhu cầu trạm 4G: 269 (1 trạm phục vụ bình quân khoảng 1.648 thuê bao).

· Tỷ lệ số trạm 4G dùng chung hạ tầng với trạm 3G trong cùng doanh nghiệp là 45%.

· Như vậy, theo tính toán tổng nhu cầu số trạm cần xây dựng đảm bảo nhu cầu thu phát sóng thông tin di động là: 1.080 trạm. 

Bảng 37: Dự báo nhu cầu số trạm

	TT 
	 Thông số  
	 Công thức 
	 Năm 2014 
	 Năm 2020 

	     1 
	 Số thuê bao 
	 
	      504.100 
	      738.400 

	     2 
	 Số vị trí trạm (cột ăng ten) 
	 
	              772 
	 

	     3 
	 Số thuê bao 1 trạm 3G 
	 
	 
	           1.130 

	     4 
	 Số thuê bao 1 trạm 4G 
	 
	 
	           1.648 

	     5 
	 Dung lượng mạng 3G (60%) 
	 (5) = (1) * 60% 
	 
	      443.040 

	     6 
	 Dung lượng mạng 4G (60%) 
	 (6) = (1) * 60% 
	 
	      443.040 

	     7 
	 Nhu cầu số trạm 3G 
	 (7) = (5) / (3) 
	 
	              392 

	     8 
	 Nhu cầu số trạm 4G 
	 (8) = (6) / (4) 
	 
	              269 

	     9 
	 Tổng nhu cầu trạm không sử dụng chung vị trí 3G và 4G (1DN) 
	 (9) = (7) + (8) 
	 
	              661 

	   10 
	 Tỷ lệ trạm 4G sử dụng hạ tầng 3G 
	 
	 
	45%

	   11 
	 Số trạm 4G sử dụng hạ tầng 3G 
	 (11) = (8) * (10) 
	 
	              121 

	   12 
	 Số trạm 4G không sử dụng hạ tầng 3G 
	 (12) = (8) - (11) 
	 
	              148 

	   13 
	 Tổng nhu cầu vị trí trạm (có sử dụng chung vị trí 3G và 4G của 1DN) 
	 (13) = (7) + (12) 
	 
	              540 

	   14 
	 Hệ số nhân các doanh nghiệp  
	 
	 
	                  2 

	   15 
	 Tổng nhu cầu số trạm (Các DN) 
	 (15) = (13) * (14) 
	 
	           1.080 

	   16 
	 Số vị trí trạm cần xây dựng mới (Các DN) 
	 (16) = (15) - (2) 
	 
	              308 


b. Thị trường có nhiều doanh nghiệp

-
Không dùng chung hạ tầng: Thực tế hiện nay có 5 doanh nghiệp thông tin di động đang hoạt động, trong đó có 3 doanh nghiệp lớn, xét đến năng lực dư thừa do cạnh tranh, dự phòng cần gấp 2 lần so với nhu cầu số trạm. Vì vậy, đến năm 2020 tổng nhu cầu lắp đặt trạm mới giai đoạn 2015 – 2020 cần 308 vị trí trạm.

-
Dùng chung hạ tầng: Nếu chỉ tiêu số trạm phát triển mới sử dụng hạ tầng đạt 30% trên tổng số trạm phát triển mới, mỗi vị trí có ít nhất 2 doanh nghiệp sử dụng chung, nhu cầu phát triển mới 237 vị trí trạm, trong đó: số vị trí trạm sử dụng riêng chiếm 70%, số vị trí trạm dùng chung chiếm 30%.

Như vậy, Đến năm 2020, tổng số vị trí trạm là 1.009 vị trí trạm, bán kính phục vụ bình quân đạt 1,56 km/vị trí, trong đó phát triển 237 vị trí trạm mới:

- Số trạm dùng riêng (xây dựng mới): 166 vị trí trạm.

- Số trạm dùng chung (xây dựng mới): 71 vị trí trạm.

Bảng 38: Dự báo nhu cầu vị trí trạm – phương án dùng riêng và phương án sử dụng chung cơ sở hạ tầng

	TT
	Loại trạm
	Doanh nghiệp không dùng chung hạ tầng 
	Doanh nghiệp dùng chung hạ tầng 

	
	
	2015 - 2017
	2018 - 2020
	Tổng
	2015 - 2017
	2018 - 2020
	Tổng

	1
	Chỉ tiêu các doanh nghiệp dùng chung hạ tầng vị trí trạm (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	30%

	2
	Số vị trạm các doanh nghiệp sử dụng chung
	 
	 
	 
	        14 
	        57 
	        71 

	3
	Số vị trạm dùng riêng
	      123 
	      185 
	      308 
	        66 
	        99 
	      166 

	 
	Tổng
	      123 
	      185 
	      308 
	        81 
	      156 
	      237 


Bảng 39: Dự báo phát triển số lượng ăng ten thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

	TT
	Đơn vị hành chính 
	Số vị trí trạm 6/2015
	Tỷ lệ
	Vị trí trạm dùng chung
	Vị trí trạm dùng riêng
	Tổng vị trí trạm phát triển mới
	Số vị trí trạm năm 2020
	 Trạm A2b 
	Bán kính 
2020 (km)

	 
	Tỉnh Quảng Trị
	772
	100%
	71
	166
	237
	1.009
	315 
	         1,22 

	1
	TP. Đông Hà
	126
	16%
	13
	24
	37
	163
	20 
	         0,48 

	2
	TX. Quảng Trị
	27
	3%
	4
	11
	15
	42
	15 
	         0,95 

	3
	Huyện Cam Lộ
	71
	9%
	7
	16
	23
	94
	27 
	         1,38 

	4
	Huyện Cồn Cỏ
	3
	0%
	2
	4
	6
	9
	4 
	         0,35 

	5
	Huyện Đa Krông
	57
	7%
	5
	18
	23
	80
	18 
	         2,81 

	6
	Huyện Gio Linh
	105
	14%
	9
	21
	30
	135
	32 
	         1,34 

	7
	Huyện Hải Lăng
	86
	11%
	7
	18
	25
	111
	25 
	         1,40 

	8
	Huyện Hướng Hóa
	92
	12%
	8
	19
	27
	119
	26 
	         2,23 

	9
	Huyện Triệu Phong
	83
	11%
	6
	15
	21
	104
	22 
	         1,32 

	10
	Huyện Vĩnh Linh
	122
	16%
	10
	20
	30
	152
	28 
	         1,45 

	 
	Tổng
	772
	100%
	71
	166
	237
	1.009
	217 
	         1,56 


3. Phương pháp tính toán dự báo

Tiếng Việt:

· Lộ trình phát triển thông tin di động 3G lên 4G, Học viện công nghệ bưu chĩnh viễn thông (TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng (2008).

· Bài giảng công nghệ 3G WCDMA UMTS, Học viện công nghệ bưu chĩnh viễn thông (TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng (2009).

Tiếng Anh:

· LTE for UMTS – OFDMA and SC-FDMA Based Radio Access (Harri Holma, Antti Toskala).

· Radio Network Planning and Optimisation for UMTS (Jaana Laiho, Achim Wacker, Tomáš Novosad).

· All IP in 3G CDMA Networks: the UMTS Infrastructure and Service Platforms for Future Mobile Systems (Jonathan P. Castro).

· Mobile broadband with HSPA and LTE – capacity and cost aspects (White paper).

4. Dữ liệu tính toán

· Phân bố lưu lượng (Share of traffic): Lưu lượng không phân bố đồng đều giữa các trạm thu phát sóng và thời gian trong ngày. Trong giờ bận, 50% lưu lượng mạng phát sinh ở 15% số trạm tại các vị trí tập trung nhiều thuê bao. 

· Lưu lượng giờ bận (busy hour share): Lưu lượng trong giờ bận chiếm khoảng 7% tổng lưu lượng trong ngày (lưu lượng giờ bận thực tế còn thấp hơn).

· Độ rộng băng tần 3G là 5Mhz, thực tế có thể cao hơn, tương ứng dữ liệu 6Mb/s (hiệu suất phổ giả thiết là 1,2 bps/Hz/cell sử dụng công nghệ WCDMA; như vậy, dung lượng trạm thực tế là 5 * 1,2 = 6 Mb/s).

· Độ rộng băng tần 4G là 20Mhz, tốc độ truyền dữ liệu 35Mb/s (hiệu suất phổ giả thiết là 1,74 bps/Hz/cell sử dụng 2 × 2 MIMO; như vậy, dung lượng trạm thực tế là 20 * 1,74 = 34,8 ≈ 35 Mb/s).

· Mỗi trạm chỉ phát 1 sóng mang.

· Bình quân mỗi thuê bao di động 3G sử dụng 1,5GB/tháng, thuê bao 4G sử dụng 6GB/tháng. 

	KẾT QUẢ DỰ BÁO LƯU LƯỢNG, DUNG LƯỢNG TRẠM PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

	Thông số
	Đơn vị tính
	Phép tính
	4G
	3G

	Độ rộng băng tần
	Mhz
	
	20
	5

	Dung lượng trạm
	Mb/s
	
	35
	6

	Chuyển đổi Mb/s - GB
	 
	/
	8192
	8192

	Số giây trong 1 giờ
	giây
	*
	3600
	3600

	Phân bố lưu lượng giờ bận
	%
	*
	50%
	50%

	Lưu lượng trong giờ bận/Tổng lưu lượng
	%
	/
	7%
	7%

	Số ngày trong tháng
	ngày 
	*
	30
	30

	Số hướng phát 1 trạm
	 
	*
	3
	3

	Lưu lượng bình quân của 1 thuê bao/tháng
	GB
	/
	6
	1,5

	Dung lượng bình quân 1 trạm
	thuê bao 
	
	1.648
	1.130


PHỤ LỤC 4: BẢN ĐỒ
Hình 5: Bản đồ hiện trạng hạ tầng mạng thông tin di động theo doanh nghiệp
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Hình 6: Bản đồ hiện trạng hạ tầng mạng thông tin di động theo loại hình [image: image8.jpg]106° 40' i 107° 00' 107° 20'
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Hình 7: Hiện trạng mạng bưu chính tỉnh Quảng Trị
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Hình 8: Bản đồ quy hoạch mạng bưu chính tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
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Hình 9: Bản đồ quy hoạch hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
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Hình 10: Bản đồ quy hoạch hạ tầng cống bể, cột treo cáp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
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Hình 11: Bản đồ mạng truyền dẫn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
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